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GIỚI THIẾU 





CÁC LOẠI LỊCH 


Trước khi phát minh dồng hồ, con người đã dựa vào giỏ 
giác tự nhiên của mặt trỏi, mặt trăng và các vì sao. Sự 
chuyến động hằng ngày của mặt trởi ngang qua bầu trời 
đã trỏ thành những đơn vị do dơn giản nhất : ngày mặt 
trời. Mốc thỏi gian I năm được ưóc lượng bằng việc ị 
quan sát các mùa tiết trong năm, và mốc cố định của tuần 
trăng đã giúp cho việc phân chia ngày tháng. Theo lệ xưa, 
lịch được giới pháp sư chăm lo. Họ định ra lịch bằng cách 
đếm ngày hay theo tuần trăng. Ngày này phố biến nhất là 
lịch Grogorian. Đây là công trình được Giáo Hoàng Grcog 
XIII đề ra vào năm 1580. 


NGÀY QUA NGÀY ` =-— # 
1. Cắt 2 tấm bìa hình tròn, tấm lón dường ẤT 

kính 30em, tắm nhỏ khoảng 2§cm rồi 
chia đều thành 12 phần chỉ 
cho các tháng. . ? 













2. Cắt l2 miếng giấy tròn 
đường kính khoảng l,2cm. 
Viết số ngày trong thang lên 
mép của từng miếng giấy trên: 
- rồi dán theo thứ tự quanh - 





ì . tròn lón. Ngày đầu tháng ö 


_ 
+ gần mép nhất - như trong 





3. Cắt I tấm bìa 
khác có đường 
kính khoảng 
26,5em. Khoét 1 lễ, 

bán kính khoảng 1,25cm, 
4. Cắt I hình tròn bán kính đặt chúng vào chỗ các 
I,25cm, làm "cửa sổ" để xem miếng giấy trỏn, dán lên 
ngày. Đặt 1ö lên lỗ thủng ] 25em lỗ ẩ ấy Ï miếng nhựa trong 
và gắn [ miếng nhựa với | kẹp .Và cứng. Gắn thêm 1 mũi 
giấy để có thể xoay được, tên đó như 

trong hình 
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Š. Trang trí tấm lịch của bạn 
trước khi gắn các phần khác. 
Những vòng tròn lón ổ giữa. 
trên các vòng tròn lớn và dùn 
kẹp giấy để gắn lại. Xoay tất 
lịch cho đến khi thấy đúng 
ngày của tháng hiện thỏi. 


GIẢI THÍCH THEO KHOA HỌC 


SANG KIÊN 

Ø Thiết kế 1 hệ thống tính toán dể xác 
dịnh ngày, dùng các ký hiệu dế thay ' 
các con số. Có thể bạn cùng nghĩ ra Ì 
cách để gom các số lại nhằm tạo ] cách 
tính đơn giản hơn để tượng trứng cho 
các số lón chăng ? Chúng ta nói 7 
ngày là 1 tuần - vậy ngày và tuần là 
các đơn vị do thối gian. 

Các nên văn hóa khác nhau đã khám 
phá như thế nào và vào lúc nào về ngày 
Tết (ngày dầu của năm mới). Lịch của 
lìo xem ngày ra sao. „ 





GIẢI THÍCH _ 


Lịch là một hệ thống đo thời gian và lịch của chúng ta 
dưa trên cơ sở chuyển động của các hành tỉnh. Trái 


$ 


đất xoay quanh nó mỗi lần hết 
24 giỏ - hay một ngày. 














Mặt trăng xoay quanh : Sang kiến cho 

trái đất mỗi tháng E £ 

một lần và trái đất nhưng kê hoạch 

phải mất 265 ngày, xa hơn” | 
hay một năm để Ki: _ 
xoay quanh mặt trở 


Ms 


Quan sát các ngày 
qua "cửa số". nhó xoay 
bánh xe nhó mỗi ngày. 
Mỗi vòng của hình tròn 1,25cm 
tương đương với một tháng và 
mỗi tháng lại xoay quanh vòng 
tròn lớñ 





XƯỞNG LÀM VIỆC ==.... 

Phòng thí nghiệm khoa học là nơi kiểm nghiệm các ý tướng, làm thí nghiệm và thực hiện 
các khám phá. Để chúng minh các sự kiện khoa học, bạn Không sa. phải trang Dị nhiều 
Trên thực tế, những øì cần cho một xưởng làm việc đều có thê sả thây ở đâu đó 
mình hoặc ổ trường học. Đọc các trang sách nảy vả củng vỚi tr1 tưởng tượng để thêm Vào 
cho "phỏng thí nghiệm tại gia" của bạn. Phải năm vững về Các qui tác an toàn và tìm hiếu 
về môi trưởng. Một thí nghiệm khoa học là một hành v1 bao hàm VIỆC sử dụng các qui tắc 
căn bán nào đó để kiểm chứng một giả thuyết. Cần quan sát về chât lượng và đọ lưởng và 


số lượng. Nên nhớ rằng một trong những chìa khóa để khói đầu một sáng tạo khoa học lạ: 
những thí nghiệm. Thí nghiệm là cách tốt nhất, nó đem lại cho bạn kết qua đúng dắn, Bắt ơ 


cách này, bạn sẽ làm một xưởng làm việc lâu dài cho mình. 


= nh nã ĐT ni 8a QUÁT 
rước khi bắt đâu. hãy đọc 

qua các bước. Rồi sau đó lập 
một danh sách các dụng cụ 
cần thiết để kiểm cho đủ. Sau 
đó, suy nghĩ về đề tải để tìm ý 
tướng rõ ràng về những øì cần 
làm. Cuối cùng” dành thời 
gian để sắp xếp lại : bạn tìm 
được những øì tốt nhất cho để 
tài cúa mình nếu như bạn biết 
suy nghĩ trong khi chờ đợi: 
Nếu có sai sót, hãy làm lại 
từng bước. Và nếu như vẫn 
chưa thành công, hãy bắt đầu 
lại một lần nữa. Mọi nhà khoa 
học đều có lúc sai lầm, như họ 
biết sẽ có một lần thành công 
khi họ bắt dầu lạ. 


dụ, nếu không có cát hãy 
dùng mùn cưa hoặc giấy vụn 


Đây là 2 phân tối thiểu trong qg thay. Khi kết thúc thí 
những thí nghiêm : thí nghiệm, hay đọc lại các ghi 
chép của bạn một cách cẩn 
thận và suy nghĩ về những gì 
đã làm. Cân nhắc các dự đoán 
và quan sát. Xem lại kết luận 
đã rút ra từ những kết quả. 


nghiệm với vật liệu và kiểm 
chứng "sự kiện" khoa học. 
Nếu bạn không đủ vật liệu, 
hãy tiến hành thí nghiệm với 
những vật thay thế khác. Ví 
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trong nhà 
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NƠI LÀM VIỆC AN TOÁN 


Phải cho người lớn biết những 
gì bạn đang làm ó mọi thời 
điểm. Cắt và giữa có thể gây 
nguy hiểm, bạn cần cho gưổi 
lón biết về việc làm của mình. 
Khi thí nghiệm về điện, chỉ 
nên dùng nguồn điện 1.5 vôn. 
Đừng bao giỏ sử dụng nguồn 
điện chính trong nhà. Luôn 
cấn thận với các vật sắc nhọn. 
Nếu làm đổ nước hãy lau sạch 
ðay lập tức. Những bê mặt 
tron trợt cũng nguy hiểm. Khi 
xong việc, hay dọn dẹp sạch 
Sẽ. 


v3⁄/02//LÊ.6⁄4g0400-42¿c=ibz22~2 


THỊ NGHIỆM 
Luôn sắp đặt "một thứ nghiệm 
đúng”. Điều này có nghĩa là thay 
đối một dụng cụ tại một thời điểm 
nào đó trong các công đoạn của 
cuộc thí nghiệm. Bằng cách này, 
bạn luôn xác định được điều gì đã 
gây ra các kết quả khác nhau, xem 
các ghi chép và đối chiếu kết quá 
với những ý đã diễn ra trước khi bắt 
đầu. Hãy đặt các câu hỏi đại loại 
như "tại sao", "như thế nào" và 
'nếu vậy thì sao". Rồi bàn lại việc 
mình làm với kết.quã cúa bạn bè 
hoặc những người cùng lớp. 
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GIỚI THIẾU 


Không khí là chất không màu sắc mùi vị và hình dáng. Không khí 

gồm nhiều loại khác nhau trong đó có Oxy để ta hít thở. Không khí 

bao quanh trái đất giống như một lớp mền ép xuống chúng ta, đó chính 

là áp suất không khí. Không khí chuyển động trên mặt đất qua các hiện 

tượng quen thuộc với chúng ta như gió hay bão. Sức mạnh của sự chuyển _ 
động này rất đáng kể, nó làm chạy tàu buồm, quay tuốc-bin gió, hay đốt nóng đề 
làm bay những quả khí cầu. Một trong những đặc điểm mạnh nhất của không khí 
là nó có thể được nén lại để chứa đựng trong một ống xy lanh gọn nhỏ. 

Chúng ta không thể sống mà không có không khí và cũng không thể 

sống nếu thiếu nước. Nước có thể loang ra, uốn lượn, vọt lên chảy 

xuống nhưng luôn chảy xuống chỗ trũng. Nước có thể ở dạng 

lỏng, đặc (băng) hay khí (hơi nước). Ở dạng băng, nước 

mở ra. Điều này đã giải thích tại sao vào mùa đông đôi khi 

ống dẫn nước bị vỡ. Nước là nguồn năng lượng tiềm tàng. 

Thủy triều, sóng và đòng nước đều có thể khai thác được. 

Những nhà máy thủy điện chuyển năng lượng từ dòng 

nước thành điện năng, và hơi nước để chạy động cơ. 


NHỮNG LƯU Ý VỀ AN TOÀN 

Nếu bạn dùng máy sấy tóc, hãy cẩn thận trong việc gắn 
và tháo đây cắm. Đừng bao giờ dùng máy sấy khi 

tay ước hoặc ở gần nước. Đừng để quá lâu và hãy 


đặt nó lên cao. Thí nghiệm với đèn cầy nên có 
người lớn hiện diện. Nhớ cắt chai nhựa bằng kéo: 
và đừng dùng chất liệu dễ cháy như nhựa nếu - 
như trong thí nghiệm dùng lửa đốt. Dọn dẹp 

sạch sẽ mỗi khi xi việc. 
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không khí không, bạn cần một vài 2. Đặt một mẩu đất sét nhỏ vào giữa bước này. Thắp đè n- 
dụng cụ trong nhà ; Ì cái chén làm chén. Sắp xếp các đồng Xu lên dáy thận úp ly thủy tir : 
bằng chất chịu nhiệt (không phải chén sao cho miệng ly nằm trên đó. miệng ly thủy tinh 
nhựa), 3 đồng xu, 1 ly thủy tỉnh sạch, Gắn đèn cầy vào mẩu đất sét và để xu. nhanh chóng đán 
vài mấu đất sét và 1 cây đèn cây. 
























CHÁT OXY CỐT LÕI 


Mọi thứ ỏ quanh ta đều thuộc một trong 3 dạng : chất rắn, chất lồng hoặc e 
Chất khí nhẹ nhất (hay ít đậm đặc nhất). Những thứ rắn như xe cộ có thể đ 
không khí. Không khí quanh ta là một hỗn hợp các loại khí. Trong đó cố. 
nhỏ là các loại khí như argon, heli, crypton, xenon, neon vả 
dioeid carbon. Sau cùng là hơi nước. Không có Oxy, 
chúng ta không thể sống và lửa không thể cháy - 

giống như bị bóp nghẹt. Vào năm 1670, một bác sĩ 

người Anh, John Mayow đã chứng minh lửa cháy 

được là nhỏ không khí. Bằng cách lập lại thí nghiệm | 
của ông, bạn có thể thấy rằng ngọn lửa đã đốt cháy một phân không 


1. Để kiểm chứng việc lửa có đốt cháy "HƠI ' LỰA 3. Nhò người lón e giúp N 


nước đên nửa chén. ngoài Ì 


k7 





XÃ t7, 


= 1 ô%x 


GIAI THỊCH 
Ngọn lửa đã dùng chất Oxy trong không khí để cháy. 
Một khi đã chảy hệt Oxy, ngọn lứa không còn "hơi" 
nữa và nó tắt. Áp suất không khí đè lên nước ổ bên 
ngoài ly, còn trong ly nước đã dồn lên khoảng trống 
chửa ra do mât Oxy. Mực nước bên trong dâng lên 
khoảng 1/5 đó là phân Oxy chiếm trong không khí, 
Thí nghiệm này chưa đủ chính xác. Một lượng khí 
đã thoát khói ly khi ngọn lửa cháy vì không khí nó ra 
trone lúc bị nung nóng. Lúc không khí lạnh nó sẽ co 
lại, tạo thêm khoảng trồng cho nước tràn vào. 





áp suất nhỏ hơn 
Ki 2/1. lui (0P L 12)ÁAIVUHRRIENHETNIU0IEILANHIVHUINGHEIAIĐIPMIR/RSOLL., JÊ NT": WMASTDNIM2 6/16. 20A Ô. V HỤ AC CỐ 
4. Lưu ý đến những điều đã xây ra SÁNG KIẾN 
với mực nước ó đáy chén. Khi đèn {? Thắp 2 cây đèn cây, đậy 1 ly nhó lên 1 cây còn 
cầy cháy, các bọt nước xuất hiện. cây kia đây bằng chiếc ly lớn hơn. Xem ngọn đèn 
Lúc đèn cây tắt hãy ghi nhận mực nào cháy lâu nhất. 


t Đặt 1 hạt đậu khô vào cổ 1 cái chai. Thối mạnh 
cho hạt đậu lọt vào trong chai. Để xem áp suất 


sát xem nó dâng lên DaO nhiều. khí trong chai có đú sức tống hạt đậu ra ngoài 
Đánh dâu mực nước mới..... _ không. 


nước dâng lên bên trong ly, quan 
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LỰC CỦA ÁP SUẤT 


Cho dù ta không hẳn quan tâm đến chúng nhiều, không khí vẫn luôn óổ quanh 

ta và ép lên chúng ta. Áp suất không khí có trọng lượng đe và kéo vạn 

vật xuống bởi trọng lực của trái đất. Trong khi nén xuống, nö ép. lên mọi ¿ 
vật và đó gọi là ä 4p suất không khí. Nếu đột nhiên áp suất này mất đi, cợ 
thể chúng ta sẽ nổ tung. Đây là lý do vì sao khiến các nhà du hành vũ trụ - | 
„ phải mặc các bộ quân áo điều áp đặc biệt : trong không | 
gian không có không khí nên áp suất không khí 
không có. Những thay đổi nhỏ nhặt trong 4p suất 
không khí cũng tạo ra sự thay đối về thỏi tiết. Chúng 
ta có thể đo được áp suất này và dự đoán thỏi tiết 
bằng một dụng cụ gọi là phong vũ biểu. 














¬ 





cÝơ⁄-= NÓ ve 


DỰ BAO THỜI TIÊT 
1. Bạn có thế chế 
tạo l phong vũ 
biếu đơn giản 
bằngcáchdùng  „„<ế 
1 quả bong bóng, ;£“ 7 

1 ly thủy tỉnh, ốnghút, “ 
l que tăm, l sợi dây thun, Ì 
khúc gỗ và vài tấm bìa. Cắt 
ngang trái bong bóng, 
căng bóng lên miệng ly 
rồi dùng dây thun cột lại. 
2. Cột que tăm vào 
cuối ống hút, đầu kia 
của ống hút đặt lên 
giữa mặt ly (đã căng 
bóng). Vẽ biếu đô thời 
tiết lên miếng gỗ và 
điểm thởi tiết tốt sẽ 
nằm bên trên. 
3. Dựng tấm gỗ lên và 
cất l miềng, bìa hình tam 
giác làm giá đỗ miếng 
gỗ. Gắn biểu đồ thỏi tiết 
vào đúng vị trí. Đặt 
phong vũ biểu tự tạo này 
vào Ì nơi và theo dõi 
những thay dối dù nhỏ 
của nó hàng ngày. 14 





GIẢI THÍCH 

Áp suất không khí luôn thay đối. Nó 
ép lên chúng ta tử mọi hướng vì các 
phân tử khí chuyển động không 
ngừng. Khi áp suất không khí tăng lên 
là dấu hiệu thời tiết tốt, áp suất sẽ ép 
xuống bề mặt phong vũ biếu của ta và 
làm que tăm chí chếch lên. KIa áp suât 
giảm là dấu hiệu thời tiết xấu, mặt 
phong vũ biểu sẽ phình lên và que tăm 
chí lệch xuống. Nhiệt độ không khí 
củng tác động đến áp suất vì vậy 
phong vủ biểu của bạn sẽ chính xác 
nêu nó được giữ trong một nơi có nhiệt 
độ ốn định. 





áp suất lớn hơn 











tại sao ? 


SANG KIEN | 
Ÿ† Thủ nâng 1 mánh giấy trên bàn bằng cây thước theo 

hình vẽ. Bạn sẽ cảm nhận được áp suất cúa không khí 

cho đên lúc bạn ngừng lại. 


áp suất 





{1 Cấn thận cột | sợi dây vào giữa cây thước và treo 
trong tư thế thật cân bằng. Lấy 2 quá bóng, thối hơi vào 
¡ quả rồi cột vào 2 dầu cây thước, các mẩu dây dùng để 
cột cũng phải bằng nhau để thí nghiệm dược chính xác. 
Chú ý xem điều 
øì xảy ra. Quả 
bóng nào 
nặng hơn và 








trái bóng rỗng 
HÀ trái bóng đẩy 


15 s 











KHÍ BỐC HƠI 


Bạn có bao giở ngạc nhiên vì sao gió thối không : ? Vì không khí bị. 
nung bởi ánh sáng mặt trời nên đã nó ra và nhẹ hắn đi. Sự thay đối 
này làm luông khí nóng đó bốc lên, khí lạnh chuyến vào, lấp đây 
các khoáng trống vửa tạo ra. Việc trái đất quay cũng phúc tạp vì 
chính nó đã tạo ra những cơn lốc XOÁY. Ảnh chụp ZZ 
từ các vệ tinh nhân tạo của trái đất cho thấy các 
đảm mây trên trởi chuyển động không ngừng vì đã 
các luồng khí bốc lên. 








——Ẹ— - -m.edb gam — . 





KHÍ CHUYỀN ĐỘNG SÁNG KIÊN 
1..Bạn có thế chứng minh hơi 
nóng, Bốc xoáy lên dù 
là luông hơi rất móng 
manh. Bạn cắt thứ 

vài mấu giầy bạc các 
dạng, z mấu hình tròn 
và 2 mẩu vuông, to “ 


“ #: 


nhỏ khác nhau. K, 


%? Các mảnh xoắn ốc xoay rất dễ trên luông khí bốc 

lên trên hơi mặt lò nhưng các hình khác có xoay giống 
1 thể không ? Thứ xoắn 1 cái vòng, Ì hình tròn và l dải 
băng. Lưu ý những mẫu vận động hay nhất. Đó chính là 
những hình tựa lông chim hoặc cánh lướt gió ? Các 
vòng xoắn hoạt . động hiệu quá hơn với dây dai hay dây 
ngắn ? Khi ở gần hay xa bếp lò 2 





2. Văn mẩu tròn xoắn vào như 
vỏ con ốc sên. Dùng 1 đầu kim 
xiên vào mấu giấy vuông xoắn 
và cắt hai mẫu vật 

khác nhau theo trí 

tướng tượng của œ 
bạn. Xiên kim có J2 ®- 
sợi chí dài. và xâu S522 
các thff§ 2< S2 2 ếc T 





«& ~- 
„7 


vòng tròn xoắn lại ˆ 





. : 





GIẢI THÍCH. 


Dù cho các vật thế có ngừng dao động ó l chỗ khác 

T. | trong phỏng thì nó củng sẽ _Xoay tít khi treo trên lò sưởi. 
=——— |Đólàdoluẻng khí nóng đấy vào cánh của các vật đó 
T22 -72 _ khiến chúng xoắn và xoay như các cánh quạt. 

: Chuyển động của khí nóng và lạnh gỌI là các 
H: đối lưu và sinh rà gio. Khu vực nóng nhất của trái 
đất là xích đạo — ó đây không khí bị nung nóng và bốc 
lên. Ở trên cao, không khí di chuyến về 2 cực. Tại cực 
Nam và cực Bắc, không khí bị lạnh hạ xuống và sau đó 
chuyển vẻ vùng xích đạo. 





mm... 
: là 





: -hướng quay 
4. Cẩn thận cột 1 sợi chí - Z9  ƒ 


'dài vào mặt lưng hình tam Si 

lắc để sao cho các mẫu 
#" ¬ đều có thế xoay tự 
/ 2t nó trên mặt bếp 
| đ cho nö xa hơi øa, 
Cu, ì gió thoảng. Quan 
› hình xoay. 





% 
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KHÍ NÓNG BỐC LÊN 
Bạn đã nhìn thấy một khí cầu chứa hơi nóng chưa. Cách đây hơn 
200 năm, hai anh em người Pháp, Joseph va Jacques Montgofier, 
đã khảm phá ra rằng không khí nóng bay lên có thể giữ lại được 
và đã dùng nó để bay. Họ đã chế tạo một quả bóng khổng lổ bằng 
vải lanh v và giấy rồi đốt lửa bên dưới quả bóng này. Quá bóng S€ ØIỦ 
hơi nóng và khói do lửa đốt và nhấc họ bay 
lên trởi. Lúc hơi nóng nguội dân, quả bóng se hạ xuống - 
đất. Tử chuyến bay đầu tiên đó, con người đã sú dụng 
khí cầu hơi nóng trong việc giải trí, trong các cuộc đua 
thậm chí trong chiến tranh. Bạn cũng có thế tạo ra 
mình một quả khí cầu chúa hơi nóng như vậy 


















KHÍ CÂU BAY LÊN 


* 2ˆ. 





1. Để chế tạo I khinh khí cầu chúa 
s& không khí nóng có thể bay được, - 
bạn cần 4 tấm giấy lụa lón gấp đôi 
tửng miếng và dùng bút chì vẽ như 
trong hình sau đó cắt theo đường 
vẽ. 


3. Mỏ tâm thứ nhất 
ra và quét hồ lên viễn 
nửa tầm, đặt tấm thứ 2 lên 

và vuốt cho dính lại. Cứ như 

thế với các tắm còn lại để chủng 
dược nối thành quá khinh khí 
câu. 


4. Làm 1 "chiếc øiỏ 
chứa hàng" bằng bìa 
cứng. Gắn giÓ vào đáy miệng 
qua khí cầu bằng các sợi dây. 


2. Dùng tấm lụa này để làm 
mẫu cắt các tấm còn lại sao 
cho chúng giông hệt nhau. 
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GIẢI THÍCH 


5. Đem khí cầu ra ngoài trời để chuẩn Khí cầu của bạn bay lên dược nhỏ 
— bị cho chuyến bay đầu tiên. Thổi hơi bong bóng nó chứa khí đã được đôt 


vào trong - khí cầu bằng một máy sây 


nâng lên nóng — vì thê nö nhẹ — 
: : , , ⁄ = : . | 
tóc và quan sát lúc cât cánh của nó. 


hơn không khí xung 

- quanh (không. khí, thực ra 
là hơi nó ra khi bị nung 
nóng, chúng hóa ra nhẹ 
hơn vì khí nóng ấy đã 
chiếm 1 khoáng không 
gian lón hơn) khí nóng tử 
máy sấy tóc thối vào đáy 
khí cầu chứa ó trong làm 
nó bay lên. Không khí 
bao quanh nó lạnh hơn, 
sẽ làm khí nóng bốc lên 
nhanh hơn. Khí cầu hơi 
nóng không có khá năng 
bay về phía trưóc, nó cần 
nương theo luông g16. 














không khí nóng 
trọng lực 





SANG KIÊN 

Nhìn xem khí câu hơi nóng của bạn bay trong 
phỏng nóng hay trong phỏng. lạnh tốt hơn (quan 
sat Xem tại sao). 

ở Nặn l vài mẫu vật bằng đất sét và đặt vào 
gió khí cầu. Lưu ý xem khí cầu có cần thêm 
nhiều hơi nóng hơn để có sức bay lên không. 
¡3 Khí cầu lón hơn sẽ bay cao hơn ? Hãy chế 
tạo ] cái để tìm lời giải đáp. 

Ø Quan sát khói bốc lên trong đêm lửa trại, bạn thấy 
khí nóng cuộn khói lên thế nào ? Khi khí lạnh làm khói 
bốc chậm lại. Để ý cái gì xây ra khi ấy. Xem khói có 
tán ra theo gió không 2 
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BỌC GIÓ 


Cách dây hơn 4000 năm, con người đã biết bọc gió bằng các cánh buồm để 
chạy thuyền bè trên mặt nước. Đó là những chiếc thuyền co "cánh 
buồm vuông" để giữ gió và dùng mái chèo khi ngược gió hoặc 
lặng gió. Cách nay khoảng 1500 năm, các thủy thủ đã khám phá 
ra răng với cảnh buồm hình tam giác họ có thể căng buồm kh 
Ø1Ó nguợc. Ngày nay, thuyền buôm rất bền, buồổm bằng ny 
lông được thiết kế để đón gió ở mọi góc độ. Ván buôm lướt. 
gió có l buôm xoay quanh thuyền có thể chạy bất cứ trong 
hướng nao. Hãy thử một thuyền buôm đơn giản, chúng ti 


có thể thấy được thuyền buồm hoạt đông như thế nào. 

























5. Đổ đầy nước vào bổn tắm để thả 
thuyền bạn, thả thuyền vào bồn, 
dùng miệng hay máy sấy tóc đặt ` 
cách thuyền một khoảng và thối vào 
cánh buồm, quan sát đường đi của 
thuyền. Cả buôm và bánh lái đấy - 
thuyền đi trên một đường thắng. 












SỨC BUÔM . 

1. Để chế 1 thuyền buồm, dầu tiên 
khoét 1 lỗ hình chữ nhật trên 

cái chai nhựa.. 





— 2. Nặn I thỏi đât sét gắn chắc vào 
long chai để ghim vào đõ Ì cột | 
buôm băng ông hút. 








và trang trí vào cho đẹp, đục 2 lỗ 

À _ trên mấu giấy 
để gắn nó vào | 
cột buồm. 


3. Cắt I mảnh giấy hình tam giác | 


4. Cắt 1 miếng -nêm 
bằng loại các tông ˆ 
chịu nước và gắn - 
vào đáy thuyên. 








ii Ð Bạn cho rằng hình dạng 


chữ nhật, hình tròn và hình 





GIẢI THÍCH 


Dù bạn thổi vào hướng nào thuyền buồm cũng chạy theo 
hướng đó. Khi có gió thổi bọc tới từ đằng sau, thuyền 
bọc gió vào thẳng buôm để gió đẩy thuyền đi tới. Bạn 
có thể cho thuyền bọc thẳng vào cánh 
buôm, hoặc để gió "tạt ngang" vào 
buồm. Trong hình bên, cánh buôm 
nằm chéo hướng gió. Với cánh 
"buồm vuông" buồm sẽ giữ các 
luông gió và được đấy tới trước 
tực như bạn thổi quả bóng 
pin pọng ngang bàn. Với 
buôm hình tam giác thì 
nó tác động khác, gió 
thổi vào ngọn buồm 
tạo nên áp suất 
3 thấp hút cánh buôm 
TT cò và dấy thuyền tới. 
















buồm 


hướng của thuyền, 







2x, 


hướng của gió ` lái 
rể nước: 


SÁNG KIẾN 


Thử thổi vào thuyền từ 
huớng khác nhau, xem 
thuyền chạy thế nào ? Rồi để 
"gió" thổi đều một hướng, ghỉ 


buồm nào tốt nhất. Hãy thử: 
nghiệm với hình vuông, hình 


tam giác. Rồi bạn sẽ tìm được 









nhận những điều 
nhất, và hãy thử nó với các được gắn theo 2 
cỡ lớn nhỏ, tìm hình dưới đây. 
hiểu xem buồm buổm ở đầu t 
nhỏ hay lđA- uôm ở đầu tàu 
là cỡ phù 


hợp nhất. 


'Nà\G 


buôm ở cuối tàu 
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SÁNG KIÊN 
& Thử thổi hơi trên quả bóng tử 
các hưởng khác nhau. Ghi nhận 
nếu thấy trái banh vẫn chụm vào 
nhau như khi không khí thổi qua 
chúng từ bên cạnh hoặc tử dưới lên. 
> Giữ 2 băng giấy cách nhau 5cm 
và thổi vào khoảng giữa chúng hãy 
xem khí thối nhanh và hút các băng 
giấy vào gần bên nhau. 

Ø Giữ I mảnh giấy và để thòng 
trước mặt bạn rồi thổi lên đầu trên. 
Mảnh giấy có bay lên không ? 


GIẢI THÍCH . 


Khi bạn cho luồng hơi thổi nhanh 
giữa 2 trái bóng, chúng sẽ chụm 
vào nhau. Điều này gọi là "hiệu 
ứng Bernoulli", tên của nhà toán 
học Thụy Sĩ - David Bernoulli. 
Cách đây khoảng 250 năm, ông đã 
khám phá rằng khi nước chảy 
qua 1 đường ống hẹp thì 
tốc độ của nó tăng 
lên nhưng áp 
lực sẽ giảm đi. 
không khí 
di chuyển nhanh can 










các trái banh /2 
hưởng vào nhau ` 


+“ 


pạ 


May bđNB/cuép. (bó cv... 


...ố 
^ˆ 


Cắt 2 dải nhỏ dưới băng giấy, 
uốn I dải xuống thối qua nó xem 
các dãi chuyển theo hướng nào ? 
Kẹp 1 mẩu giấy vào giữa 2 cuốn - 
sách, thối ở bên dưới nó và Xem nó 
ngả nghiêng ra sao 2 SSẲc 
Ở Đặt I đĩa tròn nhỏ bằng bìa cứng 
trên bàn và xem xem bạn có thể 
nâng nó lên chỉ bằng cách thối lướt 
trên mặt nö. 


Quyền HuAk©¿dd 


rẻ 





Tương tự, không khí chuyến động 
nhanh sẽ có áp suất thấp. Nếu bạn ˆ 
dồn 1 phần không khí thổi nhanh 
vào giữa 2 trái banh thì nö sẽ làm 
cho ap suất thấp xen vào giửa 
chủng. Áp suất cao của không khí 

ỏ 2 bên trái bóng sẽ đẩy 

chúng vào giữa khoảng này 

và xô chúng vào nhau. 


ngõ áp suất thấp 





< , 
THAY ĐỐI ÁP SUẤT 
Ngay khi gió cuốn mọi vật, không khí di chuyến có áp suất thấp hơn 
khi lặng gió. Đó là vì các phần tứ khí chúa nhiều năng lượng. 
Khi gió thối chậm, nó biến đối năng lượng để tạo ra áp suất 
cực lớn còn khí chuyển động nhanh thì luồng øió ấy đã 
giảm đi ] phân năng lượng. Cho nên chí có 1 ít năng lượng 
dược chuyển thành áp suất nên sức ép không khí giám 
xuống, Vì vậy khi không khí di chuyển giữa các đồ vật, nó tác 
động lên các vật thể hạ thấp còn sức ép chung quanh: lại cao hơn và 
Sẽ cùng lúc ép vào chúng. Ngay trên đỉnh các nhà cao tầng cũng vậy. Có thế minh họa 
điều này qua công việc dưới đây bằng các vật liệu đơn gián để mô phóng gió lộng trên các 
nha chọc trởi. 








1. Bạn có thể chứng minh rằng sức ép THÔI BONG BONG 


không khí sẽ giẫm khi nó chuyển 





động và sẽ thấy rằng 

đây chính là nguyên ø 

nhân khiến các vật 

thế cùng hướng vẻ 1 phía. Kiếm 2 trái l 


bóng nhựa như bóng bàn chắng hạn, 2 
ông hút và vài mấu đât sét, cắm 2 đâu 
ống hút vào các mấu đất sét. 


ê 


ê 


2. Gắn vào đầu 

ống hút l trái 

bóng và đặt ống hút 

thắng đứng trên bản. Dùng 
miệng thối vào giữa các trái banh. 
Chú ý xem có trưởng hớp nào 
chúng tách ra hai bên hoặc 
chụm vào nhau. Bạn có thấy 
lạ không 2 Bây giỏ hãy 
thứ bằng máy sấy tóc. 
Quan sát kết quá s 
có như vậy nữa Z 
không ? ri 
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si... 


ạn hãy hình dung mình đang đi xe đạp trên đường và dừng bàn 
đạp lại. Điều gì xảy ra ? Chiếc xe sẽ chậm dân lại và dừng - 
hắn. Đó là do lực cần trên con đường — là lực ma sát. Tác. 
động của lực ma sát đủ làm vòng quay dừng lại. Trên... 
đường gồ ghể, xe dừng lại nhanh hơn vì đường loại này 
ma sát nhiều hơn là trên đường phẳng. Không khí có thể 
được sử dụng như một tấm đệm làm giảm độ ma sát, để Xe 
có thể chạy dễ dàng trên không mà không cần phái chạy _ 
trên mặt nước hoặc trượt trên mặt đất khi chạy tói trước. 


‹e 


~s 








TÔC ĐỘ XE CHẠY TRÊN ĐỆM KHÍ 

1. Với 1 mẫu đơn giản, bạn có thể thấy được hoạt 
động của xe trên đệm khí. Kiếm L cái 

hộp nhựa sạch (hộp marøarine 

hay hộp đựng bánh mì 
sandwich cửng được). 
Khoét I lỗ giữa 

đay hộp, trang 

trí cho đẹp nếu 

thích. 










SANG KIÊN 
Hãy tìm hiểu về đệm khí. Chà Ghi nhận những điều xây ra khi 
nhanh hai bàn tay của bạn lên mặt bạn đặt các đồng xu vào 4 gÓC 
bàn, bàn tay của bạn sẽ nóng lên do hộp. Rồi hãy thối hơi vào chiếc xe 
lực ma sát. Chà ngón tró của bạn _ chạy trên đệm khí xem. Có vẻ khó 
lên vành chậu khô, thấy nókhó ' hơn phải không 2 Khi trọng lượng 
khăn phải không 2 Bây giỏ hãy chà của chiếc xe tăng lên thì lực ma sát 





xà bông vào ngón tay và thử lần _ cùng tăng theo, do vậy, nó chạy 
nữa, bạn sẽ cảm thấy xà bông có chậm hơn. 
tác dụng như 1 chất bôi trơn làm 

giảm ma sát. Không khí cũng vậy, 

no có tác dụng làm giấm ma 
sát, Khối lượng của không 
khí ít nhắc xe tách mặt 
bằng ít sẽ chạy chậm 

hơn do lực ma sát 

nhiều hơn cần xe. 
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đồng xu - 


xe chạy trên đệm khí 





3 phẳng, lỗ XOAY lên trên. Dùng máy 
sây tÓc thối hơi vào trong lỗ và 
xem nó nối lên đệm khí như thể 
nào. Gõ nhẹ vào nó, và sẽ thây nó 
chuyến động dễ dàng ra sao. Rồi 
tắt máy sấy và gõ nhẹ vào nó lần 
nữa. Nó có còn nhúc nhích dễ dàng 
nữa không 2? xe chạy trên đệm khí 


2. Đặt chiếc xe của bạn lên l mặt c5 22, GIẢI THỊC H 





Lực thối tử ống chiếc máy sấy tóc Lực ma sát, yếu tố căn trỏ, đã 
sẽ ép xuống các thành xe, tạo ra! không thể chặn sự chuyển động của 
luông khí nhẹ nhàng. Được giữ bổi chiếc xe. Đệm khí đã tạo ra I "bẻ 
I đệm khí, chiếc xe không hạ mặt không ma sát" ổ dưới đáy hộp 
xuống sàn nhà hoặc mặt bàn và có cho phép nó di chuyển tự do. 

thế tướt đi thoải mái. 


không khí thoát ra theo mép dư 





ˆ 


không khí thổi vào 
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SỨC CÁN KHÔNG KHÍ 


Nếu bạn bung chiếc dù ra và thử chạy trong 1 ngày lộng gió, bạn sẽ 
gặp khó khăn bởi chiếc dù chịu vào không khí tựa như việc nhảy 


dù trên cao, có lực cần bạn rơi xuống. Bất cú lúc nào chúng ta chạy . 
đi, ta cũng đẩy lớp không khí rẽ ra hai bên dường đi của ta và ta 


phải chịu sức cần của không khí, 


chẳng hạn lúc nhảy dù. Sức cẩn này sẽ trổ nên phiền phức khi nó 
cản trổ 1 xe hơi thể thao. Có vài kiểu 





Đôi khi sức cản này cũng có ích, Ì 


dáng "khí động học" để có thể 
vượt qua lóp không khí tốt 
hơn. Chịu ít sức cán không khí 
bởi không ma sát nhiều và 
khiến xe đễ chạy hơn. 





HINH DÁNG KHÍ ĐỘNG HỌC 


Để thực hiện 1 thủ 
nghiệm đúng cách, bạn cần 2 chiếc 
xe giống nhau. Và phải chắc rằng 
bánh xe trơn tru. 





2. Cắt 2 miêng bìa hình ˆ 
chữ nhật. Và để thí Min. 
nghiệm được chính 
xác, 2 hình ng 
phái cùng cổ 

tr Z. 
và hình TyYÊ 










3. Gắn 2 tắm bìa này vào đầu mỗi 
xe, gấp l mặt rồi úp lên xe rồi uốn 
cong tấm kia như trong hình. Dán 
chúng lại. 
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GIẢI THÍCH 


Hình dáng 2 chiếc xe hơi làm cho chúng lăn nhanh hoặc chậm. Khi luồng khí lướt 
trên mui xe và vòng qua mặt giấy thì chiếc xe có hình dáng thon gọn sẽ lăn nhanh 
hơn xe có mui vuông. Chiếc xe này chịu sức cắn không, khí, sức cản làm xe chậm lại, 


tạo ra các cuộn khí ở sau xe. Các cuộn khí này di chuyển hoặc xoáy, giảm áp suất ở 
phía sau xe (chiếc có dáng mui vuông), kéo lại khi nó chạy tới. 


không khí di chuyển dễ dàng 









không khí gợn sóng 


SÁNG KIẾN 


Giữ không khí bằng 1 cái dù đơn giản. Buộc 4 sợi 
dây vào góc 1 khăn tay lớn, gắn vào cuối chùm dây 
1 cục đất. sét. Rồi làm chiếc dù lớn hơn bằng giấy, 
gắn 1 mẩu đất sét y như vậy. Chiếc dù sau sẽ rơi 


4. Nghiêng 1 tấm bảng c chậm hơn dù trước bởi nó cản không khí nhiều. 


trên 1 cuốn sách để làm 
thành con dốc. Thả 2 chiếc 
xe hơi như nhau từ trên 
đỉnh dốc trong lúông hơi 
thối tới của máy sấy tóc. Để 
ý xem chiếc nào chịu sức 
cản ít hơn ? 



















CẶP CÁNH BAY 

—— Chim, côn trủng, dơi và máy bay đều cần cánh để bay. Khi 
___ anh em nhà Wright thực hiện chuyền bay đầu tiên là do sau 

nhiều năm nghiên cứu những đôi cánh ngoài thiên nhiên. 
Cho dủ đôi cánh được tạo ra từ những vật liệu nhẹ như lông 
chim hay cứng như kim loại thì các hình 
dáng ấy vẫn khiến chúng lướt lên _ 
được. Hình dạng đôi cảnh đặc biệt này được biết đến ˆˆ 
là đôi cánh máy bay. Nó phẳng ổ mặt dưới và cong „ˆ' 
ở mặt trên. Đôi cánh sẽ cắt vào không khí tạo ra áp 
suất thấp ó phía trên, giúp nâng đôi cánh lên. Bạn 
thể giải thích được điều này qua đề tài dưới dây. 



























| CÁNH MÁY BAY: 
| 1. Để chế tạo l chiếc cánh máy bay 
cho mình, bạn cần 1 miếng bìa 
kích thước khoảng từ 10 đến 
15cm. Gấp miếng bìa lại để nó so 
le nhau khoảng 1,2cm. 


3. Dùng đầu viết dục 1 lỗ 
xuyên qua cánh (ó trên và 
dưới) như trong hình. 





2. Xếp mép bìa lại cho bằng, như 
vậy sẽ làm cho.l mặt bìa cong lên. 
Dán chắc lại. 





4. Ấn ] ống hút qua lỗ 
thủng 


28 


SANG KIÊN 

Ø Xoay cánh máy bay xuống và thử lại lần nữa. Ghi 
nhận những øì diễn ra lúc này. Chuyển máy sấy về 
phía sau cánh bay, nó có còn bay lên nữa không ? 
Quan sát xem nều kéo lùi máy sấy bao xa thì cánh 
bay rơi xuống hắn ?- 


3n 1xàc nga, 
—_———..- 
_ X 





Ø Tạo 1 cánh máy bay lón gấp đôi cái cũ. Nó sẽ có 
áp suất thấp hơn ở phần trên cánh. Thử chuyển máy 
sây tóc lùi ra xa hơn nửa xem sao 2 








gas — cánh lớn hơn 
— sánh đầu 
GIẢI THÍCH 
— Cánh máy bay của bạn bay lên được là do hình dáng 

5. Luôn chí qua từng ông, kéo chí của nó. Mặt trên cánh dài hơn dưới cánh. Không khí 

cho thắng và dán chúng giữa bàn và khi lướt qua mặt trên cánh phải xa hơn, điều này - 

sàn nhà sao cho chiệc cánh có thể cũng có nghĩa là nó phải lướt nhanh hơn. Sử chuyến 
__ trượt lên trượt xuông l cách tự do. - động nhanh của không khí đã tạo ra áp suất thấp 

Nhậc cảnh lên 1 chút và chĩa máy (hãy nhớ lại hiệu ứng Bernoulli). Áp suất thấp ở 

sây tóc vao mép cánh. Bật máy sây phần lưng cánh sẽ nâng cánh lên. 


và quan sát chiếc cánh bay. Phải để 
máy sấy chĩa thắng vào cánh để nó. 
_ bay vọt lên. 







nâng 
không khí di 
chuyển nhanh ‹ 





áp suất thấp 
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CHỨNG MINH VỀ LUỒNG KHÍ 


Một vài hình dạng đi ¡chuyển trên không rất uyến chuyến, chẳng hạn như tên lửa, máy bay, 
xe dua. Bạn có thế kể thêm được không : ? 
Nhà thiết kế đã sử dụng đường hầm øgió để kiểm tra hình dáng khí động học. Luông khói 
được thối qua những mẫu thiết kế mói để thấy rõ hướng di chuyến của không khí quanh nó . 
ra sao. Luông khói sẽ chỉ cho nhà thiết kế biết sức cản của không khí tác động lên xe cộ cõ. 
nào. Dòng khói sẽ chạy thắng, ít cuộn khi chạm vào bể mặt của những vật có hình dáng khí 
động học và nö cảng dễ lướt qua không khí. 

. Những vật di chuyển nhanh cũng bị chậm lại bởi sức cần. Một chiếc xe tốc m: cao e hay máy 
bay khi di chuyến sẽ có lực cán nhiều hơn ổ phía sau. Một hình sang TỤC ( „ L 
đưỡng ô ông se kéo đường khói thắng ổ phía sau đuôi. =.s- an _ ca `: SẼ” SE 
Bạn có thế dùng máy sây tóc và các dải băng để thay cho khói v và à nghiên : 
khí động học có ý nghĩa thế nào. 






















1. Tạo 1 tắm phông để ĐƯỜNG ÔNG KHÍ 
quan sát hình đáng khí 3. Cắt I hộp đựng ngũ cốc để làm 
động học. _ phông, gắn 2 tấm bìa hình tam giác 





vào cạnh dưới tâm phông. 





3. Khoét lỗ thúng ð giữa phông hội 
và đặt vào đó 2 băng giấy móng 
(các dải băng này sẽ đố các vật t 
nghiệm như cánh máy bay bay quả 
bóng). 





GIẢI THÍCH 


Canh máy bay của bạn sẽ không làm khuấy động 
luông khói — hoặc băng giây khi chúng thối qua 
cảnh bay. Thay vào đó, luông khói vẫn tiếp tục 
truyền thắng tới như trưóc khi chạm vào cánh. Điều Ề 
này có nghĩa là cánh máy bay có thế di chuyển tự do đường hầm gió 
trong không khí. Không khí không cán trỏ nó bao _ 
nhiêu, nhưng cũng chậm lại vì sức cần (giống như « 
nước trong bể bơi, đấy Vào Sau lưng. nếu ta bơi dưới 
nước, sức cản của không khí cùng rất mạnh). 
















4. Gắn 2 băng giấy lên - 
máy sấy tóc. Đặt máy sây ở 
nút _ r*? thư sat băng giấy 


SANG KIÊN | 
Hãy xem luông khí lướt qua 2 chiếc xe như thế nào. 
Gắn giấy úp vào mui xe đồ chơi như hình dưới. Đặt 
chúng lên bàn dựa vào 1 que đất sét. Kiếm tra từng 
chiếc bằng luông khí động học. 











như thế nào để xem dạng khí si 
động học vân động quanh chúng. Ko 





=..T ~—..y ~ rum=< ~ 









CC TÀU LƯƠN ” Bạndấtùng thầy 1 con ó, con mỏng biến hay J 
_ một con chim cắt dang bay chưa ? Tại 1 thời ` 
điềm nào đó dưỡng như những. con chim này treo 
lơ lửng trên không mà không hề vỗ cánh. Các tàu lượn 
đa mô phóng theo những con chim này, bay trên lưông 
khí nóng bốc cao. Giống như những cánh diều, tàu lượn bay j 
mà không cần động cơ. Tuy nhiên, không giống như những khinˆ 
_— khí cầu nóng, tàu lượn không, cần bay theo gió. Một người lái tau lượn 
có thể điều khiển tàu của mình bằng cánh điều chỉnh đuôi hay cánh. Chiếc tàu lượn ` 
có Hi DU đầu tiên được l người Anh tên George Cayley chế lạo vào năm 1853. c8 ễ - _ 








..ư . 


c 1à) VÀ Là 23342240 2uuàa 





THIẾT KẾ MÁY BAY 


1. Hãy tìm hiểu các hình này trước 
khi bắt đầu. Các dải màu vàng như 
trong hình là cánh và bánh lái. Dải  ..- 
màu trắng là 2 mặt đôi được gắn 
Vào cái que. 
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3, Gắn những nắp mẫu vàng v vào. 
Đặt Ì ống hút xuyên qua. cánh để | 
2. Tạo cặp cánh và duôz băng giấy tạo hình cánh máy bay. Dùng 1 cẩi 
bìa mống, nhẹ và chắc. Cắt 2 hình kim đan len để làm thân tàu lượn. 
màu xanh và 5 cái nắp màu vàng. Chẻ đôi hai đầu ế ống hút 1 đoạn 
Về cố cho tàu lượn thì bạn có thế chừng 5cm và gắn đuôi vào cây 
lựa chọn tùy ý. kim đan. 
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SÁNG KIÊN GIẢI THÍCH 


Ở Làm cho tàu lượn của bạn "nhào lộn" - cánh tàu lượn Cánh và đuôi sẽ lái máy bay của bạn. 
phải chắc - vì sự xê dịch của đôi cánh có thể làm thay - Diu này phụ thuộc vào cánh được bố 


đối cân bằng. trí như thế nào (xem phần sảng kiến) 
#2 Bạn có thể làm tàu lượn vọt lên cao hoặc nhào xuống — | để cho máy bay của bạn có thể lộn, 
dưới bằng cách xê dịch đôi cánh ở đuôi.. quay, vọt lên, nhào xuống như hình 


LS, Người lái điều khiển hướng bay bằng cách dùng bánh dưới. Số dĩ được như vậy là vì chuyển 
hàm —: Để rẽ trái hãy đặt bánh lái như hình dưới. động tÓI trước của máy bay được 
ây giờ thử cho chếch sa phải bạn cũng đặt bánh lái Tẻ vs. ”.- ˆ- 
như trong RE xoay lại DỚI SỨC cản khi chạm vao 
“ không khí và làm nghiêng canh. 


-— 
> 

..-= 

về 












b đổi hướng 








4. Để kiểm tra lại sự thăng bằng của tàu lượn, 
đặt nó trên 2 cái tách và những cây tăm. Điều 
chỉnh cho đến khi nó hoàn toàn thăng bằng. 
Bây giờ bạn đã sắn sàng cho máy bay cất cánh. 
Tìm 1 chỗ trống và Đ tĩnh để làm chuyến 
bay đầu tiên. 








lao CA 
















CHÂN VỊT VÀ CẢÁNH QUẠT 


Đã bao giờ bạn nghe nói về một trận bão ? Sức mạnh của gió có thể rất TRUY. 
hiểm, nó phá hủy các công trình xây dựng, xô ngã cây cối. 
Nếu chúng ta điều khiển được gió, nó rất có ích. Trước 
kia, cối xay gió sử dụng năng lượng gió để làm máy xay 
và đập lúa. Ngày nay, các cối xay gió hiện đại đuợc 
s4 dùng để tạo ra điện và bơm nước. Cánh của cối xay gió 
<Xè cũng giống như nguyên tắc thiết kế cánh máy bay, có 
xế những chỗ trên cánh có hình dạng đặc biệt để nó chuyển 
động dễ dàng trong không, khí. Giống như cánh buôm 
trên thuyền, D2 cánh này cũng có thể đón gió tử mọi 
hướng. 






LÀM CÔI XAY GIÓ 

1. Để lấy được sức gió, đầu tiên 
khoét các lỗ thủng bên hông hộp | 
các tông như trong hình, xỏ 2 ống 4. Cột bánh cam theo hình chủ 
hút xuyên qua lỗ, phần cuối ống 3 : 


: : _ L, dục I lỗ nhỏ ở giữa cái búa, 
hut theo góc nhô ra. ha, 


XỎ băng giấy qua và cột lại. ị 
cho đầu búa giơ lên. 





_`- 






3. Côi xay gió sẽ xoay I bánh 
Z .\ ` ,. , bị › , 
cam đề tì vao [ cai bua, rồi búa 
sẽ øố lên bản. Làm vài mâu vật 
băng bìa cứng như trong hình. 





2. Tạo 2 cánh 
quạt theo các bước tử ì dên 3 của 5. Đặt cối xay gió lên, ấn cảnh 
việc chế tạo con quay ở trang 30. quạt viết xuyên qua ống hút, 


- Bạn cần 2 miếng bìa kích thước. 
13,5 xIScm. Dùng ruột 
bút bi để làm đuôi. 


gắn bánh cam vào phía sau 
lưng. 


6. Chiếc búa được cột vào cuối 
là»... óng hút, ấn vài mẩu dất sét vào 

” đầu búa. Gắn lên bàn. Rồi thổi 
hơi vào cánh quạt, chiếc cối sẽ 
bắt đầu xoay. 
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SÁNG KIÊN ' : 
2? Thổi vào chiếc cối xay: gió tử nhiều hướng khác nhau. như trong hình. 
Nhìn xem hướng nào làm cánh quạt quay nhạy nhất, _ 

{2 Để làm 1 chong chóng đơn giản bằng giấy, bạn cân Ï tấm bìa hình 
vuông, trang trí 2 mặt, cắt chéo tử góc đến khoảng 1/3 dưỡng chéo, øấp các 
_ mép vào trong và dùng kim ghim vào giữa, ấn cho xuyên qua phía sau và 
găn vào l chiệc que. 









thổi từ sau lưng ˆ 


" 
















GIẢI THỊCH 
2 Ty Gió thối qua mép cánh 
FT ” buônconglàmnödi chuyển 
. nhanh hơn là thối qua cánh phẳng (bạn 
nhớ cánh máy bay chứ 2). Không khí di chuyến 
nhanh tạo ra áp suất thấp và sẽ hút cho cánh buôm 
quay. Vì mặt buôm có hướng đối ngược nhau còn cảnh 
quạt lại xoay tròn cho nên để đón được gió tử mọi 
hướng, nhiều cối xay gió có thêm "duôi" để quay theo 
hướng ø1o. 


vo Ê2 24 126/0 JM sa: 3x. <4 000 00B S44602(ÁMÀMhăáj§d 
` '$ 


x‡M< 2 T8 .  vh 


hướng của cánh 


cánh 


nâng, 








MÁY BAY TRỰC THÁNG _ 3 
Mọi vật đều bị lực hút của trái đất làm rơi xuống, khi không khí tác 

động lên vật thế.. Nhiều loại cây sinh hạt có cảnh 

và lực này làm chúng 

xoay vòng. Cánh hạt 

giống chong chóng VÌ Vậy 
khi quay áp suất trên cánh bị : 
giảm. Áp lực mạnh ở lóp khí bên dưới 
làm chậm quá trình rơi khi hạt tách khỏi 
"cành cây". Máy bay lên thắng cũng nhở Á- 
vào cánh quạt quay thật.mạnh tạo dú SN 








giúp nó bay lên cao. TH 

| LÀM CHONG CHÓNG ị 

1. Dùng 2 miêng bìa dày cổ 10 = 5s. Để xoay chong chóng, hãy kẹp 
7,Scm làm cánh quạt. Xêp đôi để 


trục của nó giữa 2 bàn tay, miết L 
với nhau để khi hai tay rồi nhau lề 
úc chong chóng được thả lên, xo 


hơi so le. san 3 









ssx á X4 (¿it * 


3. Bôi hồ (keo) lên hai đầu 1 ống 
hút cứng hay que nhỏ. Luôn que 


2. Đấy mí bìa dư cho bằng cạnh rôi M2 cánh Ó má cánh cong rồi dán 


dán dính lại. Khi đó một mặt sẽ 23 sao cho hai cánh đối hưởng 
nhau. 


cong lên giông cảnh máy bay. 





“Ÿ J. Gắn I que khác vào que giữ 

Š“ cánh. Dùng 1 miếng đất sét (loại 
_ làm đồ chơi nặn tượng) gắn vào 
cuối trục chong chóng, giúp thân è 
chong chóng cân bằng. 
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SÁNG KIÊN 


{? Hãy làm l chong chóng khác lón gấp đôi cỡ vừa rồi. 
Có phải cánh quạt lón bay dễ hơn vì tạo nhiều áp lực ? 
Nhờ đó bạn chỉ cần xoay chong chóng như lần đầu phải 
không? 








{1 Thủ gắn cánh 
chong chong lộ 
những góc khác nhau. 
Quan sát xem áp lực ảnh Hướng 
thế nào. Thá chong chóng rơi tự do. 
Nó có quay khi rơi không ? 





GIẢI THÍCH 

Cánh chong chóng tạo lực nâng khi bạn 
Xoay Và thả nó ra. Cánh quạt lướt nhẹ nhưng 
phân u lên cần không khí nên sinh áp lực 
thấp ở phía trên. Áp lực khí bên dưới cao hơn sẽ 
dấy chong chóng bay lên, độ quay càng nhanh, lực 
nâng càng lón so với trọng lực. Do đó, khi chong chóng 
quay chậm, lực nâng bị giảm trọng lực tăng nên nó rơi 
xuống đất. 





k 


hướng quay 


áp suất thấp hơn 
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CHU KỶ CỦA NƯỚC 


Nước ở bất kỳ nơi đâu, trong cơn mưa hay bồn rửa nhà bếp đều tuân theo. : 
chu kỳ bất tận giữa trởi, đât. Năm này tháng khác, mặt trời thưc...... 


hiện 1 kỳ tích chóng mặt : làm bốc hơi 
› gần 400.000 kilô mét khối nước tử 
BC những sông, hô, đầm, bể... Nước rơi 
°' xuống đất dưới dạng mưa hoặc tuyết. 
? Hơi nóng đẩy nhanh sự bốc hơi; còn độ 
” _ lạnh làm nước ngưng tụ. Với nước nóng - 
và đá lạnh, bạn có thế minh họa chu trình. 
này như sau : 















MUA RAO 
1. Lau sạch một chai nhựa. Dùng : 
kéo cẩn thận cắt từ cố chai tạo 
thành 1 ống tròn đều (vừa đủ chứa 
nước đá cục sau này). 





Z“Tiời 1 hộp bìa Gất thành phong 
cảnh rừng núi như hình vẽ. Cắt 
phân cây cối tiền cánh thấp hơn 
bầu trời. Tô màu cho giống cánh 


thất” . « 





6. Đặt một khay nhôm dưới đáy 
hộp phong cảnh (xem hình). Đổ 
nước nóng vào khay. Hãy cấn thận. 







Š5. Đặt một hộp cứng khác sau cánh 
núi non (cùng chiều cao). Treo 
móc lên thành hộp. 


3. Chú ý cho chai nhựa với hộp, để 
làm đám mây. 


4. Cắt một cái mắc áo bằng dây 
kẽm thành hai đoạn, uôn thành hai 
vòng, vừa với chai nhựa đựng nước 
đã. 








¬ 


GIẢI THÍCH 


Hơi nóng mặt trời (xem số 1) cung cấp năng lượng 


cho mặt nước, làm chúng bay hơi vào khống khí dưới 
dạng hơi (hình 2). Bị khí lạnh tụ lại thành những giọt 
nước li ti. Những giọt nước này lơ lúng thành những 


đám mây (hình 3). Khi hạt nước to quá và nặng, 
chúng rơi xuông thành mưa. Nước mưa theo sông 


` sr ..Ế 
suối đổ ra biến. 









SÁNG KIÊN 

{? Do mực nước mưa bằng thủy 
kế, Cắt rỏi phân trên một chai 
đựng nước rửa chén và đặt lật 
Iøược no trên phân chai còn lại. 
Vạch các số đo từ đáy lọ lên. Đặt 
thủy kế ra ngoài trời, nơi thoáng 
đãng. Ghi nhận mực nước hàng 
ngày. Nhó đố di chỗ nước cũ. 





{3 Lấy hai bát nước, đây đến 

miệng. Đem một bát đặt ngoài 
nắng, bát kia trong bóng râm. So 
sánh mực nước vào cuối ngày để 
biết lượng nước bay hơi. 






7. Khi nước trong khay 

bốc hơi, hơi nước bị 

lạnh đọng trên chai , 
nhựa dựng nước đã. 

[ơi l lúc sẽ cố mưa. 








ĐÔNG ĐẶC VÀ TAN CHẢY b: 


Nước không chỉ tôn tại dưới dạng lỏng và hơi, nếu được làm lạnh đến điểm đồng, nước chụy về 
sang thể rắn. Không giống phân lớn các chất thưởng co rút khi tử thế lồng chuyển thành ră rắn m 
| nước lại nổ ra. Nước lông có mật độ vật lý cao hơn nước đá. Điều này đượ 

chứng minh qua những ống khí sinh ra khi nước dá giãn nó... 
Những tắng băng trôi là một hiện tượng về sự đông đặc và t nn 
chảy của nước. Những tắng băng khổng lồ này trôi lênh - 
đênh trên biển vùng địa cực sau khi vỡ ra tử những đòn; ( 
sông Đăng. vị tÍ trọng băng thấp hơn nước 10 phần trăm. _ 

nên nó chỉ nối lên bằng một phân mười kích thước tống 
cộng. Thí nghiệm dưới đây trình bảy cách nổi và tan SIEY 
của nước đá. lị 



















4. Cho nước nóng vào chai, khuây 
đều với một màu khác. 


TÁNG BĂNG TAN 5 
I. Chùi sạch một chai nhưá, 4 
thao số nhan. Dùng xeo sắc c‹cắt 

bỏ cổ chai. ⁄ @ô 





2. Đố nước lạnh vào chai, thêm 
vào chút màu thực phẩm. Lắc 
chai cho màu trộn đều. 


S/ 





3. Rót nước màu vào I khay đả. 
Bó khay vào tủ lạnh để làm đông 
lạnh. 
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Ko THIỐI = SÁNG KIÊN 
FỆ KP ˆ {# Đổ dây nước đến miệng một chai nhựa nhỏ, để 










mở đặt vào tủ lạnh. Đợi nước đông cứng xem nước - 


Xi lông hay nước đá 
: chiếm thế. tích lón 


hơn với cùng số 

lượng. Thử đo độ 
— chênh lệch. - 

{7 Thá một cục 


ìy mà nước tan 7 
tử đá „ii chìm nước đã vao ly 
nøay xuống đá nước đây. Xem thử 
Ị , ⁄, * ` 
chai ` 4% nước co bị tran ra 


khi đá tan chảy 
không. 











? ^ˆ > , ` s2 
5. ha một cục nước đá vào nước 


nóng. Vì đá nhẹ hơn nước nên nối me _ cá 
lên trên. 6. Quan sat đa tan chay va hoa 


xuống khi trỏ lại dạng nước lỏng. 
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DUNG DỊCH MUỐI 


Phần lớn nước trên mặt trái đất có vị mặn do lượng khoảng chất bị rửa trôi theo những _ 
trận mưa lón và những giòng sông chảy xiết. Một khoáng chất 

điển hình là Natri Clorua hay muối ăn. Nước muối 
làm nổi vật chất tốt hơn nước ngọt. Tại Biển Chết 
của Israel, hình bên, cá không thể sống nổi vì 

nước rất mặn nhưng thật lý tưởng cho ta thấ 

bồng bệnh. Nước muối có đặc tính trên nhỏ mối - 
liên kết chặt chẽ qua những phân tử muối và nước. 
Để nhận ra điều Tây hãy thả một vài vật vào hai loại 
nước mà phân tử liên kết khác nhau. 





TS 
CON CA NƠI 
1. Cắt một lát khoai tây dày, cõ vừa 
1 đã rửa sạch giả làm con cá. Cắt một 
_Vây đuôi tam giác và nửa hình tròn 
bằng giấy màu không thấm nước. 








4. Đổ vào chai nhựa thứ nhì một 
lượng nước bằng lượng nước muối 
trên. Thêm vào giọt màu thực 
phẩm. Lắc cho màu tan đều. 

2. Rạch một đường lưng chừng tư 
tâm đến gần mé miếng khoai. Luồn 
miếng giấy bán nguyệt qua đường 
rạch làm vây giữa thăng bằng. - 
Rạch thêm một đường ngoài viễn 
để gắn duôi cá. 


3. Pha aước muối : cho vào chai 
nhựa dựng ba phân tư nước lạnh ít 
nhất § muỗng muối lón (tủy lượng 
nước mà thay đối lượng muối). 
Khuấy đều hỗn hợp cho muối tan 
hêt. 
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ng đã cắt bỏ cổ - | GIẢI THÍCH 
O cán muỗng. Thả | Con cá nối trên nước muối nhưng lại chìm xuống - 
ìm dưới | nước ngọt do tÍ trọng nước muối nặng hơn tí trọng 
nước ngọt. Khi bạn hòa muối vào nước thì mực nước 
không tăng. Thay vào đó, muối tan thành hỗn hợp, 

chiếm cùng thể tích. Vì 

vậy tÍ trọng của nước 

tăng lên. - - 


nước ngọt 


nước muối 
Í 





Bạn có thể chưng tách muối ra khỏi nước 
bằng cách đố vào xoong nấu cạn nước muối. 
Phải rất cấn thận khi dun nấu. Cuối cùng muối 
đông lại để hơi nước đọng trên lưng một cái 

muỗng. Xem nó ngưng tụ trong những giọt 
nước không lẫn muối. Đố hết muối trone lọ - 
vào một ly nước đây mà ly vẫn không tràn 
nước ra. | 



























CHẤT LỎNG NỔI 


Vào hôm trời mưa bạn thưởng bắt gặp vết dâu lắp lánh 
trên mặt vũng nước. Giống như một số vật thể, chất 
lỏng cũng có thể nối trên một chất lỏng khác tạo 
thành lớp như trong một chai dầu giấm. Chất lồng nhẹ 

hơn, nổi lên trên. Dầu trộn nổi trên giấm vì nó có tÍ 

Xe „Ểế trọng nhẹ hơn. Dầu mù tạc thưởng được thêm vào để sả. 

| trộn hai dung địch với vai trò chất nhũ hóa. Phần lón các loại : : MếP Mâm 

_ dầu nổi trên nước. Một vụ tràn dầu gây ô nhiễm một diện tích lón trên mặt nước, 
tản phá hệ sinh thái cá một vùng đại dương và bở biển. Một phương pháp tiêu 


hủy vết dầu loang là dùng bột giặt xịt lên. Bạn có thể ứng dụng hiệu quả dầu 
loang với sơn dầu, giấy và nước. 


: 
^À 
c. /Ó.. 








TRANH DẦU LOANG 


#® 3. Lấy một que khuấy mâàu,làm - 
_ “nhẹ tay. Bạn có thể làm nhiều mẫu 
màu khác nhau. Khi chọn được ˆ 
mau như ý thì chuẩn bị giấy trắng ˆ 
làm bức tranh. 3 












1. Vật liệu cân dùng là sơndâu  „ È 
được làm loãng bằng nhựa L7 ý: W<. 
chọn màu sáng cho hấp dẫn. @ 





4. Thả một tờ giấy chắc, sạch lên 
mặt nước. Đừng để có bọt khí. Chờ 
màu ngắm vào nó trong vài phút. 

Cấn thận nhấc giấy ra, đặt nó lên tò 
báo cho khô. 





tò đc đề) \ 2. Đổnưốclạnh 
b. .. :.  — đây mộtcáitôlón 
$'ó 2`. hơn tở giấy bạn dùng 
`. 4 làm bức tranh (có thể thêm 
vào nước vài giọt dấm). Nhó 
một lượng màu nhỏ lên mặt nước. 
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MAI THỊCH:—— —- SÁNG KIẾN : 
` : ST ..- = _ : # , s.... ` „ Ầ» 
_VỊ tl trọng {? Thủ nhung tở giây vào lớp sơn rồi 
g chất. : lắc nhẹ. Bạn sẽ có mẫu sơn trên cả _ 
Ề \ sẽ hình thành hai mặt giấy. 
3 Si ta. Chất có tỉ É Nặn vài giọt nước rửa chén lên 
Lm m cùng Người ta mặt nước r màu. Chú ý xem nó thay 
MO ành øi 1120 58122575218921/V 7) 
v vn n cùng “thành giọt nhỏ # Đổ ít dầu vào hũ có nắp văn đựng 


)n Bột giặt là chát 


= : nước lạnh. Thêm vài øiot nước rửa 
tộn dầu và nước vào nhau. ĐI 


chén rồi lắc mạnh. Xem điều øì xây 
ra ở hai lóp chất lóng trong lọ. 
⁄‡ Làm một thủy trọng kế bằng ống 





Gắn viên bi nặn đất sét vào cuối ống 
hút để giữ thắng nó dưới nước. Đánh 
dấu lên ống hút trên mặt nước. Bây 
giờ thả nó vào một chất lóng khác và 
m theo dõi mực độ thay dối. 


ki ki 
SA về v_ 


x.. 
Y4 \ 


` 






NA 
..e. W 





Đố sọ, trọng kế 


«:ðÔó, 9$ J> xà 


+ Na. 





nước 


5. Có thế làm tiếp búc tranh đến khi 
hết màu. Càng in nhiều tranh màu 
càng nhạt dân. Thí nghiệm vói 
những màu và thiết kế mới bằng 
cách cho thêm màu vào. 


“2⁄44 
> “2 sư >“ 
«60 0474270) VY0% bạ Aj ¿ Áo ... vợ 2” 
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hút và đất sét để đo tí trọng chất lỏng. 














Các tàu sân bay khống lô và các du thuyền sang trọng. to lớn nổi È bổng t :.bềnh trên. 
mặt nước trong khi một con ví đơn lẻ bằng. kim loại thì lại chìm nghÌn 
Vậy, rõ ràng là trong việc chìm hay nổi này, kích thước không 
Ề phải là vấn để quan trọng. Một vật thể chìm hay nổi hoàn toàn 
` không phụ thuộc vảo mật độ va hình dạng của nÓ. Nhà toan - 


học Hy sẻ lửng danh Ác- SI- mét đa Diệp thấy rắng mỨC nước 













khối lượng nước bị nó chiếm chỗ hay đấy dạt ra nơi khác. G HÀ GÊN- § 
dụng nhiêu vật khác nhau, bạn có thể tự mình kiểm tra về nguyên tắc chìm, nổi này. 








` ` ? 
LAM TAU THUY 
1. Dùng đất sét nặn thành một khối đặc 
giống như chiếc thuyền. Hãy thử chiếc 
'thuyền đặc" này xem sao! Thả nó vào một 
chậu nước. Quan sát kỹ khi nó chìm xuống 
đáy chậu. Thử lại với các hình khối đặc 
khác, chẳng hạn như hình quả cầu. 
2. Bây giờ hãy lấy tay hay một cái trục để 
cán đẹp cục đất ấy ra. Nặn các mép lên tạo 3 
hình một chiếc thuyền. Kiếm tra kỹ không 
để lỗ hó, không thì thuyền sẽ bị rÍ nước 
vào. 





3. Đổ nước đầy đến nửa vào 
một cải chậu nông. Nhẹ nhàng 
thả thuyền vừa nặn vào mặt 
nước. Nó sẽ nổi một cách dễ 
dàng trừ khi bị rỉ nước. Kiếm 
tra Xem thân thuyền chìm 
xuống. nước cố nào. Vạch mức 
đó lên lườn thuyền. Nếu bạn 
muốn thuyền này chó được 
hàng hóa một cách an toàn thì 
phải làm để sao cho phần nổi 
nhô lên khỏi mặt nước. 
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SANG KIEN 

Bạn có thể làm cho thuyển của mình có giá trị hơn trên biển 
duc không? Hãy thử nặn nó theo nhiều hình dạng khác nhau. 
Những cải thành cao thưởng nổi hay hơn những cái thành thấp. 
Hãy nặn một chiếc có hình dáng thuôn dải và một cải tròn vành 
vạnh. Bây giỏ xem thuyền có thể chổ được bao nhiêu hành 
khách. Hãy thủ nghiệm với nhiều trọng tải khác nhau. Đánh dấu - 


mực nước an toàn lên thành thuyền. Mức này được gọi là vạch 
”Iimsoll (theo tên nhà khoa học Samuel Plimsoll), 






GIẢI THÍCH 
Khi bạn thả một khối đất sét đặc vào chậu nước thì 
nó chìm, nhưng khi bạn tạo lỗ hổng trong lòng cục 
đất đó thì nó lại nối. Đó là vì khi nặn thuyền, bạn đã 
thay đối mật độ của khối đất kia. Đất sét đặc có mật 
độ dày và nặng hơn nước nên phải chìm, nhưng hình 
dạng chiếc thuyền eó không khí bên trong mà không 
khí thì nhẹ hơn nước nên nó khiến mật độ của toàn 
bộ con thuyền thoáng và nhẹ hơn nước và thế là 
thuyền nối được trên mặt nước.. Hình thể của bất 
kỷ vật nào cũng ánh hướng đến lượng nước nó 
chiếm chỗ. Nếu lượng nước này có cùng trọng 
lượng hay nặng hơn vật thì vật ấy sẽ nổi, ngược 
lại thì nó sẽ chìm. Bạn có thể kiểm tra lại điều 
này bằng cach so sánh khối lượng của chiếc 


thuyền nối và lượng hàng hóa chất trên đó với khối 
lượng nước mà nó chiếm chỗ. : 




















“Thuyền đất sét 


4. Bây giờ hãy nặn một hình 
nhân bằng đất sét. Đặt nó 
ngồi giữa thuyền sao cho. 
đừng chòng chành (người 
trong ảnh đang vịn vào hai 
bên thuyền để giữ thăng _ 
bằng). Thả thuyền vào chậu 
nước và thử xem nó có nổi 


Mực nước trên mạn thuyền sẽ 
thay đối. Xem kỹ thuyền có 
lún sâu hơn dưới nước so với 
khi bạn thả thuyền trồng hay 
không? _ 





khi chỗ người này hay không. 


= 
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là. SEỢ cš Đổ nửa chậu nước 
{21g _ dầy nông. Hãy đặt nhẹ 


â —_ nước sao cho chúng 

















NƯỢC TRƯƠNG DAN 
Mặt nước trong một cái ly cao hơn ngắn nước mà Không trao ra ngoài. Khi đó, 
mặt nước dường như nổi lên quá mép ly trông như thể nó được bọc bằng một 
mảng vô hình vậy. Những giọt sương đọng trên cảnh là dưỡng như cũng 
được bọc một lóp y hệt, vậy bê mặt của lớp nước “ 
trong một cái hồ lặng sóng cung chẳng khác 
ò.. chút nào. Các phân tử trong nước có thế 
chuyển động rất nhanh trong lóp màng | 


“ mỏng trên bề mặt này. Nếu bạn nhúng dâu jˆˆ 
As. 


tac s0) xé 


bút lông cọ vẽ vào mặt nước, đâu bút bjtòec << 
ra và khi bạn nhắc cây cọ lên chúng sẽ xếp lại s Htuny bị 
với nhau như cũ. Tác động này do độ dân trên VI AE rị 

_ mặt nước tạo ra. Đó là lực tác động giữa bất kỳ phân Ú e7 4 
nước trên mọi bê mặt. Bạn có thể tự mình thử nghiệm điều này. 












1. Để chế tạo những côn trùng sống CON BQ NUOC vn TƯ NG 
trên mặt nưóc này, bạn cần có 4. Bạn cũng có thể thả hết đảm Đ 
vài miếng nhôm thật móng, lên mặt nước củng một lượt. Để 
nhẹ cùng với mấy kẹp giây. lam như vậy, bạn cân có một 
Dùng kéo cắt nhôm chiệc khăn giây móng. Đặt hêt 
-thành nhiều mẩu nhó., c.^ đám bọ lên khăn rồi hai tay giữ 
mỗi mấu kèm theo một £ + chặt lấy hai đầu khăn. Nhẹ nhànổ 
kẹp giấy. Hãy làm cho đủ s c đ hạ khăn xuống cho đến khi nó 








số bọ mà bạn cân dùng để thí 
__ nghiệm. Kích thước lũ bọ có thể 
_ thay dối tủy bạn. 


năm thật gần trên mặt nước. 


2. Đặt cái kẹp giấy lấn hón 
nửa miếng nhôm. Sau đó 
_ xếp nửa miếng kia 
: chồng lên để bao kín 

cái kẹp giấy. Dùng 

ngón tay nặn rìa miếng 

nhôm thành hình 6 cái 

chân cho mỗi con bọ. Xem 

__ con bọ mẫu ô hình dối diện dây 
— mà bắt chước. 


% _—_-._. 





_ từng con bọ lên mặt 
Tung bị chìm. 


? , 
GIAi THIỊCH 
Phân tử nước thường hút lẫn nhau. Phân. 
tú trên mặt không bị hấp lực nào ở trên, 
vì thế chúng đấy nhau cực mạnh theo 
chiều ngang. Kết quá là chúng tạo ra 
một lực mà ta gọi la sức trương dẫn bề 
mặt, đủ sức nâng đố một vài loại côn 
trùng nào đó. Những giọt nước rửa chén xế” 
làm giảm sức trương dãn trên mặt này du 7 
'phá võ lực hút giữa các phân tử nước. 






(oi ủng nổi trên 
lop màng bẻ mặt 


brx „ Khi mặt nước tĩnh lặng, hay nhỏ vài 
_ 8lọt nước rửa chén lên đó, ngay sau 
_ mỗi con bọ. Hãy xem chúng tách xa ¿ 
: “Ế lờ nhau kìa! Để làm lại thí nghiệm, bạn  Ú, 
_ _“ệ __ cằnthay chậu nước sạch khác. | ˆ'.. ~ _ "S6... 
Chiếc khăn giấy sẽ thấm dây mẽ... Ki <2 s.. XS ). tị 
óc và từ từ chìm xuống đáy CIẾT si n ni... 
aậu. Nhưng lũ bọ vẫn nổi trên 

ặt nước. Nhớ chờ cho mặt nước 
bàn toàn yên tĩnh rồi hãy tiến 
ảnh bước tiếp theo để làm cho lũ 
D tách xa nhau. 













SANG KIÊN ` 


-Hãy đặt lũ bọ của bạn chụm vào nhau giữa chậu nước 
rồi khẽ nhỏ vài giọt nước rửa chén lên mặt nước giữa 
chúng với nhau. Hãy xem các diễn viên trượt nƯỚc Ko, 
dang ra xa sao nhé! | £. 

Dùng phấn trẻ em rắc đều lên mặt HN - 
một chậu nước đây. Lấy | 
“nước rửa chén nhỏ | 
vào mặt nước tại. 
một điểm nhất 
định và xem 
chuyện gì xảy ra 
nào. 









Nước rửa chén 
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“TÁC ĐỘNG HƯỚNG THIÊN _ c: Sở: : 
'Có một động lực vô hình gọi là trọng lực lôi kéo mọi thứ xuống 
mặt đất. Tuy nhiên, cũng có những khi nước có thể chấy ngược lại 
sức hút này. Trong thân các loại thảo mộc đều có ống rồng mả 
nước. được hút qua đó để đi tử rễ cây lên 
' đến lá và hoa. Tương tự như vậy, những 
bông hoa ta cắm trong lọ cũng hút nước 
lên qua cuống. Quá trình này được gọi là 
tac động hướng thiên. Bạn có thể làm cho 
một bông hoa còn ngậm nụ nó bung cánh 


của nó ra bằng cách ứng dụng lực hướng thiên nay. 

























CANH HOA GIẦY 
1; Lẩy một mảnh giấy hay bìa cứng ` Dùng cây bút chì uốn cong tú 
mỏng vuông bằng phẳng và gấp _ cánh hoa lên và cuốn thật chặt. 
đôi theo chiều đọc để tạo ramột  - Bây giỏ thì bạn đang có một bôi 
hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi hoa đang ngậm nụ. Hay làm thê 
.. chiều rộng. Đừng dùng giấy bóng. 2 hay 3 bông nữa như vậy. Thú 
2.3. Gấp đôi hình chữ nhật nọ để — với nhiều cõ và hìph dạng khác 
tạo thành một hình vuông nhỏ. Bây nhau. | 
g1Ở thì hãy xếp chéo hình vuông 
này lại để tạO ra một hình tam giác 
cân. 







6. Tô màu bông hoa của bạn c! 
chúng tươi lên. Hoa mẫu này ‹ 
một nhụy đỏ hình tròn dán bằi 
4. Ve một cảnh hoa lên hình tam keo ó giữa. 
giác vừa tạo theo như hình mẫu 

trên dây. Cọng cảnh hoa sẽ trùng 6 
với nếp gấp dày nhât của tờ giấy. 

- Dùng một cái kéo thật sắc cắt hình 

cánh hoa này. Cẩn thận mỏ hình 

vừa cắt ra và thế là bạn đã có một 

bông hoa rồi đó. 
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7. Lây nước sạch đổ đầy vào chậu. 
Thả nhẹ các bông hoa bạn 

vừa làm xong 

vào chậu. 













SÁNG KIÊN 


Bạn có thế làm một bông hoa màu 


~v: ?‹ ` x , ư , ` 
trăng đổi mau bằng cach căm no vao 


lọ nước pha màu thực phẩm. Nếu 
chế đôi cuống hoa, bạn có thể tạo 
một bông hoa hai màu được chăng ? 


⁄ 


Code. 7T 
2j 











GIẢI THÍCH 


Nước được hút theo các só gỗ trong cây côi bối một lực 

gọi là lực hướng thiên. Nước làm ướt trong số gỗ và lực 

dân trên bê mặt giữa các phân tử đủ súc để chế ngự 

trọng lức. Khi các mao mạch trong hoa chứa đây nước, : 


chúng trổ nên chắc hơn và duỗi thắng ra, khiến cho các 
cảnh hoa nó bung 


4À...“ 










vs séXx 


Mực nước 


Những ống mao _ 
mạch trong giấy: 





§. Hãy xem 
các bông hoa 
bung ra thế nào 
khi nước thấm dần vào lóp nên 
giấy. Chính nước đã mỏ tung các 
cánh hoa. 





















LAN SAU 

Có một thời những tàu ngâm chỉ là sản phẩm của trí tưổng tượng trong các tiểu thuyết khoa 
học viễn tưởng. Nhưng ngay nay, các con tàu nay đang tung hoành khắp các đây - ˆ 
biển, sửa chữa dưỡng ống dẫn dầu khí và phóng ngư lôi hủy diệt. Thậm chí r 
cỏn có chỗ trú ấn cho những con thủy quái nảy dưới dãy biến sâu nữa! Đề; 
lặn xuống và nổi lên, hình dáng cầu tạo của các tàu ngâm đã được bắt 
chước tử thế giới tự nhiên. Một số loài sứa mà ta thưởng gặp trôi nối gân ¬ 
lóp nước trên mặt biển, có thể lặn xuống rất sâu bằng cách tống hết lượng 
không khí trong cải túi đỏ thân hình của chúng ra ngoài. Tương tự như vậy, 
các hầm nước trên tàu ngâm se hút nước vào khi cần lặn xuống và bơm hơi 
vào để tống nước ra khi muốn nổi lên. Tàu ngâm hoàn toàn có thể hoạt động 
theo phương thức này vì nước nặng hơn không khí,.và những vật thể bơm đầy nước 
thưởng chìm rất sâu. Hãy tự kiểm chứng bằng cách quan sát một con sứa hút nưóc vảo ngự 
để lặn xuống rồi lại ép hết nước ra để nổi lên. | 


CON SƯA TƯNG TĂNG 
3. Vo tròn ba đoạn đất sét thật dài 
| và mảnh. Thắt vỏng và THỌC LHHESS “TH con sứa của bạn vào trong| 

I. Dế làm một con sứa, bạn phải có doan quanh cái kẹp giấy. một cái chai nước đây. Lấy nút vị 
một ống hút nhựa dễ uốn, một cái sen lại thật kín. 
kẹp giấy và một ít đất sét. Uốn - 
cong phân xếp li của ốnghútvà s 
cắt bó phân dài cho ống bằng với 
SE kia. : 


C =2 


2. Uốn cong cái kẹp giấy như trong 
hình dưới đây. Nhét nó vào hai đầu 
ống hút, ấn chặt cho nó không tuột 
ra ngoài. 













4. Kiểm tra lại con súa của bạn 
trong một cái cốc nước trong để 
chắc rằng nó nối phần đầu lên trên. 
Nếu không được hãy thử móc thêm 
: đất sét vào để làm nó nặng và 
cân bằng hơn. Đặt nó vào trong 
cốc nước như trong ảnh này. 
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GIẢI THÍCH 


Khi bạn bóp mạnh cải chai thì nước được bớm 
vào trong đoạn ông hút nhựa, ép không khí ra 


ngoài. Vì nước nặng hơn khí nên con sứa trỏ 
nên năng hơn và chìm xuông đáy chai. 





6. Bóp thật mạnh vào thành của 
cái chai nhựa. Con sứa sẽ chìm 

xuống đáy chai vì nước vào đây 
trong ống hút, ép hết không khí 
trong ống ra. Nó sẽ làm con sứa 





thành nặng hơn. 








SÁNG KIÊN 


Thay vì dùng cái chai nhựa vặn chặt nắp, hãy thú 

dùng cái thau nhựa để thả con sứa vào. Lấy bao ny 
lông móng phú kín miệng thau và dây thun ràng chặt 
xung quanh. Thứ lấy tay ấn lên màng ny lông đó xem. 
Có hiệu quả hơn cái chai không ? 


Hãy chế tạo một chiếc tàu lặn bằng cách lấy một 
ống thuốc nhó mắt bằng nhựa và rót vào một ít 
nước Xem sao. 

Hãy thử nghiệm với một chai nhựa böm nhiều 
luợng nước khác nhau. Trước hết hãy để nửa chai 
rồi sau đó là 3/4 chai. Thứ xem với những lượng nước 

khác nhau đó thì lúc nào chai dễ chìm hơn. 


7. Nói lông sức bóp vào vỏ chai 
cho con sứa nối lên mặt nước. 
Lượng không khí bị nén lại trong 
ống hút đã nó ra lại, ép nước ra 
khỏi ống. Con sứa trổ - 
nên nhẹ hơn và do đö 
dễ trôi lên mặt 
nước. 

















CƠ BẮP THỦY LỰC 


' Người ta có thể dùng sức nước để nâng các vật nặng. Vì nước, cũng như các chất lồng kh 
không dồn nén lại được cho nên nếu nó bị ẻ ép chảy qua đưởng ô ông, nó sẽ mang theo một s 
mạnh kinh hồn. Vào thế kỷ thú XVII, nhà bác học Blaise Pascal là người đâu tiên khá 
Ỹ pha ra các nguyên lý thủy lực. Máy nâng thủy lực là những máy dùng sức đấy tự 
nhiên của nước, các chất lỏng khác, để nâng các vật nặng lên cao. Chắng hạn nh 
máy xúc dùng thủy lực để vận hành những chiếc gàu nặng nẻ. Xe hơi cũng 
dùng bộ phanh thủy lực. Vào thập niên 1930, các cơ quan thuộc ngành C | : 
hỏa đã đạt đến những độ cao đáng kể nhỏ đưa vào những chiếc thang. 
gấp mỏ tự vận hành bằng thủy lực. Ngày nay, các vận động viên tâi 
tật có thể trượt tuyết bằng cách sử dụng ván trượt có bộ nâng thủ 
lực. Bạn cũng có thể tự mình chế tạo một máy thủy lực đơn . 
giản bằng cách nối hai bình chứa đây nước với nhau. - 
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MÁY THỦY LỰC 


1. Hãy dùng kéo cắt phằn cổhai 2 
— €ai chai nhựa cho chúng cao 
bằng nhau.. 


s+ -Bạn cần có một quả bong bóng, 
một cốc nhựa và một ít đất sét. Hãy 
bỏ đất sét vào cốc. 





2. Khoét trên thành mỗi chai một 
cái lỗ, cách đây chai khoảng 5cm, 
Nối hai chai vào nhau một đoạn -. 
ống hút vào 2 lễ. Dùng đất sét trám 

"kín lại để nước khỏi xì khi chai dầy 
nước. 





4. Đổ đây nước lạnh vào hai cái 
chai đến mức như bạn thấy 
trong hình, khoảng 3/4 chai. 
Bạn có thể pha thêm màu thực 
phẩm để thầy mực nước rõ hơn. 
Đặt chiếc cốc nhựa nặng lên 
mặt nước vào một chai. Hãy thủ 
nghiệm với các khối lượng đất 
sét khác nhau. Phải để cốc nối 
mới được. Nó sẽ đống vai trò 
khối nặng bạn muốn nâng lên. 
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GIAITHICH - 
Khác với không khí, chất lỏng không thể nen hay 
bóp lại được và bất kỷ một áp lực nào tác động vào 
chúng sẽ đi qụa chất lông bằng mọi hướng mà khôn 
giảm cường độ chút nào. Khi bạn ép xuống bề mặt 
chất lông dựng trong một chai của máy nâng thủy 
-lựe do bạn chế tạo thì nước không còn chỗ nào khác 
để đi ngoại trừ phải dâng lên ở chai bên kia. Chính 
áp lực trong lượng nước dâng lên đã nâng vật nặng, 
trong đó lên theo. 

Lục đấy lên 
Lực nén xuông ` 
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SANG KIÊN  — 
Tăng khối lượng của vật cần nâng lên. Thử 
nghiệm với các sức nặng khác nhau. Kiểm tra lại 
xem chúng, có được nâng cao như nhau không bằng. 
cách ấn quả bóng xuống cùng một mức trong mỗi lần 
thử. 
Bây giờ bạn hãy chế một máy nâng kiểu khác. 
Thay một trong hai chai bằng một chai gây và 
cao hơn. Thử xem vật nặng trong chai sau có nâng cao 
hơn không. Chú ý xem chuyện gì xảy ra. Khi bạn bỏ 
vật đó sang chai bên kia. 
Thứ lam một máy nâng bằng dầu ăn. Đổ hết 
nước ra khỏi 2 chai rồi rót dầu ăn vào. Kiểu 
máy nâng này có hoạt động tốt bằng cái cũ hay là tốt 
hơn 2 Dâu ă ăn rất nhóp, nên nhó phải chùi rửa thật sạch 
sau mỗi lân thí nghiệm. 


Apsuất  Xy lanh 


Nước đẩy lên dọ áp suất 


5Š. Nhét quả bong bóng böm 
căng vào sát mặt nước trong 
chai kia và tử từ ấn nó xuống. 
Khi nước bị ép xuống trong - 
chai này, lập tức nö se dâng 
lên trong chai kia và nâng cái 
cốc đất sét theo. Ở đây quả 
bong ø1ủ vai trò như mội cải 
pít tông. Dể ê nâng c Cai C cốc cao 
hơn nữa, bạn cần phải ấn quá 
bóng xuống sâu thêm. Hãy 
chủ ý kỹ mực nước trong cả 
hai chai. Khi mực nước dưới 
quả bóng hạ xuống tới một 
mức độ nhất định, hãy xem 
nó dâng lên bao nhiêu ó chai 
bên kia. 
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GIẾNG PHUN 


_ Theo qui luật tự nhiên thì nước thưởng chảy tử trên cao xuống thấp. Trọng lực của trái đất hú 
nó xuống mức thấp nhất. Để có thể bắn vọt lên, như vỏi nước trong hình bên, nước phái đưụ, 
đặt dưới một áp lực nhất định. Khi các lóp đá dưới vỏ trái đất đun nống 
dỏng nước ngầm đến một độ thật cao thì sẽ có một vỏi nước lần 
ga nóng, gọi là vỏi rồng, phụt mạnh lên trỏi. Nhỏ có áp lực này 
mà vỏi rồng Old Faithful ó công viên quốc gia 

Yellowstone có thế phun cao đến 40m trên không. cach 

quang 70 phút một lần. Một vòi nước tự nhiên chỉ có thể 

phun lên đến độ cao tương tỉng với sức ép của lượng nước 

màả nó nhận được. Một số vỏi nước tự nhiên thông với nước 

tử những cá ¡hồ năm trên dínih núi cao. Bạn cứng có thể tự mình 


tạo ra một giếng phun và chứng minh: rằng áp lực nước gia tăng 


theo độ sâu bằng cách thực hiện hai dự án dưới đây. 
—— ốc... 


'VÒI PHUN 4. Đặt cái khay có gắn cái chai vào ` 
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| 1. Bạn cần một chai nhựa nhỏ, hai nuẾn Đáp chờ chậu nồng. Đố nước ˆ 
ông hút nhựa, một khay nhựa và vào một nửa chai. Sức ép trong bể § 
một ít đất sét dẻo. Dùng kéo cắt bỏ chưa nảy = n phun 

| 1 phần đáy chai qua đâu kia của ông hút nêu ông 


hút không bị tắc. 





SJ3 Dùng đất sét trét kín miệng chai. 

: Xó ống hút xuyên qua đó như trong. 
ảnh. Sau đó, nối thêm một cái ống 
hút nửa vào đầu ống dó. 





3: Khoét hai lỗ trên khay 
nhựa, mỗi lỗ ổ một dầu 
đáy mâm. Lật ngửa Cái 
chai lên và xỏ ống hút qua 
các lỗ đó. Dùng đất sét nút 
chặt cái chai vào chỗ đó. Và gắn 


| : chặt đầu kia của ống hút vào khay 
y như vậy. . : : 


`... 
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—__—_ SANGKIÊN 
Đồ thêm nước vào cái chai. Bạn có nhận xét gì vẻ 
—.... độ cao của dòng nước phun từ vòi lên ? 





‡ “ 
| k Bạn có thể chứng minh rằng áp lực nước Ø1a tăng 

theo độ sâu của bồn chứa. Hãy cắt bỏ phân cố chai 
nhựa và khoét nhiều lỗ ở nhiều độ cao khác dọc bên 
thành chai. Đặt chai vào lòng một dĩa có thành cao. 
Dùng các dầu ngón tay bịt chặt các lỗ đó lại và nhờ một 
người đố đầy nước vào chai, hãy thả các ngón tay ra, 
nhìn xem áp lực nước tử 
trên tạo ra các tia nước 
phun như thế nào trong 
khi tia bên dưới luôn dài 
hơn tia ở lỗ trên. 





GIẢI THÍCH 
AP lực tử lượng nước đầy trơñg chai ép nước vọt qua 

ông hút và khiến nó tỉa vào không khí. Chai nước 
càng đây thì áp lực nước càng lớn và vòi nước phun 
cảng cao, có thể đạt đến độ cao ngang với mức nước | 
trong bồn chứa. 


Đổ nước vảo 


~ ..— 
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ĐỘNG CƠ NƯỚC 


Tủ hàng nghìn năm trước, con người đã biết sử dụng sức đấy của nước để vận 
hành các loại máy móc. Ngay tử thởi La Mã cổ đại, người ta đa dùng các 
› bánh xe nước bằng gỗ để cung cấp năng lượng cho các cối xay lúa mạch. 
nẠ Các tua bin chạy bằng sức nước được nối liên với các máy phát để tạo 
S. ra nguồn thủy điện. Đối với tất cả loại bánh xe nƯỚC, dòng chảy của 
LÀ nước dược truyền cho chạy vòng theo các cần gạt gắn trên bánh xe. 
làm cho bánh xe quay. Khí đó, sự chuyển động đều đặn của bánh xe - 
xoay có thể đưa vào sử dụng một cách hiệu quả. Bạn có thế đưa vào 


dùng một bánh xe nước do bạn tự chế tạo. Bánh xe nước này sẽ dùng để 
nâng cao một xô nước đây. 













CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ NƯỚC 


1. Cắt rời đáy một chai đựng nước 

rửa chén để làm bánh xe nước. Cắt 
2 4 cánh quạt cách đều 
trên miệng chai xêp 
chúng như trong ảnh. 








Thi Bi 
S sò 0) 
xã" 
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2. Đục một cái lỗ giữa đáy chaf và 
xó vào đó một ông HH Escc sả xô. Dùng keo dán một que diêm 
sét bịt chặt lại. Lây chai nhựa cắt Sm...... 
mạ họng hy khh “......- 
nước bên trong. Khoét hai lỗ đối _.. ¬ | | 
nhau để xỏ đoạn ống hút ngang. 3, Lắp bánh xe nước vào trone | 
qua. đoạn chai vừa cắt rồi xó ống hút 
xuyên qua cả hai lỗ làm trục bánh 

_____ xe rổi gài hai đầu ống hút thật chặt 

-..““ bằng hai tăm xa răng. 


Š. Dùng nắp chai để chế thành cái 





4. Khoét hai lỗ đối nhau trên đầu 
thành chai và xó qua đó một bút 
chì hay một chiếc đũa. Dùng một 
đoạn ống hút dán chặt vào đầu đũa 
hay bút chì thò ra. 








——| — Hãy kiểm tra sức làm việc của bánh xe nước do 
. bạn chế tạo bằng một vật nặng hơn. Thử bỏ thêm 
`: : Tội vật nhỏ nhưng nặng vào trong 
'Xô nước”. Xem thử xem chuyện gì 
xảy ra khi bạn gia tăng cưởng độ của 
__ đỏng nước lên cánh quạt của bánh xe. 
Thử treo bánh xe này lơ lửng dưới vòi 
xả của bồn rửa chén. Xác định xem 
bạn phải đặt bánh xe ở chỗ nào để nó 
co thể quay nhanh nhất. 


























`ˆ „ cm nỗÄẽ ..  NANC+ 
ö. Xổ đầu sợi chỉ kịa..........- SANG KIÊN 


dưới cây bút chì rồi e‹ 3o 
vào trục Ống k 
g1 cả cải ¡ bánh xe. 


xứ 


“c^JE- 
? -_— meb 


TÚI ¡ ŠW Để toàn bộ 
vào một cái chậu lồn. 
Bây giỏ hãy đổ dầy 
nước vào chai đựng 
nước rửa chén. Theo 


dõi kỹ cách 
hoạt động của 
banh xe nước 
khi dòng nước 
từ trên chảy. 
vào các cánh 





GIẢI THÍCH 

ma Nhỏ vào trọng lượng riêng, nước có thể tạo ra 
một áp lực nhất định. Năng lượng tử dòng nước 
chảy mạnh sẽ làm quay tròn bánh xe, khiến nó 
có thể nâng cái xô lên cao. Nếu bạn rót xuống 

___ bánh xe từ một chỗ thật cao thì bánh xe sẽ quay 
_ nhanh hơn khi rót xuống ngay lên nó. Số dĩ như 
vậy là do nước còn giải tỏa thêm năng lượng dự 
trữ trong nó khi đổ từ trên cao xuống. 


F‹ Zˆ s3 
xuông đây dôn 
quạt. Nó sẽ 
XOaY tròn và 
nâng dân "cái 


xô” nước đây 
kia lên cho 


`... 


ỷ—_—__jỞ,~—‹ “XS “` 
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vài sec X.‹ 
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BANH XE GUÔNG _ 
Nhưng bánh xe guỗng đầu tiên dùng để vận hành nhưng tàu thủy khống 

lồ có lẽ chỉ là loại "mái chèo” đơn giản. Vào khoảng đầu thế ký XIX. 
ngưởi ta cũng đã gắn bánh guồng vào tàu thủy đầu tiên chạy bằng 
hơi nước. Khi bánh guồng quay liên tục, nó không ngửng đấy nước 
về phía sau bằng các cánh quạt nước. Hoạt động này đấy tàu tiến tới 
trước. Chính nhà bác học Newrton là người đã xác quyết rằng . đối 
với mọi chuyển động, chắng hạn chuyển động của bánh xe guồng 
quay trên mặt nước, thì sẽ có một lực phân ứng ngược chiều tương ` 
đương, nhỏ đó mà tàu được đấy tói trước. Viên kỳ sư người Anh Isambard _- > SG 
Kingdom Brunel đã cho đóng chiếc tàu sắt đầu tiên chạy bằng chân vịt Xoắn ỐC, Cũng h; 
giống như bánh guồng thưởng, chân vịt xoắn ốc cũng tống nước ra dăng sau vả dãy tảu tiế 
tối trước. Ngày nay, những chiếc tàu chạy bằng hơi nước có bánh guông, như chiếc trong . 
hình bên dây, vẫn còn được dùng để chở du khách đi lại trên dòng sông Mississippi. Bạn. 
sũng có thể tự mình chế tạo một mô hình tàu thủy hoạt động theo nguyên lý y như vậy. 












1. Lây một cái chai nhựa nhỏ TAUC AO TỐC 
có đầu thuôn rồi khoét một 

cải lỗ bên hông đủ để nhét 2. Lấy băng keo dán chặt hai 
một cái ống bằng bìa cứng cây viết chì vào hai bên hông 
vào. Ông giấy nay chính là chai. Để chúng ló ra khỏi đáy 
ống khói của chiếc 1au hơi chai chừng Sem. 


3. Lấy bìa cứng cắt thành hai hình | 
chư nhật. Nhó đó kỷ sao cho bê dài, 
của chúng nhỏ hơn đưởng kính đáy. 
`->z2CHAM : 
4. Cắt một rảnh ngay giữa mối 
miếng bia. Gài chúng lại với nhau 
để Lạo thành một cái bánh xe 
guồng. " 


nước bánh guồng của bạn. 




















;IÄAI THỊCH —_ |SÁNG KIÊN 
u bánh guông này được vận hành bối năng lượng Hãy thử xem chiếc thuyền của bạn đi được bao 
Wèm tàng, hay năng lượng dự trữ dấu trong sợi dây xa theo ý lệ thuận với SỐ Vòng quay mà sợi 
Wnun. Khi sọi dây thun xã vòng quân tuôn rÌ#ược ra dây thun truyền cho bánh guồng. Bạn có thể lập một 
lì nó đấy cho bánh guỗồng quay tròn quạt nước lùi lại | biểu dô để theo dối và so sánh các kết quá. Xem thử 
au va đưa thuyền lướt tới trước. Ở đây năng lượng - [khi cho guông quay dưới nước và khi quay không 
: { jẻm tàng, hay thể năng, trong sời dây thun đã được _ [trên mặt nước có øì khác nhau không. 

iên thành dộng tong Hay xoăn dây thun chặt lại rồi xem chuyện ØI 
: xảy ra khi tàu chạy, Bây giỏ hãy xoắn ngược 
sợi thun lại xem sao. Sau đó, hãy cột thêm một sợi 
thun nữa vào bánh guồng rồi vặn lại thủ xem khi thêm 


sợi thun đó thì có gì thay đối khi tàu chạy hay không 
s) 





Sau khi làm xong chiếc tàu bánh guồng, hãy 

thứ làm một tàu chạy bằng chân vịt theo 
nguyên lý tương tự rồi so sánh xem cái nào chạy 
nhanh hơn bằng một cuộc đua trons bồn tắm. 


53. Đặt bánh guồng vào giữa 2 bút 
chì. Dùng một sợi dây thun choàng 
qua hai đầu bánh guông rồi mắc 

lẳ vào hai đầu viết chì. Sau đó, kéo 

ẫ lên một đoạn cho bảnh guỗồng dừng 
chạm vào đáy chai.... 





6. Cnữ cho tàu cân 
bằng bằng một cục 
sét vào trong lòng tàu. 
Quần một cái ống bìa cứng | 
và nhét vào lỗ đã khoét. Xoắn 
chặt sợi dây thun quay bánh guông _ | 
rôi để thuyền xuống nước. Thả tay ra | 


và quan sát khi thuyền lao về phía | 
trước. 
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ÊU KHIỂN VÀ GIỮ THĂNG BẢNG........... 
Từ xưa, người Viking đã biết dùng một cái mãi chèo đơn, điều khiển 
bằng tay gắn vào gần đuôi để điều khiến hướng đi cho thuyền của 
mình. Nó luôn được gắn bên tay phải thuyền và được gọi là 
bánh lái. Bánh lái gỗ gắn giữa đuôi thuyền được đưa vào sử — ˆ_. 
dụng lần đầu tiên vào khoảng 100 năm trước, khi người Trung 
Hoa chạy trên những con _ 
thuyền đáy bằng. Những tàu 
thủy hiện đại chạy bằng chân vịt 
ngày nay cũng được điều khiển bằng 
bánh lái đuôi. Để có thể lật lên hạ xuống, dùng các khóp 
thủy lực trông tựa như cánh cán gió trên máy bay. Các chú cả heo 
tự chính hướng đi của mình bằng cách dùng các vây đuôi, còn 
các vây khác để giữ thăng bằng hay để đẩy cá lao tói trước. 
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1. Đế làm bánh lái tàu, 
hãy lấy một ống hút, 
bẻ quặt phần xếp ly về 
một chiêu, cắt bót, chí 
chửa lại một đoạn vừa 
phái để làm tay cầm 
còn đầu kia là chỗ gắn 
banh lái vảo. 





2. Lấy một miếng thiếc lon bia 

| cắt thành hình bánh lái, Gắn nö vào 
phần đầu kia của ống hút. Canh kỷ saO 

cho nó chìa ra ổ hướng đối diện với tay cầm. 
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SÁNG KIÊN: Nếu bạn muốn giữ cho tàu chạy 








. Gắn toàn bộ bánh lái hoàn chính 
vào sau đuôi chiếc tàu chạy bằng 
bánh guông đã làm ó phần trước và 
án chặt bằng đất sét. Xoắn chặt 
ây thun để dấy tàu lao tói trước. 
Khi tàu đang chạy, hãy chính bánh 
lái để đối hướng đi của nó. Theo 
dõi thật kỹ những øì xảy ra. Khi 
bạn gạt lái qua phải, theo dõi xem 
tàu chạy sang hướng nào. 

















thắng tới trước thì bạn phải gạt 
cần lái về bên nào ? Hãy kiếm tra thử 
xem bạn có thể làm cho tàu queo gắt 
sang một bên bằng cách bé gấp tay lái được khôy§ 

Hãy chế tạo một chiếc "tàu 

ngâm" rồi gắn vào đó 4 cái vây 
móng có thể điều chính được dọc hai 
bên thân tàu. Để đối hướng lặn cho 
chiếc tàu ngầm này, hãy thủ chính 
chiếc vây theo nhiều hướng khác 
nhau xem sao. Khi cả vây sau lẫn vây 
trước đều bé về cùng một hướng, hãy 
thả nhẹ chiếc tàu xuống nước. Sau đó 
hãy thủ xếp các vây ngược nhau theo 
nhiều cách xem sao. Chẳng hạn như 
bạn có thế bẻ vây trước lên còn vây 
sau thì xuôi xuống khi thá tàu vào nước. 
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GIẢI THÍCH 
Nếu bánh lái nằm xuôi theo dòng nước thì tàu sẽ: 
tiến thắng tới trước (hình 3). Nếu dòng nước 
tác động lên bánh lái theo một góc nhất 
định nào đó (hình 1, 2) thì tàu sẽ quẹo | 
theo hướng ngược lại vì lực đẩy của | 
nước có xu hướng-bé bánh lái tró lại 
theo cùng hướng với dòng nước 
chấy nên nö sẽ gặp phải một lực 
chống lại, chính 
lực ngược chiều 
` này đã làm tàu 
À dối hướng. 





63 


MỤC LỤC 


ĐIEN NĂNG TỰ NHIÊN 66 
SAMCHỚP. ˆ 68 
MACH ĐƠN GIẢN 70 
CAP ĐIỆN CHÒ MẠCH 72 
NUM ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG 74 
BÓNG TRÒN _ 76 
CHẤT CÁCH ĐIỆN VÀ DẪN ĐIỆN 78 
ĐIỆN TRỞ §0 
MẠCH NỘI TIẾP VÀ MẠCH SONG SONG§2 
ĐIỆN NHÀ | 84 
ĐIỆN LỰC VA TỰ LỰC 

LỤC ĐIỆN TỪ 

ĐIỆN GIẢI 


Tờ vvvyyx 


TỪ LỰC 92 
TỪ TÍNH Ở ĐẦU 94 
TƯ TRƯỜNG“ 9 
LỰC HÚT VÀ ĐẨY 9§ 
TUYÊN TỬ TÍNH 100 
QUÁ ĐẤT LÀ MỘT NAM CHẦM 102 
THEO DẦU NAM CHÂM 104 
NAM CHÂM ĐIỆN 106 
ĐIỆN LỰC VÀ TỪ LỰC 108 
NAM CHÂM VÀ CỬ ĐỘNG I10 
SỬ DỤNG NAM CHÂM 112 
LỰC NAM CHÂM HÚT, ĐẨY ˆ 114 
TRO VUI DỪNG NAM CHÂM__ 116 








| 


— 


~ _— tr: 


> ng. `.~ằy 


“... 


- "^ ..†ym<~~ 


C lu NA 7T 





^ ° ^ 
PHAN MƠ ĐẦU 
Chúng ta đã quen sống giữa các tiện nghi dùng điện. Điện năng có 
thể chuyển thành nhiệt lượng hay ánh sáng. Ta thường dùng điện 
cung cấp năng lượng cho máy móc, nấu ăn, lau chùi đọn dẹp nhà cửa, giặt gi 
quần áo, thông tin liên lạc và cả khi đi du lịch nữa. Trong mỗi người chúng ta cũng 
có một nguồn điện tự nhiên, nó giúp ta chuyển tải các tín hiệu hay thông tin dọc 
theo tế bào thần kinh. Để sản xuất ra điện, có khi phải rất tốn kém và việc 
tạo điện năng có thể làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên trên hành tỉnh hay có thể 
tác động xấu đến môi trường. 
Từ trường là một lực hoạt động giữa hai cực của một thanh nam châm và nó 
hiện diện khắp nơi quanh chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào từ trường để sản 
xuất ra một lượng điện năng khổng lô. Bạn có thể tìm thấy các thỏi nam châm 
trong các máy điện thoại, thu thanh và thu hình của mình. Kỷ nguyên khoa học 
đã bắt đầu từ khi những người đi biển biết cách làm cho chiếc kim la bàn của họ 
nhiễm từ tính và học được cách xác định hai cực từ tính Bắc-Nam. 
CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN 
Điện năng có thể gây nguy hiểm. Đừng bao giờ sử dụng mạch điện chính trong 
nhà để làm thí nghiệm mà thay vào đó bạn nên dùng cục 
pm có điện thế 1ð vôn. Việc đóng định sắt để giữa dây 
điện cũng rất nguy hiểm chết người, vậy hãy nhớ phải 
luôn luôn tách rời chúng ta và phải luôn nhớ lau 
khô tay thật kỹ trước khi tiếp xúc với đô điện. 
Khi làm thí nghiệm nên có một người lớn nào đó 
luôn kề cận bên cạnh bạn để bạn có thể yêu cầu 
người lớn làm giúp bạn những phần việc nguy 
hiểm chẳng hạn như cắt rời và uốn cong 
một chiếc mắc áo bằng kim loại để làm 
dụng cụ thí nghiệm. Nhớ phải. dọn đẹp 
và lau chùi sạch sẽ mọi thứ mỗi lần 
làm thí nghiệm xong. 
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ĐIỆN NĂNG TỰ NHIÊN ( 

Cách đây hàng ngàn năm, người Hy Lạp đã nhận thấy rằng : 

có một loại đá gọi là hố phách có thể hút được 

các vật thể nhẹ, như lông chim sau khi họ chả 

xát nó một lúc. Tử Hy Lập cổ để chí hố phách \ 

là tử "elektron”. Một số chất liệu khác như 

nhựa cứng lại không dẫn điện. Tuy nhiên khi 
ta chà xát các chất liệu đó vào nhau thì lại có 

thể tạo ra một diện tích nhất định. Điện tích này được gọi là tĩnh diện! 

_vì nó chỉ năm yên một chỗ. Ngày nảo mả chúng ta chẳng gặp phải 

tĩnh điện, ví dụ như khi bạn cởi áo lạnh qua đầu. thế nào bạn. cũng nghe 

thấy những tiếng sột soạt nho nhỏ. Đôi khi bạn còn thấy: cả những tia lửa 

li t¡ỉ nửa. Việc cha xát hay ma sát đã tạo ra tĩnh điện. Bạn có thể tự mình tạo ra 

các tĩnh điện để xem các chú ếch nhảy nhót thế nào theo cách sau đây. _ 

VẬT LƯỠNG THÊ SÔNG ĐỘNG vn 


I. Xếp chặt một tầm khăn giấy 
thành nhiều lớp rồi cắt thành hình 
con êch. Bằng cách này, sau một 
lần cắt bạn đã có một dàn ếch. 
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3. Lấy bìa màu vang 
cắt hình một con chím.. 
Gắn nó lên một quá ` 
bóng bàn bằng kim xỏ _ 
một sợi chỉ xuyên qúa: 4. Cột một đầu sợi chỉ vào 
quá bóng. . | đầu que tre. Phải chắc 

rằng: con chỉm nằm trên - 
dính quả bóng mới được. <“ 


2. Lấy bìa xanh lá cây cắt 
thành hai lá sen rộng: Sau đó. 
cắt giấy thành mấy bông hoa. 
Gắn hai chiếc là này vào hai 
góc của một tâm 
bia cứng khác 
và đặt hết lũ 
ếch lên mội 
trong hai Đo th _ 
Kiên 1d đó: 5. Để quá bóng nằm cach 
„_ Xa lũ ếch giây một chút 
` rôi lẫy một chiếc khăn len 
chà xát quá bóng. Nhó 
7 chả thật mạnh tay. Như 
vậy quả bóng sẽ tích tụ 
điện âm. 









.. 








GIẢI THÍCH -§ÁNG KIÊN 


Vật chất đều là nguyên tử hợp lại có điện trung hòa. Cha quả bong bóng lên mặt len, rồi dí mạnh Hệ 
Tuy nhiên nêu nguyên tử có nhiều phân tử electron |eánh cửa rồi nhắc ra, thứ xem có hiện tượng gì ? 

se thành điện â âm, nếu mất electron nó thành điện  |Điện ở bóng bao lâu hết hiệu lực ? 

dương. Giông như điện cùng loại đấy nhau, điện - Lây. một bát nước, chà muỗng nhựa vào len, cảm 
khác loại hút nhau. Thử lấy bóng nhựa ping pông muỗng . để gần dòng nước chấy, dòng nước ngá về 
chà lên mặt len, nó nấy sinh electron để thành điện |cái muỗng, hãy thủ để nước chạm vào muỗng xem 
âm nên con ếch giấy để gần bóng nhựa, nó sẽ hút |sao. 
ếch lên. Cứ mỗi lần ếch nhảy gọi là cảm ứng điện 

lực. 


¬—~ưw.x.e.rcvr. 





“Trái bóng bà 


Miếng len (nỉ) 











6. Thả chim “bay” trên ao 
sen, xem con ếch giấy 
nhảy tới con chỉm. Thủ 
xem ếch co chuyền sang 
lá bên cạnh được không ? 


G¡ 
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SÂM (tia chớp) 





Hầu hết hiện tượng tĩnh điện trong thiên nhiên là chớp lóc sáng thu hút sự chú ý của con người, Đi 
Trước đây, người xưa tin rằng sấm sét là báo hiệu cơn thịnh nộ của đấng thần linh trong khi 
bão tố sấm sét, mưa và mưa đá lại phóng từ trong đám mây có sấm, tạo ra những điện tích tĩnh 
điện. Điện tích đương đi chuyển đến đầu đám mây còn điện tích âm ở phía cuối đám mây. Mặt 
đất dưới đám mây, tích điện dương vì thế điện tích âm trên mây bị hút xuống. Điều này giải 
thích tại sao sét lại đánh xuống mặt đất. Nhiệt độ nóng nhất của tia chớp có thể gấp sáu lần độ 
nóng của mặt trời. Bạn có thể làm được tia lửa lóc sáng như những tia chớp mà lại không có 


øì nguy hiểm cả ! 
===----—-.---.< Son n nhan la.  ỒQỘQ cC.Q QC 
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^ r ^ “se r« , CHỢỚP ⁄ ; ~ ^ L4 ,‹ Mă 
1. Bạn cân có một cái túi nhựa lón, 3. Đưa tay năm mâu dât sét. Nhà Mã 
một cái khay kim loại, đất sét làm ,. chặt và xoay mạnh trên khắn nhị ng: 


~ ` ^ àử _N ° 2 ˆ iử a] IỨ ` ^ , ^ ^ Ø L ` 
mâu vật và một nĩa hay xiên kim .> K se, v. = LỆ : = Lam như vậy ít nhât một phút. Sử tru; 
loại. Tốt nhất là làm thí nghệm "3 se đ &: Š*Êệ tên s: TS dụng mầu đât sét như tay cầm, . kh: 
trên sàn nhà có lóp nhựa dẻo vinyl. cm ng nh Tu ”  ” nhắc khay lên và giữ nó lơ lửng . tha 
` | cảm ở giưa khay. Găn mâu đât sét „ : loa 
5 trên không. cóc 
dính trên khay. | 
2 =. 












Điện tích dương 


GIẢITHÍCH _ 
Mặc dù dòng điện có thể chạy 


truyền qua khay nhựa được. Khi 


thành điện â âm. Khi các nĩa kim 
Toại điện dương đem đến gần khay, 





Hướng dội 






đến trạng thái trung hòa 


điện tích âm và điện tích dương sẽ 
Tigang khay kim loại nhưng không hút nhau. Hai loại điện tích âm, 
dương đi tử khay đến nĩa tạo tia lửa 


đã hoạt động ra sao. 


4. Dùng một tay lấy cái nĩa chạm 
vào cạnh khay. Chúng ta sẽ thấy 


những tia lửa xanh bay ra ! 
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SANGGKIÊN — ~ 
Đem cọ những vật liệu kfác vào 
nhau. Xem xét thử cái nào tích điện 
dương và cái nào tích điện âm. - 
Nhận xét chúng đẩy nhau hay hút. 
nhau. Thử cọ một mảnh giấy vao 
vái len. Rồi dí hai dảu giấy lên một 
thước kẻ. Hai dầu giấy sẽ đấy nhau. 
Cọ một cây bút nhựa vào vãi rồi dí 
nó vào giữa hai đầu giấy. Nó sẽ hút 
dính hai đầu giấy lại vì nhựa có 
tích điện âm mạnh. (Một băng tải 
đang chuyển động trong nhà máy. 
có thể tạo ra tĩnh điện mạnh và 
thiết bị thải tĩnh điện cần sử dụng 
để trung lập hóa điện tích). Điện 
tích âm dương thì hút nhau. Thử 


dùng những vật liệu khác nhau. 


Ghi chép kết quả bạn đã thí 
nghiệm. 

Lập một bằng tổng kết những vật 
liệu và loại điện tích trên vật liệu 
đó : dương hoặc âm. 








ọ 
MỘT MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN 

Nhờ những thí nghiệm khoa học với điện và từ do các khoa học gia 
như nhà vật lý William Faraday, nên ngày nay con người có thể tao 
được dòng điện có công suất lớn. Điện có thê truyền tải theo dây điện, 
đưa vào nhà chúng ta như nước máy truyền từ nhà máy năng lượng. 
Rồi chúng được chuyển thành năng lượng ánh sáng, nhiệt và động 
eơ. Mỗi khi bạn bật đèn là bạn đã mở một "eon đường" cho dòng điện, 
được gọi là mạch. Mạch này giúp dòng điện chạy qua các thiết bị 
điện. Cho tới những năm 50, cuối cùng thì tư gia đều được mắc điện, tuy nhiên vẫn còn 
vài vùng trên thế giới vẫn chưa có điện. Điện dùng trong nhà chúng ta là do nhà máy 
điện chính cung cấp. Đừng dùng nguồn điện nhà vào sự thí nghiệm trong sách này nó 
rất nguy hiểm mà nên dùng pin, bạn có thể làm được thí nghiệm lý thú mà chỉ cần một 
mạch điện đơn giản và an toàn. 








TRÒ CHƠI TRI TUÊ ' Bạc sy Nhỏ người lón tháo bọc nhựa ở 
Z7 n mắc ảo băng kẽm và uôn dích dắc 
theo hình ve. Nối một đầu ổ đèn 
với dây điện để trân, lấy đầu kia 
củ dây điện nối với hai cục pin. 





~. Thất một khuyên tròn 

v < l4 % —— 
băng một mấu dây điện 
1. Bạn cân một bóng đèn nhó 6 vôn mảnh như hình về và luô... 






vs 4 ` , Ầ .= .^ , ` ` 
gản trong õ đen, co thê mua đènÓ  — nó vào đoạn dây điện bọ 
tiệm điện. Nôi hai đoạn dây điện nhựa dài. Bọc một miếng 


bọc nhựa hải bên. _nhựa quanh chỗ nối để 
làm tay cẩm. 

5. Dấu hai cục pin vào một 

khối nhựa và dựng đứng phần 

dây dích dắc trên mặt miếng 

nhựa. Di chuyển vòng tròn 

(bước 2) dọc theo dây điện — ¿ 5 
_Nếu đèn bật sáng hãy thử lại Z 7 

lần nữa. - “ 









4. Nối hình díc dắc (làm ỏ 
bước 2) với cực cỏn lại của 
hai cục pin. Bạn có thế dính 
đất sét để giữ dây điện vào 
hai cực pin. 





SÁNG KIÊN 
Để làm trò chơi rắc rỗi hơn, có thể thắt khuyên tròn 
nhỏ hơn. Tăng độ dài của mạch điện bằng cách sử 


dụng một mẩu dây điện dài hơn. Bây giờ bạn có thể 
làm thêm những đường uốn lượn. 

Giái thích làm thế nào mà một mạch điện ngắn có 
thế hoạt động bằng một mạch điện kín đơn giản sử 

-_ dụng dây điện để trần. Đặt một dây dẫn bằng kim 

- loại, như một cải tua VÍt - nói qua hai loại dây (có 
'bọc nhựa và để trần), đèn sẽ không sáng nữa. Nếu 

_ pin bắt đầu nóng lên, phải ngưng thí nghiệm ngay và 
để cho pin nguội di. 

Thử thêm vào viên pin khác, bạn có nhận thấy gì ? 






Dong điện 


Mạch điện đã hoàn thành, 





GIAI THỊCH 

Dòng điện một mạch điện hoàn chính gọi là một 
nguồn điện. Dong điện phái phát ra tử một nơi não 
đó để truyền tãi di. Diện di chuyển từ cực âm đến 

cực dương cúa pin. Trong cuộc thí nghiệm này, 
mạch điện chí hoàn chính khi dây diện không bọc 
nhựa của cái vòng (được luôn vào ó bước 2) tiếp xú 


VỚI dây điện (cũng không bọc nhựa) nối bóng đèn 
VỚI DI. 





j1 











MẠCH HỞ. 

Trong mạch hở, luồng điện do công tắc điểu khiển. Sử dụn ng 
ngắt điện là phương pháp đơn giản nhất điều chỉnh nguên 
điện. Khi công tắc mỏ hay tắt, nó sẽ tạo ra chỗ hổ trong mạ 

E27 diện. Khi được đóng, dỏng điện sẽ truyền qua. Thuật điện bạ, 

PP phương pháp truyền những tín hiệu diện. Điện báo được phí 

minh ra vào năm 1838, để con người giao tiếp với nhau trực tiếp VƯỢI_ 
qua một quang đưởng dài. Cũng trong năm 1838, Samuel Morse đã giỏi thiệu phát mình ¡ 

mã moóc của mình, đó là những mã chấm, gạch của những tín hiệu điện ngắn hoặc dài, M 

năm 1910, lần đầu tiên thuật điện báo được dùng để bắt kẻ giết người khét tiếng tên là Dạ. 

Gippen. Tín hiệu nguy cấp trong mã moóc quốc tế là S.O.S, được sử dụng cho đến nay là 


ngắn, ba dài, ba ngắn được phát nhanh. Những tàu bẻ đang trong tình trạng hiểm nghẻo sĩ 
truyền đi ký hiệu S.O.S độc đáo qua vệ tỉnh. _ ` 






_ 







1. Bạn cần có hai tấm nhựa, đất sét 
làm mẫu vật, hai bóng đèn và ổ 
đèn, bốn pin l,Š vôn, sáu doạn dây 
điện ngắn (có bọc nhựa), bốn đinh 
rệp, và hai kẹp giấy. 


3. Dùng dinh rệp và kẹp giấy để 

làm công tắc điện trên mỗi tắm _„ 
„. nhựa. Nối dây diện vào dinh rệp | 
Am bằng hai kẹp giấy. 









£ ⁄ , ` ` rẻ 
2. Gắn bóng đèn vào ổ 
đen và đặt lên hai tấm 
nhựa. Nồi hai bóng dèn. 

* r= n < X=, 
băng dây điện lên hai ổ 
điện. 











2B 


GIAITHICH _ — .. 
Hai cái kẹp giấy hoạt động như cái công tắc. Cả hai 
phải tiếp xúc với đỉnh rệp để điện chạy qua mạch 
điện làm đèn sáng. Người thí nghiệm nâng hay hạ 
một dâu kẹp giấy để bật và tắt đèn - người dó phải 
nội kẹp giấy kia để mạch điện thông nhau. 
Ngắt điện được dùng ở nhà bật chậm sẽ phảt ra tia 
lửa điện. Nó nói liền hoặc tắt công tắc điện trong 
_... mạch điện. Những tia lửa phát ra có nhiệt độ cao. Rờ 
—_ }e là một ngắt điện dùng điều chỉnh dòng điện, nó 
làm chạy nhiều loại thiết bị, nhưng phổ biến nhất là 
nam châm điện có tên là sôlênôït: Sôlênôit dùng nam 
châm điện để di động cần kim loại trong khoảng 


cách ngắn. Cần này dùng mó hay đóng dòng điện 
qua rở le. 


Lá 


Dây điện 
Đinh rệp 


5. Hai bóng đèn được mắc nối tiếp, 
khi một bóng đèn sáng thì bóng kia 
cũng sáng. Khe hở tách mạch điện, 
bóng đèn sẽ tắt. 

| 4. Nồi hai pin tiếp nhau trên mỗi 

- tắm nhựa. Và nối pin vào mạch 

. điện, gắn bằng đất sét. Kiểm tra thử 

- đèn có hoạt động không bằng cách 

. vẫn giữ nối hai đỉnh rệp 4 





yướ 
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SANG KIÊN. 

Š.Ø.S là tín hiệu phát ra ba ngắn, b 
dài, ba ngắn. Bây giờ bạn thử gửi d 
toàn bộ một bức điện. Tìm một bắn 
sao của mã moóc. Bạn có thể "dịc 
được" lời đáp không ? Bạn có thể 
làm một dòng điện hai chiêu nối tử 
phòng này sang phòng khác trong. 
nhà bạn không ? Nếu bạn sử dụng 
đèn, dây điện phải dài đủ nối hai 
đen lại. Xem hiện tượng gì xây ra, 
cụ thế là ánh sáng phát tử bóng đè. 
như thế nào nếu bạn sử dụng dây 
điện dài hơn. Bạn có thế phân biệt 
một tử và một câu kết thúc ra sao 
không ? Thứ tạo ra một mật mã đặ 
biệt, rồi bạn có thể gửi nhưng tin tú 
bí mật. 

Làm một thiết bị báo động chống 
trộm với một ngắt điện ứng suất là 
bằng lá nhôm gấp nếp. Dấu ngắt 
điện dưới thảm nhà và nối nó vào 
một mạch điện có còi hoặc bóng 
dèn. Thiết bị nào, đèn hay cỏi bạn 
cho là hiệu quả nhất. 

Trong nhà bạn có bao nhiêu công 
tắc điện chung đặt ô những đâu 2 
Chức năng của mỗi cái ? Thủ quan 
sát trong nhà xem sao. 








CÔNG TẮC VÀ NĂNG LƯỢNG 


Hầu hết những đồ dùng hiện đại như máy sấy tóc và lò 
nướng đều tự động tắt. Điều này không chỉ quan trọng 
trong việc bảo toàn năng lượng mà còn là riột sự phòng 
ngừa an toàn. Dụng cụ phát điện như lò sưởi và bàn ủi 
đều có máy điều nhiệt, để duy trì hệ thống nhiệt độ đã 
định trước, trong đó có ngắt điện đóng, mở tùy ý. Bởi vì 
nguồn điện ta sử dụng hầu hết lấy từ nguồn năng lượng 
như than mà than thì cũng sẽ hết nên chúng ta phải nhận thức được sự cần thiết phải | 
tiết kiệm năng lượng bất eứ khi nào có thể. Một cái ngắt điện hai chiều ngày nay rất. 
quan trọng vì nó vừa là thiết. bị an toàn vừa là dụng cụ bảo toàn năng lượng. Nếu một 
ngọn đèn bật hay tắt ở đầu hoặc chân cầu thang, không chỉ an toàn hơn về đêm mà 
còn tiết kiệm được năng lượng chiếu sáng. Hãy tự làm riêng một cái ngắt diện hai chiều | 
và khám phá xem nó hoạt động như thế nào. | 





TâU 





TAT CÓNG TÁC L, Gắn những đinh rệp ở hai đâu 3. Nối một dây điện với một kẹp. 
tâm bìa cứng (như hình v€) ăn sao giấy đã lồng q qua n nắp n† nhựa, như ch 


cho hai cái nắp nhựa có thể xoay dẫn (3), nối dây côn đãi vớ: pin. II 
được, như hai nắm cửa trong ổ. “1 
cà 















2. Xếp bốn đinh rệp như chí dẫn và 
nói thành từng cặp với hai đầu 
đoạn dây điện. Khoét một lỗ trên | : _ _ 
nắp nhựa và lông hai sợi dây điện — †- Lâm một cải công tắc điện ở một . 
đã gắn vào ổ đèn bên trong. nắp nhựa khác theo cách tương tự, . 
nôi dây điện vào pin, dùng đât sét <4 
làm đế chết dây điện đúng chỗ. 








SÁNG KIÊN 


Một người tàn tật ngồi trên ghế đấ 
sẽ cần có một công tắc đèn ổ bên 
trên ghế dế anh có thế dễ với LỐI. 
Hay làm một mạch ngắt điện hai 
chiêu đế đáp úng nhu câu trên, 
Làm một mạch ngắt hai chiều và 
gắn vào bảng công tắc cạc tông ó 
câu thang. Nên nhó răng bạn kết 
hợp với một mạch xoay chiêu để 
mỗi công tắc điện đều dùng được 
cá hai phía. Nếu bạn tăng khoảng 
cách giữa hai ngắt diện, liêu có ăn 
hướng øì đến súc sáng phát ra ? 
Bạn có cần một pin phụ không 2 
Thứ rút ngắn khoáng cách được 
GIẢI THÍCH không 2 Có sự thay đối nao không 
Một công tắc điện hai chiều Ø1Úp ta -Uản lề: eI D8 . ki bu S, 
bật hay tắt đèn ở hai điểm khác nhau. Ta có ED.DBO TUỂển c. nhà Biên PẺ ị 

hể thay hệ thống này bằng một "hướng di chuyến" ch : Ni ChHHGG Tó”: : tại SV> 
hác cho dòng điện gắn vào mạch điện. Đối với dòng điện TH sàn s9 * : Liệt Kệ nhưn 
chạy theo dây điện xanh hoặc đỏ, hai đầu nút phải nối với pin cùng nơi cần có ngất điện hai chiêu. 
úc. Nếu đèn tắt do di chuyến kẹp giấy từ dây điện màu xanh đến đỏ ¿ 

hột đâu nút, thì nó đối từ dây xanh sang đổ ô dầu kia. 










Đường mòn khác 


Dong điện =“ 









5. Kiểm tra xem những kẹpgiấy 
có thế chạm vào đỉnh rệp đã nối 
với dây điện không ? Xoay nút 

nhựa, xem thứ dèn có sáng khi đã 
cho nút tiếp xúc đỉnh rệp. Bất kỳ 

nút nào khi xoay cũng sẽ làm cho 
đèn tắt hoặc bật lên. 


(5) 








BÓNG ĐÈN - 
Ảnh sáng chiếu rọi của ngọn hải đăng rất cân thiết cho sự qị 
lại an toàn của tàu biển. Cho đến giữa thế kỷ XIX, những 
ngọn hải đăng được trang bị bóng đẻn điện. Hai người phát 
minh ra bóng điện có ánh sáng trắng nảy là Thomas _- 
Edison, người Mỹ và Joseph Swan, người Anh. Bóng đèn về 
do Edison chế tạo có sợi dây tóc bằng carbon, bên tronglà - 
chân không. Ông chế ra cái bóng đầu tiên vảo ngày 4§ 
21/10/1879. Vào năm 1913 dây tóc bằng vonfarm (sợi kim loại) được. ‹ 
đưa ra và vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay. Đèn néon như bạn thấy trong hình chứa khí. 
dòng điện chạy qua khí, ống đèn sẽ bửng sáng. Đèn néon đã được cái tiên. Chúng chỉ phát sá: 
- không phải nhiệt - và vì thế tiết kiệm được năng lượng rất đáng kể. | 








BIỂN CẢ NGUY HIỂM 


3. Dùng một ống cạc tông đế làm 














I neọn hải dăng. Cắt một miếng ˆ 4. Đặt mọi thứ vào ống cạc tông 
nhựa để gắn vào một đầu và luôn như trong hình để dây điện thỏ ra 
L...# cây nên vào ông nhựa như chỉ dẫn. một đậu dưới Ống cạc tông. - 
VÀ “Ác 4 


I. Lấy một mấu nến và đục một cái 
lỗ xuyên ruột nến. Dùng kẹp giấy 
để xâu sợi cao su qua đó. 





5. Găn ông nhựa, nến và dây ` 





2 cao su vào đúng chỗ, dùng 
6. Cắt một nắp nhôm hai cây tăm đấy qua ống cạc 
theo hình nắp nhựa, tông.. 
khoét đu | 
lỗ dế 


TẾ 2 Dấy mẩu nén vào bóng 
ống chÍ và gắn đèn có lọt qua 
ố lên đầu cây nến xó và giữ 
dây điện qua mấu nến. chắc ổ 
sứ đèn. 
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IẢI THÍCH SĂNG KIẾN 
khi bóng đèn làm cho điện tử truyền vao một loại Bạn có thể nào làm một loại đèn hiệu khác mà không 
lây rất mảnh và dài gọi là dây tóc, thì năng lượng | cần bật công tắc không ? Phỏng theo thí nghiệm vừa 
iiện sẽ biến thành ánh sáng. Vonfarm là một loại |làm chế bóng đen lóe sáng khi xoay theo khóp vặn. 
kim loại rất bền có thể đạt đến độ nóng trắng mà | Thử dùng giấy bóng kính (xenlôphan) cho ánh sáng 
không bị nóng chảy. Hơi được hút khỏi bóng đèn, | chiếu màu sắc. Một phương pháp khác để làm đèn hiệ 
thay vao đó là khí vô hại gọi là argon. Diện tử  |là sử dụng một tấm cạc tông tròn bên ngoài vạch nhữn 
chạy vào bóng đèn khi mạch điện đã nối đưởng sọc như nan hoa bánh lái. Dặt tắm bìa này trước 
mạch làm dây tóc nóng lên. Phần đế kim bóng đèn - rồi xoay bìa khi đèn bật sáng. 
loại ð chân bóng đèn tiếp xúc với mạch Thiết kế và làm mạch đèn giao thông sao cho 
điện. Bóng đèn cháy sáng sẽ rất bóng đèn có thế bật tắt theo thú tự màu (đó, vàn 
hóng. xanh). Thay đối từ đèn màu này đến đèn màu ki 
khác nhau tùy tửng quốc gia. 
Bạn có biết cái gì tạo ra ánh sáng dịu của bóng 
đèn huỳnh quang ? Đó là do nguồn điện chính 
dùng diện xoay chiều (dòng điện thay đối đều 
đặn) 
Vẽ một tầm báng nhắc mọi người tắt đèn để tiết 
kiệm năng › lượng, 


Dây tóc 
vonfarm 





7. Nồi dây điện vào một pin và dầu 
nó dưới miếng giấy bồi (cứng). 
Lam thêm hình những ngọn sóng 
cuộn bằng bông. Bây giò Xoay. ông 
chỉ vài lần, sau đó thả ra để thấy 
bong đèn bật sáng. 







sZ £ 
Tiêp xúc 


Ÿï 





CHẤT CÁCH ĐIỆN VÀ DẦN ĐIỆN 
Cơ thể chúng ta có thể dẫn điện. đặc biệt khi người ướt. Nếu tây ướt - 
đừng bao giỏ đụng vao _phích cắm, ổ đèn hay công tắc. Chất dẫn .. 
diện để dòng diện truyền qua. Chúng ta sử dụng chất dẫn điện để _ 
mắc điện những nơi cần thiết. Chúng ta lại dùng chất 
cách điện để ngăn dòng điện tiếp xúc những 
. vật được coi la nguy hiểm. Thợ điện, như 
người trong hình này, mang giày cao su để làm 
chất ngửa điện giật. Dây điện kim loại dùng. 
dẫn điện bọc chất cách điện như cao su hoặc 
nhựa. Hãy làm một đường dây chạy ngoẳn ngoèo 
dùng chất dẫn điện và cách điện. 





HIỆN TƯỢNG LẠ ! 


3. Trước khi bạn dán đoạn cuối để 
hoàn thành "con đường" của bạn, 
hãy khoét một lỗ nhỏ cạnh miếng 
giấy bôi và xó sợi dây cách điện __ 












Lj £@ỶÝa `. ï«% mm. r ty. w.vw===xv "¬ 





-4‹ Lây Một miếng giấy bôi =—- 


_ dây và cắt một tấm lá nhôm 

_ cùng kích thước phú nó lên T TH Lễ mất đường có: 

t kê một đường rỏi 

băng keo sa ni ° 
“=. —_ giấy bôi và dán bằng BE ngoằn nghoeo (mê lộ) 
trên giây bồi và cắt những I 

nhôm ăn khóp phú lên nhữn 
dưỡng trên. Rồi dán xuống 


giấy bôi. 







4. Cột dây diện này với một Cự€ 
của pin, cực kia gắn vào bóng đẻ 
ở giữa. Nối dầu dây điện kia với 

cây định. 


4 





78 





men _ 


;IẢI THÍCH 

„á nhôm dẫn điện cho dòng điện truyền qua để bón 
lèn sảng lên. Nhưng khi cây đỉnh chạm vào lóp 
cách điện trên mê lộ nên đèn bị tắt. Nhựa là chất 
cách điện. Chất dẫn điện phải chúa những phân tử 


điện tự do đi chuyển đó đây. Phân tử của nhựa 
không di chuyển nên không dẫn điện. 











Dường mòn bằng 
lá nhôm 





SÁNG KIÊN ĩ 
Làm một mạch điện đơn gián, chửa một khe hó gủ | : 
hai dây điện. Chọn những chất khác nhau gắn vào, là 


khe hỏ xem chúng dẫn điện hay không. Chất nào | 
dẫn điện sẽ làm dèn bật sáng. Ghi nhận kết quá thí 
nghiệm làm bằng tổng kết chất nào là chất cách 

điện, chất nào dẫn điện ? Chất nào dẫn điện tốt, xấu 

ra sao ? Bạn thú phát biểu xem sao 2 

Quan sát đồ vật quanh bạn, xem thứ nào là dụng cụ 
thiết bị điện. Xem thử chúng co cách điện không ? 

Tại sao phái cách điện cho những đồ dùng như thế 





S5. Dò tìm dưỡng đi trên 
'mê lộ" bằng: cách dõi 
em bóng đèn. Nếu 
bóng tắt. thử chuyển. 
sang “con đường 





: 




















ĐIỆN TRỞ 


James Watt, nhà phát minh máy hơi nước, tên tuổi địg gắn liên 
với việc đề ra đơn vị đo lưỡng điện năng la Watt. Điện trả là 
XS À cái làm dây tóc (một mẩu dây điện mảnh và dài) trong bón 
TIẾT gi: . đèn sáng lên và pin trong bếp lo nóng lên. Điện trỏ Ho: đo 
lễ 2 bằng "ôm" (ohm -©), dơn vị này do nhà khoa X- ~ 
=7” học người Đúc tên Georg Simon Ohmtìmra. AT 
_Điện trổ dùng trong mạch điện, như hình minh 
họa ổ hình bên. Vật cản điện là sợi dây điện hay những , TP 
chất dẫn điện kém, gắn vào mạch điện làm giảm. dong điện. Một điện Số 
trỏ biến đổi, hay biến trỏ được dùng điều chỉnh tốc độ của chiếc xe hơi đô 
chơi và âm thanh của radio hay tivi. Bằng cách tự bạn làm một điện trổ, — 
bạn có thể làm một bóng đèn ngủ có công tắc làm ánh sảng mở nhạt. 

















ẢNH SÁNG MỜ DỊU 
1. Dùng một bóng đèn (có ổ đèn), 
dây điện bọc nhựa cách điện, một _ 4.Để phản chiếu ánh sáng, làm 
miếng giấy bồi và nhùng kẹp giấy. 4 một cái chụp đèn bằng giấy bồi bọc. 

Nhỏ ngƯưỞI lây ruội chỉ ra khói cây la nhôm. Cắt một đường trên miếng 


viết chì và cắt hai mấu giấy bồi dây. giấy tròn, sau đó dán nó thành hình - 


đặt nó lên.' HÓU . -... Sa mnặ 
















5. Cắt một lỗ óổ chói 
'hình nón để bóng đèn. 


lọt qua lỗ, luồn kẹpgiấy ¿ . 
2. Găn một dâu dây diện với pin và vào ruột chì và xem bóng 
đầu kia với ruột viết chì. đèn cháy sáng. 


3. Gác ruột chì lên miềng 
giấy bôi và để hai pin nối 
duôi nhau. Nồi dây điện với b. 
kẹp giấy Và gắn nó vào cực _ 
-kia của pin. 









—_—_ 
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ki THÍCH 


: tuôt chì là chất carbon và là chất dẫn điện. Tất cả 
hũng chất dẫn điện đều có điện trổ và nó sẽ lớn hơn 


èụ dòng điện được truyền tải đi xa hơn. Khi kẹp. 
lây chuyển về phía cục pin, dòng điện không phải 
] xa. Vì thế bóng đèn sáng hơn. Khi kẹp giấy chạy 
a xa pin, ánh sáng sẽ mở hơn. 








SÁNG KIÊN 


Lặp lại thí nghiệm, gắn kẹp giấy vào dây điện nối v 
bóng đèn. Gắn ruột chì với dây điện nối với pịn. Khi 
nào thì đèn sáng nhất ? Bạn phải chuyển kẹp giầy 
làm sao để ánh sáng mờ đi ? Cách nào tiện nhất ? 
Làm một nhà hát trang bị dàn đèn màu dưới sàn. 
Dùng giấy màu tạo ánh sáng nhiều màu. Bằng cách 
làm biến trổ bên trong mạch, bạn có thế làm mò hay 
sáng bóng đèn sân khấu. | 

Bạn có thể tạo dụng cụ làm mờ ánh sáng bằng cách 
nhứng một đoạn lá nhôm vào nước muối, đem lá 
nhôm đó nối vào một đầu dây điện. Một mấu nhôm 
thứ hai, nối với đầu kia của dòng diện, ó dưới dáy 
chậu nước muối. Xem thủ hiện tượng gì xảy ra khi 
bạn đưa mấu lá nhôm lên trên cao, xuống thấp tronp 
chậu nước. 


6. Rà kẹp giấy lên khắp ruột chì. 
Bóng đèn sẽ sáng hoặc mở hơn. 











MẠCH NỔI TIẾP VÀ SONG SONG 


=xm= Ngay tửnăm 1810, nhiều thành phố lón đã có đèn giao thông. Dòng 
mà TA. » điện thay đổi đột ngột giữa hai que carbon - được gọi là cách bố trị ánh 
—_—— sáng của cung lửa điện. Phương pháp này do Humphry Davy đề ra lần 
Ê dâu tiên, những bóng đèn được mắc nối tiếp. Điều nây Có nghĩa là tất 
= ca bóng đèn là một dãy trong một mạch lón.-Và nếu một đèn tắt đi, | 
Ï mạch điện bị cắt và tất cả bóng đèn đều tắt. Hiện tượng này thưởng 
* thấy ¿ ở những chuỗi bóng đèn trên cây thông Noel, mặc dù chúng đượ 
TT” lắp theo mạch song song để tránh xảy ra hiện tượng trên. Chính 
Thomas Edison là người nhận ra nhu cầu sử dụng mạch song song cho 
đen giao thông. Nếu một đèn tắt thì những bóng kia vẫn cứ sang. Dòng 
điện được phân phối đều cho từng bóng. 


ĐÈN CHIÊU SÁNG 









scv⁄Ậ 
bee-vet 


1. Bạn cần có hai miếng giấy bồi 
lón, đinh rệp, dây điện, đèn, ổ đèn. 
- Và pin. Định TỆp tiếp xúc, kẹp dây 
điện ở đầu mối. z8: 





2. Làm một mạch song song. Nếu 
một bóng tắt, bóng kia vẫn còn 
sáng vì dòng điện qua hai bóng 
riêng rẻ. Xem hai bóng đèn sảng 
thế nào. 





3. Thay thế một trong-hai bóng đèn 
Ỗ mạch song song bằng cục pin 
khác. Anh sáng phát ra ó bóng đèn 
có thay đổi không ? Mắc mạch 
điện nối tiếp như mạch đỏ trong 
hình. Có một bóng đèn và hai pin 
cho mạch này. Dừng ngay lập tức 
nếu pin bị nóng. 


— TT ————~ 
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GIẢI THÍCH 
Mắc mạch nối tiếp cho một kiếu mắc đèn và pin. 
Nếu hai pin đều sử dụng thì bóng đèn sẽ sáng gấp 
hai SO VỚI một pm. Hai bóng đèn mắc trong mạch 
nối sẽ không sáng bằng một bóng. Mạch song song 
sẽ có hai lối cho dòng điện chạy qua. Mỗi bóng dễều 
nhận dược điện áp như nhau cho dù một pin hoặc 
bóng khác được thêm vào hay lấy ra. Nếu dùng hai 
pin trong mạch song song, điện năng sẽ không kết 
họp như trong mạch nối tiếp. Đèn nhận điện áp của 
một pin, nhưng sáng sẽ lâu gấp đôi trong lúc dùng. 














Pin trong mạch 
mắc song song 


SÁNG KIÊN 

Mắc thêm một bóng nữa vào mạch nối tiếp. Bạn có 
nhận xét gì khi mố mạch điện: Bây giờ mắc thêm 
một bóng nữa. Có sự gì khác nhau không 2 Ve một 
sơ đồ mạch nối tiếp. 

Mắc thêm một bóng đèn khác vào mạch song sonø. 


Bạn có thấy øì khi bóng phát sáng. Vẽ một mạch 
song Song. 


Đen trong mạch: 
mặc Song song 


Bóng đèn ó mạch nối tiếp và song song sáng được 
trong bao lâu ? Loại mạch nào hao pin nhiều hơn 2 





4. Quan sát bóng đèn này 
Nó có sáng bằng bóng đè 
mắc trong mạch song 
song màu vàng không 2 
Thú chuyển một pin, bấy 
giỏ bóng đèn ô mạch nào 
sáng nhật 2 
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ĐIỆN NHÀ 










ỢC mặc 
chung một điện áp - 


ào hay bót đị. _ 















1 

' 5. Bây giờ hãy làm thí nghiệm với. 
_ mạch diện của bạn. Bạn có thể chỉ ˆ 
: để một bóng đèn sáng trong khi 

+ 






__. tháo rời một cái ngắt điện nào: 

_ không? Bây giỏ thử làm cho hai _ 
bóng đèn sáng cùng lúc. Bạn có thể - 
có nhiều cách nối thú vị khác nữa. 
Xem hai bóng đèn, khi nào chúng 
sáng nhất, khi nào mờ nhất 2 
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GIẢI THÍCH ˆ 
Dòng điện được điều khiển bằng đóng mỏ cái ngắt 


I. Ban cần môt điện trên bảng mạch. Khi tắt diện, bóng đèn bị cách, 
tắm bảng lớn: ba | mạch do ngắt điện bị hở. Khi bật điện, các bóng đèn 
bóng đèn, ba cục chảy sáng. Điện trổ cao của cầu chì làm hạn chế 
pin, đỉnh rệp, đất dòng điện đi qua. Mỗi dụng cụ điện đều cần có cầu 
sét và kẹp giấy. chì có điện trổ thích hợp. 





2. Đặt pin ở ba góc bảng. Đảm ˆ 
'bảo các cực pin nối tiếp nhau. 


: T2. SỞ set Đèn trong mach hoàn chỉnh 
Dùng đât sét nối dây. bệ 









Qx: 


3. Nối các bóng theo mạch 

như hình dưới đây. Để trống 
mạch ổ một vài chỗ tạo cái 
ngắt diện. Ngắt điện có thế là 


= đợc s.n : Đèn bị ngắt 
kẹp giây hay định rỆP. | 


SÁNG KIÊN 

Để cực pin giống nhau vào với nhau xem điều gì xả 
ra. Trong mạch điện trên bảng bây giö các bóng đen 
có chảy sáng một lượt không 2 Tại sao vậy 2 Hãy 

4. Nối mạch bằng cách nhá | nhỏ các điện tử khói đi từ âm sang dương. Các bóng. 
kẹp giấy lên đinh rệp. Quan đèn có chiếu sáng y như trước không ? 

sát sức sáng của bóng đèn. Nếu tháo ra một bóng thì có ảnh ng gì đến mạch 
Nếu bóng nào không sáng, diện không ? 

thì hãy kiếm tra lại các mối Hãy theo dõi số điện kế trong nhà mỗi tuân. . Tính 
NHẤT, - xem lượng diện đã dùng hết bao nhiêu. Ghi các số 
liệu làm biếu đẻ. Bạn có thể đưa thông tin vào máy 
tỉnh ổ nhà hay ở trưởng (nếu có). Đếm các ố diện. 
trong nhà. Lập danh sách các thiết bị điện ổ nhà. 
Theo dõi điện kế quay mỗi khi dùng tới thiết bị điện. 
Xem thứ nào tốn nhiều điện nhất. Hãy tìm cách dể 
tiết kiệm điện trong gia đình. 
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"ĐIỆN VÀTỪTINH . _ sóc ẩ 
_ Hans Oersted - nhà khoa học Đan Mạch thê ký XIX - là người đâu tiên. 
› chứng minh-được mối liên quan giữa điện trưởng và từ trưởng khi Ông 
T` nhận thấy nam châm để gần lạ bản có làm quay la bản. Lặp lại thị 
p7 nöhiêm này thay thếnarm châm bằng dòng điện, ông vẫn thấy kết rể 
như vậy. Đây là khỏi đầu của điện tử trưởng. Sau thí nghiệm của _.. 
_Orested không lâu, người ta phát hiện ra rằng cuộn dây đồng có thể biến. 
thanh nam châm khi cho dòng điện chạy qua. Vùng tử trưởng (xung 
quanh dây dẫn có tử tính) có thể đóng mỏ bằng dòng điện. Khi bấm chuông cửa 
nam châm điện sẽ hút quả lắc đánh vào chuông. Dùng điện tử để giữ cái mũi của chự 


hệ năm đúng chỗ. 


^ ~ ° : ` Sài 
HE MUI ĐÓ 1. Lây một miếng gỗ dây, đóng 
đinh chính giữa. Quấn dây điện 
xung quanh đinh 20 vòng để chùa. 
lại hai đầu dây bằng nhau. : 









3. Gắn miếng nhựa tam giác vào 
tắm gỗ như dưới đây, và đục một lễ 
nhỏ trong tam giác đó cho vừa khít 
kẹp giấy. 


2. Cắt hai miếng nhựa 
tổng hợp thành hai 
hình tam giác bằng 
nhau, gác tắm gỗ nằm 





thoai thoái. 
2 
4. Trên tắm nhựa tổng hợp khác, v .. S2 6. Đặt pin như dưới đây. Lưu Ý các 
mặt chú hề, không vẽ mũi. Tô mà GKK _ cực đối nằm kế nhau. Bây giờ đem 
mặt hề rồi cắt nó ra. 2ï - đoạn dây ổ cây đỉnh nối với pm, 
—=— gắn lại bằng đất sét. Đoạn dây kia 
4 5. Gắn dinh rệp vào trái nội với kẹp giây. Ngắt diện ngay 

bóng bàn, sơn đỏ. Đây là nều pin bị nóng lên. 

mũi chú hề nhựng chưa để 

đúng chỗ. 
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SÁNGKIÊN - | 

Lặp lại thí nghiệm của €ersted. ` 

( "hà Xất cây định lên nam châm mạnh để tử hóa cây 
đình, đặt nó lên giấy bìa cứng xếp nếp, cân bằng trê 

cây gậy. Để nó vào lọ giống như tác dụng của la 
bàn. Bây giồ nối một mạch điện đơn, dây điện chạy 
quân quanh cây đỉnh đã tử hóa. Khi dòng điện chạy 
qua thây cây đỉnh ra sao. Quần nhiều Vòng dây nữa 
quanh la bàn. Có thấy gì Khác nữa không ?_ 

_ Hãy tìm ra những thiết bị nào có nam châm điện nh 

_ máy điện thoại. - 

__ Bạn có thể thiết kế đồng hỗ báo thức làm viêc nhỏ 

_ tác động vào nam châm điện không ? | 


* 





7. Luôn kẹp giây qua lỗ cho tiếp 
ká- P` ° ˆ^ ˆ^ r ‹ 
với đầu pin kê cận, để kẹp giây 
năm giữa chừng lỗ hổng. Đế cái 


` 
- 


mùi vào mặt chú hề. 


8. Khi kẹp giấy 
bị đấy vào trong, 
chiếc mũi đó sẽ 
gắn vào mặt chú 
hề. Bây giỏ rút 
kẹp giấy ra, mũi 
chú hề sẽ tuột 
khói mặt nó. 








Đỉnh (nam châm tạm thởi) 


GIẢI THÍCH 

Khi mạch điện kín, cây đỉnh tạm thời biến thành 
nam châm. Mũi chú hề được gắn đúng chỗ nhờ có từ 
trường của dòng điện. Khi mạch điện ngắt, cái mũi 
rơi xuống vì cây định mất sức hút. 





gi 








ĐIỆN TỪ TRƯƠNG 

Michael Faraday, nhà vật lý người Anh đã khám pha ra điện năng có thể 
lề biến thành cơ năng bằng cách dùng nam châm điện. Ông dùng một 

š cuộn dây kim loại, gọi là sôlênôït, làm thanh máy phát điện đơn giản, 
Ông tiếp tục khám phá rắng cơ năng có thế biến lại thành điện năng : 
ngược chiều với nguyên tắc hoạt động của động cø diện. Công việc Đi 
sau đó dẫn đến phát minh máy phát điện. Bạn có thể tạo thành nam 

” châm điện mạnh bằng cách cho dòng điện chạy qua cây đinh quấn nhiều - 
; : vỏng dây. Nam châm điện úng dụng trong nhiều máy móc và thiết bị điện hằng 


ngày. Máy quét hình MRI, như hình vẽ ở đây, chúa nhiêu nam chân: điện hình XuYyến, 






Với một sôlônôit và một dòng điện bạn có thể đóng nắp lồng. 


CS TT —-.—.ÏƑ.Ïn nến CỐ C chế noi (t0) S000 0n 0x02 0A DIE *ui0ilfi-3 (NA. | 
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CẢI LÔNG. 
lá) I. Lấy một tắm nhựa 
: tổng hợp và đóng bìa 
ị cứng quanh nó. Dán 
ống hút nhựa dựng - 
đứng quanh ba bên nh 
những song của lồng. 





2. Cắt một miễng nhựa khác Đã... Sa Kinh li Ề 
củng có nắp lông. Dan một _ 
đoạn ống hút trên nắp của. 
Quấn 50 vòng dây diện 
quanh cây đinh, dế chừa ra 
hai đầu dây. Gắn chặt cây 
đỉnh lên đính lồng như hình 
VỆ. 
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4. Dân mánh bìa cứng ngang cứa 
để giữ cửa mỏ, để đuôi kim xuyên 
qua lỗ cửa một chút. Bây giỏ gắn 
nhật làm cánh cửa, Đáy cửa đầu dây điện vào 1 đầu pin. Đầu 
dục một lỗ nhỏ đủ kim Xuyên dây kia cứ để đó. Bỏ con thú vào 
qua. lông. ' 


3. Nhét dinh vào ống hút sao 
cho nó gân chạm cây đinh: 
Cắt miếng cao su hình chữ 











GIẢI THỊÍCH' 

Khi có dỏng điện chạy qua dây 
dẫn, cây đỉnh bị từ hóa. Cây kim 
nằm dính với cánh cửa lông bị hút 
về phía nam châm điện. Khi cây 
đình hút cây kim, cánh cửa sập 
xuống để nhốt con cọp. 


7a. NA CIÁi¿'C SA. 


Của đóng lại 


_— _*& —————— 





SANG KIÊN 

Quấn thêm nhiều vòng dây lên nam 
châm điện. Sức hút sẽ gia tăng. 
Điều gì xảy ra nếu bạn dùng pin/ắc 
qui mạnh hơn. 

Chú ý : đừng để pin nóng quá. 

Lam nam châm điện khác, dùng _ 
đinh ngắn hơn. Điều này khiến cho 
sức hút điện tử mạnh hơn. 

Cải thiện nam châm điện bằng 


cách quân dây vào quanh dinh. Bạ 
có thế hút được vật gì 2 Điều gì xã 
ra khi ngắt diện ? 

Dùng nam châm diện để diều khiể 
vòng quay tua. Gắn kẹp giấy quan 
bìa cúng hình tròn làm mái. Phải 
để nó có thế xoay trỏ được, đặt 
nam châm điện gần kẹp giấy. Vòn 
tròn sẽ quay khi bạn bật tắt dòng 
điện liên tục. 


5. Bây giỏ lấy đầu dây còn lại gắn 
với đầu pin kia. Cây kim sẽ bị hút ‡ 
về phía cây đỉnh. Cánh cửa sẽ rơi »› 
xuống nhốt con thú trong lồng. : 


: 
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ĐIỆN PHÂN T 

Điện phân (điện giải) là quá trình dòng điện chạy qua dung 
tịnh nước khiến cho các phản ứng hóa học xảy mẽ Chất lỏng 
được sử dụng gọi là dung địch điện phân. Dây dẫn hoặc kim 


cực. Điện phân dung dịch kim loại được ứng dụng 222. VIỆC 
tráng, mạ, phủ một lớp kim loại lên vật được mạ. Nếu Dãn 
nhìn thấy thanh chắn ôtô, bạn nhận thấy chúng được mạ lớp kim loại bên ngoài sáng bồng, 
đẹp - gọi là nicken trong quá trình mạ điện. Điêu này giúp thanh kim loại khối rỉ sét. Người 
ta cũng dùng phương pháp này để tráng lớp bạc lên dao nĩa, còn gọi là phương pháp mạ bạc, 
Michael Faraday khám phá ra định luật điện phân đầu tiên. Quá trình điện phân cũng được 
dùng để lọc sạch kim loại như nhôm. 





I. Để thực hiện chương trình này, MẠ ĐỒNG 
bạn cần một lọ thủy tinh, một dồn 


ị xu đồng, kẹp giấy, hai pin, dây 
th s¡ cách điện và nước. Đố nước vào lọ 
ì Đặt pin tiếp xúc ô hai cực đối. Nồi 
: dây với hai đâu pin. Gắn 
_ xu đồng và dây nối vói cực 
pin dương, kẹp giấy gắn 
Vào cực pin âm. Gắn bằng 
dất sét. Đừng để đồ kim 
loại chạm vào dung dịch. 
Bạn có thế dán băng keo. 
| giữ dây trên thành lọ. 







- Tuueeovgmn.s, số vốn 





| 2, Quan sát hiện tượng xảy ra. Bạn 
có thây bong bóng không ? Để vài 
phút rồi dời di một lát. Xem có sự 
thay đổi màu sắc nào không. Để lại 


chỗ cũ xem có thay đối gì nữa 
không ? 





loại đưa dòng điện vào hoặc ra khỏi dung dịch gọi là điện - 


































;IẢI THÍCH SÁNG KIÊN 

Đông xu ni với cực pin dương, truyền điện vào đầu| Lặp lại thí nghiệm, dùng muối hòa vào dấm thay vì 
ày. Kẹp giấy nối với cực âm - dòng điện sẽ ra khỏi | nước. Bạn có thấy điều gì khác biệt không ? Bạn 

lây. Khi dòng điện truyền qua nước, nó chạy tử cực | thấy gì ở trên mặt kẹp giấy. Nếu trường bạn có cân 
dương (anode) sang cực âm (cathode). Chất đồng tử tiểu ly (để cân những vật rất nhỏ), thì cân đồng xu và 
đỏng xu sẽ chuyển sang kẹp giấy. kẹp giấy. Trước khi nhúng vào dung dịch và ghi lại 
số cân, bạn có thể kiểm tra việc mạ điện có thực xảy 
ra không. Sau khi làm thí nghiệm, cân lại cá hai. Bây 
giờ thay pin bằng một nguồn điện thế mạnh hơn 
hoặc thêm pịn vào, làm thành mạch song song để 
tăng sức "đấy" dòng điện khi nó truyền qua dụng 
dịch. (Hay ngửng ngay. thí nghiệm nếu pin bị nóng). 
Cân đồng xu và kẹp giấy lần nữa, nêu kẹp giấy cân 
nặng hơn lúc ban đầu thì bạn đã chúng minh được 
định luật thú nhất của điện phân. Vì ta biết số lượng 
của đồng nhả ra, chuyến sang kẹp giấy (qua dung 
dịch điện phân). 
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SỰ HÚT CỦA TƯ TÍNH 

Các nhà khảo cổ và khám phá đáy biển thường dùng máy dò 
kim loại để xác định vật chôn dưới đất hoặc kho báu. Các vật 
liệu có hoặc không có từ tính. Không phải tất cả nhưng hầu 
hết kim loại đều có từ tính. Sắt có từ tính mạnh nhất. Nieken 





(kên) và cobalt (eôban) cũng có từ tính, cả những hợp kim. Nhôm, đồng và vàng không 
có từ tính. Các chất sắt từ (kim loại có chứa sắt) có thể dùng làm nam châm cứng, như 
nam châm tủ lạnh vẽ ở đây. Chúng còn được coi là nam châm vĩnh cứu. Loại nam châm 
mềm có từ tính tạm thời và dễ bị từ hóa hoặc mất từ tính. Chất liệu từ tính dễ tách 
khỏi những chất liệu khác. Khi tái sinh hộp nhôm, các kim loại khác được phân loại 
bằng cách dùng nam châm. Bạn có thể chế máy dò kim loại chỉ cần một nam châm bình 
thường. Biết đâu bạn lại chẳng tìm thấy một kho báu chôn dưới đất hoặc đâu đó ! 









BI MẬT DƯỚI LỚP CÁT 


2. Buộc bia hình nón vào que cho 
chắc. Bây giỏ trang trí hình nón 
bằng sơn và giấy màu. 






4. Rà "máy" dò của bạn chằm 
chậm trên mặt cát. Thứ nó với các 


I. Lấy tắm bìa màu cứng cắt hình  ø 
trỏn đường kính 10cm. Cắt một. 


đường từ cạnh ngoài đến tâm tỏ độ cao thấp khác nhau. Chắng bao 
bìa. Xếp hai đầu cắt lại và dán | lâu bạn sẽ biết cầm máy dò vói độ 
băng keo, làm thành hình nón dẹp. : cao vừa đủ để hút các vật. 


Xuyên đầu que qua tấm bìa, đính 
nam châm nhỏ bằng cúc áo lên đầu 
que bằng đất sét. 





3. Đổ cát sạch đến phân nủa thau 
trẹt. Vùi dưới cát đó nhiều thứ, cả 
kim loại và không phải kim loại. 
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GIẢI THÍCH 

Nam châm có lực tác động lên các đồ vật có tử tính 

quanh.nö bằng cách biến vật đó thành một nam: 
- châm yếu hơn - đây là quả trình cảm ứng từ. Nam 
châm được tạo thành từ nhiều khối tí hon gọi là 
domaIn (khối VÌ). Mỗi khối từ giồng một nam châm 
tí hon, và tất cả chúng đều quay về một hướng. Các 
khối từ trong kim loại trộn lẫn vào nhau. Khi nam 
châm chạm vào. kim loại, các khối tử được sắp xếp 


KH Ni HS HH Â.... À.6.CG0ESES-XWNGNWRUXMWYS.A 


được hút bên dưới cát lên là một nam châm tạm vì 
các khối từ đã được sắp xêp về cùng một hàng. 







Km loại có từ tính 


có từ tính 


trật tự và kim loại đó bị từ hóa. Nam châm mạnh có 
thể tác động đến vật ở khoảng cách thật xa. Mỗi vật 


Kim loại không 


SÁNG KIÊN 
Hãy đoán thử nam châm sẽ hút lên vật thế nào. Bạn 
có thể ngạc nhiên đấy ! Xem thử ỏ độ cao nào nam 
châm hút được và ổ độ cao nào nam châm không hú 
được vật nằm dưới cát ? Hay ghi lại kết quả. 

Vật nào nam châm có thể hút lên được ? Vật nào 
nằm dưới cát ? Điêu này giúp bạn hiếu gì ? (Gợi M 
câu trả lời nằm ở trang này). Lưu ÿ : xem có vật tử 
tính nào giữ nguyên từ tính, hút được các vật khác 
không ? 

Hãy thử bằng loại nam châm Kiếp. Liệu bạn có thể 
hút lên được nhiều vật hơn không ? Điều gì xáy ra 
nếu bạn đố thêm cát vào thau. 

Hãy tìm thêm những kim loại khác không có từ tính 
Nhặt một vài vó kim loại rỗng, dùng nam châm lực 
chủng. Nên nhỏ nhôm không có từ tính. Để dành vỏ 
nhôm đều nấu lại (tái sinh). 





NNG vì 
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ì TỪ TRƯỜNG Ở ĐẦU 

Về bản chất, đá nam châm lẫn với oxit sắt có tử tính. Tự nhiên, loại. 
nam châm đâu tiên được làm bằng cách chà xát vật có tử tính vào 
cục đá nam châm. Nam châm cố nhiều hình dạng và cổ Ổ loại ; 
hình móng ngựa, thanh dài, hình cái nút là một vải dạng điển 
hình. Xung quanh một nam châm là tử trưởng. Tử trường tập 
trung mạnh nhất : 

ở hai đầu (cực) _ 

Nẽ . tử. Mỗi nam châm có 

T ít nhất hai đầu tử. Các đầu tử được đặt tên 
| theo hướng mả chúng chỉ là : cực Nam và 
n cực Đắc. 

















MẶT PHĂNG TỪ TRƯỜNG 
1. Đặt hai thói nam châm nằm dưới 
¬P: __ tở giấy lớn, hai đầu dựa trên quyến 
sâ sách mỏng. Để hai thỏi nam châm 

sao cho hai cực đối nằm cạnh nhau. 





2. Dũa cây đinh sắt để lấy mạt sắt. 
Rắc mạt sắt lên tờ giấy quanh vị tr 
của cá hai nam châm. Rung nhẹ tò 
giấy để xem hình dạng của tử 
tưởng. - _ 










;IAI THỊÍCH SANG KIÊN 

ác luỗng từ tính chạy từ Bắc tới Nam và mạnh nhất | Để hai nam châm sao cho cực giống nhau nằm đối 
những điểm tử lực tập trung. Điều này chỉ cho biết |nhau. Lưu ý hình dạng từ trưởng đã thay dối. 

c của nam châm nằm ở đâu. Vì hai cực giống Lặp lại thí nghiệm với các nam châm có hình dạng 
hau, ví dụ hai cực Nam thì đẩy nhau nên vùng từ  |khác và xem kiểu đáng từ trường biến chuyến mỗi 

trưởng của các nam chân đó cũng đẩy nhau. Vì mạt | nam châm. 

sắt bị từ hóa nên bị hút vào tử trưởng, tạo nên luông Dùng búa đập nam châm. Điều này có tác động øì 

tử lực bao quanh cực nam châm. với nam châm không. Dùng nam châm đó hút mạt 

sắt, nó có cỏn tạo được từ trường không ? 


Đường sức tử trường 



























TỪ TRƯƠNG : 
Khoảng không gian quanh nam châm vĩnh cứu có tử tính øọi là tủ trườn 
Nam châm vĩnh cửu tỏa lực ra mọi hướng. Những dường tử lực vô hìn Ñ 
giống như đường vòng khép kín, một phân đưỡng vòng nằm trong nạ 
NA châm và phản ở ngoài tạo nên tử trưởng. Những luồng lực nây không 
VAN giờ chạm nhau hoặc cắt ngang nhau. Bạn đa được nhìn thấy Tnạt sắt đã đề 
hình thành nên hình ảnh của vùng tử trưởng thể. nào rồi. Từ trưởng có 
khiến cho cây kim trong la bàn, mà tự thân kim đã là một thanh nam M 
- đi chuyển được. Nam châm ó gân thiết bị điện có thể bị nhiều, gây hỏn \ 
hóc giống như kim tử tính trong la ban bị lam cho chuyển động. Lớp vỏ 
chồng tử tính được thiết kế để tránh những rắc rồi như vậy. Dùng mạt sắt 


dâu bạn có thể biểu diễn tính chất không gian ba chiêu của tử trưởng. 






KHÔNG GIAN TƯ TRƯỜNG 


I. Đố dây bình thủy tỉnh chất lỏng 

đậm đặc trong suốt như dầu ăn hoặc 
ølyxêrin. Rái mạt sắt vào chất lỏng 
làvà dùng đữa khuấy đều mạt sắt. 









- Bây giỏ đặt một thanh nam 
ˆ châm nằm dưới đáy lọ và để cho 
ko? mạt sắt lắng xuống. Quan: sát tử -ˆ 
_ trên xuống, bạn sẽ thấy tử trưởng 
của nam châm hình thành tử mạt 


sắt có không gian ba chiều. 











ÁNG KIÊN GIẢI THÍCH 
Thứ dùng nam châm hình móng ngựa để gần thành  Mạt sắt biến thành nam châm vĩnh cửu khi nằm 


bình. Điều này có tác động gì đến các mạt sắt trong trong vùng tử trưởng của thanh nam châm, và tụ lại 
dầu không. Lưu ý xem các luồng từ lực tập trung gần nhau ở những điểm mạnh nhất. Dầu giữ cho mạ 
nhiều nhât ó đâu. _ sắt đúng hình dạng mà chúng đã hình thành quanh 
nam châm. Các luồng tử lực trong từ trường di tử 
Bắc sang Nam. Nam châm nào ở cuối hai đầu cùng 
_ có cực Bắc và cực Nam từ giống như trái đất. Như 
bạn đã thấy hình dạng trong môi trường dầu, các 
luông từ lực tập trung nhiều nhất ổ các đầu tử - nơi 
đây lực hút tập trung mạnh nhất. Lực hút yếu nhất 
nằm ở giữa cục nam châm. 

















_ 





LỰC HÚT VÀ ĐẨY 


Trong vùng từ trường, nam châm hoặc là hút hoặc đẩy một nam châm khác. Nếu hai vậy 
kim loại hút nhau, thật khó mà phân biệt vật nào là nam châm. Chỉ có một cách kiếm 
nghiệm là nếu nó là nam châm nó sẽ bị một nam châm khác đẩy ra. Thanh nam châm cá 
hai cực, cực Nam và cực Bắc. Nếu thanh nam châm bị gãy đôi, nó sẽ xuất hiện hai CỰC mới 
ở hai đầu vừa gãy. Như chúng ta đã biết, hễ nó có cùng cực thì đấy nhau, và khác cực thì 
hút nhau. Vì vậy cho rằng đầu kim la bàn chỉ HƯỚNG. Bắc là cực Bắc thì không đúng. Thật 
ra, chính cực Nam của kim la bàn bị từ Tướng hút về cực Bắc theo từ trường của trái đất, 
Để tránh nhầm lẫn nên dùng thuật ngữ “chỉ về hướng Bắc”. Hãy dùng các định luật hút và 
đẩy của từ trường xem bạn có thể kéo chiếc xe hơi nhỏ chạy khắp đường ray không ? Lực, # 
hút và đẩy giữa hai nam châm có đủ mạnh để kéo và đẩy xe đấy. Không chừng bạn có thể 
thắng cuộc đua. 





—....- 
—- 


T _ĐUA' TRÊN NBƯỜNG RAY. 


3, Đặt xe trên đường TAY. Giữ đâu 
thanh nam châm nằm gần một đầu 
thanh nam châm ó đuôi xe. Nếu xe 
thụt lùi, chuyến nam châm sang  - 
hướng khác. Bạn có thể kéo hoặc ˆ ` 
| đấy xe quanh đường ray bằng cách “ 
I. Cột chặt thanh nam châm vào để nam châm ổ HN chỗ khác 
nóc xe. Dán băng keo thật chắc, đặt nhau. 
thanh nam châm cân bằng. 








2. Lấy bìa xám cứng cắt thành hìn ` 
đường ray và dán nó lên một tắm 
bìa cứng màu xanh khác - đừng để 
đường ray lỗi löm. Trồng thêm câ 
cối. 
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GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 


Nam châm hút hoặc đẩy nhau do Xö chỉ vào Kim, treo mội 
cực giống nhau thì đẩy nhau, cực nam châm nhỏ thòng 


xuống mặt đất, kim đã x 
chỉ để dưới nam châm. 
Quan sát thấy kim bị na 
châm hút ngược lên, lơ 
lửng trên không. 


khác nhau thì hút nhau. Lực hút và 
đẩy này đủ sức kéo xe chạy vòng 
quanh đường ray. Khi hai cực Bắc 
nằm đối nhau thì các vùng từ trường 


đối nhau sẽ chống nhau để đạt đến Treo một thanh nam châ 

điểm trung hòa. Lực đẩy giữa hai lơ lửng. Gần đó treo một. 
cực giống nhau mạnh đến nỗi đẩy thanh nam châm thứ hai. l4, 
bật hai nam châm ra xa nhạu. Lực Thây chúng chuyển động 

từ trường này có thể đẩy xe đi vòng Eb) D6i ÚC giảng, TẺwaU 

quanh đường ray. Với cùng một Tà TÔI LUẾẾD: 

cách, lực hút giữa hai cực trái nhau 

cũng dùng để kéo xe. 


Nam Bắc 
Nam 





Đất sét clay 4 
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TRUYÊN TƯ TINH 

Ÿ.... Từ lực cố thể xuyên qua nhiêu vật chất, kể cả xuyên qua nước, 
Thợ lặn có thể dỏ tìm kho báu dưới đáy biến bằng đồng hồ tử 
tính, dùng động cơ vĩnh cửu gọi là magnetomater. Đối với Các 

vật không mang tử tính khác củng vậy - bạn đã thấy các đường 
tử lực hút các mạt sắt qua tờ giấy như thế nào rồi. Bạn có thể nghĩ 
tử trường còn có thể đi qua những chất liệu nào nữa không 2 Vì hạt nam 
châm từ tính còn được dùng tổn trữ hình ảnh và âm thanh trên băng hình và 
đĩa vi tính, từ trường còn có thể dự phần đến chất lượng. Ảnh hưởng của nó chỉ 
có thể làm giảm bằng cách đặt một vật có từ tính khác nằm trong từ trường, hi 
Đây chính là vật bảo vệ, loại bổ ảnh hưởng từ tính. Hãy chơi trò khúc côn cầu. 
này để chứng minh từ trường có thể xuyên qua chất liệu không từ tính. 




























1. Lấy giấy bìa cứng cắt hai hình ` wWÀO RỒI ! 
người đang câm gậy khúc côn câu. Ta xế 
Tô màu cho hai người mặc hai áo - 
khác nhau. Sau mỗi gậy đánh bóng, 
dùng đất sét gắn nam châm nhỏ 
vào. 






1 2: Gắn thanh nam châm 1o HE 


~- 


3. Sàn bóng khúc côn câu làm bằng 
bìa cứng Sơn màu, đặt trên bốn chân. 
gỗ. Gấp hai mảnh giấy cứng làm 
cầu môn. Đánh dấu đường trung. 
tâm và các vòng bán nguyệt bằng- 
băng keo màu. Đặt hai "cầu thủ" 
vào thế dối mặt. Dùng trái bóng 
vàng để đôi bên ghi bàn thắng! 
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GIẢI THÍCH Cực Nam 


Vật liệu không tử tính cho tử trường xuyên qua, trái 

lại vật liệu dẫn từ thẩm thấu tử lực và làm nó suy 

giảm. Cạc tông không dẫn từ do đó từ lực có thể 
xuyên qua, Khoảng cách có ảnh hưởng quan trọng : 
nêu nam châm quả xa hoặc vật liệu không thắm từ 
quá dày sẽ làm tử lực mất tác dụng. Nam châm mạnh 
yếu khác nhau, nam châm càng yếu càng phải đặt gần 
_.. vật dẫn từ. Nam châm mạnh có từ trường rộng hơn : 
. nên có thể tác dụng tới vật ở xa. Là 2n mẻ 


vn Nam châm 





Cực Bắc 


SÁNG KIÊN 


Lấy một bình nhựa trong đựng đây nước rồi gắn 

xuống đáy một miếng đất sét, gắn kẹp giấy như hình — 
dưới. \ “` + 
Lấy một nút bằng gỗ bằn cắm vào cái kẹp thứ hai 
làm móc câu. Dùng một nam châm rà ngoài bình, : 
tìm cách kéo nút bần xuống đáy, neo vào kẹp. Tìm ". 
hiển xem từ trường có ảnh hưởng tới vật liệu khác ¿3 
như nhựa, gỗ hay sành sú không. N 


+—— Bình nhựa 


ý 











` 
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TRÁI ĐẤT : NAM CHÂM KHÔNG LÔ 






S1 Vào năm 1600, William Gilbert khám phá ra những, viên đá nam châm | 
hệ” hình tròn có tử tính như. tử tính của trái đất cỡ nhỏ. Ông đặt tên cho nó là. : 
"terella" có nghĩa là : "tiểu địa cầu' _1rong lỏng trái đất có sự vận động, 

tạo nên tử tính tương đương với tử tính của đá nam châm khống lô đặt ở 

chính tâm. Kim la bàn luôn chỉ hướng cực Bắc địa từ, trùng với cực Bắc địa lý 
trên bản đồ (không kể sai biệt). Người ta cho rằng các loại chim di trú định 
hướng bay nhờ vào từ trường trái đất. Những con bồ câu bị mất phương hướng 
là do từ trường thay đổi trong những trận bão từ. Sự va chạm giữa gió mặt trời : 
và từ trường trái đất tạo ra quang cảnh đầy ấn tượng ở hai đầu địa cực, đó là _ˆ 
Bắc cực quang và Nam cực quang. 
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DÒ TIM CỤC BẮC GIẢI THÍCH 


Kim la bàn chí theo từ lực của thanh 
nam châm không phái của trái đất. 
I. Cắt một miếng Tuy nhiên quanh trái đất cũng sẵn _ 
cạc tông tròn, màu _ một tử trưởng tương tự. Kim chí Bắc 
xanh rồi vẽ bản đỏ Của la bàn cho biết cực bắc của nam 
thế giới trên nền — châm (hay mô hình trái dất thu 
- xanh làm mô hình nhỏ). Kim chỉ Nam hướng về cực tử 
trái đất _ Nam của mô hình. Những tử lực trải 
rộng tử cực này sang cực kia. 





Cực bắc 


| 2. Tìm năm la bàn đặt quanh mô 
ki hình „ 





3. Đế một thanh nam châm 
dưới mô hình. Cực Bắc lên 
trên, cực Nam xuống đưởi. 
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Cực Nam 








SÁNG KIÊN N 


ặt một la bàn trên bắn đồ nơi bạn sống. Xác định 
hương Bắc rồi xoay bản đô trùng với kim chỉ của la 
àn. Phương pháp này gọi là định hướng bán đồ. Từ 
hương Bắc hãy suy ra các phương khác. 





Định vị các la bàn kia như hình 
bên sao cho kim chỉ bắc chỉ đúng 
hướng bản đô. Kim la bàn sẽ theo 
từ lực của nam châm. Cách trên á 
dụng giếng như 
trong các cuộc 
thám hiểm Nam 
cực và Bắc cực. 








⁄⁄⁄ ⁄⁄ 


Kim chỉ Nam 


Nam châm 
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LỊCH SỬ NAM CHÂM 


à Cách nay gần 2000 năm người Trung Quốc đã biết làm la bàn đơn giản 

zẨ0 2 bằng cách treo lơ lửng một thanh đá nam châm móng. Về sau thtng 

lỷ. thủy thủ dùng đá nam châm để tử hóa kim la bàn đi biển. Người Thu 

3 ý < Quốc bắt đầu sử dụng la bàn từ thế kỷ XI. Amerigo Vespueei, nhà thám 

W2 4) hiểm mà tên ông ta được đặt trại cho châu Mỹ (America) đã đưa ra khái 

5Ã niệm cực tử bắc. Tuy nhiên mãi đến thế kỷ XVI nó mới được công 

te `4 nhận hoàn toàn. Christopher Columbus đã không thể định hưởng thật 
XS chính xác vì la bản của ông chỉ sai, có thể do sự nhiễu tử. Ngày nay nhiều í 

con tàu lớn sử dụng la bàn hồi chuyển. Loại này xác định hướng khác dựa - 

vào phương Bắc. Hãy thử làm một la bàn đơn giản. | 
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LA BẢN THỦ CÔNG 2. Vì kim thép nên bị tử hóa rất lâu. 


Cắm kim Xuyên mấu gỗ bản sao 
cho nó nổi cân bằng trên mặt nước, 
Nước phái thật tĩnh. Chiếc kim sẽ 
chí dân về hướng Bắc. Chú ý không 
để vật gì nhiễm từ ở gân dấy. 


1. Vật liệu cân dùng : một cái đĩa, 
một mẩu gỗ bần, nam châm, kim 
thép. Hứng nửa đĩa nước sạch. Giữ 
nam châm, nhúng kim vào ít nhất 
50 lần. Vuốt kim theo một hướng 


và lấy nó ra xa hắn trước lần nhúng 
sau. 
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(IAI THỊCH 

Khi vuốt kim vào thanh nam 
châm, thì kim này sẽ hóa 
thành kim nam châm. Bất ky 
nam châm nào được để tự do 
nằm ngang cũng chỉ về 
phương Nam-Bắc vì cực nam 


châm luôn bị hút theo cực từ 
của trái đất. 


Nam châm vĩnh cửu 


có x 
[ 


Kim chưa bị tử hóa 










„2:5 


Hướng vuốt 
kim 


đã bị từ hóa 
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Kim 
Giấy bìa 
Que 


Đất sét 


SÁNG KIÊN 
Hãy trang trí, ghi dấu bốn : 
phương để la bàn dễ nhìn hơn. 


Thậm chí bạn có thể vẽ la bàn 
hình bông hồng. 


Làm một la bàn loại khác bằng 
cách đặt một cây kim đã từ hóa 
trên giấy bìa gấp nếp, cho quay 
quanh một trục, trục que gắn 


Mặt cắt kim vào đất sét trong một bình chứa. 


Đặt một kẹp giấy dưới một nắp - 
bằng kim loại dẫn từ. Lấy một 
nam châm đặt phía trên để di 
chuyến kẹp giấy. Việc di 
chuyển sẽ gặp khó khăn. Tại 
sao ¿ 


Bạn có thế dùng một thanh nam 
châm để chứng minh tại sao kim 
la bàn chí phương Bặc. Treo 
nam châm tự do nơi không bị 
ảnh hướng của vật nhiễm từ. Cực 
nam của nam châm (cũng là kim 
chỉ bắc của kim la bàn) sẽ chỉ về 
phương Bắc. 


Thử thả nổi một thanh nam châm 
trên gỗ bân trong một tô nưóc. 
Bạn thây điều gì xảy ra 2 


Vẽ một la bàn tắm phương. Góc 
giữa hai phương liên kế phải là 
bao nhiêu? 


Bình nhựa 
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NAM CHÁM ĐIỆN le 
“è Phát minh ra nam châm điện vào thế ký XIX là bước đâu tiên trong _ 
' việc nghiên cứu mối quan hệ giữa điện và tử. Vào năm 1820, nhà vật 
lý Đan Mạch, Hans Christian Oersted khám phá ra một dây dẫn điện 
tạo nên một vỏng tử trưởng bao quanh. Đền nay ngưỡi ta đã biết 
nếu cho dòng điện đi qua một cuộn dây quấn quanh một lõi sắt non 

thi nó se hình thành một nam châm điện có tử trưởng mạnh. Nam 
châm điện được ứng dụng trong nhiêu 
thiết bị và máy móc. Chuông điện, điện 

thoại và chuông chống trộm là những công dụng điển hình. 
Loại nam châm điện cực mạnh được dùng trong các bãi phế 
liệu để nâng những tâm kim loại cõ lón. Hay làm cho mình 
một cần cẩu bằng nam châm điện. 
CN CẤU NAM CHẤÂM.. 1.Tìm hai cái hộp làm thân cần 


cấu. Làm tay cấu bằng cạc tông, 
trục quay dây bằng ống chí và bút 
chì. Lấy một dây dẫn, vó cách điện ; 
màu xanh, quân quanh một lõi sắt Ñ 
= 50 vòng. Để ló hai đầu dây ra 


| 
| 






















NI 


dS Lấy dây điện màu đó nối một 
2. Một đâu dây nối vói pin đặt dầu với cây đỉnh thứ hai, đầu kia 
trong bệ cấu, đầu kia gắn với một VỚI cực còn lại của pm. Khi cho —~ 
đinh rệp tại một bên thân cấu. Gắn kẹp giấy đồng thời tiếp xúc hai cây. 
đỉnh với một kẹp giấy làm định, dòng điện sẽ qua dây dẫn : 
thành công tắc như biến lõi sắt -CHAnh nam châm. | 
hình bên rồilấy - : 
một đinh khá 
gắn gần 
kẹp 
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~< GIẢI THÍCH 

Một nam châm điệm gồm một dây đồng quấn quanh 

một lõi sắt. Cho dòng điện di qua, cuộn dây se tạØ 

dược một từ trường mạnh. Độ mạnh của từ trường phụ 

thuộc vào sức đẩy dòng điện hay còn gọi là điện thế. 

Một nam châm điện có thế được tăng lực hút bằng 

cách thêm số vòng dây quấn, tăng điện áp hay dặt các 

cục nam châm lại gần nhau. Nếu thay sắt bằng thép 

thì lõi giữ tử được lâu bên. Khi ngắt dòng điện, tử 

trưởng của dòng điện biến mất nên ta gọi đó là nam '§ 
Phân tử châm tạm thởi. Ũ 










N : 
b2% 
Xi 


xiều dòng điện 


Lõi từ hóa 


Lõi chưa từ hóa 


ÁANG KIÊN 

uân khoảng 60 vòng dây có vỏ 
ch điện quanh một lõi thép. Nối 
¡ đầu dây vào hai cực của pin là 
ìn đã có một nam châm. Quần 
êm một số vòng quanh lõi và nối 
êm cục pin nửa vào mạch. Hay 
an sát hiện tượng. 


—_—_—_—_————— + 
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ĐIỆN VATU . J: 
Trong thế kỷ XIX có nhiều người tin rằng tử tỉnh chữa 
được bệnh. Một bác sĩ tên Franz Mesmer đã thứ 
truyền "tử sinh học" cho bệnh nhân của ông với 
kiểu nhìn chăm chăm vào mặt (thôi miên). Nhà 
khoa học người Mỹ, Joseph Henry, phát hiện ra 
ứng dụng từ tính thực tế hơn khi ông cải tiến 
một nam châm điện cực mạnh. Nguyên lý 
chuyển sức điện thành năng lượng cơ cũng được 
phát minh, nhỏ sử dụng một cuộn dây hình trụ gọi là cuộn dây cảm ứng. 
Về sau Micheal F araday đã tận dụng nguyên lý này để thiết kế động cơ 


điện đơn giản (hình phải). Mời bạn thử ứng dụng cuộn dây cắm ứng trong 3 
trỏ chơi sau. _ -.. 








RINH CHUỘT. 








2. Lấy dây dẫn điện quấn quanh 
một ống hút ít nhất 20 vòng, hai 
đầu dây nối với cục pin. Gắn ống 
hút trong môi nhủ bằng dất sét, 
Khoét một lỗ trên mặt hộp. 


I. Lấy bìa cạc tông, cắt 3 miếng 3 

vuông, hai miếng tam giác để làm : 

một miếng môi nhứ. Tô bìa màu 

vàng và gắn hai mặt tam giác như 

bản lễ tạo lối vào có nắp đậy. 

3 _ 3. Cất dầu chuột bằng 
cạc tông, gắn vào một 
cây kim. Chủ ý làm 
dâu chuột vửa lọt lỗ 
khoét cạnh ống hút. 
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GIẢI THÍCH 

Dòng diện hình thành nhờ sự vận chuyển của các 
phân tử rất bé gọi là eleetron. Khi dòng điện qua dây 
dẫn làm phát sinh một tử trưởng. Từ tr tiöng mạnh 
hơn khi quấn nhiều vòng dây diện quanh ống hút. 
Cuộn dây cảm ứng hoạt động như một nam châm, 


lúc nối mạch, nó xuất lực kéo cây kim lút vào Ống 
hút.. | ' .e Dây điện 





0# hơn nữa. Điều øì kzW ra khi ngắt mạch, con chuột 
có thể thò đầu ra nữa không ? 

Lấy cây kim đó ra ngoài, kiểm tra từ tính. Nó có hút 

__ được kẹp giấy không. Nó là nam châm vĩnh cửu hay 

_“ tạm thời ? 

Thực hiện lại thí nghiệm của Oersted để chứng minh “P  ng ) 
kim la bàn bị chệch hướng do từ trường của đòng điện. Chiểu dòng điện 
Từ hóa cây kim rồi đặt nó cân bằng trên một đầu que 

(xem trang 19). Đưa một dây dẫn có dòng điện ngang 

qua "la bàn", không được để nam châm bên cạnh. Sau 

đó làm lại thí nghiệm nhưng quấn dây điện quanh một 

la bàn thật. 








Hướng đẩy vào 
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4. Đút kim vào ống 
hút, để đầu chuột 
hơi ló ra ngoài, khi 
nồi mạch đầu chuột 
sẽ thụt vào trong. 





" 


- NAM CHÂM VÀ CHUYỀN ĐỘNG 
R.. è_ Động cơ điện sử dụng nam châm biến điện năng thành động năn | N 
M4 vicheal Faraday thiết kế được động cơ điện vào năm 1821, Ông K@ 
khám phá ra khi cho dòng điện đi qua vật dẫn điện đặt trong tù | t 
trưởng mạnh se tạo ra sự chuyển động. Những thiết bị _ 
như máy øiặt, máy hút bụi đều cần có động cơ 
điện. TGV là loại xe lửa cực mạnh của Pháp, 










dùng động cơ điện. Mô tơ điện gồm một cuộn dây 
quay giữa hai cực một nam châm vĩnh cửu. Khi cho dỏng điện qua 
cuộn dây, từ trưởng sinh ra sẽ quay rôto. Cũng có thể biến động 
năng thành điện năng. Máy phát điện cho đèn xe đạp (hình phải) 
hoạt động theo nguyên lý nay. 





XOAY LA BẢN 





I. Nối 2 cục pin cho hai KG ấ 
dấu tiếp nhau. Dán giấy và băng 
keo cho chắc. 





2. Quần một dây dẫn bọc cách điện 
quanh một lõi bằng cạc tông ít nhất 
50 vòng. Hai đầu 
dây nôi 

với pin. 


2 





- | 
E Tế. 3. Lấy băng keo gắn cuộn dây và | | 
pin nguồn vào một cái bệ, là bạn 


đã có một vòng dây từ tính 
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SANG KIÊN 

Một động cơ điện như hình dưới có 
thể thấy trong xe đổ chơi, máy sấy 
tóc, khoan máy. Nếu có thể hãy 


GIAI THIỊCH 

Dòng điện đi qua cuộn đây sinh ra tử trường đủ làm 
chạy kim la bàn. Đóng mỏ dòng điện liên tục se làm 
Kim la bàn quay vòng vòng. Dây dẫn bằng đồng 


tháo đổ chơi hỏng ra nhìn thử xem. Không nhiễm từ nên không ảnh hưởng dến la bàn. Khi 
Lặp lại thí nghiệm của Faraday để có dòng điện di qua, mỗi vòng dây là một vòng tử tính 
chứng mình nguyên lý đảo ngược: có tử trưởng riêng. Động cơ điện đơn giản gôm một 
dùng nam châm sẵn xuất điện. Bạn Ko dây quay quanh trục đặt trong tử 26 ng, Dòng 
đài „đit Ía “bàn -nhỏ trong một cái lên Vao, ra vòng dây qua dây. Động cơ điện không 


SN Go na 2Ÿ xông diy ồn, lại sạch nên rât thông dụng. 
quanh hộp. Hai đầu đây kia nối với 

một cuộn dây có 50 vòng trở lên. 

Rà nam châm từ từ qua cuộn đây và 

xem kim la bàn. 







Dỏng điện . _ 


KG 
sư 






4. Đặt một la bàn vào lòng cuộn 
dây. Cho hai đầu dây tiếp xúc hai 
cực của pin và quan sát ảnh hưởng 
lên kim la bàn. Đóng, rnổ mạch 
liên tục, nhận xét hiện tượng. 





.—_—-._ am ỡẽmBsrBrịi nh /: 











ỨNG DỤNG TỪ 
Nam châm diện ứng dụng trong khoa học có đủ loại khác 
nhau về hình dáng, cố, độ lồn nhỏ. Cùng với sự phát triển - 
công nghiệp điện, nam châm điện ngày nay CO trong nhiều. 
thiết bị hiện đại phục vụ khoa học và đơi sống. Vô số cơ 
phận và máy móc phục vụ chúng ta dựa trên nguyên lý từ, 
Chúng mổ rộng trên nhiều lĩnh vực, tử đồ khui hộp đến máy 
bắn nguyên tử (máy gia tốc hạt). Trong gia đình, tủ lạnh đóng. 
nhẹnhàng nhờ đệm từ. Tại xí nghiệp, băng tải từ vận chuyển đồ sắt thép, 
Dụng cụ chính xác cần có các nam châm hút giữ các cơ phận chuyển động cỡ. 
nhỏ. Bây giờ ta hãy cùng chế tạo một máy theo bản vẽ gần giống máy thật. 
(hình trên). Máy có thể phân loại giá trị các loại tiền đồng. 





MÁY BÁN HÀNG 


2. Đặt chéo tấm bìa: vừa vào một 
cái “HỢP lớn như hình \ vẽ. Tể le 





I. Lấy một mảnh bìa cứng, dùng 
băng keo găn một nam châm bên 
-_ duói, chĩa sang trái tâm bìa. 





GIẢI THÍCH 
Khi bạn thá đồng xu và khoen sắt (long đền) vào 
khe, chúng trượt xuống ngang qua nam châm. 
Những vòng đệm bằng kim loại dẫn từ bị tử trường 
lam chệch hướng, rơi vào ngăn trái. Những đồng xu 
không dẫn từ thì rơi thắng xuống ngăn phải. Một 
máy bản hàng {ự động thực cùng xếp đồng xu được 
kiếm soát bằng điện tử theo cách này. 


Hướngvòng ` 
đệm'di chuyển ị 















SANG KIÊN 
êu bạn đẩy mạnh "đồng xu" qua khe thì có gì khác 
không 2 Kiểm tra kết quả rôi đưa ra kết luận. 

Nêu có những thanh nam châm nhỏ bạn có thể 

làm keo dán từ tính. Cắt chữ hay hình rôi : 
{ô màu. Kết hợp lại bạn được bộ đồ | 
Chơi khi đi tàu xe. 

Về bản đồ thời tiết lên trên một 
vật liệu dẫn tử. Sau đó 
Niệt kế vài biểu tượng thời 
TẾt gắn trên nam châm 
lai nhỏ, cho chạy trên 
Tbản dò. 
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3. Cắt một ô cửa ổ đáy hộp. 
có chiều rộng bằng miếng  Ễ 
bìa cứng, Lắp vào đấy một ` 
khay cạc tông có hai ngăn. 
Bịt kín mặt trên, cắt một khe 
sát đầu tắm bìa nằm xẻo, 

khe rộng vừa bỏ lọt tiền vào. 





4. Trang trí vỏ máy cho hoàn chính. Sưu tập 
nhiêu loại tiền và long đền, khoen sắt rồi thả 
vào máy. 
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ĐỆM TỪ TRƯỜNG 


Có lễ bạn đã biết nam châm củng một cực (củng cực âm hoặc 
cùng cực dương) thì đẩy nhau. Nguyên lý nảy được áp dụng [rong 
công nghiệp và giao thông vận tải. Tại những nhà máy hay công 
trưởng cần vận chuyển những tấm thép thì người ta sứ dụng nam 
châm vĩnh cửu cực lón, tử hóa chúng, Các tấm thép bị từ hóa, tạm 
thời trổ thành các nam châm củng loại cực. Do đó chúng đấy 
_nhau để nhấc tắm thép trên ra khỏi chồng hàng. Tàu siêu tốc Maglev (hình trên) hoạ 
động nhò nam châm điện tạo ra từ trường xoay xhuyến. Tàu siêu tốc không cân bánh; 
n6 lướt trên đệm từ trưởng nằm trên dường ray, 





THÔI MIỄN 











2. Cắt hình nhà áo thuật, gắn vào 
một khung bìa rộng bằng lưng hộp 
Lùa khung hình vào hộp cho nhà 

áo thuật đứng ngay sau nam châm 











1. Vật liệu gồm một hộp cạc tông : : _ : =-- 
đú chứa nam châm, hai thanh nam vã \ z c b hủ hai Bì băng vải dễ trông 
_ châm mạnh, giây bìa và băng keo. TS ng N ĐI0ng man sân khâu. Cắt hình 


_ngưởi mẫu" dán lên thanh nam... 
_ châm thứ hai. Cực bắc nam châm _. 
nắm trên đầu cô ta. 


| Cắt bỏ một mặt và gấp ngược mặt 
thứ nhì cho lôi vào "sân khấu". Dán 
hai mảnh bìa xuống sàn, bề rộng 
vừa đủ để giữ nam châm cố định. 
Đặt thanh nam châm quay cực bắc 
về bên trái nếu bạn đối diện sân 
khấu. 














GIẢI THÍCH 

Nam châm có thể hút hoặc đẩy. Vùng tử trường 
manh nhất nằm ở hai đầu và nếu cùng một cực thï 
đấy nhau. Do vậy thanh nam châm ó trên bay lợ 
lửng. Điều quan trọng là giữ các dầu nam châm đế 
chúng không chệch ra ngoài. 





SANG KIÊN 

Đặt một miếng gỗ giữa hai nam châm cùng cực. Dán 
băng keo giữa nam châm với nhau rôi rút gỗ ra. 
Nhân tay lên dầu tử bạn có cảm giác như ấn vào lò 
xo. Dây là một nguyên tắc hoạt động của tàu cao 
tôc. 

Kiếm vài vòng nam châm lông vào cây bút chì, xếp 
cho chúng cùng cực để chúng đấy nhau bay lơ lửng. 


, z 
W4...“ 

Z sa 

".. «xa 

4727”. 








4. Đặt bút chì hay mảnh 
gỗ nhó ngang thanh nam 
châm trên sàn diễn. Đặt 
nhẹ "người mẫu" nằm 
trên, song song thanh 
nam châm thứ nhất, dầu 
hướng.về bên trái. Bạn 
dán đầu cúa hai nam 
châm với nhau (không 
dán khít). Từ từ rút bút 
chì ra, bạn sẽ có một màn 
ảo thuật. 
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NAM CHÂM VÀ TRÒ CHƠI 


Bây giỏ thì bạn hiểu thêm về nam châm rồi. Hãy thử tìm quanh nhà 
hay trưởng học xem có nhiều không ? Có lễ bạn đã đoán ra ; tong \j 

lạnh hay bảng từ tính. Vài người quanh bạn còn dùng cặp có khóa 
nam châm, cửa phỏng tắm hay chính bạn đang có trong tay một bộ 
cở vua hoặc ca rô tử tính cũng nên. Nếu thích, nam châm sẽ g1Úp bạn 

làm nhiều trò vui. Nhưng nhỏ cấn thận nhé! : _ 
Lâu ngày nam châm bị yếu dẫn nên cần cất chúng cần thận. Xếp thành 
từng cặp đối cực nhau. Mỗi nam châm nên có một miêng sắt non ở mỗi 
đầu để bảo vệ. Cẩn thận đừng làm rơi nam châm vì điều này sẽ làm chúng mất tử tính. Ngoài 
cửa hàng có bán đồ chơi ghép hình từ tính nhưng bạn có thể tự lam tử những kẹp giầy và nam 
châm. Nào hãy cùng làm cho vui! 





XÉP HINH 

Dặt thanh nam châm giữa cái đĩa 

giấy úp xuống. Tìm một vài kẹp 

giấy rải trên đĩa. Từ trưởng qua đĩa. 
làm kẹp giấy nhiễm từ. Giờ bạn có _ 
thể tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc _ 
đa dạng. Bạn xếp cao được cỡ nào.  ˆ 
Diều gì xảy ra nếu bạn cất nam 

châm đi. | 





%.. 


ÔNG GIÀ RẦU 

Vẽ khuôn mặt một ông già lên đĩa 
giấy. Không vẽ tóc, lông mày và 
ria mép. Rắc ít mạt sắt lên đĩa. 
Nâng ngang đĩa bằng một tay, tay 
kia cầm nam châm đặt bên dưới. 
Nhích nam châm di, bạn sẽ thấy có 
tóc mọc. Để biến hình bạn chỉ cần 
lầy nam châm ra, lắc nhẹ đĩa. Coi 
chứng bạn tạo nó thành con quỷ 
mọc tóc đấy. 
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CON ONG VO VE 
Làm giả treo con ong bằng hai mẩ 
que nối như hình bên. Đục 
một lỗ ổ đáy bình 
hoa lật úp 
nhet 
que 
vào. 













Thá con ong lơ lửng 
ngay trên bông hoa. 
Quan sát con ong 
bay lơ lửng quanh 
bông hoa. Chỉ cần 
đấy nhẹ con ong sẽ 
bay mai vì thanh nam 
châm làm cuống hoa 
hút và đấy liên tục. 

s2 - Xem con ong có kiểu 
Lây giây mảu nâu, bay khác không 9 
bọc một thanh nam 
châm. Dựng nó 
đứng ó giữa, dùng 
đất sét gắn cố định. 
Thể là bạn được 
cuống hoa. 


Cắt đôi quá bóng 
bàn rồi sơn vằn làm 
thân ong. Cho thêm 
cảnh, mắt và râu. 
















Nếu lật ngược thanh 
nam châm thì sao. 








Treo con ong 
lên giá bằng mộ 
đoạn chỉ rồi gắn 
miếng nam 
châm lên người 
nó. 





Dùng giấy màu... 
cắt thành một 
bông hoa có 

anh lón, 
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GIỚI THIẾU 


Mặt trời là nguồn sáng tự nhiên quan trọng nhất trong cuộc sống chúng 

ta. Không có mặt trời sẽ không có sự sống trên trái đất, không còn lương 

thực để ăn và dưỡng khí oxy để thở. Lửa là nguồn sáng nhân tạo đầu tiên, từ 

đó con người làm ra nến, đèn dâu, đèn khí và đèn điện. Ngày nay nhờ sự tiến bọ 
của khoa học kỹ thuật ta có thể lợi dụng ánh sáng mặt trời sưởi ấm và thắp sáng 
tại nhà ta ở. Ánh sáng rọi thành màu sắc giúp ta nhìn thấy sự vật, hiện tượng. 
Âm thanh cũng là một đạng năng lượng như ánh sáng và nhiệt. Nó có thể là tiếng 
em bé khóc, tiếng ồn xe chạy, chuông báo đông hồ hoặc âm nhạc. Am thanh truyền 
qua chất lỏng, chất khí và chất rắn. Âm có thể bị "đội" hay phản khi gặp vật rắn. 
Trường hợp này gọi là tiếng vọng (echo). Các vật thể dao động phát ra âm lan 
truyền với vận tốc 340m/giây để truyền đến tai chúng ta. Có cả những âm chúng 
ta không nghe được vì chúng quá cao nhưng những động vật như chó hoặc dơi 

lại nghe được. Những dạng âm khác quá thấp nên ta xem chúng chỉ là dao động 
đơn thuần. 5 


CHÚ Ý AN TOÀN 

Hãy cẩn thận khi thực hiện những thí nghiệm 

về ánh sáng. Không được nhìn thẳng vào mặt 
trời trong một thời gian dài và tuyệt đối không 


nhìn qua thấu kính. Với thí nghiệm cần ánh 
sáng nhân tạo hãy dùng đèn pm có hai pin 
1,5 vôn. Đừng bao giờ dùng đề điện nhà để 
thí nghiệm. Nếu bạn cân cắt cưa đồ vật hãy 
cấn thận kẻo đứt tay. Đừng đưa bong bóng 
và túi nhựa lên ngang mặt. 





J8 by, 
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+ Căng một tắm nhựa polyetylen - 
_ hay plastic dày lên miệng xô. Dùng - 




















DAO ĐỘNG 


Bạn đã từng ném sỏi xuống hồ nước và xemlt 
lnh tỏa chưa ? Sự va chạm giữa sối và nưới 4 
thành sóng tương tự như tiếng động tạo són£ 
trong không khí. Khác với sóng nước, sóng; 
hông chuyển động lên xuống một chỗ mà trị 
thẳng vào vùng áp suất cao và thấp. 





Âm thanh kêu nguồn từ ddfxó chuyển động qua lại cực nhanh gọi là dao động. Nếu bạn chị 
nhẹ vào cổ họng cách cằm vài phân rồi nói, bạn sẽ cảm nhận được dao động. Những dao độ 
này tạo sóng â âm khi hút đẩy hơi làm thay đổi áp suất. Ta nghe thấy âm thanh khi những són 


âm này, đến tài. Không có âm thanh trên mặt trăng vì trên đó không có không khí cho R2, 
truyền đi. 


ĐÁNH TRỐNG 


2. Lấy dây kẽm hoặc cao 
su buộc chặt tắm nhựa đó 
Kéo nó xuống để mặt trống 
1 căng rồi xém bỏ chỗ thừa. 





3 


3 Muốn trống giống như thật, lấy 
giấy bìa trang trí bên ngoài. Vỏ 

ngoài cao hơn trồng 1,2cm và chừửa 
I Sem làm mí để dán. 


xô kim loại hiệu quá hơn xô nhựa. 


4. Một bìa trắng chữ nhật bao 
quanh trồng là lý tưởng nhất. Sáng 
tác mẫu trang trí dùng bìa màu 
khác hoặc tận dụng vật liệu thừa 
như sơn, nắp bút nỉ, màu sáp... Vỏ 
trống màu xanh trên hình được 
trang trí đường viễn trông thật 
trang nhã phải không bạn? 
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5. Dùi trồng bằng gỗ là tốt nhất, _ 
Đầu dùi phải tròn và Sơn một diểm - 
lên đó. Bây giò trồng, _ = 
đã sẵn sàng. Nên : _ 
nhỏ là đừng s6 | 
quả mạnh 
se chóng 
làm hỏng 
_— _ mặt trồng. 









GIẢI THÍCH 

Khi bạn gõ mặt trống, mặt nhựa sẽ : 
rung lên. Khi đưa lên, nó ép ngược 

vào không khí ó trên mặt. Khi mặt 

đè xuống, nó lại ép vào lóp khí 

dưới mặt, trong lúc ô trên không 

khí cùng vừa giãn ra lấp đây 

khoảng trồng, Khi mặt trồng rung 





¬ễ, 


và nãy lên lần nữa, sự giản. nó của 
không khí bên dưới mặt trồng lại. 


~ 


ép lên trên. Mỗi lần ép và giãn ra 
như thế gọi là một chu kỷ. Một 


chuỗi liên tục các chu kỷ se tạo ra 
sóng âm thanh. 


SÁNG KIÊN 
Rãi ít cát hoặc vài hạt lúa lên mặt. 
trống của bạn và 8Ô. Bạn sẽ thấy sự 


rung động của nó làm cát hay lúa 


rung theo. Gõ mạnh có làm nó rung 
nhiều hơn không? 


Quan sát những loa lớn của máy 
radio hay máy hát. Bạn có nhìn 

thấy chúng ruug không? Điều đó 
7 7.7 có øì khác khi ta văn âm thanh lồn | 
¬——___m_ ¡ hơn không? _ 


121 


SÓNG ÂM 


Sóng âm thanh tương tự như sóng ánh sáng ở vài khía cạnh. Giống như chùm tia sáng. 
có thể phản chiểu lại từ tấm gương, âm thanh cũng có thể dội lại từ một bể. mặt như 


bức tường chẳng. Nếu 





1. Khẩu đại bác này sẽ bắn ra một SÓNG ÁNH SÁNG Ặ 
: "tia" sóng âm hẹp. Trước tiên hãy 
t7 dùng các tấm bìa tròn, đĩa giấy, 

#: ống chỉ và một que gỗ (chiếc đũa) 
để tạo cặp bánh xe cho khẩu đại 
_ bác. ° 





1 3 Mặt trước súng là một đĩa bìa 
cúng có đục một lỗ ở giữa. Bạn cö 
Si thế dùng giấy màu để trang trí cho 
9ý in đĩa này. 
dã 2 F 2. Nông súng được lam bằng bia 
____. cứng có đường kính tử 45-50cm va 
__ đài 1/2m. Tạo một nắp tròn bằng 
bìa có bọc nhựa cho phần sau khẩu 
súng. Gắn vào bằng băng keo. 





tụt vào trong. 
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sóng âm thanh có thể truyền qua bước tường để dội lại... 
đến tai bạn khoảng hai giây sau - đây là tiếng vang, - 
Loài dơi đã dùng sự phản hồi này để tìm hướng ` 
hoặc săn môi. Chúng phát sóng âm rất cao và nhận sự... 
phản hôi từ các vật thể hoặc côn trùng để biết môi... 
hoặc vật còn cách bao xa. Chúng ta cũng có thể dùng. 
phương pháp này để tìm những vật thể không nhìn thấy ˆ 
được. Thiết bị phát hiện tàu ngầm (sonar) đã dùng âm. 
thanh để dò tìm những vật thể ở dưới đáy biển như - 
những xác tàu đắm hay các đàn cá. 


_ 5. Gắn nỏng súng vào dàn bánh 


_ đại bác vào tưởng và chiếc nút nhựa ị | 





4. Cột vào cuối khấu súng cho chắc 
bằng một loại băng keo hai mặt - 
diều này cho phép bạn gắn vào 
đuôi nông súng mà không làm no 





-_ ' 


_ẤI 
xị *, 


, 
Z 
lLA. - 
ể '“ 
£ 


bạn la lớn trong hội _trƯỜng, 


bằng dây sao cho đuôi súng không ` 
làm nó ngã về phía trước. Chĩa khẩu ˆ 


bọc kỹ và chắc để từ một khoảng 
cách mà bạn sẽ nghe được tiếng 
vang. Ngăn một tắm chắn bằng 
mảnh gương cố 1,2m. Bắn phát dạn .. 
vào tấm chắn. Bạn sẽ thấy sóng âm .. 
làm tắm gương rung lên. 





GIẢI THÍCH 
Khi đập vào mảnh bọc nhựa (khẩu độ) của đại bác, 
những xung động sẽ hướng vào sóng âm vừa được 







ền đi ST tái Con đơi ` 
tạo ra. Sóng truyện đi nhanh hơn tử màn chăn, tạo ra AC 52 ti i2 
một gợn gió xoáy lùi lại và phóng tới trước theo Sự phản hồi của 


cùng hướng. Khi làn sóng rời khỏi khẩu đại bác, gặp côn trùng .: ¡. É 
một vật cứng, một số phẫn hồi lại còn một số lại tiếp 
tục truyền qua vật thể này tạo thanh một chuyển 
động nhẹ tựa như một làn gió thoảng. Loài dơi dùng 
âm thanh để rà các vật trong đêm tối. Nó phát ra 
song âm và sau đó ngưng lại để nhận sự dội lại. Điều 
này gọi là định vị âm thanh. 


Tiếng rít của dơi 


SÁNG KIÊN 

Mặt phẳng nào dội tốt nhât 2 Bạn 
có thể thử làm tiếng vọng trong 
phòng tắm, nhà bếp. quán cà phê, 
phòng họp, đường hầm không ? 
Hãy thử ô một chỗ khác. Bạn có 
cho rằng tiếng dội trên bề mặt cứng 
là tốt hơn trên mặt mềm ? Những 
vật nào phản âm tốt nhất. 

Thủ la lón, như đập hai viên đá vào 
nhau, øõ hai thanh gỗ, huýt sáo và 
nói chuyện. Có phải những âm 
thanh ngắn, đột ngột sẽ vọng hơn 
các âm nhỏ, đều đêu ? 

Nòng đại bác phong âm thanh theo 
một hướng. Làm hai loa để truyền 
giọng nói của bạn - một loa nhỏ và 
một loa to. Dùng hai loa này để gọi 
cho bạn mình. Gọi lại lần nữa, cách 
họ 10m. Điều gì xây ra ? Loa nào 
phát tiếng lồn hon, và cái nào giúp 
bạn nghe được tốt nhất tử cùng một 
khoáng cách 2 Bạn có biết vì sao 
không ? 
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)_ NGHE ÂM THANH CÁCH NÀO 
2= Khi sóng âm đến tai chúng ta, các âm sẽ đập. vào mànÊ nhĩ, › lắm cho mánh - 
xương nhỏ tạo độ rung. Các xung động này truyền vào "tai trong", chuyển 
thành các tín hiệu điện truyền qua dây thân kinh để đến não. Con người không 


thể nghe được những âm thanh quá cao 

hoặc quá thấp - không ai có thể nghe được 

các tiếng rít con dơi phát ra. Chó có thể nghe 
được các âm cao mà con người không nghe 

thấy, nhà khoa học Franeis Galton (1822-1911) 
đã phát minh ra chiếc còi để gọi chó bằng âm thanh 

cao mà người ta không nghe được. Âm thanh loại này 

được gọi là siêu âm. 








GIẢI THÍCH 


Sóng âm từ tiếng của người bạn tạo ra sự 
móc động trên bao ny lông. Các rung động 


ấy được chuyển tới các tấm bìa “xương” và 


bạn có thể nhìn thấy sự chuyển động qua 
tấm kiếng. Đây là một mẫu đơn giản để biết 
tai người ta nghe thế nào ? 

Bung động của không khí (sóng âm) đến tai 


_người và làm màng nhĩ rung lên. Xương búa, 


xương đe, xương bàn đạp truyền các xung 
động qua tai giữa đến cửa số hình thoi hay 


cửa số tiễn đình. Sức rung động tại cửa số 
tiền đình lớn gấp 20 lần so với các rung động 
từ màng nhĩ. Các dao động (hoặc rung động) 
của xương bàn đã làm chất lồng ớ tai trong ~ 
gọi là Ốc tai — rung theo. Ốc tai cũng chứ: 
các sợi nhạy cảm với xung động và gởi các 
thông tin theo dây thần kính lên não. Những 
phần khác cúa tai kiếm s*-; xã cân bằng - 
chúng được gọi là kênh b: r2, ;UuyỆ 











_-Tai giữa 
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£ , +“ 
Ong bản nguyệt 







Tai trong 






,.¿# 
























NGHE NÀY ? 


5. Chiếu ánh sáng vào gương và 
nöi chuyện với bạn mình. Quan sáL 
sự rung động của tắm gương. 


mg s®w xe. 
ÁÀNP y) vò K“ ⁄ vỆtn Đhg —y 








SANG KIÊN 
Quan sát cửa số hình thoi của cái 

tai bạn lần nữa. Nó rung động trước 
tiếng la hét, tiếng thì thầm, huýt 

SảO Ta SAO ? Những rung động của 
cửa số hình thoi có thể là kết quả 
cúa hơi Tung, hay dúng hơn là rung 
động của sóng âm. Dùng một máy 
radio để tạo âm thanh mà không 
cần thối. 

Cách nay 100 năm, những IgƯỜời 
lãng tai đã được dùng ống nghe. 
Tìm hiểu vẻ các thiết Dị này, bạn 
có thể chế tạo lấy một cái cho mình 











Đế 
chế tạo một 
màng nhĩ, căng 
một miếng nylônghoặc 3 
bong bóng cũ lên một mặt của mội 
ống tròn, cột dây thun. 


Làm một bộ ộ “xương” bằng hai 

"óc và âm bìa mồng cắt Biếc tôn ào một dầu tụ 
anh hình ch 1, CỘI VàO VỚI 

" N..< .:-.-.~. kia vào "màng nhĩ" trên ống. Phần 
tai giửa như vậy là xong. 






2 







_—¬ 4. Làm tai không ? 
ngoài bằng Bịt hai tai, nghe xem tiếng nói đến 
môt tỏ bìa tử hướng nào. Lắng nghe thế với cả 


xếp thành hình 
nón chửa một lỗ ở 
cuối. Cấn thận phú 
giấy lụa hông lên để lỗ 
tai trồng giống như thật. 


hai tai. Bạn có nghe thấy được sự 
khác nhau không ° ? Đón nghe âm 
thanh bằng cá hai tai. 








TRUYÊN ÂM PA 
Không chỉ có không khí mới truyền được sóng âm. Những thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ 
đã biết rằng chính mặt đất cũng cö thể truyền âm thanh, và nghe được tiếng chân củ 
những con thú hoặc kẻ thù đang lại gần bằng cách áp tai xuống 
đất. Người hay động vật bơi dưới nước 
cũng có thể nghe được âm thanh 

truyền qua nước. Các voi và cá heo 
có thể truyền tin đưới nước. Có một 
số chất truyền âm tốt để âm than 
truyền đi nhanh hơn, như thép, 
hông khí. 










LÀM MÁY ĐIỆN THOẠI 





2. Xó sợi dây qua. a lỗ hai chiếc liv vì 
thắt nút ở đầu. Nếu thích bạn có 
dùng sơn để trang trí cho hai l¡ này 
WL, bạn có thể làm một sợi dây điện - : 
NMdihoại" và sẽ hiểu sợi dây truyền âm | 
NN thanh. Dùng dâu viết chì nhọn đục Ị 
một lỗ nhỏ ở đáy li nhựa. Cũng làm : 
như vậy với l¡ thứ hai. 
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GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 


Khi bạn nói vào chiếc li nhựa, giọng nói của bạn tạo |Gõ một cái muốn 
ra sóng âm, truyền qua không khí. Rung động của 
không khí lúc vào chiếc li thì củng làm nó rung 
theo. Thực ra đø là những âm thanh trung gian. Khi |trung gian. 

sơi dây rung động, nó giữ Vai trò âm thanh trung Đặt chiếc ly vào tưởng. Áp tai bạn vào đo. Bạn có 


gian, truyền sóng âm đến chiếc li ở đầu dây kia. Tại [nghe được các tiếng động ó phòng bên cạnh không ? 
đây, các rung động trong không khí quanh ly tạo ra |Bức tường và cái li làm vai trò chuyển â âm thanh 
các dao động, cũng bằng cách này, các âm thanh 
dược truyền đến tai Igười nghe. ' 


ø vào một đầu dây glăng ngang. 
Bạn có nhìn thấy sự rung động truyền theo dây đàn 
hồi đó không ? Nó truyền âm, giữ vai trò âm thanh 


trung ø1an. 

Nhờ một người bạn cầm hai cục đá gõ vào nhau 
(rong một thủng nước. Lắng nghe âm truyền qua 
đoạn ống được đặt xuống nước. 
















Dao động 


3. Bạn cần có một người bạn trong 
bước kế tiếp này. Kẹp hai chiếc li 
ra xa để cho sợi dây được căng 
thắng - bây giờ bạn có thể gÓI một 
thông tin qua điện thoại. Nếu sở 
vào sợi dây trong lúc đang nói, bạn 
sẽ cảm nhận được sự rung động - 
nhưng liệu tiếng nói CÓ còn rõ ràng 
nửa không?“ 


-“ 


“ 


„ 
ˆ 
















BIÊN ĐỘ VÀ TIÊNG ĐỘNG 


: Đây là máy. dao động ký lên tử - loại máy có thể đo được Sóng 
âm thanh. Âm thanh có cưöng độ mạnh hơn, cao độ lón hơn sẽ 
thể hiện bằng các đường sóng tử trên 

cao xuống thấp. Khi vật thể rung động 
thì không khí chung quanh cùng dao 
động Ỗ trước và sau vật ẤY. Khoảng | 
cách ổ mỗi nơi có chuyển dộng của” 
không khí tính tử điểm khỏi đầu được 
gọi là biên độ của sóng. Độ lón của âm 
thanh phụ thuộc vào khả năng nghe của mỗi người, các nhà 
khoa học không thể đo chính xác độ lón này. Thay vào đó, 
họ đo mức năng lượng hay "cưởng độ" của âm thanh. Đơn 
vị dùng đo là đề-xi-ben. 





GIAI THỊCH 

Khi bạn gấy nhẹ, dây đàn ghi ta 
rung một chút. Khi dây ép lại, một 
phân không khí sẽ dao động một 
chút tại nơi xuất phát, đền khi Dung - 
ra, chúng sẽ chuyến về điểm gốc và 
tưng qua bên kia. Trong biểu đồ - 
dưới dây, dưỡng màu anh là nơi 
xuất phát của dây hoäẻ không khí, : 
trên đính đường màu đó là biên độ 
của chúng khi bị nén và dây của 
đưởng màu đó này là độ trương 
giãn. Khoảng cách tử đính này dến 
đỉnh kia (của đường màu đó) được 
gọi là trường độ. Khoảng cách tử 
đường màu xanh đến dính đường 
màu đồ gọi là biên độ. Biên độ này 
cang xa thì sóng âm càng mạnh. 





Ỷ 
? 


Sóng âm: Bước sóng ' 





TIÊNG BẬP BÙNG 





3. Gắn dây đàn vào vòng kẽm đã 
được bắt vào tắm ván tử trước. Nếu 
các dây còn dư ra thì cuốn lại. Để 
phân loại các nốt nhạc, hãy căng 









I. Bạn có thể làm một cây đàn ghi các sợi trên nhiều hơn sợi dưới. Ghi 
ta cho nh, nhưng cần cỏ sự trợ nhận nơi ống đồng hoặc chốt gỗ 
giúp của người lớn. Cắt một miếng chuyến đến. 


_ VấT n T3 cả 60 x 40cm và khoẻt một 

Tỗ rộng cõ 15cm ở gần cuối miếng 

ván. Dùng giấy nhám chà vào các 

mép ván cho trơn láng. 

2. Nhờ người cắt hai ống đồng hoặc 
gỗ cổ 30em và đóng vào hai đầu. 
Về dây đàn, có thể dùng dây thép 
mảnh hoặc dây đàn mà tốt nhất là 
dây cước. Cắt thành bốn hoặc năm 

đoạn dài. 





4. Thùng cộng hưởng được làm 

bằng bìa cứng sẽ được gắn vào 

lưng thùng dàn. Tuy nhiên, nếu 

thùng làm bằng gỗ thì âm thanh có 

chất lượng tốt hơn. Và bây giờ bạn 
_ đã sẵn đàn để gáy. 





SÁNG KIÊN _....... 
Kê thùng đàn lên nghe tiếng dàn có được một chiệc âm thoa. ©ö một 


lón không ? Bên trong thùng, âm thanh số lên nó (dừng dùng đá hoặc 
thanh bị dồn ép giáp vòng (dội lại) kim loại vì SỂ lam hỏng âm thoa). 
trước khi thoát-qua lỗ . Lăng nghe tiêng âm thoa. Gö thêm 
Thử làm thùng ảnh lồn hơn hoặc một lần nữa và đặt nhẹ trên các vật 
nhỏ hơn, xem có gì khác nhau khác nhau như hộp bánh, mặt bàn, 
không? ` tắm nệm, tây đàn ghi ta. Vật cứng 
Nhờ một người bạn gẩy Xến VÀ sẽ phán hồi âm thanh tốt hơn là vật 
nghe từ mặt trước, rồi mặt šau, có mềm. 


thấy âm thanh thay đổi không ? 
Hãy quan sát nếu như bạn mượn 
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CACH AM 
Bạn có thích hát trong bổn tắm không ? Dâu sao giọng của bạn nghe mạnh 
hơn, có được không ? Đo la do sống âm không dội lại từ vách tường của 
phòng tắm - âm thanh "phản hôi" - lrong phòng giống như phòng 
bạn đang ở, âm thanh, giọng nói của bạn sẽ yêu vì chúng bị 







hút vào. các tấm màn và các đồ đạc trong phòng. Trong Bể §: 
phòng ghi âm, các kỹ sư rất cẩn thận để hạn chế sự phản ( `- 
hồi của âm thanh nhưng cũng không thế làm tắt được mọi A2 E. 

sự phản hồi. Họ cũng tạo bức tường cách âm để hút lại các sốc - 

âm thanh trong đõ. - 


SỰ CÁCH ÂM 


1 1. Bạn có thể chế tạo 
một hộp cách âm để có 
được hiệu quá giống như 
trong phòng thu âm cách li. Í 
Đầu tiên chọn 5 hoặc 6 tấm 


bia cạc tông cũ ở vỈ đựng 
trứng. 





số _.—.“.. 

,_ & =. .- ". + x 

Vu. ._. v l7) 
v x -- 


3. Cắt ác vỈ trt = với Tcó vừa khít 
mặt tro ng củ: hộp. Lót vào đảy và 


2. Kiếm một thùng giấy cũ còn tốt bên trong hộp, chửa lại mặt trên. 


có nắp. Dùng các chất liệu mềm 
như khăn ăn cũ để lót vào chung 1. Khi đã xong và đã chắc là các 
quanh thành và đáy hộp. chất lót bên trong đã yên chỗ, kế 


tiếp bạn dùng một vỉ trứng và vải 
. để cách li mặt trên. 
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Chiếc hộp của bạn đã giữ âm thanh lại bằng hai 

N cách. Trước hết, các chất liệu mềm như vỉ trứng và 
khăn đã làm giảm sự truyền âm. Chúng không rung 
động được và do đó cũng không phản hồi. Thứ hai, 
những thứ ấy không đặc, không phẳng để âm thanh 
có thể dội lại. Thay vào đó, bề mặt gồ ghề của tấm 
vỉ trứng đã hấp thu âm thanh, làm yếu nó đi. Đặc 
tính âm học của chiếc hộp đã ngăn cản năng lực của 
âm thanh thoát ra. 


"`. `..." co. "“_“......! 





bx 
M 
3 

` 
, 
3 
Lá 
` 
Lý 
h 
` 


5. Để kiểm nghiệm chất lượng của hộp cách âm 1 Bạn 
cần một radio loại bỏ túi hay có thể là một đồng hồ 
bảo thức nhỏ, một máy hát cõ nhỏ hoặc loại đô chơi 
phát ra âm thanh. Mỏ máy lên và cấn thận đặt vào 
hộp cách âm. Phải nắm chắc là chúng phát ra tiếng 
động mà bạn có thể nghe được một cách bình 
thưởng qua thành hộp. 


6. Đặt lóp cách l¡ cuối vào và đóng nắp hộp lại. Ghi 
nhận những điêu đã diễn ra về mức độ của tiếng 
động. Cường độ âm thanh được đo bằng dê-xi-ben. 
Những âm thanh nhó nhất mà con người nghe được _ _ 
là vào cõ 20 đề-xi-ben, và âm thanh lón nhất còn có | Sôngâm 





thể chịu đựng được là 120 đề-xi-ben.. Vậy bạn cho __ Âm thanh bị suy giảm 
rằng có chừng bao nhiêu đề-xi-ben đã bị chiếc hộp - 

9 _ Á 
loại Số SÁNG KIẾN 


Những vật liệu cản âm thanh truyền đi gọi là chất 
cách ÌI. Hãy thủ nghiệm với các chất liệu khác để 
tìm ra chất cách âm nào tốt và không tốt, Bạn cö thế 
thử lót bằng bọt biển, thám, giấy báo, gỗ... 

Gọi ai qua cửa số. Họ có nghe bạn gọi không ? Thứ 
gọi lần nữa qua hai lớp kính cửa số - có dễ nghe 
không ? Khoáng trống hoặc lỗ hổng giữa hai lóp 

| kính đó giúp sự cách âm và cắn tiếng động. Bạn có 
thể làm vài cái lỗ nút tai cách âm không ? 

Bạn có làm được đồ chơi phát ra tiếng động tựa như 
xe lửa chạy bằng dây cót không 2 Lên dây cót và lật 
ngửa nó trên bàn để lắng nghe tiếng máy của nó 
chạy. Bây giờ đặt cách ly nó trên một tắm vái mềm 
hoặc khăn. Tiếng máy chạy nghe có nhỏ hơn không 
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ÂM THANH CỦA DÀN NHẠC 
Bạn có thể biết được bao nhiêu nhạc cụ chơi trong một dàn 
nhạc không 2 Cø thể bạn cho rằng mỗi thứ phát ra âm thanh 
§ - khác nhau. Đàn viôlông, viôlông-xen và công-trö-bát chỉ có 
_ 2W” bốn dây phát â âm khi nhạc công kéo cây _VĨ' trên dây. Trong 
` đàn piano có nhiều sợï dây kim loại, có cõ khác nhau, chúng sẽ 
phát âm khi chiếc "búa" nhạc gõ vào. Những sợi kim loại đáp lại 
bằng sự rung động, phát ra âm thanh. Âm phát ra trong thủng đản làm 
+iếng của nó vang ra to hơn. Trong các nhạc cụ hơi, như sáo hoặc cÌa-ri-nét, 
hơi thổi vào nhạc cụ này đao động và phát ra âm nhạc. Có ba nhóm nhạc Cụ : 
bộ trống, âm thanh được hình thành khi dùi gõ lên mặt trống, đàn dây — âm 
thanh phát ra khi kéo hoặc gảy và kèn thổi - âm thanh phát sinh nhờ làn hơi. 





rung động. : 
¬—=_==..—-=---=Ố 
1. Bộ nhạc go phổ biến là quả bầu QUÁ BẦU LẮC 


lắc. Và nguồn gốc, loại này là 
quả bầu khoét rỗng, 
nhưng bạn có thể tự 
chế một cái bằng 
giấy bôi. 


3. Phủ nhiều lớp giấy bồi 
lên khuôn này cho chắc 
chắn để làm tay cầm. Khi 
đã xong, hãy đặt vào nơi - 
khô ráo. Sau.đó dục 

thúng quá bóng và gốc 

ra trước khi sơn phẾt. 








4. Cuối cùng bạn có thế trang trí 
_ _ cho quá bầu này. Khi đã khô, bỏ 
2. Dùng dầu ăn xoa nhẹ lên một vào trong quả bâư một ít hạt đậu 


quá bóng, phủ lên năm hoặc sáu và dùng nút chai hoặc băng 
lớp giấy báo rồi dán lại. Đặt ống keo găn kín lại. Bây giò 
bìa vào cố bóng. bạn đã có thế sẵn 


sàng để chơi 
nhạc (bạn có 
thể thay đối 
âm thanh - 
bằng cát hay 
gạo thay, 
cho đậu). 
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Cho dù là gây, gõ, kéo, thối hay lắc 
thì nhạc công cũng sử dụng cùng 
một nguyên lý khoa học để tạo âm 
thanh. Khi gõ xuống dây đàn piano 
hay mặt trồng đều rung lên và phát 
song âm thanh vào không khí. Khi 
kéo thì dây vĩ cầm phát ra âm - 
thanh, dội vào thành hộp cộng 
hướng (thùng dàn). Và sau đó 












- Da trống 
truyền đến tai chúng ta. Và khi lắc 
quả bầu, hạt đậu đập vào lớp vỏ 
giấy. bồi tạo nên rung động để Sóng âm 


tr uyên âm thanh ra ngoài. Kỹ năng 
của nhạc công là biết chơi thành 
những nốt nhạc theo ý muốn. 


SÁNG KIÊN 

Bạn có thế làm một chiếc "kèn 
lược" bằng một mánh giấy sáp và 
phú lên răng. lược. Đặt lược và giấy 
ây lên mội rồi thối. Bạn sẽ nghe 
được âm thanh khi lược rung lên. 
Dạn đổ một ít nước vào trong li 
uống rượu. Thắm ướt ngón tay trổ 
và chà chằm chậm quanh mép ÌI. 


Bạn sẽ nghe được một âm thanh do 
sự ma sát tạo ra. 






Răng luọc 


Không khi 
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TÂN SỐ 


Bạn đã nghe đàn Organ chưa (loại đàn ống dùng trong nhà thờ và ban 
nhạc)? Những nốt nhạc phát ra tử ống lón rất thấp, còn các ống nhỏ sẽ 
phát ra các nốt cao hơn nhiều. Những âm cao hơn, có tân số lớn hơn. 
Bạn có côn nhớ sóng âm thanh đã tạo ra sự dồn ép và giãn nỏ của Không 

khí chứ ? Một lần é ép và giãn nó gọi là một chu ky. Một vật dao động 
nhanh sẽ có số chu kỳ nhiều hơn trong một giây. Các nhà khoa học đọ 
tần số bằng những chu kỷ trong một giây còn gọi là hec (Hz). Một chụ 
kỳ trong một giây là một hec. Một dây đàn piano có nốt cao sẽ dao động 
ở mức 4.000 hec. Tần số thấp nhất má tai ngưởi có thể nghe được là 20, 
hec và cao nhất là 20.000 hec. Tần số của radio và các thứ máy khác 
cũng được do bằng đơn vị hec. 
=—.....-----_ỄẼ_—— 


ĐÀN MỘC CẦM BẰNG CHAI 





1. Bạn có thể thực hiện một cây đàn mộc cầm đơn 
giản bằng chai. Kiếm 5 cái chai giống nhau và rửa 
sạch. Dùng nước có pha màu - điều này giúp bạn dễ 
quan sát những 8Ì đang diễn ra. Đổ nước vào các 
chai từ ít tới nhiều theo như hình dưới. 
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Hơi trong các ống đàn organ dao động, phát ra nốt 
nhạc. rong ê ống lớn, hơi nhiều hơn, các dao động 
chậm sẽ tạo nên âm thanh tân số thấp. Còn ế ống 
nhỏ chứa ít khí hơn, dao động nhanh hơn, 

do đó, các âm thanh có tần số cao hơn 

đến tai chúng ta. Đàn mộc cầm 
bằng chai của bạn (đàn 
xylophone) cùng hoạt 

động theo cách ấy - 

° _ -Thừng chai nhiều 
| nước có ít không 
khí dao động sẽ 
phát âm tần số 
cao hơn. 





“TẾ b2 “À 1A đá 


ab. Z| 2 ẢƑ Ý 


2. Đặt các chai lên một miếng xốp 
hoặc gỗ và dùng muỗng hoặc que 
số gõ nhẹ nhàng lên phía cổ chai để 
tạo ra các giai điệu âm thanh. Bạn 
có thể thay đối lượng nước trong 

các chai để có được các nốt nhạc 
chuẩn. Ngoài ra bạn có thể thổi 
ngang qua Tiệng, chai để tạo ra âm 
thanh. Bạn có thể chơi một giai diệu. 
được không ? 
























SẢNG KIÊN 
Làm vài cái chuông bằng chậu hoa. 
Treo các chậu cổ khác nhau lên và 


dùng dủi øõ vào chúng (dùng chậu 


đất nung chứ không dùng chậu 
nhựa) 

Bạn có thể làm cho mình một bộ 
ống chuông. Cắt 6 ống đồng dài cõ 
4cm, 7cm, 10cm... cho đến khoảng 
| 5cm. Dùng dây dài cố 30em cột 
vào các ống Và treo cá lên một cái 
sào. Bạn có thể lây muỗng hoặc cải 
que để gõ vào những "chuông" kia. 
Gõ các nốt âm thanh với tần số rất 
cao bằng đàn mộc cầm của bạn. 
Tìm nốt cao và thấp nhất mà bạn có 


cớ. ———_-_-_—_— TT TT. .—_——¬—————-————_—_———_———x_———————————————-—ằ— ———————> 


AM VỰC CAO VÀ THẤP 


Nốt nhạc cố tân số cao sẽ có 
của âm thanh, nói đúng hơn đó là tân SỐ, cái mà 
chúng ta nghe được. Nhưng nôt nằm ở phía bên trải 
của cây đản piano có âm vực thấp còn những nốt ở 
phía bên phải có âm vực cao hơn. lrong một ban 
nhạc, như ban nhạc jazz, các nhạc cụ khác nhau 
sẽ phát ra những độ khác nhau. Kên trômpét sẽ 
2W, cho ân vục cao hón so với trồng bass hoặc 
“.: Ñ” côno trobát. Các nốt cao độ như nhau có thể 
_ phát âm khác nhau - nốt đô Ỏ bát độ giữa của đản 
violon rất khác với cùng nối ấy ở đản Ti 
Chúng không giống như cái gọi là "chất giọng". 


âm vực cao, đo là mức độ 










GẢY ÂM TRÂM 
1. Bạn có thể thấy thú vị đôi 
chút khi chơi đàn công-trơ- 
bat. Bây giỏ làm thế nào để 
tạo ra một chiếc. Trước hết 
tìm một cái sào gỗ dài cố 1, am 
` cái chổi cũ cũng được. È im -dun 
và _ sơn dầu để Sơn cho đẹp. 





4. Xiết dây cho chắc va bây giỏ 
bạn có thể gảy thủ cây đàn. Câm 
cây sào và gáy dây ö cách xa cái 
hộp để nghe âm thanh cao độ. Nói 
lỏng lay cầm và sợi dây để tạo các 
âm trầm. Kế dó, hãy chơi một điệu 
nhạc Jazz thử xem. 


-2. Thất nút vào đầu dây 
cho chắc, gắn vào cuế. | ˆ 
sào bằng đinh hoặc đinh 
bấm. Kế đó bạn kiếm một cái 
hộp bìa cứng - càng lón càng tối. 
Đóng chặt nắp, khoét một lỗ đưởn 
kính khoảng 25cm trên nắp. 





3. Sơn hộp và khoét một lỗ nhó nữa 
trên nắp. Gắn sào vào lỗ này cho 
dụng vào đáy hộp. Thận trọng cắm 
một que nhọn hay cây đinh làm 
chốt ngang góc và cột đầu dây kia 
vào giống như hình 3 bên phải. 
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Khí bạn gây sợi dây chủng, thi sợi dây rung chậm vả 
vì vậy nó có tân số thấp. Đưỡng màu xanh bên trên 
biểu diễn dao động chậm, chí có hai chu kỷ. Nót 
nhạc phát ra là nốt thấp. Khí bạn kéo căng dây và 
gây lần nữa, nó dao động nhanh hón vả tận số của 


nó tăng lên. Dường màu xanh ó dưới có bốn chu kỳ 


trong một khoảng thời gian bằng với thời gian 
đường bên trên rung hai chu kỷ. Nó sẽ phát ra nốt 
cao hơn. Thật ra nốt cao của cây đàn công-trd-bat 
của bạn chí dao động khoảng 250 chu kỷ mỗi giây. 
Vì thế nó có tần số là 250 hec. | 


Đao động chậm 








_Dao động nhanh 


SÁNG KIÊN 

Thứ thay sợi dây đàn công-trơ-bat bằng một dây to 
hơn, dây cước hay kim loại. Bạn sẽ nhận ra rằng sắc 
điệu của âm thanh khác nhau cho dù vẫn rung cùng 
cao độ. : 

Bật chiếc quạt máy lên và lắng nghe. Ban đầu cho 
cánh quay chậm, ta nghe âm thanh ổ mức độ thấp. 
Rồi cho tăng tốc lên, sẽ thấy âm độ cao hơn. Đó là v 
cảnh quạt quay nhanh, có dao động cao hơn. 

Làm một cây dàn ghi ta vói hộp bánh bích qui, gõ 
nắp hộp, căng các sợi dây thun quanh hộp. Bạn có 
thế nới lống hay căng dây để thay đối cao độ âm 
thanh. Nếu bạn có một cây đàn ghi ta, gây dây đàn 
và đồng thời vặn khóa cho dây căng và chùng ngay 
thời điểm ấy thì cao độ của nốt nhạc sẽ thay dối sát 
theo tình trạng của sợi dây. Nhó dừng dế dây căng 
quá vì nó có thế đứt. 








TỐC ĐỘ ÂM THANH 












\ 
TNG 


: ứng Doppler. 





GIẢI THÍCH 


Bằng sự quan sát về khoảng cách Ý 
tính theo thời gian giữa lúc thấy 
bong bóng nổ và khi nghe tiếng nó 
bạn sẽ chứng minh rằng âm thanh 
truyền đi trong không khí chậm 
hơn là ánh sáng. Hiệu ứng Doppler 
xảy ra do sóng âm truyền qua 
không khí khá chậm. Như khi một 
chiếc xe chữa lửa chạy về phía bạn, - 
tiếng còi có âm vực cao. Cao độ 
xuất hiện và giám dân khi nó chạy 
ngang và rời xa bạn. Đó là do sóng 
âm thanh ở phía trước chiếc xe bị 
nén lại cùng lúc nö chạy theo xe 
chữa lửa. Đây là nguyên nhân âm 
có âm vực cao. Trong khi chiếc xe 
chạy trên đường, thì luông sóng âm 
trải ra nhiều hơn nên tạo ra âm " 
thanh thấp hơn. 
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Ban đã bao giở quan sát sám sét chưa ? Bạn nhìn thấy ánh chúp, lát sau 
bạn mới nghe được tiếng nổ phát ra. Thực ra cả hai đều xây ra một lúc, 
_ Bạn nhìn thấy ánh chóp trước bởi vì ánh sáng được truyền đi với tốc 
ST“ dộ200.000km/ giây nhanh hơn rất nhiều SO với tốc độ 300mét/giây 
của âm thanh. Âm thanh của tiếng sắm truyền trong không khí ổ 
¬ LÊ khoảng cách 1,5km hết 5 giây - vậy khoáng cách theo thởi gian sẽ là 
2 10 giây giữa ảnh chóp và tiếng sấm khi ta cách cơn dông 3 km. Âm 
“7 thanh cực lón như tiếng sắm truyền đi trong không khí cũng bằngtốc - 
ặ p độ như một âm êm dịu như tiếng thì thâm. Nếu một vật tạo âm, như 
f còi cứu hỏa, khi di chuyển âm vực sẽ thay đối. Điều này gọi là hiệu 


NỔ BỘT MI 
1. Cắt bỏ cố chai nhựa và gắn 
một quá bóng vào miệng. 
chai. Lây dây. thun cột chắc lại. 


` Y ha  ới << * ¬ " 
5 c Lế » lo. 
. ]-... _ 
r cty >^ “x. -c.. & 
+ Tư x % 
" ~ 





2š Dùng nó làm cái phễu để 
đố bột mì vào đầy bong 
bóng, cột dây lại. 








3: Giơ quá bóng bột mì ra phía trước mặt và nhờ một 
người bạn đứng cách khoảng 50 mét. Dây là khoảng 
cách vừa đủ để nhận định giữa tiếng nổ và bột mì 


bung ra.. 


4. Bây giỏ, lấy một đình ghim ra hiệu sẽ châm nố quá 
bóng. Người bạn có thể thấy được lớp bụi bột mì 
trước khi nghe tiếng bóng nổ. Đó là vì ánh sáng 
truyền đến mắt nhanh hơn âm thanh truyền đến tai ta. 








£ 





SANG KIÊN 

Nhờ một người bạn đứng cách 100 
mét khi bạn cho nổ quả bóng. | 
Khoảng thời gian giữa tiếng nổ và 
bột mì tung ra sẽ lâu hơn. Ở 
khoảng cách 50m, phải cần 1/7 
iây để tiếng nổ truyền đến. Còn ở 
khoảng cách 100m bạn sẽ nghe 
được sau 2/7 giây. 

Phát hiện bức tưởng âm thanh. Máy 
bay siêu âm như Concorde đã vượt 


qua bức tưởng âm thanh, tạo ra 
"tiếng nổ". Điều này diễn ra khi 
máy bay bay nhanh hơn cả âm 
thanh. 

Nếu bạn vào trong hang động lớn 
hay một thung lũng sâu, hãy la lỏn 
lên và lắng nghe tiếng vang của 
bạn. Khoảng bao lâu để tiếng vang 
ây quay lại, bạn có nghĩ rằng nó 
cần có thời gian lâu hơn để trổ về 
tai bạn không ? 
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THAY ĐỔI BƯỚC SÓNG 


Bạn có ngạc nhiên khi một nhạc cụ, như sáo lại có thể phát ra với nhiều 
nốt khác nhau ? Cây SÁO, giống như kên cla-ri-net hoặc ô-boa được 
tạo ra tử một chiếc Ông. Thổi vào ống sáo, nhạc công làm cho cột 
không khí trong ống dao động. Khi bấm các phím (hay lỗ), kích _ 
thước của cột khí thay đổi. Khi cột hơi ngắn thì dao động nhanh . 
hơn, tạo ra tân số cao. Bởi vì, độ dài của sóng âm ( hay bước 
sóng) ngắn thì nốt có âm vực cao. Bạn có nhó các ông đàn 
organ và các chai đàn mộc cầm không 2 Bạn thây sao khi 
chúng phát âm cùng một cách như nhau khi cho thêm 
nước vào 2 










KÈN 

I. Với chiếc ống - hay dùng ống 
hút - cho các ống dài ngắn khác 
nhau, bạn có thể dùng ống nhựa 
hoặc tre trúc. 





3. Kèn của bạn sẽ gây ấn tượng nêu 
bạn trang trí đẹp. Dán thêm hai dái 
Bìa dọc theo chiếc kèn cho 

chắc hơn. Khi thối kèn. đâu 


2. Cắt các ống thành B¬y hay tảm bạn Ö tư thê cô dịnh, 
khúc, mỗi khúc cách nhau 2,5em. chuyển 0E tỎi lui 
Cắt hai tắm bìa Đón sóng bằng như khi bạn thôi 
nhau (loại dùng để gói hàng qua kền Ảcmônica 
đường bưu điện là đúng nhất). Trái (khẩu cằm), 
các ông từ trên xuống đế có thể 
thối bằng các âm độ khác nhau. 
Dùng keo (hô) thoa lên cát Ống và 
dính chúng lại bằng hai tắm bìa 
vừa cắt theo hình chỉ dẫn. 














“1n tan ms»xàs«..._ 6đ 
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GIẢI THÍCH 


Âm thanh trầm 


Khi bạn thối Vào một cái ống, thì bạn sẽ 
nhận thây ống càng. đài thì âm càng trầm, có 
nghĩa là độ rung của hơi chậm đi khi nó dài 
ra. Với độ rung chậm, khoảng cách giữa hai. 
"khúc” nén của hơi sẽ dài. Nhìn đường biểu 
diễn sóng rung kế bên, biên độ nốt trầm (ở 
trên) thì nhỏ hơn biên độ nốt cao hay thanh 
(ó dưới). Ống càng ngắn do đó tạo nên nốt 
càng thanh có nghĩa tần số hay làn sóng cao. 


Lan sóng được do bằng số chu kỷ trong một 
đơn vị độ dài. 





SÁNG KIÊN 


Nắm một đầu thước dẹt đặt lên 

bàn, đầu kia chìa ra cạnh bàn 
và bạn bật cạnh ngoài sao cho 
thước rung lên và đồng thời di 
chuyến thước. Hãy lắng nghe âm 
thanh và quan sát thước rung, bạn se 
thầy biên độ càng ngắn chu ky cang 
dồn dập và phát ra nốt càng cao. 
Lập lại động tác, di thước tói lui để 
chiêm nghiệm. 

Khi nhạc công thối kèn trom 
_ ._ bôn keo tới lui cái ống ken thì 
h hà cùngnhư vậy. 
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TRÒ CHƠI ÂM THANH 
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Dụng cụ khó điều khiển nhất trong ban nhạc có 
lẽ là kèn hơi, như kèn ôboa hay basson chăng 
hạn, phải ngậm và thổi. Tuy nhiên một người 
chưa biết vẫn có thể thổi mà chẳng ra 
tiếng. Đàn organ cũng thối 
nhưng bằng hơi nén. 

Thửa xưa người ta thối 
ông sậy hay trúc. 





GIẢI THÍCH 


Khi thối vào, lưỡi gà trong ống 

rung lên làm luông khí thoát ra 

rung theo và sóng âm thanh truyền lá 
tới tai ta. Bạn thay đối độ dài của |Ì 
hơi bằng ngón tay bấm, cột khí 

càng dài thì curig bậc càng trầm. 








Không khí 
rung động 


Đỉnh dao động 


| 
| 
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THÔI SÁO 





3. Để làm lưỡi gà cho ông sáo, bạn ˆ 
cần một cọng rơm hay ống hút dài ` 
chừng 10cm, đập dẹp hai đầu, xế 
dọc chính giữa dài khoảng Icm 
mỗi đầu. 

_ Tìm một ống bằng tre, trúc Hay 

giấy cứng cuộn lại khoảng gân nửa 

mét, đường kính 2em, sơn và để 

ống khô. 







4. Bịt đầu kia bằng nút chai, xong ta 
lồng lưỡi gà vào ống, đặt lưỡi gà 
chạm môi rồi thối. 
2. Khi đã khô, bạn đánh dấu 
khoáng cách. Bắt đầu với một dấu _ 
cách đầu trên dài 1,5cm và đánh “đó. 
dấu tiếp dọc theo chiều - Í 7 
ống. Khoan ống bằng Đ 
bút chì vót nhọn. 












SÁNG KIÊN 


Làm thử nhiều ống với chiều dài khác nhau, 
___ §Ẽ có cung bậc khác nhau. Đặt một đầu với 
ông hình nón có tác dụng. như tăng âm. 


Ko _ “Thổi trên một tô dựng nước lúc gần lúc xa. 
Š. Có thế lúc đầu chưa thành "HỆ quan sát sự khác biệt. 
tiếng, ta đặt cách đường cắt 











một chút, lựa dần sao cho 
khoảng cách có tiếng, sau đó 


tìm cách gắn nó vào ống và dò - 


cung trên ngón bấm lỗ. 





_ Ống có thể biến thành sáo (tiêu, thổi ngang), 
khoét thêm một lỗ lón ở cách dầu I1 „cm. Rồi 


cách 0,5cem một lỗ nữa, bây giờ bạn có một ống sáo 
thối ngang. 
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LƯU TRỮ ÂM THANH 


Ghi âm là một ngành kinh doanh phát đạt thởi nay. Nhạc có thể ghỉ t trên 
đĩa laser CD (compact disk), bằng âm từ kỹ thuật số hay đĩa vị tính 
Lên nhựa vynyl. Tổ tiên của chúng là những trồng tráng một lượt 
¡" (cirape), âm thanh yếu và rè so với tiêu chuẩn ngày nay. Máy 
hái thời trước thấy biết liên - cái loa hình nón to tướng để tăng âm, 
Âm thanh giữ lại bằng cáếh ghi những xung động điện của nó trên 
những đường rãnh của đĩa nhựa. Khi mổ lại, rung động trên kim trả 
lại ký hiệu nguyên thủy. Bah có thể tự chế máy hát đơn giản như vậy. 





MÁY HÁT QUAY TAY 


5 ` 5 . 
3. Một que nữa đâm qua giao điểm 
hai đường chéo của tâm bìa vuông, 
no sẽ là trục quay của đĩa hát. 





5. Cột lỏng đâu nhỏ của loa vào 2 
„@ trục quay cô định của đĩa. sư 
lấy một cái kim máy may cũ hay 
kim đĩa hát cũ chọc thủng chiếc 
loa đã có. 





1. Gắn ba nút chai úp xuống một 
tắm bìa cứng vuông ở ba góc như 
trong hinh. 





4. Cắt một tắm bìa hay thiếc của 
hộp bánh thành hình cánh quạt rồi 
uôn lại lam loa phóng thanh dán 
hay gắn cho chắc. 





2. Dưới mỗi nút chai bạn nâng 

bằng một que nhỏ sao cho chúng 

vừa thụt lên thụt xuống hoặc quay 

quanh trục không vướng mắc vừa 

liên kết với nhau bằng một sợi chí, 6. Đặt một đĩa hát cũ vào "bản - 
xoay" từ lạo của bạn y như vào một 
máy hát. Kim hát cũng vào rảnh 
đĩa. 
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SÁNG KIÊN GIẢI THÍCH 
Xức chút dầu móng vào những điểm cần bôi 


Trong rãnh ghi âm khê i hoàn toš : 
St ` 1 không phải hoan toàn ph 
trơn và bị cọ xát nhiêu. ĐÈ pháng, Cải 


gồ ghê của nó khi kim chạy qua là xung động tải tạo 
âm lúc øhi, dù nhỏ nhưng khuyếch đại bởi loa. Âm 
Hãy thử loa với nhiều cố to, nhỏ khác nhau.| thanh có thể cải tiễn bằng cách thay giấy bìa bằng 
nhựa hay thiệc hộp bánh. Do chất liệu thay mà chất 
lượng rung sẽ khác đi. 






Gốc kim 
Ranh ghi âm 





Đầu kim 


— 





1. Sau cùng chí khác máy chạy 
điện là bạn quay bằng tay. Cấn 
thận, hãy lựa vị trí cần bằng và ốn 


định cho loa và kim. 





na"... =—...x+ 





ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TÔI 








À nha: thực sáng noày 1 1/7/01 bóng của mặt trăng trải dài hàng trăm dặm 

ST náo Houni và một phân của lục địa Họa Kỳ, Khi mặt tăng du 
TT” Âmặt trời và trái đất và cả ba nằm trên đường thẳng thì ta có nhật thực q 
x... bóng của mặt trăng nằm trên trái đất. Anh sáng tóa ra mọi phía tù Nghị, 
"—h—— Ï MTcủa nó, là những năng lượng rất nhỏ gọi là photon. va truyện theo làn 
sóng ngắn, đưởng thắng gọi là tia. Vì nó không thể uốn theo thể trạng vị 

ngăn nên đẳng sau vật là bóng. Tử nhiều thế kỷ trước đây, giờ giấc được 
dùng bóng mặt trời để tính. Đồng hồ mặt trỏi thuộc loại đó. 





BÓNG CỦA ẢNH —CỐP H-NH nhân vào bằng Kẹp giấy 
Ân có mật tờ bìa „z4: đỀ nö cử động được, shim cái khiên 

1. Bạn cân có một tờ bìa màu CS SH SE: 

on : ,  CUng thê, 

kẹp giây, giây bóng mở, keo dán, 

ông hút. Nguôn ánh sáng dùng đèn 

pin lón hoặc nhỏ. Bạn vẽ hình lên 

tở bìa theo hình vẽ (1), bộ phận đầu 

ve rởi như vậy. Bàn tay cầm búa 

dính liên, cái khiên vẽ riêng. 






3. Gắn hai ống hút vào chân hìh 
nhân theo hình vẽ để bạn diều 
khiến cử động của hình. 


4. Cắt một hình bán nguyệt ỏ miếng 
bìa sắm màu và dán giấy bóng mỏ 
lên lỗ hổng. Làm chân cho phông 
bán nguyệt đứng thắng. Vẽ hoa văn, 
ngoài bìa. 
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SÁNG KIÊN 

Làm đồng hồ mặt trời như hình 

bên, mỗi vệt bóng là ghi dầu 
đầu giò (hay bất kỳ). Mỗi mùa, mặt 
trỏi cho một vệt bóng dài ngắn khác 
nhau. : 
Về sân khẩu, bạn có thể cho 
một nguồn sáng mạnh hơn. 







Tam giác vuông 


“Ghi dấu giỏ 


KT ]ƒƑ—ỂGGG—.?Ồ—==—==—ẻ>ẻễẻễẻẽẻễẽẻẽẽẻễẻẽ$Ẹ$ẶẼẶẼ=Ẽ=>ẽằỄ}]Šïï:`:ï:=ï=ẳễẼ 


5Š. Cắt hình ảnh đặt sau màn hình. 
Một người ở sau màn hình máy 
động hình nhân trong khi ngưởi nữa 


chiêu đen vào đó. 


14: 
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GIAI THỊÍCH 

Trạng thái mở tổ của bóng phụ 
thuộc vào nguồn sáng và vật cắn. 
Anh sáng gần vật thì cho bóng tỏa 
rộng. Vì truyền theo đường thắng 
nên tia sảng không chạy quanh góc 
được. Nếu nguồn sáng rút lại là một 
điểm thì giữa bóng tối nó như một 
cây gậy. Vậy thì mặt trăng cản 
đường đi của ánh sáng mặt trời tạo 
nên trên mặt đất một vệt tối ta gọi là 
vùng nhật thực. Nguồn sáng rộng 
hay tỏa tạo một bóng trung tâm, 
tiếng Anh gọi là "umbra", viên mở 
chung quanh gọi là "penumbra”. 





xa. 


YNT ở 


ANH SÁNG LÀ G1? 


° ì ° =Ã 
Tia nắng mặt trời chứa nhiều loại ánh sáng, như tia hông ngoại, tử 







ngoại la những tia vô hình mắt thường không thấy. Anh sáng truyền 129) 0 Ế: 


đi rất nhanh, nhanh nhất ngoai vư trụ. Nó đi xuyên không khí, các 
chất trong suốt. Ảnh sáng không xuyên qua được chất liệu đục như MỀNG: 
DÌa cạc tông. Kính cản được tia tử ngoại vô hình. Tia sáng và tỉa vô (ng 
hình có bước sóng khác nhau. Ảnh sáng được cấu tạo băng các mau Và vn 
mà bạn có thể nhìn thấy trên cầu vồng. Kính mảu hay giây lọc ánh ` 
sảng tạo nên nguồn sáng đa dạng. Khung kính màu hồng tại nhà thở 
Notre Dame Paris là nổi tiếng nhất. 


2 
GIÁI THÍCH : CỬA SỐ SẶC SỐ 
Ta chí có thể nhận biết sự vật chí khi nào chúng ta 1. Vật liệu : giấy cứng 
thấy ánh sảng của vật thể đập vào mắt ta nhờ ánh màu sấm, giấy thủ 
sáng. Một vật hoàn toàn trong suốt là vật vô hình. Công màu vụn, 
Không khí trong sạch sẽ vì để ánh sáng xuyên qua, hô hay keo, 


^ 7 ki "4 x§ ^ . lộ Mã ề 
không có "bước nhấy" trong nø. Vật trong mở để ˆ si 


. 









> 


La 







=  —— 
14 1^s^< 
| TẬ lễ ¡| 





*—-..‹ -~ 






phần nào ánh sáng đi qua, phần cỏn lại bị phân tán, D _ „==. 
còn vật "đục" để nó khuyếch tán hết như cuốn sách BÊ. xế 
chắng hạn. Vật sáng thí dụ như mặt trời thì nö chính 
là nguồn sáng. Vật dục có thể phản chiếu như mặt 
trăng phản chiếu mặt tròi. Một mấu plastie hay kính 
chí để một loại tia sáng đi qua gọi là kính lọc mầu. = 
Thủy tính trong màu đó để qua hết tia màu đó. Kính 2. Cất những mẩu giấy theo như 
dó mở chiếu qua sẽ thành tỉa đó mỏ. hình vẽ hay tùy sáng kiến để trang 

_ trí những hoa văn trên tắm bìa cứng. 
Dùng bút lông để tô diểm. Xếp thủ 
trước rồi dán sau. Có thể thay tắm - 
bìa bằng giấy bóng mò. * 


Đồ mò 


LV277777550 


1.2274 
2225 
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SÁNG KIÊN 
Hướng ống chiếu slide (phim bất động) về phía 
anh năng mặt trời trong một căn buồng tối. L 
Lông vào một tắm phim slide mâu, bạn có thể thây 
ảnh cả hai phía. _ 
Dùng nhiều mảnh thủy tỉnh hay giấy bóng š 
kính rồi chiếu từ phía sau. 









ẻ ˆ ^ Nụ —. ^ 
3. Dán lên cửa số, bạn sẽ thây sự đa 
dạng của ánh sáng. 
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ANH SÁNG MẮẶT TRỜI 


Mặt trời cho. ta ảnh sảng và nhiệt lượng. Nó cach ta hơn 150 triệu Cây 
Me. SỐ. Cây cối lón, nấy nổ nhờ mặt trời. Nếu bạn có địp được thầy một - 
) vưởn đây hoa "hướng dương, như hình bên, bạn sẽ thầy mọi đoá họ 

ễ à đều hướng về phía mặt trởi. Cây có dùng năng lượng mặt trời để 

F8 tạonênthứcăn. Năng lượng này được giữ lại để làm nên điệp lục 

Nộp SREs” sử tổ cho lá có màu lục. Trong quá trình gỌI la quang HỢP này ánh 
l TT nắng biến chất mùn thành bổ dưỡng để nuôi cây và oxy được 
phóng thích ra ngoài không khí. Ở một vài nước chất xăng thảo 













mộc được lên men "Bio-ethanol" được thay thế cho dâu xăng ị 
thường. : 
LA CÂY 
1. Đổ đầy một nửa đất vào hộp rồi 
rắc đều hạt rau cải Xoong Hy thìa 
la. Giữa cho hộp đựng đất ấ âm và đủ 
nắng cho tới khi hạt nấy chi. 
3. Mang phơi hộp ươm. Có thế chờ E== __ s2 g ... 
Tói hai tuần, nên tưới cho đều. 
š 4 





2. Cắt miếng giấy cứng ghi chủ cải 
tên họ bạn đặt lên hộp hột giông. 
Thế là ánh nắng không lọt xuống. 





5. Khi cây rau đã trướng thành, bạn 
nhắc chữ cắt ra thì thấy nó in hình 
trên đám rau, màu xanh của chúng 
đậm hay nhạt hơn quanh hình chử 

Cải. 

4. Chó động mạnh tới hộp ươm, 

thỉnh toảng xoay đi để mọi phía 

của hộp có ánh nắng đều. 
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GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 


cây dùng năng để biện chất bổ ở Ảnh sáng Nhựa cây được sẵn xuất bằng 
đât thành hoa năng đê tăng trưởng. : quang hợp. Điều này ta có thể 
Khí la cây se che phủ hết thì cây =— Hút khí carbonic kiểm chứng. Nhố một vài cây rau 






cùng không hấp thụ ánh dương do 
do thân cây không còn sản xuất 
thúc ăn nuôi cây, lúc này khí 
carbonic hay dioxide carbon và 
nước được thay thể. Chất diệp lục 
tô ở lá biến thành OXYgen và đường 
ó dạng thô. Đường để nuôi cây, 
oxygen còn thửa cùng với nước 
chuyển sang dạng hơi được lá 
phóng thích qua những ông li tl gọi 
la "khống" ở phần dưới. Tiến trình 
nay gọi là sự quang hợp. 


trong hộp không cùng một chỗ rồi 
rửa sạch chúng bằng aleool. Đặt 
chúng vào một cái khay sạch 
khi dã tấy hết diệp lục 
chlorophyl. Xong rô vào mỗi 
cây mấy giọt iodine hòa tan. 
Nếu có nhựa, chúng biến thành 
xanh đậm, còn không chúng trổ 
thành màu nâu. 
Thảo mộc tăng trưởng do mặt 
tröi gọi là quang năng. Nếu gIeO 
Nhá hơi nước và ÓxY hạt trong một hộp kín dựng đất, chỉ 


Hút nước đục một lỗ bên trên, mầm sẽ mọc 
xuyên qua lỗ đó. 





1ö1 








CON MẮT 


Vật phản chiếu ánh sáng đập vào mãtt4. . 
Vậy mắt là một máy quay phim tuy nhỏ nhưng : : : 
chính xác. Thấu kính nằm bên trong mắt còn đông tử được che bối 
tròng mắt, tất cả hợp thành chức nắng của bộ máy thu hình. 
Anh sáng tử vật thể vào mắt theo đường thắng. Anh thực 


` 


hình thành sau nhãn cầu là hình lộn ngược, va truyền lên 
thân kinh thị giác thành hình xuôi. Cảng tôi thâu kính tức 
đồng tử càng điều tiết để ánh sáng vào mắt nhiêu hơn. 2o 


là tại sao những loài vật đi ăn đêm thưởng có mắt lớn. 








“MW2 “s6... 












MÁY ẢNH TỰ TẠO GIẢI THÍCH 


1. Vật liệu : một hộp bìa cứng, Trong mắt bạn có phần thủy tinh thể là một chất 
. vuông vức, ống bằng giấy nhây tác động như một thấu kính. Ảnh ngược tạo 
cứng, giấy bóng mờ, tắm nên bởi ảnh sảng bên ngoài qua lỗ ngắm chiều 
bảng nhỏ và băng keo đen _ |lên màn ảnh là thực (có thế chiếu) và phẳng (hai 
khổ rộng. Khoét một lỗ trên chiêu), VÌ sư truyền thắng. Kích thước ảnh tùy 
hộp vừa lọt ống cạc tông.  |thuộc khoảng cách từ vật tới điểm ngắm cũng 
Ngắm ngay tâm của vòng  |như tử điểm ngắm tới màn ảnh. 
tròn và khoan một lỗ trên : : 
hộp, đối điện với vòng ống. ; À duc hệ, 

Màng kết, 







2. Bịt một đầu ống bằng giấy bóng kính, lấy. 
băng keo dán chặt. Đầu kia bịt 
bằng giấy bìa đen, sao cho ánh 
sáng không lọt vào nhưng chọc 
một lỗ nhỏ như đầu kim ổ ngay 
tâm. 


Tròng đen Ề vn” SN h ` 





=—=-- Giác mạc : 
3. Nhet ông vao hộp, 


đầu bịt giấy bóng vào Hình ảnh * “.ã 
trước, đầu kia để thò ra ngoài một “Thủy TT thể 
chút và gắn chặt lại. 


SÁNG KIẾN 


4. Trang hoàng băng 
cách đánh dẫu đầu và 
đáy bằng một cái nút. 
Kiếm tra lại coi là đường 
ánh sáng lọt vào là lỗ ngắm 
trên hộp ổ mặt trước. Vì khi 
ngắm mắt bạn đã che lỗ ngắm 
Ó Ống. 


Thử di chuyển điểm ngắm tói vật, bạn sẽ thấy 
kết quả. 

Mỗi mắt của bạn thấy một ảnh hơi khác nhau, 
do đó có thể tạo một ảo ảnh. Hai dường thắng 


có cùng chiều dài ? Hai vòng tròn có to bằng 
nhau ? 





5. Thế là bạn có thể 
ngắm một vật mà ảnh 
nó in trên phân giấy 
bóng kính bịt ống, theo 
-_ nguyên tắc máy ảnh. 
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° L4 
SỰ PHAN CHIẾU _ 
Khi ánh sáng chạm vào một bề mặt, chúng dội lại, giông như một trái banh nấy 
Đo là phản chiều. Do hiện tượng nảy mà sinh vật nhận biết cảnh vật 
chung quanh. Mắt của loài mèo nhận dược ảnh sáng phần chiáu,. 
nhiều hơn vì chúng phải nhìn [rong tối. Kính tiềm VỌNg trong 
tàu ngâm, lăng kính được dùng để khiến ánh sáng luồn qua 
ĐÓC quanh nhở gương phản chiều đặt nghiêng. Ta hãy thủ làm. 


lấy một tiêm vọng kính. 





khi chạm tưởng. 








KINH TIÊM VỌNG 


1. Hãy kẻ và đo để thực hiện sơ đồ ' 
kính tiềm vọng như hình bên, có 
hai cửa số và bốn khe. Gấp theo 
đường chấm. 





2. Chọn hai gương phẳng giống = 
nhau, hơi lón hơn tiết diện ngang - 
của ống kính. s 


00c 04 c x Bà bác dm No dan lân | nà lui (bay sốu ha 





3. Dùng keo hay băng dan vao một 
cạnh rôi gấp kín. 







4. Dặt gương đúng vào vị trí 
sao cho vửa thu toàn 

cảnh cửa số vừa hai 
mặt phẳng đối 
nhau và song 
song. Phải 
dán hay 

gắn 

thật 

chặt. 
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GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 
Tia phản chiều theo một gÓc gần Đường sáng „ 
như ngược trổ lại. Tia chiếu tới — từ vậtthể CƯƠNE Nối bạ gương dài xếp sao _ 


Í sương trên song song với tia phản 
chiếu của gương dưới. Hai gương 
này cùng đặt chênh với ống 45”. 


cho tiết diện của chúng là | 
một tam giác đêu, bạn có kính vạn | 
hoa, nối Vào một ông bìa cứng, một | 
đầu bịt bằng kính và giấy bóng mờ, 
dâu kia là ống ngắm bịt nhỏ hơn, | 














Gương rắc vào một ít vụn giấy bóng màu, 
Khi ngăm bạn chĩa kính ra ánh 
sảng. 
| Viết mấy dòng chữ coi như 
mật hiệu. Bạn mã hóa nó 
Giờ đây bạn có thể nhìn qua một bằng cách tô lại ố tấm 
chướng ngại vật chẳng hạn bên kia gương. Nó sẽ được giải mã bằng 
một bức tường cao. Hãy nhìn vào - cách soi vào tấm gương lần nửa. 


tâm gương đáy. Thử cằm ngang để 
nhìn qua một khúc quanh. 


—— 
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GƯƠNG CONG AT. 
Kính thiên văn theo nguyên tắc phản chiêu được triển Khai lần đầu 
do Isaac Newton (1642-1727), dùng hai gưởng phản chiều qua môi 
thấu kính nhỏ. William Herschel, nhà khoa 
học lần đầu vào năm 1781 nhìn thây 
hành tinh Uranus (Diễm vương tình) 
qua kính thiên văn loại này. Ngay 
nay, kính thiên văn với tâm vóc 
lồn như hình bên; dùng gương cong 
lồn tạo ảnh thật của một ngôi sao xa 
thắm. Tại một công viên giải trí, người ta 
thiết kế căn phòng gương cong để tạo nên những hình ảnh 
ky quái do góc phản chiếu cong làm biến dạng. Hãy tự tạo 
một kính thiên văn theo phương thức đó và quan sát mặt trăng. 
= c:._c—cc.c-—-... 
CHỊ HÃNG TRÊN CUNG = 
TRĂNG 
1. Để làm một kính thiên văn phắn 
chiêu, ta cân một gương lõm dựng 
đứng, một thấu kính lôi (hội tụ) hay 
kính lúp và một gương phẳng. 









2. Đê dựng gương phẳng vào một 
cái khung cạc tông cứng sao cho nó 
không bị che mất ảnh mà nó hứng 
được từ thấu kính. Lau kỳ, đánh 
bóng những gương và kính để hình 
khói lu mờ. b 


: 9 
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Mặt trăng 
p2 









Hình phản chiếu của mặt trăng 


Gương lõm 


- 3. Dự án triển khai tốt nhất vào 
dêm quang đăng, rằm hay 16 âm 
lịch. Đặt một gương lỗm quay vẻ 
phía mặt trăng. Đặt gương phẳng Ỗ 
vị trí sao cho hình mặt trăng thu 
bồi gương lõm in vào. 

1. Nhìn qua kính lôi, hình của mặt 
lăng trên gương phẳng sẽ sang hơn. 













¡nh lúp có thể dùng để thay thế SANG KIEN 
kính lôi vì cùng hội tụ. Bạn chó Cách đơn giản để phân biệt bóng loàng đều là gương. Nhìn vào 
hìn vào mặt trời sẽ hại mắt. Loại 


một gương lôi và gương löm_ một cái âm đun nước tròn XOAY, đó 
Kính này chỉ dùng vào ban đêm. — |là nhìn vào một cái thìa (muống) chính la gương lỗi, gương chiều 


Thú hướng vào một chòm sao đặc |inox đánh bóng, mặt lỗi và mặt hậu xe hơi hay kính đèn xe... 
Ô biệt nào đó. lõm của nó. Bât cú vật gì có bề mặt _ 





GIẢI THÍCH 
Gương lõm là gương cong, mặt löm phán chiếu ánh sáng và hội tụ 


phân chiêu quay vào trong, nó hội chúng về tiêu điểm, rồi từ đó hình 
tụ ánh sáng chiếu vào. Gương lôi _ thực hiện trên tắm gương phắng 
mặt phản chiếu quay ra phía ngoài một lần nữa được phóng dại qua 

| làm "phân kỷ" tia tới. Kính thiên một thấu kính hay kính lúp. 
văn đơn giản của chúng ta, gương | 





- Gương lôi 





SỰ KHÚC XẠ . 


gương phản chiếu còn kính làm khúc xạ ảnh sảng. Lân sáng khi 
qua một chất trong suốt thì bị khúc xạ, tử không khí qua nước 
hay thủy tỉnh pha lê chẳng hạn. Do khúc Xa, ta nhìn vậttrong 
môi trưởng đó dưỡng như xa hơn hay gân hơn là khoảng cách | 
thực. Trên nguyên tắc đó. thấu kính có thể cho mắt ta thấy vật | 
lón hơn. Kính hiển vi phát minh bởi Robert Hooke khoảng | 
1665. Một trong những vật mà ông ta thấy là con chấy (chí) 
trên một sợi tóc ngưởi ta. Ngày nay, kính hiển VỊ gồm đủ loại, 


từ hạng bỏ túi đến loại điện tứ như hình bên, có thế phóng to 
một triệu lần. 





Trợ 


—_— Tre 





GIAI THỊCH KINH HIẾN VI TỰ TẠO 
__ có hai loại thấu kính : lỗi và lõm. 
Loại lôi phông lên, loại lõm mỏng 
_ hơn. Loại lôi là phân kỷ, ảnh thấy 
sẽ nhỏ hơn. Lõm là hội tụ, thấy nh 
lớn hơn. Giọt nước chính là một 
thấu kính hội tụ hay kính lõm. Tia 
sáng phần chiêu vật của gương. Tia 
sáng được phóng đại qua giọt nước | 
(ó thấu kính) trước khi tói mắt. 


1. Vật liệu : Một chai plastic trong, 
một gương phắng nhỏ, kéo và nước : 
nhỏ giọt. Trước tiên cắt bó Kế” 
phân trên của chai rồi xẻ 
dọc hai rãnh đối diện 
rộng chừng 4 ly dài 
Ì,5cm. 





_ 






` 2..Một trong hai rãnh đó để đặt vật 

muốn quan sát. Rãnh kia coi như 

săn thâu kính tức ø1ot nước. Vật 

quan sát sẽ được nhìn qua giọt 

nước. 
_ 


3. Nhet mánh platie vào 

khe ranh chừửa một chỗ 

„ =- ~ nhỏ để giữa vật muốn 
NnN L. xem. Nhỏ (ró) một giọt 

Thấu kính lãm nước vào mảnh plastic 

lam kính hội tụ. 














4. Để ngửa tắm gương phía dưới 
tiêu bản muốn xem và đặt nó lên 
tắm kính. Nhìn qua giọt nước sẽ 
thấy vật - hay tiêu bán - đã được 
phong đại. 





Gom một số vật muốn quan sát khác nhau như lá giấy một ngày nắng to, có thế bạn sẽ làm tö giấy bốc 


cây, hột lúa, con muỗi, sợi tóc... và soi chúng 
ăng kính lúp. Rồi cũng qua kính, bạn vẽ lại vật đó. Lây 
ột kính cận (lôi, phân kỳ) đặt xen vào giữa vật và kính 
p, bạn cũng được một kính hiến vi đơn giản. 


Nhìn qua một hòn bi ve (thủy tinh) một vật nhỏ 
cũng là đã nhìn bằng kính hiến vi nhưng biến 
ạng. Dùng một kính lúp soi bóng mặt trời vào một tở 
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lửa, nếu ảnh của mặt trời vào giữa một nét đậm mực 
¡n. 
Nước cũng khúc xạ so với không khí.. Đựng 
nửa ống thủy tỉnh nước pha muối. Rót nhẹ lớp 
nước trong lên trên, một cái muỗng để sắp để hạn chế 
sự hòa tan. Nhúng một que tăm vào ống ta thấy que 
tăm như có hai đoạn gây. 








Sống 





BRn XS; ` Thưởng thì ta thống nhất với nhau ý kiến cho rằng nhà làm - 
D/(À kính ngưởi Hòa Lan Hans Lippersakey là người đầu tiên 
111À phát minh ra kính thiên văn theo nguyên tắc khúc Xa năm ô 

Xr3 I608, Galilé năm 1610 dùng kính này để thăm dỏ vũ trụ 
sN Thấu kính dùng cho cả hiển vi lẫn thiên văn. Cho hình 
ánh những vật thể ở rất xa bên trong ống kính đó là kính 
thiên văn, sau cùng thị kính phóng to hình ảnh thu được, 
Kính thiên văn khúc xạ chỉ dùng toàn thấu kính mà không 
dùng gương. 





NGẮM 
. Lấy một ống bìa cứng gắn 
một thấu kính lôi vào một 
đầu. Ông phải đủ chỗ để 
gắn hai thấu kính. 


GIẢI THÍCH 

Thấu kính hội tụ (lỗi) lón ỏ phần 
cuối của ống gọi là vật kính. Nó 
øom mọi tia của vật đang nhìn vào 
tiêu cự của nó. Khi ảnh sáng tử vật 








đến nó, thì bị khúc xạ và gom lại 

thành một ảnh thực nhỏ, rồi tử đó # 2. Dùng một ống hẹp hơn. và dạt ` 
đến thị kính được khuyếch đại và kính ngắm - có thể bằng nhựa ˆ = 
mang lại gần hơn, nhưng vẫncòn | ấế Ằ_plastic - lấy mảnh xốp chèn. mặt 
ngược, nhưng mục dích của kính la Tuấn” “V. kính, Ông thị kính có thể dùng 
nhìn rõ bằng thị kính và vật kính ` ống đựng phim chụp hình là 
những thiên thể ỏ xa. 6Š, VỪA. : 













3. Một dâu 
kia của ống thị 4. Lồng ống nhỏ vào ống lón và 
kính ta gắn một làm sao cho nó có thể rút kéo dễ ' 
kính lôi nhỏ vào, Đó là dàng. Kính thiên văn của bạn _. 
` đầu bạn đặt mắt vào ngắm. _ nay đã sẵn sàng để sử 

Nì 797 mm. ` — dụng, Hãy nâng lên 

.C ngắm những 
thiên thể ngoài 
không Ølan xa 


thã Am „. 









+ 
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Tiêu điểm ngoài 
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__ SÁNG KIÊN _ 
Diều chính tiêu cụ ống nhòm xa, kính lôi, mỏng trên ống cho đến khi 
sân tùy vật nhắm. Làm một ống thây ảnh hiện rõ trước tâm mắt. Lây 
nhòm khúc xạ bằng một thấu kính - đât sét gắn thấu kính lỗi vào đúng 
li và một thâu kính lốm thay vì hai chỗ đó. Thử xem khoáng cách gia 
thâu kính lôi. Dựng thấu kính lỗi hai thấu kính là bao nhiêu ? Ảnh có 


bị lộn đầu không 2 Làm lại với các 
hình ảnh và khoảng cách khác. VỊ 
cách bằng cm, tử đó dựng thấu kính trí của thâu kính lôi thứ hai trong hai 


nhìn tới ảnh tượng và nhớ căng thấu lân có khác nhau không ? Ghi lại 
_ những kêt qua xay 


ra với những ảnh nhìn được. 
Bạn thử dùng kính lúp soi ra nắng, 
chiếu xuống những miếng giấy 
` Xem sao - làm việc này ó ngoài 


dây lên mẩu đất sét ở cuối ống tre 
hoặc nhựa). Đánh dẫu khoảng 










nắng. Thấu kính hội tụ tập trung 
các tia sáng tại tiêu điểm dú đốt 

cháy tờ giấy. Kết quả này cũng y 
như khi ta dùng thấu kính lốm. 





-_—an : ước — 


QUANG PHÔ 

Năm 1666, nhà bác học Newton dã dùng một lăng kính (hay là khá; 
kính tam giác) để chúng minh rằng tử ánh sáng mặt trỏi ta có thể 
- tách ra thành nhiều màu (bảy màu). Với lăng kính thứ hai, ông ` 
E` tháy rằng ánh sảng có thể được trộn lại bằng các màu. Lăng kính 
\ dùng chuyến đổi góc đi của tia sáng trong tiệm vọng kính. Một 
người Pháp là Augustin Fresnel đã dưa ra cách dung lăng kính 
để tập trung tia sảng trên ngọn hãi đăng thành một chủm sáng 
'TŸ cục mạnh. Khi có tia sáng chiếu vảo lăng kính, ánh sáng sẽ bị 
` khúc xạ. Trong một số điều kiện nào đó, hại nước mưa cũng tác 
động y như lăng kính và biến thành cầu vồng ngang bầu trỏi. Hãy 
tạo một cầu vồng của bạn thử xem. 







se, 


SÁNG KIÊN 


Chú ý quanh bạn xem có hiện tượng ảnh sáng ldera  NMIÀU § ẮC C ÂU VÔNG 
- phân kỷ (hay tách ra)- đặc biệt để ý các đỏ vật 


bằng kính Bạn có thể năm được thú tự của màu sắc : [. Dán kín bôn gở của 
quang phố và cầu vồng theo các chữ đứng đầu tên tâm kiêng băng 

mỗi màu là ROY G.BIV (tên tiếng Anh : đó, cam —_ Đăng keo. Bạn 

vàng, xanh, lam, chàm, tím - Red, Orange, Yellow, dùng hai cái 






Creen, Blue, [digo, Violet) bộ XS 
GIẢI THÍCH H840 
nhau như = = 


Nước giữ vai trò như lăng kính, nó tách tia sáng 
thành các bước sóng khác nhau và tạo ra dãi quang 
phố bảy màu : đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm và 
tím. Quang phố xuất hiện là tia sáng bị khúc xạ (bé 
cong) do nước, mỗi màu bị cong tại góc độ khác 
nhau và đã tách ánh sáng trắng thành các màu. Lúc 
những giọt mưa rơi xuống khi mặt trỏi đang chiếu 
sảng se tạo ra khúc xạ và phản xạ của ánh nắng. Cá 
tỉa màu vắt ngang trởi tạo nên mồng cầu vồng. 


hình bên. 






2. Đố nửa nước VàoO chậu thủy tỉnh) 


Anh sáng trắng Giot nước mưa lấy hai Kẹp giấy lớn `. tầm 


Anh sáng khúc xạ tách thành cầu vồng 
























Kiêm một tâm gồ sô 





¡ den, đủ 
cản trọn nguồn sáng, Cắt một 
khe dài, hẹp như trong hình. 
Anh sáng sẽ lọt qua khe này 


chiều tới mặt kính. 








4. Chính mặt kính trong góc 
chậu nước cho nö húng lây ảnh 


# 


sảng. Đặt tâm gỗ sôi trắng nhỏ ó 

dưới đường rãnh của tấm gỗ sôi 
en. Điêu chỉnh tắm kiếng cho 

đến khi thấy cầu vông hiện ra. 


` 
suy 
yy sề 
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lì MÀU SẮC 





lE Màu sắc vả ảnh sáng theo nhau như bóng với hình. Mắt Cảm nhận 








-___ SÁNG KIÊN 
lễ Tổng hợp ánh sáng bằng bảng XOAY- 
| có chân như hình dưới. Tô màu vào 


__—_ bảng bằng các khoang màu trong 
_ _ đải quang phổ \ và búng cho n nó Xoay.. 
=.....s 

_— Đục một lỗ ổ đáy hộp dựng giầy. 
GỠ nắp hộp, bỏ vào hộp các vật có 
| 

| 


| 
Màu của quang phố 


GIẢI THÍCH 
Phân tách ảnh sáng, chúng ta đa 


| ra màu mới tức là thêm vào độ 
| sáng khác. Sự pha sắc trước kia 
lÌ 

| 


hay pha màu. Nguồn màu rực rõ, 
như màu trên tỉ vi, là kết hợp các 
| _ điểm màu rất nhỏ. Màu đen là 
thiếu chất sáng vì không có màu 
, nào kết hợp với nó. Khi màu đỏ, 
xanh lam, xanh lục ghép lại sẽ ra 


_Ằ giấy bóng màu khác 





máu trắng, Màu phụ là sự pha trộn 
biết rằng mỗi màu đều có độ sáng của hai màu chính. Đỏ và xanh lục 

khác nhau. Pha trộn các màu để tạo chiếư lên màu trắng sẽ ra màu : 
vàng, Bất cú hai màu nào kết hợp 
với ánh sáng đều được øọ! là màu 
được gọi là thêm vào hỗn hợp màu bố sung. Các màu khác sinh ra từ 


sự pha trộn giữa màu chủ theo một 
ty lệ khác nhau. 


màu sắc là do ba bộ cẩm biến màu gọi la phêu, mỗi bộ cảm 
biến ứng với một mâu chủ. Mọi màu sắc thấy trên màn 

xả Nn FÀ hìnhti ví dã được tạo ra tử các chấm màu chủ. Màu sắc- 
= Ta. bị của vật thể phụ thuộc vào máu no hấp thụ và phần chiếu 
q Í trên quang phổ. Một hình màu vàng vì tỉa vàng phản 
chiếu vào mắt trong khi những màu khác đã bị triệt tiêu, 
Một vật màu đen sẽ hấp thụ hết các màu khác trong quang 
phố trong khi vật màu trắng sẽ phản ánh tất cá. 


ĐEN SÂN KHẨU. 
2. Bọc giấy kiêng ấy 
_vào đâu ba ống bìa, 
dán bít lại. 


màu sắc khác nhau. Lây hai hoặc 


- nhau, phủ lên hộp sau đó chiếu đèn 
vào lỗ. Nhìn qua lớp. giấy kiếng, 


bạn =_ các vật bong ẤY có màu - 


~ a“.S 8S —% << 
`. TT —=-=-—= „— 
=: ¬— “.....= 





Màu biên mât 
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3. Đề một tâm bìa trăng tròn lớn dưới 

sản một căn phòng tối. Ba người cảm 
ba ông bìa, gắn đèn pin cùng chiếu 


xuống tở giấy dưới sàn chụm vào một 
chỗ. 








I. Để trộn màu sắc, bạn cần các 


tầm giấy kiếng có ba màu : đó, 
xanh lam, xanh lục. 


4. Các bạn thấy ba ống đèn chiếu 
vào một điểm như vậy có màu 

trắng hiện ra ở giữa (chung quan 
là ba khoang màu : đó, lam, lục) 


_.SEWSHe 





SẠC ĐỌ 
Cách nay hàng mây ngàn năm, các chất màu tự nhiên đưới đât đã được 
các người từ thời đại đô đá dùng vẽ nên các bức họa trên vách hang 
` động. Sau này, người ta dùng màu thực vật nhuộm vải vóc. Màu Sắc 
trong hội họa không phải tạo ra bằng cách phân giải ảnh sáng 
. trắng. Các màu chính để vẽ là tím, xanh ngọc và vàng (hay đỏ, 
` xanh da trởi và vàng). Nếu bạn quan sát kỹ màu sắc trên một 
k“°h | ¡n ấn bạn sẽ thấy nó là hỗn hợp những điểm nhỏ của ba 
màu chủ này. Ba màu chủ này trộn với nhau để ra màu đen, 
Các sắc độ được kết hợp để tạo ra những màu khác nhau 
trong con mắt và não mà không hòa trộn nhau. Các sắc độ 
có thể tách ra để dùng cho việc ký sắc (phân tích màu). 










“ 
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"PHAN TỊCH MAU 


ma. 


dJ 


" 
` 


1. Dùng vào việc này, cần bút nỉ _ s. 
hoặc mực, giấy thấm, chậu đựng s. 2. Vắt bốn băng giấy nằm lên 













các màu phía trên loang ra trên 
từng băng giấy. 
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3. Trong lúc nước thấm dần 
vào băng giấy, màu mực 
cũng bắt đầu loang ra. Khi 
dấu mực đã loang hết, đem 
các băng giây ra và để cho 
khô. 


tk. 
leo. VU” cv 





1&£ 





ụ chứa một phân tư nước sạch, cắt - : mép chậu (xem hình), mây dầu 
bốn băng giấy thấm dài, ngang : : giấy đều chấm xuống nưt 

| 5cm như nhau. Đánh dấu lên mỗi điểm màu không nhúng xuống. 

Ì dải bằng một ký tự và màu sắc nước. Chờ một lúc, nước sẽ ở thấm “ 
ị riêng. lên do tác động mao dẫn, khiến 

Ñ 





ng 





GIẢI THÍCH 


z Ấ 
= SANG KIÊN 
Màu mực lan ra băng tốc độ khác nhau. Lúc nước Vẽ một bức tranh ấn tượng, dùng các chấm màu 
thấm đến điểm màu thì màu lan ra ngoài đểm chủ. Dựng tranh lên, đứng cách một khoảng mà 
: : 
gôc. 


ngắm. Xem các chấm điểm kết hợp để tạo ra 
dạng màu múi. 

Điều chính lại dự án của bạn để tạo ra một bánh 
xe màu. Cắt một hình tròn bằng giấy thấm trắng 
đủ để úp miệng một cốc vại thủy tinh, Chấm vào 
giửa giấy một giọt mực lón. Đổ nước gần đây ly 


Các màu chủ tạo ra nhiều sắc khác vì chúng hấp 
thụ màu, từ đó, nó tách thành hai màu khác, Các 
màu sắc là sự thêm vào, bót ra trong sự hòa trộn 
ánh sáng, Sắc độ là sự phản hồi ánh sáng ở nhiều 
cấp độ. Tờ giấy trắng phản hồi toàn bộ ánh sáng 
— chiếu vào, ngược lại, giấy đen sẽ hấp thu toàn bộ, 


và úp giấy đó lên miệng ly. Cắt một băng từ mép 

loại trừ ba màu chủ. - _ đến giữa nắp giấy thả cho nó chạm xuống nước. 
Mực sẽ hòa với nước và tách ra thành các khoang 
màu tròn. _ 


Màu đen 





4. Chú ý kỹ các băng giấy xem : ... na 
màu nảo lan ra nhanh nhất ? xà 
Những màu này ăn lan mãi lên đc 
băng giấy. Điều gì xây ra với 
5 các ký tự gốc của bạn ? 





PHIM ẢNH 


Eadweard Muybridge la người dầu tiên ghi nhận hình ảnh con ngựa đang phì 
nước đại với sự phối hợp của 12 máy thu hình. Phim ảnh (cử động) qua đôi mặt 
bình thưởng của con người - thật ra các hình ảnh ấy đã 
: đánh lửa con mắt vì mỗi ảnh thực vẫn là ảnh "tĩnh". 
` NI b _Nếu những hình ảnh đó lướt qua con mắt đủ để tạo 
TÌ hình ảnh liên tục thì cùng giống như chúng đang 
: chuyển động. Phim hoạt hình đã áp dụng kỳ thuật 
PP dó. Chẳng hạn bộ phim vẽ nối tiếng "Bạch tuyết và 
bảy chú Tủn” của hãng Wat Disney - là phim rất quen 
thuộc và nối tiếng của nên điện ảnh tiên phong và vòng 
xoay hình. Bạn có thế tự làm một cái để xem chơi. 










Bạn hãy theo mẫu 
vỏng hình này để 
làm 


Hay tô mâu sắc rực 
rỡ cho nø 










3722 
đe 


Hãy tự vẽ lấy và nên nhớ Khi cắt khuôn: hình ra 


môi hình có củ động nhớ lót bìa cạc tông ở 
nhích dân, tiệp theo nhau dưới 
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GIẢI THÍCH 


Hình ảnh chuyển động là do áo giác. Một đoạn phim 
thu hay chiếu lên màn hình là một chuỗi hình ảnh 
tĩnh lần lượt hiện ra bằng tốc độ nhanh, mỗi hình lưu 
lại trong mắt trung bình 1/10 giây, khi hình kế tiếp 
hiện ra thì nó liên hợp với hình vừa qua để tạo ảo 
giác về sử chuyển động liên tục. thông thưởng máy 
quay phim thu khoảng 24 ảnh trong mỗi giây.Khi  !hâu kính 
ảnh sảng rọi vào phim, ở đó có một thấu kính hội tụ 
hình ảnh vào khung phim. Phim Sẽ phóng hình lên 
màn ảnh trong khi máy chiếu cuốn phim vẫn quay 


liên tục. Anh sáng chiếu vào phim qua lăng ống kính 
chiếu lên màn hình. 


Khuôn phim 
chưa lộ 





. ra— xã PSG ^^ ~ " 
JSC. A -_9*¿ =dÀ 0M: 30+ 15:4-24,85Y - “at 4 
^ ` lyyự là › “ ` 
S. Ñ ˆ é „ ^ : ` 
có x ` F 7=. Íz“ ———— E—— ~ 


PT 
xo 





Thị kính 
Lăng kính 


¬+~=YT 


KĨNH XEM HÌNH CON VẸT 


SÁNG KIÊN 


Vẽ mat vẻ —.: — 2 
© một vong, dưỡng kính Hãy làm phim hoạt hình với một 


| 3cm. Vòng ngoài vẽ một chuỗ 


nắp hộp va một thanh tre. Xoa 
hình, mỗi ảnh là một cử động Ti PS ma 
cai nấp trên thanh tre, sau đó 
nối tiếp. Đánh dấu những ch se _ : ễ 
găn băng giây có 20 hình vẽ như 
se khoét thành khe như trong xà S Xe: ——. 
_ ` mâu trang 168, đề lam phim cử 
hình mâu. 


động, một tay cầm thanh tre, 
một tay xoay nắp hình lúc bạn 
xem “phim” qua khe hó trên 
vỏng hình. 





2. Tô màu lên hình và cắt 
khuôn tròn ra. Khoét các khe 
= ⁄ : Làm một hình cử động, vẽ hai 
hỏ (đã đánh đầu ở bước ), khuôn mặt. Ö trang trước, ve mặt 
tự nhiên, sang trang sau cũng vẽ 
khuôn mặt đó nhưng mỉm cười. 
Bây giờ bạn kẹp tờ giấy có 2 mặt 
hình xoay qua xoay lại để xem 
khuôn mặt "nở" nụ cười như thật ! 





3. Cắm đinh qua tâm khuôn 
hình và gắn đầu đỉnh vào một 
nút chai làm tay câm. 





4. Đứng soi trước gương để bạn 

nhìn vào thấy hình ảnh phản ` 
chiếu trong khuôn. Giữ nút chai 

rồi quay khuôn hình, nhìn qua 

khe hở, bạn sẽ thấy con vẹt như 

đang bay, nhó xoay tấm bìa 

thuận hướng, nếu không bạn 

sẽ thấy con vẹt bay giật lùi. 
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TẬP TRUNG ÁNH SÁNG G 

Tia Laser là một chùm sảng thuần khiết chiếu ra đồng nhất. Tia sáng 
nay tập trung vào một điểm và ứng dụng trong nhiều lĩnh VỨc, 
Bạn có thể thưởng thúc nhạc tử đĩa compact (đĩa CD), là một 
công dụng của tia laser. Các bệnh viện cùng, đã sử dụng phẫu 
thuật bằng tia laser, ví dụ, để mổ mắt, có thể bạn đã thấy ảnh 
ba chiều trên thẻ tín dụng, đó là ảnh chụp bằng tia laser. Anh 
sảng tr uyễn hình ảnh, âm thanh theo các SỢI thủy tỉnh. Đây là 
loại sợi cáp quang. Cáp quang co thể truyền các thông tin của 
điện thoại đi rất xa. Dụng cụ nội SOI bằng sợi quang học cho 
phép bác sĩ "nhìn" suốt bên trong cơ thế bệnh nhân. 


—--. 
X ” 7” 
`, 


GIẢI THÍCH 


TA (II 170 .. vuố‹ 


SÁNG KIÊN 
Hàng ngày bạn vẫn thấy hình 
ảnh ba chiều. Tại sao người ta lại 
sử dụng các hình ảnh â Ấy trong. 
thẻtíndụng?”55:51ð3 
Lần sau bạn vào siêu thị, lúcra - 
về, người ta kiểm tra các mặt 
hàng như thể nào. Một số cửa 
hàng dùng laser hồng ngoại để 
dọc các mã vạch ghi trên những 
mặt hàng, kết quả được đưa san 
Ánh sáng máy tính và máy sẽ thông báo giá % 
cả của môi món hàng và phi 
Ánh sáng dội từ vách _ nhận món hàng bán ra. 
này sang vách kỉa Các nhà phẫu thuật và nha sĩ đã 
tìm ra nhiều ứng dụng của tỉa 
phân dội bên trong của tia laser laser. Tia laser thường dùng làm... <4 


Anh sáng của tia laser giống 
như ảnh sáng thường. Trong khi 
tách từng ánh sáng có độ sáng 
khác nhau. Với ánh sáng 
thưởng. sóng được truyền mọi 
hướng còn tia laser tất cả thuần 
như nhau. Tia laser có thể tập 
trung vào một điểm cực nhỏ. Do 
vậy nó được dùng giải phẫu mắt 
và cắt kim loại. Sợi quang học 
Són gã câu Đế 2 


TỐ ốaa a0 UY. . /“6/Ê. (6c... 





dọc theo SỢI thủy tinh manh. Ia các trỏ chơi đặc biệt để giải trÍ.. | 
Ảnh sáng đội vào các vách trong Có thế bạn đã từng được xem trò .. | 
của sợi quang mà không bị tiêu chơi loại này. 


mất, do đó, nó được truyền đi xa 
mà không bị suy giảm. Cáp 
quang có thể cùng lúc tải hàng _ 
ngàn tín hiệu với tốc độ rất 

nhanh. 


Anh sáng thường 
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NGUÔN SÁNG 
¡. Trước hết sơn đen một chai nhựa trong, và cắt bỏ phần 


trên. Dùng định ghim đục một lỗ nhỏ ở gần đáy chai. Đối 
diện lỗ nhỏ đó, bạn cạo đi một ít sơn đủ để ánh sáng chiếu 
sang. Rồi đặt chai vao một đĩa thủy tinh lớn đáy bằng lỗ 


nhỏ quay vào trong. 


2_Đem đĩa vào buồng tối và đổ đầy nửa chai nước. Dùng 
đèn pIn chiếu vào chai như trong hình và đặt ngón tay vào 
chế tia nước vọt ra từ lễ đinh. Bạn có thể nhìn thầy một 
điểm sáng trên ngón tay bạn. Sức của nước tác động như 
sợi thủy tỉnh trong cáp quang. Ảnh sảng đèn pin truyền 
theo tia nước và tập trung thành một điểm nhỏ trên ngón 
tay bạn. 
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BẢN ĐỒ TINH TÚ 
ĐO VÒNG QUAY 


ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN 
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KHỐI LƯỢNG 


DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH VÀ DƯNG TÍCH 


TỶ TRỌNG 
ĐO ĐẤT 
DỰ BÁO THỜI TIẾT 


SỨC NÀNG . 

DI CHUYỂN ĐỒ VẬT 
KHẮC PHỤC MA SÁT 
BÁNH VÀ TRỤC XE 
LỢI DỰNG MA SÁT 
QUAY BÁNH XE 

TỜI VÀ BÁNH XR 

HỆ THỐNG RÒNG RỌC 
BÁNH RĂNG 

CÁC LOẠI BÁNH RĂNG 
ĐÒN BẤY 

BỘ ĐÒN BẤY 

MÁY MÓC PHỨC TẠP 








GIỚI THIẾU 


Bản thân chúng ta cùng các vật thể đều đang di động 

liên tục là điều quan trọng. Con người thời xưa đã tìm cách 
thực hiện sự di chuyển và họ đã chế ra bánh xe, đòn bẩy, 
cánh quạt. Đó là những máy móc cơ bản và đơn giản, tuy nhiên nó đã làm 
cho cuộc sống của chúng ta đễ chịu hơn nhiều. Chúng là sự khởi đầu của thế giới 
máy móc ngày nay. Khi thí nghiệm với những vật chuyển động đơn giản đó, 
chúng ta cũng phải chú ý đến kết quả hay công sức bỏ ra để chuyển đồ vật 

và những cách làm ít hao sức hơn cả đồng thời chuyển vận trôi chảy nhất. 
Chúng ta luôn đặt ra các câu hỏi đại loại như "Bao nhiêu?" và "Bao lâu?". Để 
giải quyết vấn đề chuyên chở về số lượng - với câu hỏi ban đầu, chúng ta cần 
tính đếm, còn câu sau, ta phải đo đặc. Mỗi khi xem đồng hô là chúng ta nhắm 
về sự đo lường - là đọc số chỉ thời gian. Ta luôn hỏi " Quãng đường này phải đi 
hết bao lâu ?", "Chừng nào thì đến?" Và nhiêu đơn vị do khác như cỡ quần áo, 
giày dép, trọng lượng.... 


TÒng rọc, 


Chỉ dẫn 

an toàn 

Cẩn thận khi 
dùng dao kéo. 
Đừng bao giờ 
lấy đồ nhựa 
che lên mũi, 
miệng và 

đừng bao giờ ẤT 
hít hơi từ 
bong bóng 

xã ra. Nếu 
làm mặt 

sàn ướt và 
trơn thì nhớ 
phải lau 

sạch nó. 

















CÁC LOẠI LỊCH 

Trước khi phát minh đồng hồ, con người đã dựa vao 
gIỎ giấc tự nhiên của mặt trởi, mặt trăng và các vì sao. 
Sự chuyển động hằng ngày của mặt trởi ngangqua đề 
bầu trời đã trổ thành những đơn vị do đơn giản I nhất: - z. 
ngày mặt trời. Mốc thời gian l năm được ước lượng CN 
bằng VIỆC Si se sát các mùa tiết trong năm, và mốc 
cố định của tuân trăng đã giúp cho việc phân chia 
ngày tháng. Theo lệ xưa, lịch được giới pháp sư 
chăm lo. Họ định ra lịch bằng cách đếm ngày hay 
theo tuần trăng. Ngày nay phổ biến nhất là lịch Ni 
Gregorian. Đây là công trình được Giáo Hoang Greogy Xá 
XII đề ra vào năm 1580. 



















GAY QUA NGÀY Ệ 
Cắt 2 tâm bìa hình tròn, tắm lón đường kính 
30cm, tâm nhỏ khoảng 28cm rồi. _ 2. Cắt I2 miếng giấy tròn đườn 
Chia đêu thanh 12 phân kính khoảng I,2cm. Viết số 
= C1) CHO các tháng. ø . ngày trong tháng lên mép của - 
` tửng miếng giấy trên rồi dán | 
củ thứ tự kềcS” Việt ve tròn 
1 : : 
TWSVEE” 3Cácitámbìa khác có s 
đường kính khoảng 26,5cm. _ _ | 
4. Cắt I hình tròn bánkính  'Sh9#f†lÖ,bánkínhkhoáng 
125cm, làm "cửa số" để xem xe: Bi “In MT a5. 
ngày. Đặt nó lên lỗ thủng các miếng giầy tron, dân s Ỷ. 
I,25cem và gắn | miếng nhựa lên lồ 3y ! miệng nhựa ": 
với l kẹp giấy để có thể XOAY trọng VÀ CỨng, Liần 





thêm 1 mũi tên đỏ 
như trong hình. Ẻ 5 


Š 


5. Trang trí tâm lịch của bạn 
trước khi găn các phân khát 
Những vòng tròn lón ở giữà - E 

trên các vòng lớn và dunẽ 


được. 





kẹp giấy để gắn lại. xoa | 
tấm lịch cho đến khi... 
thấy đúng ngày của 
tháng hiện thời. 
t 
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Thiết kế 1 hệ thống tính toán để 
xác định ngày, dùng các ký hiệu để 
thay các con số. Có thể bạn cũng 
nghĩ ra l cách để gom các số lại 
nhằm tạo 1 cách tính đơn giản hơn 
để tượng trưng cho các số lớn 
chăng ? Chúng ta nói 7 ngày là 1 
tuân — vậy ngày và tuần là các đơn 


vị đo thời gian. 
Các nên văn hóa khác nhau đã 
` : khám phá như thế nào và vào lúc 
GIẢI THỊCH nào về ngày Tết (ngày dâu của năm 
Lịch là I hệ thông đo thời gian và lịch của chúng mới). Lịch của họ xem ngày ra sao. 


ta dựa trên cơ sở chuyển động của các hành 
tinh. Trái đất xoay quanh nó mỗi lần 
hết 24 giò — hay 1 ngày. Mặt 
trăng xoay quanh trái đất 
mỗi tháng 1 lần và trái 
đất phải mất 365 
ngày, hay Í năm 
đề xoay quanh 

mặt trời. 











: 6. Quan sát 
Các ngày qu 
Cưa số" = La „, 
ö „ nhớ xoay bánh xe 



















° r 
BẢNG TINH TÚ Sc 
Ngành thiên văn học nghiên cứu các vÌ sao, hành tinh va các 
vật thể trong vũ trụ. Trong bao thế kỷ, các nhà thiên văn đa 
gắng công tìm hiểu về vũ trụ. Qua sự quan sát, đo lưỡng rât 
cần thận bằng các dụng cụ khoa học như kính thiên văn, g1Ø 
đây chúng ta biết răng mặt trởi là trung tâm của Thái dương 
hệ. Đo đạc tầm xa của tửng ngôi sao một cách chính xác đã 
được các nhà thiên văn như Tycho Brahe (1546-1601) - lo 
toan. Cách nay nhiều thế kỷ, các thủy thủ đã tính được giỏ 
giấc nhở quan sát sự di chuyển của càc chòm gân sao Bắc 
đấu. Đồng hồ hàng hải xác định thời gian theo vị trí các 
chòm sao trên bầu trỏi. 


==——=_  = ==-—====—ễ =ễ --^»¬-»»->->————==——..—————=—_===. xố. | 


GIỜ GIÁC THEO TINH TÚ 


—.ẰằẰỀỀ mm... - 





I. Sứ dụng bảng tin 
tú bên cạnh để định 
vị các sao ở bắc bá 
cầu và mối liên hệ 
giữa các tháng tron 
năm. 


2. Đánh dấu bảng 
tinh tú lên mép 
một khoanh bìa 
cứng. 
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+ Vẽ những tinh tú ö 
rang bên lên tâm bìa. 
Dánh dâu 24 giở tại ` : S š 
điểm øÓC L2 1O trua Ø ,. : ~ sẽ - : & Sẻ Ề vài 
dưới đây: 







4. Dùng giấy 
kiếng trong che 
lên "mặt" bằng 
tinh tú. 





GIẢI THÍCH 


Khi trái đất xoay quanh mặt trời, các chòm SaO 
Z2 . hiện ra và lặn khuất liên tục nên ta có thể quan 
kẻ sát điều này. Trong bảng tỉnh tú, các chòm sao 
ệ xuất hiện ở những vị trí có thể thấy tùy từng thời 
.điểm trong năm ở bắc bán câu. Đối chiếu với giò 
trong ngày, bạn có thể xem ngôi sao nào sẽ hiện 
ngoài bầu trời đêm trên "mặt" bản đồ. Giơ bảng 
tinh tú lên nhìn xuống dưới, ta thấy các ngôi sao. 
qua mặt bảng khóp với vị trí tinh tú trên bầu trời. 
Mặt trời là một hành tỉnh và cũng là ngôi sao khá 
gần nên ta thấy nó lớn như một quả bóng lửa. 
Còn hàng tỷ sao khác cách xa nên chúng ta thấy 
chúng như những điểm sáng li ti. 





5. Vào một đêm sao - 
sáng, hãy xoay bằng tỉnh 
tú vào đúng giờ ngày ˆ 
hôm ấy, đánh dấu vào 
mép bảng, chỉ khóp vào 
tháng ở đáy bản đô. Đối 
chiếu bảng tinh tú với 
các VÌ sao trên trời thử 
xem. 





17: 








ĐO VÒNG QUAY  — : 
Trái đất tự xoay vần trên một trục nghiêng, mọi XUNG: xoay hết 
24 giò. Mặt trời mọc rồi lặn. JBL Foucault, nhà vật lý người ⁄ 
Pháp, vào năm 1851 đã chứng minh vòng quay của trai _ 
đất. Ông nhận thấy mặc dù quả lắc lắc suốt ngày, thật ra 
là do trái đất quay khiến con lắc không ngửng đong 
đưa. Do nghiên cứu chuyển động của các hành tính, 
các nhà thiên văn nhận thấy trái đất quay chậm dân. 
Họ tính được rằng mỗi năm qua đi, ngày sẽ dài 
thêm l,7 miÏi giây. 









MỘT VÒNG 


I. Đổ đầy nước sạch 
vào cái chen. - 
Cắt khoanh bìa 
tròn lớn hơn 
miệng chén. 
c : . Vạch ngang 
` À T hình một 
. . = ong xổ 
đánh dấu mũi 
tên vào hai đầu 





xe Ý—m xÐ}n —— — 










2. Đặt khoanh bìa lên một mặt _ đường thắng dó. § | 
phẳng tĩnh, để chén nước lên đó. sẻ 4. Đặt bìa lên miệng chén, để 
Chở cho nước phẳng lặng. : khe hó khóp với đường đánh ' 
dấu của bìa dưới như hình vẽ. . 
3 cất Chuẩn bị ít bột làm tử nút chai 
TẠI vã cât vào một hộp khô ráo. 


miếng khoanh tròn khác lónhơn 5ð 

miệng chén. Kẻ một đường qua 
tâm. Rạch giữa bìa này một 
khe, rộng 0,2cm như tron 


hình. _ 






5. Nếu nước vẫn lặng, hãy rắc nhẹ 
Các hạt bột nút chai qua khe hở trên 
tâm bìa. Bột sẽ rơi xuống và tạo 
một đường hẹp trên mặt nước. 
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Đường bột co cụm uốn lại khi 
chén nước vẫn lặng yên trong 
vài giò. Trong thực tế, trái 
đất và chén nước đã xoay ở 
dưới đường bột nút chai 
nổi trên. Điều này là do 
trái đất Xoay vòng 360) 
mỗi lần và l5 mỗi 

giờ. Các m 
được vạch ra trên 

khắp thế giới là để phù 
hợp với giờ của từng địa 
phương. 


ÚI ØiỜ 





SÁNG KIÊN 
Làm một quả lắc bằng đâm kim 
xuyên trải tảo và buộc chí treo 


vào một hộp rỗng. Sợi chỉ đủ để 


cây kim xuyên qua quả tảo vừa 
dụng vào cải đĩa ở dưới. Rắc ít 


muôi bột nhuyễn lên đĩa và cho 


quả lắc dụng đưa. Xoay đĩa thật 
chậm và quan sát các đường do 
quả lắc vạch ra trên đĩa và sự 
quay đĩa. Chiếc đĩa tượng trưng 
cho trái đất quay trong 1= 
nghiệm quả lắc của nhà khoa 
học Fouecault. 


———— —_ __..._Ắ_-......... 6... cố... cố. 


6. Đừng dụng vào chén, để yên 

trong vài giò. Bạn sẽ thấy răng, sa 
đó, đường bụi hẹp sẽ co cụm uốn | 
không còn nói ngay so với mũi tên 










ta 
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ƯỚC TÍNH THƠI GIAN 

Giờ là đơn vị thời gian theo qui ước chung được người Ai cận c 
sử dụng trong thời cổ khi họ quan sát nhưng cột mốc DÓng giốn 
nhau hàng ngày. Đồng hồ bóng và đồng hồ mặt trời là các Vậ TỦ 
đo khoảng thời gian đã từ lâu rồi. Vào thế kỷ thử XIV, đồng hỗ cát 
đã được phổ biến sâu rộng nhưng nó chỉ có thể dùng để ước lượn 
cho tửng đoạn ĐIỜ, phút sai biệt, Đồng hồ này không thể chị đủ già 
giác đây đủ trong ngày. Trên tàu bè, các thủy thủ dùng đồng hộ 
"từng canh" 4 giỏ cho mỗi phiên. Đến khi John Harrison phát mình _ 
sø`(\ Ta đồng hồ quả lắc chính xác hơn vào năm 1735. Lúc này To độ vị 
=ÑƑ' vĩ độ cũng đã được tính đến. Ban đầu đồng hồ cát dùng bột vả túy 
hay bột đá cẩm thạch. 


GIƠ GIÁC TRÒI QUA 





2. Phải lau thật khô 

cái chai thứ hai, rồi 
_ đố muối vào lưng 

chai này. 





I. Rửa sạch hai cái chai nhỏ và để 
thật khô. Đục lỗ xuyên nút chai đậ 
vào một đâu chai. 










3. Găn hai đâu chai vào nhau. 


4. Dán đâu hai miệng chai. Cấn: 
, thận lật ngược chai đựng muối 
lên trên cho muối chảy xuống v 

_ quan sát những gì đang diễn ra. 
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Lượng định 
thời khắc bằng 
cách đặt hai 
chai úp lên 
nhau. Chai 
trên đặt cát 
mịn, cho cát 
chảy xuống 
chai dưới - 
với môt lưu 
lượng đều và 
ốn dịnh. 

Đánh dấu 
chai bằng 
khoảng cách 
tưởng ứng VỚI 
thời gian.. 
Dùng một t đồng 
hồ bấm để tính. 








GIẢI THÍCH 


Khối cát trên chai chảy qua lỗ nhỏ 
bằng một lượng đa tính trước, cho 
dủ vórsố giờ đã tính. Cát chấy do 
lực trọng trưởng - hay lực hút trái 

đất. Mức độ lỗ cháy cũng tÍ lệ với 

lượng cát xuống và sẽ ổn định nếu 
cát đồng chất. Do đó ta tính được 

øiö khắc. 








SÁNG KIÊN 
Thay lỗ điều chính có độ lón to, nhỏ, ta thấy lưu 


lượng cát chảy xuống. chai dưới thay đổi theo. 


Lấy một lượng cát đổ vào cho chảy hết vửa dung ba 
phút. Thử bằng cách 


luộc chín một quả 
trứng. Làm một cái 
phếu (như hình bên) 
bằng giấy bìa cứng, 
dựng cát và cho chây 
vào một bình có gạch 
ngắn. Tính khối 
lượng cát gồm cả 
hình chóp phần trên. 
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ĐO THỞI GIAN = __ 
Ï Người ta chưa đo thời gian bằng đơn vị nhỏ cả S= v 83. Nhà vật lý Bùi 
là Galilê (1564-1642) quan sát sự đong đưa của cáy {en C9 ở tháp nghiện 
Pisa, bằng cách đếm số lần đong dưa (chu kỷ) của n9 so VỚI mạch đập của 
ông để rút ra kết luận là một quả lắc tự do SẼ đẳng bộ nghĩa lẻ mỗi "chụ kụ 
dù rộng hay hẹp đều lâu bằng nhau. Máy đồng hô qủa lắc được chế tạo lần đà. 
bởi nhà khoa học Hà Lan Huygens ( 1623: 1625) vào năm là LỆ Tới năm 921 
một người Anh mới nghĩ ra một đồng hô quả lắc chính xác dên nôi được dị 
làm giờ chuẩn cho Đài Thiên Văn Hoàng Gia Grecnwich. Ngày nay, giồ chụ, 
từ năm 1997 chế tạo theo nguyên tắc động vị phóng xạ mới, trên nguyên tức j 


triệu năm mới sai l giây (1/60 phú0). 





ĐỒNG HỒ TỰ CHẾ 

sec 2. Gắn mặt đông hồ và - 
= miếng chèn cho mặt dựng 

đứng. 









ÏÝŸÿG HA 





1. Cắt một hộp cạc tông vuông vức 
khá lón như hình vẽ. Cắt một 
miếng khác làm mặt đồng hồ. 


3. Vẽ mặt số. Gạch phân giờ sẽ kẻ 
sau. : 


4. Chiều đài của con lắc tủy ý bạn 
thích. Có thể gắn đất sét vào quả 
lắc để có sức nặng. 





6. Làm một mũi tên chỉ vào mặt sy 
Với con lắc trơn tru, bạn đã €0 p 
đồng hồ tự tạo. _ _ ` 






5. Cân bằng con lắc với một que 
cắm thắng góc với cần con lắc tai 
đầu cân. _ 
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GIẢI THÍCH 


Một con lắc đơn giản chỉ treo một quả lắc dưới một. 
sợi dây hay một khúc kẽm. Khi lắc nó theo tần số 
tuân hoàn của lực trọng trưởng và nhịp độ tương - 
ứng. Chính chuyển động này đã chia thời khắc thành . 
những đơn vị nhỏ, đo được. Chiều dài của cần tỷ lệ 
với nhịp đập, càng ngắn đập càng nhanh. Thời gian 
của một cung đập gọi là tần số dao động. 


SÁNG KIÊN _ 

Thu nhỏ thể tích con lắc và giữ. 

nguyên độ dài của cần. Bạn sẽ thầy 
sự khác biệt. Cho con lắc. 
đu cao hơn bạn thầy có gì 
lạ ? Dùng một tò giấy kế ô 
để đằng sau và song song 
_ với mặt chuyển động của. 
con lắc để đánh. đấu con - 
lắc nâng cao mỗi lần. Hãy 

_ thử làm một con lắc để khi 
hết một cung là vừa chấn 

| một giây. Kéo đài hay thu 

ngắn cần để đạt nhịp lắc đúng ÿ ý. 

Sao cho vừa đúng 60 cái lắc là một 

phút. 
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CHINH GIƠ 
W. Congreve đã nghĩ ra đồng hô theo cách "trái banh lăn" năm 1808. 
Cơ phận đếm giờ là một quả bóng cú đúng 1Š giây sẽ lăn hêt một 
đường ngoằn ngoèo theo ranh dốc. Chỉ tối năm 1685 Hooke mới SẾT 
khám phá ra một đồng hồ bỏ túi chính xác bằng sự co dân của một lò 
_ xo là động lực cho nhịp lắc đều đặn trong một đông hô nhỏ. 
Ngày nay đồng hề đeo tay - hay bỏ túi - dùng nhịp 
rung tự nhiên của quartz - thạch anh kết 
¡nh là một trămngàn (100.900) 
lân một giây ể chạy kim. : 























` 
+ ` 


7. Đặt một day bị lên 
một ranh bìa cứng : 
hơi ngiêng cho 
chúng lăn châm 
chậm, rơi lân lượt 
xuống một thước 
phẳng cập kênh ở 
phía dưới. Khi rơi 
chúng tạo một xung 
động truyền theo 
đường dây lên trên 
để kéo mảnh bìa 
cứng, rồi hỏn bi kê 
tiếp rơi nữa... 


MWtuas& 
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CẬP KÊNH 


(Xem số l) 
¡. Cắt một tám bìa 


hình chữ nhật 4 x 
3.5cm chia làm 





. Ghép đủ 24 ranh 
chắc chăn vào khe của 
mỗi tâng, đó là đường 
ngoằn ngoèo để bi lăn 
theo ranh. 








4 cạnh. Mỗi cạnh đính một rãnh bìa cứng 
hơi nghiêng về một chiều. 


2. Gâp lại hộp dẹp, dan 
chông lên nhau thành 


Sáu tầng. 





4. Khoét một lễ vừa lọt viên bi ö 
một đầu. 


. Lồng một ống ny lông, dán chác 





6. Cập kênh vận hành 
là một miếng gễ dán, 
mỏng cứng. Một miếng 
khác kê thắng góc làm 
bản lễ. Viên bi sẽ rơi 
xuống đầu cập kênh... 





5 
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Viên bi lăn (1) tác động bởi lực trọng trường. Khi 
rơi lực này sẽ có một gia tốc. B¡ chậm lại khi bị đối 
hướng. Chúng lăn đi bằng một thời gian như nhau 
qua mỗi VÒnØ. Biết được số thời gian này và đếm 
được số viên bi ổ hàng chớt là biết được cách tính 





SÁNG KIÊN | 
Thử thay cõ bi khác nhau. Có thể nào tính đúng thời 
điểm bỉ rơi không và tổng số phút của chúng. Hãy tự 
vẽ một kiểu đồng 

hồ nưóc tương tỨ - - Vạch chia 

hình bên. Nước có 
rô xuống đều 
không 2 Hay so 
sảnh với cát mịn. 
Có thể nào thiết kế ˆ 
một đồng hồ nước 
chảy hết trong 
mưỏi phút 2 





¬_ ˆ.- 
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2. Một đâu hộp gập chừng phân 
nửa ván có thể kê lên hay hạ 
xuông. 





4. Kiểm tra lại “con đường" bằng 
phẳng, hơi dốc nhưng ngay ngắn, độ dốc theo y y 


một đầu có vật cẩn 
(sợi chỉ chẳng hạn). 
Lấy một lọ nhựa 
nhỏ, như lọ thuốc 
đau mắt, rồi đựng 
nước màu như sơn, 
mực, nhớt... cột vào đâu xe hơi đồ 





VẬN TỐC VÀ GIA TỐC 
Vận tốc bằng tốc độ một vật chuyển động đều vượt qua khoảng cách trong một đơn vị thời 
gian và một hướng có định. Khi chiếc xe lượn ở một ngã rẽ vận tốc 

không đổi, nhưng xét về mặt chuyển động học, tốc độ có thay 

đổi. Thí dụ : một con sên di chuyển được 10m một giờ trong 

khi một máy bay phản lực Concorde "nuốt" khoảng cách trên 

2.000 cây số trong một giờ. 

Tốc lực kế như hình bên, ở xe 

hơi, chỉ cho biết vận tôc 7= | 

chiếc xe. Gia tốc : mỗi dơnvị 80177 

thời gian theo vận tốc tăng lên. 
Giảm tốc : vận tốc giảm xuống 
theo thời gian - gia tốc âm. 














CHẠY HÉT TỐC LỤC 1. Cắt một miếng cạc tông ngang 
7cm, dài 45cm. Có thể thay bằng 
miếng ván ép và đấy lọt vào một 
hộp bìa cứng. Hộp dài SA: nửa 
miếng. ván. 
Một đầu 
miếng ván 
gắn băng 
keo vào một 
đầu hộp để 
ván có thể 

nâng lên hạ 
xuống dễ 
với đầu gắn 
bản lễ. 

3. Cặt 1/4 vòng tròn chia mỗita /j“ẽ m 

qua tâm điểm là 10 độ, rồi cắt mỗi, iẤi %7 

tia một khe để lấy 


`. A09460//2146006 70 Đa 


muốn, gần Vào bên 






vá 
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chơi và dốc ngược lọ. 
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Bằng cách quan sát khoảng cách giưa hai giọt xe SA 
mâu, ta tính được vận tốc xe, nó tỷ lệ thuận, 25:07 1 

nghĩa là càng xa vận tốc càng lón. Nếu Choáng % 
cách giữ đều giưa những giọt màu, tức là vận 
tốc ổn định. Nếu vệt màu tăng đều một cách 
tiệm tiến, tức là gia tốc, ngược lại là ngắn dẫn 
và chậm dân. Xe càng HẠNG, gia tốc trọng 
trường càng tăng. Độ đốc tăng xe cũng chạy 
nhanh hơn. Gần cuối dốc, khoảng cách vệtmàu 
cũng xa ra. Do đó, ta tính được vận tốc. 


















Lực trọng trưởng 


Lực trọng trưởng 


SÁNG KIÊN 
Thử nghiệm bằng nhiều xe khác 
khác nhau và độ dốc cao thấp 
không giống nhau. Còn nhiều cách 
đo tốc độ khác nhau nứa, nếu bạn 
dùng một đồng hồ bấm thể thao, kể 
cả chạy bộ trên bai biển. 





5. Trải một băng gấy trắng dọc 
theo "xa lộ”. Nâng nó lên theo độ 
cao mà cung đo đã gài sẵn. Thả xe 
hơi từ đầu dốc. Đo xem từ đầu đến 
cuối dốc hết bao nhiêu giây 2 





18: 





TRQNG LƯỢNG VÀ SỨC HÚT TRÁI ĐẤT 


Trọng lượng là do sức hút của trái đất. Sức này hướng vào tâm 

W Bờ — trái đất Isaac Newton (1642-1727) tìm ra lý thuyết 
"vũ trụ hấp dẫn lực". Trái đất có một quï đạo do sức 
S ` hui của nắặt trời nên quay quanh định tỉnh này. Sức _ 
"1 5 hú cótác động rõ rệt hàng ngày là nước thủy triệu, 

T ¡| do mặt trăng, mặt trời và trái đất ảnh hưởng lẫn 
nhau. Ngay trên trai đất, trọng lượng của một vật | 
cũng khác đi chút ít theo từng địa phương. 









KÉO MANH LÊN 





1. Vẽ lên một tấm bìa làm mặt cân. 
Các khoảng cách phải đều nhau. 
3. Cắt đầu cái chai nhựa kể trên rồi 


đóng nó vào một thanh gỗ, gản 
phân đầu. 





2. Cắt đáy một chai nhựa làm đáy 
cân. Đục hai lỗ đối nhau rồi xỏ dây 


5. Đặt thanh gỗ đứng 
vào đó như hình vẽ, để treo lên. 


thắng. Gắn miếng bìa | 
cạc tông ở khoản (1) | 
vào thanh gỗ. Gắn một 
mui tên vao dây cao su 
để khi giá để không thì 
mũi tên chỉ số không. 


4. Buộc hay cuốn dây cao su. cắt từ 
ruột xe đạp cũ, vào khoanh đầu 
chai nói trên (để làm giá đỡ). Còn 
đâu dây cao su cột vào dây của giá 
cân và chính cho ngay ngắn. 


ỷ———_—zm 
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6. Bây giờ, chọn dỗ để cân, đặt hai 
món trên giá, tương ứng với mỗi 
đường vạch trên bảng cạc tông. 





GIẢI THÍCH 

Robert Hooke (1635- 1703) ghi << 
nhận lý thuyết về sự đàn hôi, trong ˆ 5 
đo ông phát biểu độ dãn của một lò 
xo thì tỷ lệ thuận với sức nặng đặt 
lên đó. Điều này bạn có thể quan 


sát một cái cân theo nguyên tắc lò 
XO. 











Gom nhiều vật khác nhau rồi mang cân trên một cân 
lò xo. Ghi chiêu dài lò xo sau mỗi lần cân bằng cm. 
Lập thành một biểu đỏ kết quả giưa trọng lượng và ˆ 
độ dân. Khối lượng của mỗi vật có ảnh hưởng gì đến 
lực trọng trưởng (sức hút) .. 

Treo một hòn đá vào đây cao su, rồi nhúng nó vào 
xô nước. Bạn thấy gì và có kết luận gì 2 

Cột một cuốn tự điển, nâng hai đầu dây lên bằng hai 
tay. Hãy cố giữ cho ba điểm trọng tâm : cuốn sách, „ 
hai tay bạn căng hai đầu dây, khó lắm phải không ? 
Đó là vì lực sách kéo xuống và góc của hai "véctơ" 


SÁNG KIÊN 
lực ở hai đầu dây, véc tơ lực kéo thắng hai lực kia. 
| 
| 
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nước đã tiêu chuẩn hóa sự đo lường của họ theo mét 









ĐO KHOI 
Khối khác với lượng, được đo bằng kilôpram và không 
thay đổi ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Mỗi nên văn 
hóa có hệ thống cân do khác nhau. Ngày nay nhiều 


thập phân. Một thỏi vàng, theo định nghĩa trên, có 
một khôi lượng hơn một thỏi gỗ cùng cỡ. Dùng cân 
thiên bình để so sánh khối lượng những vật liệu khác 
nhau. 





LÀM CÂN BẰNG 


1. Lấy hai bình nhựa. Mỗi bình 
chọc thủng hai lỗ đối diện gần 
miệng để xỏ quai bằng một sợi dây. 





3. Chọn một móc áo chắc. Gắn một 
que nhỏ vào móc áo để khi không 

cân, que chỉ ngay vào điểm 0 trên _ 
mặt cân. 





2. Vẽ mặt cân lên một miếng bìa . 
cạc tông, khoảng cách giữa SIo + 
9 vạch cho đều và rõ. _ 










X 


4. Treo móc áo lên cùng với 
_ hai bình nhựa hai bên khung, 
canh cho chúng cân băng. 
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GIẢI THÍCH 


Cân thiên bình hoạt động theo | 
nguyên tắc cân bằng. Nếu cả hai | 
bên đều bằng nhau, kìm sẽ chỉ 
ngay giữa. Kim nghiêng về phía 

nào, tức phía đối diện nặng hơn. 

Do đó, ta có thể dùng ¡ một quả cân 

đã biết trước làm chuẩn. 













5. Có thể dùng hòn bi vửa làm quả Tìm khối lượng một quả bóng ten 

cân vừa làm vật cân... hay cân nít hay một cái chai nhỏ, một túi 
những vật cần kiểm tra như bịch bột ngọt... hay những vật tương tự | 
đường, bột ngọt.. — - 1 có khôi lượng khác nhau. | 


| 
| 
SÁNG KIÊN s= 
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DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH., DUNG LƯỢNG 


Dụng cụ do chiều dài đầu tiên và thô thiển nhất là phân củ 
"Ngắn nhất là đốt ngón tay, tiếng La tỉnh uncia 'biến thể 
lên k 1 ? tăng 
xa tiếng Anh thành. inch: Dài hơn một chút là "bả" hay” 
lun }khuýu tay, rồi một "sải"... Đo trực tiếp là chiều dàn ` 
- cao hay bề sâu. rồi suy ra gián tiếp là điện tích, thể to n 
và dung lượng hay sức chưa. Diện tích đât (nh bằng 


Ỷ hé 
-ta tức mười "sào" hay 10 acres, tức 10.000 mét thủy 


Cadil, người đâu tiên, năm 1794, áp dụng đơn vị dong. 
lít theo hệ thống mét (thập phân). _ 


cất cơ thể ` 

















BÊ MẶT VÀ KHOẢNG CÁCH 


L. Dùng một cây sao hay thước dây ¿ 
z đo thật đúng một căn phòng và đồ Ẩ 
/ đạc. Kích thước phải chuẩn để ghi; 

lên giấy carô. 






2. Mỗi món đô ghi lại trên giấy kẻ 
theo từng bộ phận cả ba chiều. 





3. Về một căn phòng trống và cả 
sản theo ba chiêu, dùng một tờ giấy 4. Cắt đồ đạc theo cùng một cách 
phụ rôi về lại trên giấy cứng, cắt ra và dán lại. Bạn có một căn phòng 
rồi dán thành một căn phỏng. và đồ đạc thu nhỏ như thật và kiểm 


chứng lại độ chính xác sự đo đạc 
của bạn. 

















lcm 
lcm 


 « 


ñl 
ị 





“®* 





Đài 3cm Đài 5cm 
Khối 27cm' Khối 125cm' 
GIAI THỊCH 


Diện tích là số đo bề mặt, gồm Dung tích là sức chứa cũng là khối 

chiêu ngang nhân vóichiu lượng hay thể tích, cách đocủa - 
_ đọc. Thể tích là diện tíchx chúng đều gián tiếp. Ta còn gọi 
chiều cao (hay bể dày). khối lượng là "kuýp" (cube) với gỗ, 
cát, đá... vật liệu xây dựng hay 
nước... 





SÁNG KIÊN 
Chơi trò gấp hình bằng cách cắt 
giấy như hình bèn, hay xếp hình 
bảy miếng bằng mảnh gỐ, bìa cứng. 
Dùng nhưng mảnh khối §em' hay l 
inch xếp nên nhưng khối lón hon 

. _|' bạn sẽ biết thế nào là khối với số 
nhân lũy thừa 3., liên hệ của nó với 
diện tích và đường thẳng. 


5, Từ hai chiều 
chuyển sang ba 
chiều bạn nên để ý 


đến chiều sâu. - 
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TỶ TRỌNG 


Trong tiếng Việt diễn tả từ density ta còn 
gọi là mật độ khi nói về dân sô trên một diện 


tích, độ đậm đặc hay trọng lượng riêng khi 
nói về một chất lỏng. Mật độ dân SỐ nước ta 


là 7§ triệu trên diện tích 330.000 km. SO VỚI 


Malaysia là 17 triệu trên 340. 000km, xảy 

là mật độ của Việt Nam gấp năm lần của 
Mlalaysia. Tương tự với chất đặc hay lỏng gọi 
khác đi là tỷ trọng, khi biết thể tích và khối 
lượng. Nước mặn có tỷ trọng lón hơn nước 
ngọt vì thế vật dễ nổi hơn trên nước biến. 





ĐÂM ĐẶC HAY LỎNG 


I. Cắm que vào mội cục đất 
chẳng hạn, rồi nhúng 
` vảo Ïly nước giữ 
cho cân bằng. 





2. Tính tý trọng nước bằng cách. 
chia khối lượng, có ghi trên vạch _ 
của ly hay bình với số cân biết - 
trước (với nước là bằng Ù), Dùng tý: 


trọng kế đo, và gạch ngắn trên que Ì 
nhúng Vào nước. 








SÁNG KIÊN. 
Thử nehiệm với nhiều 
chất liệu khác như đá, gỗ Ì 
nút chai, plastic, nhôm... 
thả vào nước, nều chất 
nào lớn hơn Ì thì chìm, 
chất nhỏ hơn l sẽ nổi. &.. 
Tính mà không cần dụng ` 
cụ đo bằng cách cân bình chứa ` =“ 

trước hay sau khi chứa nước, hay hai lần 

với hai chất lỏng khác nhau. So sánh sẽ biết tỷ trọng của 
chúng và của bình. 


€GIAI THỊÍCH 

Tỷ trọng kế cũng căn cứ trên 
nguyên tắc lẫy nước thường làm 
đơn vị chuẩn. Chất lỏng có tỷ trọng 
càng lớn thì vật thả vào càng dễ nối 
và ngược lại, ta thấy vật ở đầu que 
chìm lâu hơn với chất lông "nhẹ". 
Vậy định nghĩa tỷ trọng suy ra là 
sức nặng của một khối lượng chất 
đó, và cũng là độ "dày” hay mật độ 
số phân tử của một chất trong một 
đơn vị thể tích của chất đó. Nếu 
nhiều chất lỏng có tỷ trọng khác 
nhau đướọc rót từ tử vào một bình 
thủy tinh để quan sát, ta thấy chúng 
không hòa lẫn vào nhau,thí dụ như 
nhát và nưóc nhuộm phẩm màu. 



















3. Đo những chất lỏng khác như 
dâu, nhót, giảm .v.v... 


Tỷ trọng nhỏ nhất 
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ĐO ĐẤT 
Nhân viên thu thuế cổ Ai Cập _ dã là những chuyên gia địa 
chính đầu tiên, họ khai triển hệ thông trắc lượng giác vì thấy _ Š 
nếu đo góc thì mọi chuyện sẽ dơn giản hơn nhiều so với đường. ễ 
thẳng và diện tích, đôi khi khó mà còn không thực hiện nổi, - ì 
chẳng hạn đỉnh ngọn núi. Ngày nay người ta vẫn còn ập dụng 
lượng giác trên một vải dụng cụ chẳng hạn "trắc địa kế" (the- : 
odolite), đặt trên ba chân kiêng. Nhà toán học và thương gia - : 
Hy Lạp. Thales (624-546 trước TL) cải tiến phương pháp trắc. 
lượng để do chiều cao đỉnh Kim tự tháp. 






+ 


~.~~..—~.... 


GÓC 2 





'e 2. Làm hai nửa giống nhau. Mỗi 
L đầu gắn một cá ¡ khoen bằng một 
ậ 


| mấu dây cuốn. Hai khoen 
I. Ve một nửa vòng tron trên một này có thể trôn ø thông 


tấm giấy cứng, nếu có thể, hãy cắt 2 Na thánh tmôt 
trên một bàn cắt, chia đều cứ mỗi đưể òng nn Sông 
mười độ kẻ một tia, vối nửa vòng là 

180. Đường kính của vòng (hay 


Ị nửa vỏng) là chửng 30cm. 








Ba m——===e222sas.x=s.. ... KG... HH: 





3. Ireo một vật nặng, như cục piì 
chắng hạn, trên sợi dây dài 70cm, 
buộc một đầu dây vào tâm Vòng 
tròn, làm thành một trắc địa kế 
(hay còn gọi là kinh vĩ đạc 
theodolite) 
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GIẢI THÍCH 
Khi ngắm, thì đỉnh ngọn cây là 

đỉnh một tam giác vuông. Tử mắt = 
bạn với đường năm ngang hợp với ~ 
đường ngắm một góc = Œ. 


Góc ngang 





m.— Đưỏng đây rọi 


4. Muốn đo góc, bạn đặt cây chẳng hạn. Đợi cho 
trắc địa vào một điểm dễ quả rọi ồn định, hệt đung 
quan sát như trên ngọn đưa. Lấy số đo tử điểm 


` rẻ £ ^ Ä*  Ä»* 
rọi tới gốc cây rồi rồi đo 
góc của giây rọi với . 
đường ngắm trừ đi 90. 














SÁNG KIÊN 

Công thức ;u= sẽ giúp | Trắc địa có thế làm bằng cách căt 
ta tính rah = chiêu cao, d một tam giác vuông BÓC vả một 

= = khoảng cách, œ = góc, |dây rọi,một thước ke và một thước 
số đo tgœ ra thập phân có| dây. Dựng cạnh huyền của tam 

thể tra cứu ở bất cứ sách |glác vuông cho song song VỚI 
lôgarít nào. đường ngắm từ mắt bạn tới ngọn - 
cây và dây rọi thắng đứng, bạn vẫn 
4 tìm lại kết quả của công thức 


h 
(gœ~-. Chớ quên chiêu cao ngọn 


cây Íâ từ đường ngang thân tói gộc 

tức chiều cao tử mắt bạn tới gốc. 
Di chuyển để lấy những khoảng 
cách khác nhau tới gốc cây và làm 
lại... Đo chiều cao của một người 
bạn bằng cách bảo người đó đến 
bên gốc cây. 
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Lư Lá 


LÂY SỐ ĐO CỦA THƠI TIẾT 


Trái đất có khi trái năng trỏ trời vì nó được cuốn bởi một lớp mền bằng 
không khí gọi là khí quyển. Tia nắng mặt trời không phải chiếu Xuyên lớp. 
chăn đó. Độ nghiêng trục trái đất và độ cong mặt đất tạo nên sự đa dạng của 
thời tiết VỚI những vùng khí hậu khác biệt. Từ hang trăm năm nay, loài _ 
người đã cố tiên đoán thời tiết. Chẳng hạn như bằng chiếc phong hướng : 


biểu (anemometer) hình bên. Áp suất của khí quyển thì đo bằng 


phong vu biều (baromater). Phong vũ biểu thủy 
ngân được phát minh do Torricelli. 
năm 1643 vói sự giúp đố của Gallile. 
Hoàng đề Pháp, Napoleon II là người 
xây dựng trạm khí tượng đâu tiên năm 
1854. 


—-98B8 ^ 


















TRỜI MƯA BẢO 
1. Lấy một cái hộp vuông bỏ nắp. 
Vẽ vời bên ngoài sao cho người ta 
nghĩ tới khí tượng: 





2. Ve hình bán nguyệt hay nửa 
cung ellipse như hình bên, chia 
vạch đều. Trên là độ cao, dưới là == 
thấp. 3. Phủ mặt hộp bằng film để khỏi . 


nhăn. Đây là bộ phận "trống" của 
'phong vũ biểu",  - | 





4. Dán dựng phần trên 

hộp là mặt chia độ của 

tấm bìa vẽ cung ellipse 

- như hình bên - quay 

vào trong. : 





5. Dán một nửa mẩu cắt 
dọc của ống hút lảm kim 
chỉ, một phân vào mặt sỐ, 
đầu kia vào tấm film trong 


Ộp. 










II THÍCH 
Mặt film chịu áp suất của khí quyển, nÓ S€ 
lên hay xuống tùy theo... Nếu áp suất kém, 
kim chỉ xuống ấy là sắp mưa. Không khí 
khô ráo sẽ làm phồng tờ film lên. Còn về 
phong hướng biểu thì có phần ứng với sức 
giÓ... 










Áp suất không khí 


SÁNG KIÊN 
1. We "phong hướng 
biểu") Dùng thước đo độ 
và compa đề ve lên một 
miếng cạc tông cứng. 
Đóng xuống đầu thanh gỗ. 














2. Dán nửa quả bóng 
bing pông vào đầu 
thanh cạc tông, dục ô 
cửa số Ở ngay vong ghi 
độ để thấy vạch ghi 
cung độ, như hình vẽ. 





6. Dùng băng keo dán sợi chí 
vào cọng hút. Dán đầu chí 

thá xuống miếng giấy nhựa. 
Cọng hút nước phái đặt nằm 
ngang như hình vẽ. 


3. Số đo s€ bằng : "tế 
ĐÓC : 80: 60 40 


SỨC ØI1O LẠ... 24. 34100950 
(km/giỏ) 








*> ` X4 t6 
b TY SN, c6 
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TRỌNG LƯỢNG VÀ LỰC CẮN 


“Thử tưởng tượng bạn phải trèo lên một ngọn đôi dựng đúng vào 
một ngày nóng bức, hắn là rất cực. Nếu trèo lên một cái dốc 
thoải hơn, thì dù lâu mà vẫn đố một, vì ít phải cố gắng. 

Lợi dụng nguyên tắc trèo dốc người ta nghĩ ra được nhiều 

thứ máy rắc rối đấy bạn ạ l Bực thang hay thêm làm 

người ta trẻo bót nhọc. 










SỨC LÔI (KÉO) 
1. -. Dựng FHỘT đoạn dốc bằng mảnh . 


gỗ hay giấy cứng. Gắn lẻ đường - 
bằng một đoạn thước cũ. 


SANG KIÊN 

Cắt một miễng giấy hình tam giác 

và lẫy góc nhọn cuốn vào thân bút 

chì. Nó có làm bạn nghĩ tới vồng 

xoắn ốc vít không ? Ốc vít có dáng 

xuôi như dốc lài cuốn vòng như 
_trôn ốc. 


Bút chì 








2,Giữ kỹ để còn 
dùng vào nhiều VIỆC 


_ VỀ Sau. Bằng que vả cạc _ 
tông làm một cái "rổ" : Z2 
vuông rồi gắn nó vào dây treo 9 


đựng lên ở đầu dốc. 





GIẢI THÍCH 


Khi chất đầy xe kéo lên dường đốc thì nó phải chạy 
Xa hơn là được nhắc lên thắng. Nếu xe cân nặng nửa 
ký thì người ta cần có lực kéo nửa ký lên thắng, Còn 
nếu vật nặng 100gram muốn chuyến lên dốc thì 
người ta tính nó cần là 500 chia cho 100 được thừa 
số 5. Nói cho dễ hiểu là cần gấp 3 công để dấy Vật 
nặng kể trên lên đầu dốc. 
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SG ide sau, 


"1 "II 


4. Khi xe ở cuối dốc, rổ ở cao 


điểm, thêm vào rổ › những viên bị 
chẳng hạn, tới khi nào rổ đủ sức 
keo được xe lên dốc. 








c13‹?x.1?7z495/%6225< 


Ñ 
Ầ 
H › 
lại 

Ñ 

# 
PÀ 
Là 


` 


% 
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3. Dựng bốn thanh làm CỌC củng 
đòn tay, xà ngang... thành một 
khung sưởn và hai thanh đố dây. 
Kiếm được hai hay một bánh Xe để 
đồ trục thì tốt. Cho dây từ cái rổ 


` As ˆ ` 
chạy qua ròng rọc rồi buộc vào xe. 
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CHỞ ĐÔ VẬT. _ K- 

Đã bao giờ bạn phải kéo một thùng nặng trên sản chưa ? Có 

kéo rồi mới biết cảm giác thê nào là khó nhọc - thùng năng 

hay sàn khô ráp thì cảng nặng hơn. Về mặt khoa học thì có 
hai nguyên nhân, thứ nhât là lực trọng trưởng kéo rị cái 
thùng xuống. Thú hai la lực ma sát giưa cai thủng và mặt 
đất làm khó sự di chuyển. Nếu không có ma sát thì bạn 
chỉ việc đẩy nó một lân là nó sẽ chạy mãi. 













GIẢI THÍCH 5. Làm lại thí nghiệm bằng nhiêu 
Để tác động một lực đẩy vào một vật thể, ta có thể đồ vật có cầu tạo và hình dạng 
đẩy, kéo, văn, thổi miễn là lực này phải thắng lực giữ khác nhau. Vật nào, như hòn bị, là 
vật kia. Khi ta đấy một vật bằng "bệ phóng" thì nó dạng ít cần không khí và lăn xa. 
bắn đi một đoạn đường tới tới khi gặp lực ma sát cần hơn. Những vật này đặt trên tắm 


hắn nó lại, hình vẽ minh họa lý thuyết. bìa coi như bìa là "bệ phóng". 










Vec-tơ lực đấy 


Vec-tơ cần Vec-tơ trọng trường 






SÁNG KIÊN 

Đặt bệ phóng đứng thẳng, bắn vật phóng thẳng tói. 
Véc tơ ma sát giảm đáng kể nhưng véc tơ trọng 
trường lại tăng lên gấp mấy. Dạng của vật phóng có 
ảnh hưởng tới ma sát. Đặt một vật, như hòn gạch, 
trên sàn, buộc một đầu vào lò xo và kéo... Thay gạch 
bằng một vật liệu khác... so sánh phần lý thuyết ỏ 
trên. 
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HÃY LÀM NÓ CHAY ! 2. Gắn thêm vào hai đoạn Ống hút 












I. Hãy cắt một mảnh bìa cứng khác lớn hơn và gắn thắng VàO SỌC 
dài, sau đó ve thành nhiều sọc dâu tiên trên miếng bìa. Thọc một 

2 đều và tô màu xen kẽ. Lấy một đoạn que qua ống hút, kẹp cho nó 
đoạn ống hút gắn vào đầu bìa khỏi tuột ra. 


ây trong hình bền | 







3. Bây giờ dùng một lò xo hay _ 
dây thun giữ đầu đoạn que, rồi 
ghim nó lên miếng bìa (như 
trong hình). Bạn thử kéo miếng 
bìa lùi lại khi muốn bắn ra. 





que có tay cầm 
để giương lên hết 

mức. Để một vật gì ở 

phía trước rồi bung cần 
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_ này trở nên vô cùng vất vả. Tuy nhiên, họ cũng đã 
kịp nhận ra rằng, bằng cách đặt các trục lăn vào 


đường dài tương tự. Các trục lăn lúc đó có lẽ chỉ là 
những thân cây tròn, lớn. Các vật thể hình tròn, 
chẳng hạn như ổ bì trong hình hãnh bên đây, có thế 


THẮNG LỰC MA SÁT 


Từ xưa tói nay, con người không ngừng kiếm các 
phương thức tiện dụng để chở các đô vật qua lại. 
Thoạt đầu người Ai Cập cổ đại khi xây Kim tự tháp 
có lẽ đã phải kéo lê các tảng đá khống lỗ nặng nề 
qua những chặng dường dài lê thê. Sự tác động của 
lực ma sát cộng với trọng lực khiến cho công VIỆC 


dưới các khối đá khống lễ này họ có thể kéo chúng Ì 
đi một cách dễ hơn nhiêu trên cùng một quang 


thắng được lực ma sát để chuyển động dễ dàng. 


_TRƯỢT DỐC 


2. Cắt nhiều đoạn ống hút chất 


đây vào thùng xe. Chúng sẽ 
được sử dụng làm trục lăn và 


không cân phải dán keo. 





1. Lấy bìa cứng tạo thành 
chiếc ôtô như trong hình. Vẽ cửa xe 
lên hai bên hông. Lấy bìa cứng dán 
thành thùng xe dẹt. Thùng xe nên 
có bề ngang tương đương bề ngang 
xe và sâu khoảng 2cm. 





4. Hãy bỏ các ống hút vào gìm 3 Xe 
xuôi chiều dốc sau khi lật úp thùng 
lại. Đặt xe lên đáy thùng rồi thả ra. 
Bây giò thì xe ôtô có dễ chạy hơn 
trên các trục lấn này không 2 





S., Hãy làm hai cái thùng vừa 


ì si thùng. Thùng này se biến 
Kế CễT pành một ổ bị, 
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phải xếp cho vừa vào nhau mà 





đủ xếp một hàng bị. Lắp bị vào 
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3. Hay sử dụng quãng dốc bạn 
đã làm ở phần trước, đặt vào đó, 
không lót trục lăn, bị hay gắn - 
bánh xe, nổ sẽ không thể chạy 
được. Hãy nâng dân độ dốc để - 
xe có thể trượt xuống dưới. Khi 
đó độ dốc ắt hắn rất cao. 


vi ‡ 
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GIẢI THÍCH SÁNG KIẾN 


Nêu không có trục lăn hay ốbithì | Thử quay ngang ôtô trước khi thả 
nó không thể chạy êm xuôi theo nó tuột dốc. Khi đặt xe trên các 
triền dốc được vì lực ma sát sẽ trục lăn và khi đặt trên ổ bi thì 

cần nó lại. Lực này (màu đỏ trong _ | trường hợp nào lăn nó dễ chạy 
hình) là-tùy vào hai yếu tố : trọng |hơn? _ 

lượng của vật ta muốn chuyển và Hãy thay đôi bề mặt triển dốc bằng 
mặt đáy vật thể, cũng như của cách dán lên đó một miếng giấy 


















; đường đốc tạo ra. Tr ọng lượng nhám hay một mấu thẩm trải 

¡ càng nặng thì hai bề mặt này ép sàn xem sao. Việc này 

° vào nhau càng chặt; hai bề mặt có tác động vào s : 
“” càng lỗi lõm thì lực ma sát càng sức chạy của xe 


Viên bị Masát  lón. Có thể giảm lực ma sát bằng 
cách làm cho vật lăn tròn thay vì 
kéo lên hay đấy nó trên mặt phẳng. 
Các trục lăn cũng như các hòn bị sẽ 


. chúng cũng tạo thành một chút lực 
ma sát, nhưng lực này rất nhỏ so với 
toàn bộ đáy xe lê trên triển dốc. 





6. Dùng ngón tay giữ chặt các 
hòn bi rồi lật úp thùng bi lại 
ngay đầu dốc. Đặt chiếc ôtô 
lên đáy thùng và thả tất cả ra 
cho lăn xuống dốc. 






205 





ộ 
: 


3®. %%ssee=. 


BANH VA TRỤC XE 
Những bánh xe xưa nhất người ta từng biết đã được chế tạo ở xứ 
Mesopotamia cổ đại vào khoảng 3.000 nắm trước công 
hà... nguyên. luy nhiên những xe ngựa bốn bánh thời xưa lại 
P% không mấy hữu dụng trong thực tế. Do bánh của chúng 
gắn chặt vào trục xe làm chúng rất khó xoay trỏ khi 
Ì quẹo tại các góc đường. Cách dây khoảng 2.000 năm, 
"ý trục bánh trước có độ chênh đã được phát minh. Thời 
Trung cổ, các bánh xe trước nhỏ hơn, kết hợp VỚI Việc 
PP” nữi nhỏ thùng xe làm các loại xe dễ điều khiển hơn. 
Ngày nay, chúng ta đã có bánh xe làm bằng thép nén hay 
hợp kim, bánh cao su bơm hơi, bánh xe răng cưa và nhiêu 


loại khác nữa. 
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LÁI KHEO 
2. Lấy bìa cứng làm phân thân xe. 
Cắt theo hình bên rồi dán cả vào 
nhau. Chửa lại một mép để phủ 
đưới thân xe. Mép này sẽ g1ử trục 
lái. Tự trang trí bằng các dải sọc 
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: | tÙY ÿ. 
ẾỊ cha ha 
l | = 1. Lây ông... 4, Lật chiếc ôtô lên và khoét 
H: hút lớn chê thanh trục tay lái chính một lỗ để xỏ trục tay lái. Lỗ 
li xe Ôtô của bạn. Gắn vào đó một này có thể dán thêm bìa cứng _ xZ=: 
Ẳ đoạn ông hút nhỏ hơn năm ngangỏ cho chắc. 
lÍ một đầu để tạo thành chốt giữ trục 9. Xö hai trục bánh xe qua đoạn 
f ị lái phía trước. ống hút dày và gắn bánh xc vào 
Ù trục. Bạn có thể chẻ đầu ố ông hút 
Ệ một chút rồi dùng keo dán chặt vào 
l bánh xe cho chắc. Lắp trục kia vào 
| đúng chỗ. 


-- ——_+Ỳv~.« - 
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| 3. Lấy vài Ống hút nhỏ làm thành 
| các trục bánh xe. Có thể lông các 
trục này nhiều lóp dày chắc trước 
Ỷ khi gắn vào đầu 4 bánh xe nút chai. 
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GIẢI THÍCH SÁNGKIẾN _ 

Khi bạn bẻ lái xe rẽ theo một khúc |Nếu các bánh xe chà vào hai sườn 
cua, các bánh xe nằm bên kia khúc |xe thì bạn phải có một vòng đệm. 
cua phải chạy thêm một quãng dài |Bạn có thể dùng một đoạn ống hút 


Phía ngoài bảnh hơn so với các bánh xe ôm sát cua. luôn vào giữa bánh và thân xe để 
Điều này có nghĩa là đê àm khoen chị 
Phía trong bánh Vy ch Ộ xoay chịu lực ma sát. 


se của các bánh đều khác nhau. 
s= Để khắc phục điều này, các 
kỹ sư đã thiết kế một bộ phận 
điều chỉnh để các bánh xe 
xoay chuyển thích nghi khi 
chạy ở mọi vận tốc. 


sứ: K: 
xu” ộ 









6. Khoét các lỗ trục cho đều sao 
cho xe đứng vửng trên hai trục, rồi 
gắn tay lái vào trục lái. Hãy xem 
kỹ thân xe trước khi bạn bẻ lái ở 
các góc đường. Chú ý xem hai 
bánh sau chạy thế nào. 


= 


































SỬ DỤNG LỰC MA SÁT 
_ Bánh xe, ổ bị (bạc dạn) và các chất bôi trơn, nhụ dải SẺ 

đều được sử dụng để làm giảm ma sát giữa các bể úp 
đang cùng chuyên động. Tuy nhiên, cũng có kệ 








lực ma sát rất hữu ích cho ta. Ví dụ nhụ, kế mà và 
xem sẽ đi khó khăn thê nào trên bề mặt trgn „. Sử 


mặt băng, hoặc xe hơi dê lao vào nhau nếu Nha 


_- bám được trên mặt đường ướt hay có lớp đầu „ š 
Ñ_ Trong những trường hợp như thế, ta cần đà». + 


= SỆE c2 dùng đến 
đôi giay hay banh xe dặc biệt gây tạo lực mạ s 


để có lực bám cân thiết.. Đã có nhiều loại bánh „. .. 

như thê được thiết kế, đưa vào sử dụng. Những chứ, ˆ 

bánh khía khổng lô rất có ích khi ø1úp cho cho máy - 

kéo, xe tải chó nặng trên mặt đường trơn trượt hay gà Ï 

ghê của đồng ruộng hoặc những con đường rửng. xà 
KHÔNG TRỞ NGAI 
1. Bạn sẽ cung cấp năng lượng cho 
chiếc xe của mình qua một lỗi cuộn 
chí và một sợi dây thun xoắn chặt. 
nhiều vòng. Năng lượng được dồn - 

.. Vào sợi dây thun xoắn đóvànhá 3“ 
vòng xoắn dân khi xe bỏ mãi lên 
cao, 3.Lây 

bìa cứng 

cắt theo 

hình ve bên 










si : „ đây, đo vừa hai lỗ 
“. Xổ một dây thun xuyên một mẩu bán nguyệt để chụp khít 


Ẩ À* ⁄ ˆ Ä ` ^ 
nên rồi gấn một đầu vào một đoạn 
? À Ầ ' : v_ 
que nhỏ. Luôn đâu còn lại qua lôi 
? Ầ» ` »- , 
chỉ rồi dùng băng keo dán cho chặt 


vào lôi chỉ. Phân thùng xe không 
chạm xuống mặt đường. sa 
5. Lấy một sợi dây thun Khác S4 


2 ˆ , z. | 
ở bên đó. quanh lõi chỉ làm bánh ca9 5) kể E 
Ả xZ P ` Â Ẫ ~ . “ 
4. Câm que xoắn sợi dây thun cang nø. Bây giở thì no SẼ bam va II co: 
“sÄ ` ` ` ‹ ‹ ⁄ £ + ^ ĐC & 2 X uc 2W 
4 nhiêu vòng và càng chặt cang tôt mặt dóc và leo lên dễ hơn Ta 


rồi đặt lõi chỉ ỏ ngay dưới đầu dốc. 


rồi. 
bạ... Nó có bỏ lên đốc để hay không? § 





GIẢI THÍCH 


Với Xe tăng lôi chỉ này, lực ma sát có cả hai tác 
động tốt và xấu. Vì vật liệu bạn dùng bao bọc lõi 
chỉ, như cao su hay giầy nhám, sẽ tạo thành lực ma 
sát rất lớn khi xe tăng leo dốc và khiến xe bám khá 1 
chắc, không bị tuột dốc. Không có lực bám nềy, 
chắc chắn xe sẽ thụt lùi và không bao giờ có thế leo 
tói đỉnh dốc. Tuy nhiên, đoạn que chà vào lõi chỉ đã 
tạo lực ma sát và làm xe chạy chậm lại. Nhỏ lóp sáp 
đệm giữa hai bề mặt gỗ ghẻ này, đóng cả vai trò ổ bị 
và chất bôi trơn, nên que có thể chạy dễ hơn trong 
khi nó vẫn cọ xát vào cạnh lõi chỉ. Bề mặt nhám 
thưởng tạo ra lực ma sát lớn khi các vật thể cọ xát 
vào nhau. Nếu có chất bôi trơn, như dầu nhỏt hay 
mỡ, lên các bề mặt này thì mặt nhám sẽ bị lấp đây, 
được trơn và phẳng nên sẽ triệt tiêu lực ma sát rất 
đáng kể. Thậm chí nó còn trở nên trơn trượt hơn nữa. 





ẫ Chất bôi trơn 





GIẢI THÍCH 


Hay nâng con dốc cao hơn nửa. 


6. Đán các mẩu bìa cắt ở phân 3 _ 
thành thủng Xe và lông vào lõi chỉ. 





Không cần phải sắn chặt chúng _ Thử xem xe tăng có thể leo đến 
_ lâm gì. Có thể lắp thêm một khúc ệ đỉnh đốc cao nhất là cố nào 2. 
ống hút hay một đoạn viết chì để: Hãy thử nghiệm. lại với nhiều cð 


làm pháo tăng trước khi cho xe 1a 
"trận địa". 





dây thun dày mỏng khác. Loại thun 


nào thích hợp với VIỆC leo dốc hơn, 


loại dày HAY loại móng 2 

Thử cho chiếc xe chạy trên nhiều 
mặt đường khác nhau. Bạn có thấy 
rằng mặt đường càng gỗ ghẻ thì 
càng tạo lực ma sát hơn và giúp xe 
chạy lên dễ hơn không : ? Giờ hay 
thử chà sáp hay bôi dầu nhòn 
xuống mặt đường. Nó có làm xe 


chạy chậm lại không ? . 
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BÁNH XE GUÔN G 
Ngoài ôtô và các loại xe cộ, còn nhiều thú máy khác ve 
dụng nguyên lý bánh quay. Không dùng bánh quay 
ắt các khu hội chợ giải trí không thể nào vui nhộn đến 
thế được. Ðu treo ở các khu vui chơi chính là một bảnh 
quay khống lỗ. Khi bánh xe loại nay quay tròn thì nó 
cú thế mà quay mãi nếu như không vật gì ngăn nó lại. 
Các nhà khoa học, ky Sư và nøay cả người chế tạo đồ 
chơi biết lợi dụng yếu tố này trong nhiều việc khác. 
Trong động cơ ôtô có một bánh xe nặng Sẽ quay tron 
khi động cơ chạy và cả sau khi máy đã tắt. Bánh này 
gọi là bánh truyền lực, mục đích của nó là giúp cho xe 
chạy êm. 














? NÚT CHAI ĐÁNH LỘN 


| 1. Lấy bia cứng cắt thành một vỏng 

` tròn đường kính 40cm. Đây se là _ Ề 
"vo đai” cho trận đâu. Sau đó cắt ễ- 

thêm ba vòng nhỏ khác đường kính s6 

4cm mỗi cái. 6u: 


2. Cắt thắng một đường tử mép vào 
tâm vòng lớn. Dán hai mép vào 
nhau đế tạo hình chóp nón và đán 
băng keo cho chắc. 


3. Lật hình chóp lên và dán lê., 


chóp một vòng bía cứng lấy từ lõ 
băng keo cố lón. 





4. Trang trí những nút chai băng 
những vòng màu sắc sặc SỐ, dùng sc SA 4 
một que vót nhọn đục giữa mỗi nút. 
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BÁNH XE ĐANG QUAY 


Một công dụng của các loại bánh xe là đón sức - va nước để 

\\s. làm những việc khác nhau. Bánh xe nước, như chiêc trong hình 

bên, đã được thiết kế để đón lây súc đấy của dòng nước và biến 

` nó thành một dạng năng lượng chạy máy. Tuốc-bin là một 

ằ dạng bánh xe nước hiện đại, quay trỏn theo dòng nước xả tM 

Ỷ đập nước trên no, phát ra điện năng. Các cối xay gió kiểu cổ 
"ằ ố...ÍÌÍ ‹¿ dụng sức gió để Xay, nghiên các loại ngũ cốc như bắp, 

1 mẽ... .! đậu. Trong khi cối xay gió hiện dại thưởng được dùng để 

: U ÌNGO bơm nước lên cao. Một loại bánh xe quan trọng thông dụng 

: khác là cần trục. Nó là một dạng trục lăn đặc biệt dùng để nâng 

' . vật nặng lên cao một cách dễ dàng. 


SÁNG KIÊN 
Thử dùng xe tăng lõi chỉ (ỏ 
trang 208 - 209) để nâng các vật 
nặng thử xem. Nhưng trước hết 
bạn phải nghĩ cách gắn chặt nó 
trên mặt bản cái đa. 

Sử dụng một nút bắc và bốn 
miếng nhựa mỏng, bạn có thể tự 
chế bánh xe nước 

của mình. Rạch bốn 

khía đều nhau quanh 

nước bấc rồi nhét mấy 

miếng nhựa kia vào. 

Nếu bạn gắn nó vào 

đuôi một mảnh gỗ cho 

nó quay thì bạn đã có 

một Cái tàu chạy bằng 

guông nước rồi đấy. 

Bạn có bao giỏ sử dụng một 
chong chóng đồ chơi chưa 2 

Nếu bạn đang có một cái như 
thế, thì có thể bổ sung thêm để 
nó nâng lên một sức nặng nhỏ 
mỗi khi có gió thối vào nó. 






„E ` ¬)'SÙ`K 
H32 05v 2i vi. l2 s2 
































7. Quần sợi chỉ cột xô ở một 
đầu vào quanh lõi chỉ. Bây 
giò tất cả những gì bạn cần 
là một ngọn gió để nâng nö 
lên và hạ xuống. Hãy tạo ra 
ngọn gió bằng ống hút và 
thối hơi. Bạn cũng có thể 
_ gắn thêm các tua giấy vào 
quanh ống hút cho đẹp. 
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GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 

Khi muốn búng nút quay, ta phải bung thật Giữ chặt trục giữa một bánh xe đạp 
gắt. Lực búng càng gắt thì nút xoay càng lâu. cho bánh xe quay tự nhiên. Rồi thả 
Sức búng ban đầu ấy không dùng hết ngay vì tay quay bánh. Bánh xe cứ thể xoay 


một phân vẫn còn giữ lại trong lòng nút. Bánh đầ tròn và đần dần dùng hết sức lực 
Chính việc giải thoát lực từ từ đã giữ quay bánh. Nhó đừng để tay nâng 
cho nút quay tiếp. Trong trường hợp ›._ bánh thò vào căm xe khi nó 
này, cải nút quay như bánh xe đang quay. 

truyền lực trong động cơ ôtô. 
Bạn có thể nhận ra những trường 
hợp tương tự trong món đô chơi 
làm theo nguyên lý "động cơ ma 
sát”. Bằng cách xoay bánh sau ở một 
_____ ôtô đồ chơi chắng hạn, bạn sẽ có một lực 


dự trử đang kể trong trục truyền lực để Ø1ÚP Xe : : 
`... 5 s ° : đô _ 
chạy khi tha ra. Chuyển động của x 

















^ 
"4 


——}ớ} HA 
# 


v~-...> 


5. Dùng tay búng nút chai xoay như 

bông vụ và thả chúng vào hình nón ban 
nay. Nhớ xỏ que ngay giữa nút chai nếu 
không thì chúng chắng thể quay 
——_ lâu, đều được. Dõi xem 
chúng choảng nhau 
_ thể nào trên ”võ 


đai" kia. 

















GIẢI THÍCH Lực ứng dụng trên Ẻ 

Hơi (gió) thổi làm chuyển cánh quạt là đã cung cấp khoảng cách lớn 2-3 
một lực làm quay cân trục chạy bằng sức gió của bạn. | 
Nếu bạn cố nâng một sức nặng nào lên nhờ sức hơi. 
Tuy nhiên, nhờ có cân trục kia, bạn lại có thể nâng 
một vật bằng hơi thổi theo phương thức trình bày sau 
đây. Để kéo một vật nặng lên mặt dốc đứng, sẽ cần 
nhiều sức lực hơn khi lên đốc thoai thoải. Mặc dù lực 
kéo có giảm đi, nhưng nó sẽ chạy một quãng xa hơn 
nửa. Cũng vậy, khi thổi vào cánh quạt, bạn đã dùng 
một lực đấy trên một quãng đường dài để nâng vật 
nặng lên thắng một quãng rất ngăn. Cánh quạt quay 
một quãng cách gần 10m để nâng một vật lên chừng 
10cm. Do đó, việc nâng vật nặng sẽ được dễ đàng hơn 
nhiều. 









SỨC GIÓ 


2. Lấy bìa cứng làm một cái xô nhỏ 
rồi cột vào đầu đây gàu. Xỏ chỉ qua 
hai thành xô cho nằm cân bằng trên 
đầy. 





È 3.3 & 
1. Có thể dùng "sức gió" để kéo \/ 
một cái xô từ đáy giếng lên. Hãy - xe” 
gắn sáu Ống hút quanhhaiđầulõ /“ \ 
chỉ. Sau đó kẹp thêm hai khoanh 


bìa cứng ở hai đầu. 


3. Lấy bìa cứng làm thành giếng và 
ve lớp gạch xây thành giếng. Đầu 
-tiên cắt tua xung quanh và xếp 
chúng thành cái miệng giếng. 

5. Để treo bánh xe guông giữa hai 
trụ giếng, hãy xỏ ống hút qua trục 
lõi chỉ để làm trục quay và gắn vào 
hai dầu trục bằng hai ống hút lón 
hơn. Sau đó gắn tất cả lên thành 
giếng. 





6. Các trụ giếng phải vừa đủ dài để 
găn vào thành giếng, vừa đủ rộng 
để có chỗ cho guỗng quay. Gắn 
thêm hai mái che bằng bìa cứng, 

- xếp thành hình chữ V Úp ngược. 


` 5 

4. Làm vòng loe trên miệng giếng ‡£ Z7" ' 
bằng một vòng bìa cứng rồi trang "/ Ị 
trí bằng màu. Khoét hai lỗ để gắn 
lên miệng giếng. 
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HỆ THÔNG RONG RỌC h: 

Nếu bạn đã từng có dịp xem một cần cẩu đang hoạt động, có ˆ bạn Sể Phải 
sửng sốt khi thấy nó có thể nâng lên nhưng vật Hàng đên mức nạo. Bạn thấy 
cẩn cẩu ở các công trưởng xây dựng, trên tàu viên dương và xe cân cẩu, ¿ 
các ga xe lửa cần cẩu giúp nâng đồ vật lên dễ dang nhơ Các động cơ hay 

trục cuốn cực mạnh và các ròng rọc (loại bảnh xe đặc biệt để giữ dây trên 
trục nằm đúng chỗ khi máy đang chạy). Bộ ròng rọc rât đơn giản, cấu trử 
gồm móc treo, có bánh xe như hình bên đây. Người thợ đứng dưới đái 
dùng một sợi dây thừng và một bánh ròng rọc đơn găn cô định trên 
giàn cao một công trình xây dựng để đưa một xô xi măng lên cho 
Ñ người thợ xây ỏ trên. Nhờ vậy, người thợ phụ không phải xách xô hà 

nặng khó nhọc leo lên các bậc thang. 













SÁNG KIẾN CÙNG NHAU KÉO CO 


Hãy làm một dàn "ròng rọc cố 
định" đơn giản bằng một vài lõi 
chỉ, một sợi dây kẽm và dây kéo. 
Có một loại dàn ròng rọc đặc biệt, 
gọi là dàn nâng hay ròng rọc 
"puli", dùng để nâng những vật cực 
nặng ở những nơi cần như công » 
trường xây dựng. Dàn này gồm mội|Ễ 
loạt bánh ròng rọc liên kết với - 
nhau, nghĩa là lực nâng phải tác 
động lên một đường dây rất dài, chỉ| møœøøø 
để nâng đồ vật lên một quang cách 
ngắn. Hãy nhìn đô hình dưới-đây 
rồi dùng mấy cái mắc áo và lõi chỉ |>z 
để thử tạo lấy một dàn ròng TỌC 
'puli” như vậy theo ý thích của 
bạn. | 


1. Lây bìa cứng làm thành một cái 
áp cao như trong hình, để hở trên 
¡nh và đáy tháp. Dán chắc một 

ặt tháp thật cứng và khoét lỗ để 
ỏ cần trục qua. 













2. Nhét một đoạn ống qua hộp bìa. 
SE Ở giữa treo lơ lửng một lõi chỉ vả 
FT 7 chêmhai doạnóng húihai bêncho 
F1 nónằm chính giữa. 
3. Lấy bìa cứng làm thành tay qu27 
cho cân trục và dán vào cân trục 
Dán thêm một mẩu ống hút nhỏ 
ngay dưới tay quay để lòn dây đu 
3 trước khi quấn quanh lõi chỉ. 






#. Dùng kẽm mắc áo bẻ lại và gắn 
vào các lõi chỉ như bạn thầy trong 
hình cần cẩu ở trang bên. Treo một 
móc lơ lửng ở cuối tay quay. | 
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GIẢI THÍCH 
Dàn ròng rọc cho phép ta chỉ cân dùng một lực kéo 
nhỏ trên một khoảng cách dài. Khi lực này làm 
chuyển một vật nào thì các nhà khoa học bảo rằng 
nó đã tạo ra một công. "Công" đo băng đơn vị gọi là 
"tun" (oules), và nó tương đương với lực tác động 
nhân với khoảng cách để nâng vật năng lên. Với một 
hệ thống ròng rọc đơn giản (hình bên phải), vật năng 
được nâng lên bằng một quãng cách của sợi dây 
cuộn lại, mà ta không phải gia tăng sức lực chút nào. 
Trong dàn ròng rọc kép (ảnh xa bên phải) thì vật 
nặng chỉ cần nâng lên bằng nửa quang đường mà sợi 
dây kéo thu vào. Khoảng cách là phân nửa và lực 
nâng gấp đôi để kéo dây lên. _ 


5. Quần chỉ quanh cả hai lõi như 
trong hình rồi quân vào !ốïi chỉ năm 
Ỗ giữa thân cần cẩu. Khi quay cần 
cấu thì sợi dây này quấn vào trục 
và thế là các ròng rọc kéo vật nặng 


nâng lên. 


215 








_.—t ——>———— —...r>.ẻw~x 


~_——————_——~mrr—— ——YẾ—— m—*** 





—_————— — + — Ừ——=——— xen monm=~rrrỏ~x se 7 & —**” c> —~ 
Ầ 1 ` 5> ` ` ˆ ^¬“G —_——————m—~ - 


_——sv 


TT ... 








BÁNH RĂNG 


Những người di xe đạp ngày nay đã tiến một bước quá dài so với người 


xe cách đây hơn trăm năm. Xe đạp là xe rất phổ biến vào năm 1820 đạp 


nhưng câu trúc của nó quá nặng nề, không có bàn đạp và bạn phải 

. chống chân xuống đất mà đẩy cho xe chạy giống như trẻ cọn chơi 

À vậy ! Đến khoảng năm 1885 thì J .K Starley mới chế ra xe đạp 

đầu tiên có giá trị thương mại, hết sức thành công nhờ có sn 

bàn đạp và dùng dây xích làm quay bánh sau, còn bá 
trước để lái. Xe đạp được liên tục cải tiến và ngày nay, 
với các bộ phận hiện đại, nó có thể leo nổi các ngọn đồi 

rất dốc và tốc độ rất cao nhở sử dụng đĩa là líp răng đặc 
biệt, gọi là bánh răng. 


ốc... ốc... 












SANG KIÊN 

Hãy lật ngửa xe đạp của bạn lên, _6. Khi hai chân đều đặt lên bàn đạp 

quay bàn đạp thật chậm cho bánh thì luân phiên một chân co lên 

xe quay theo. Gài một mẩu giấy trong khi chân kia đạp xuống. Nên 

vào căm xe khi quay, bạn sẽ đếm xó chân trái vào khớp gài chân chứ 

được số vòng quay khi bàn đạp - : đừng kê thẳng lên bàn 

quay trọn một vòng. Bánh xe quay đạp. Có thể gắn 

nhanh nhất trên vòng líp nào ? n thêm vào bánh 
trước một định 
mũ gài giấy. 
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SUC ĐẠP GIẢI THÍCH 
1. Hãy về trên bìa cứng hình vận Khi ta quay bàn đạp của xe, đĩa lón gắn với bàn đạp 
động viên (VĐV) S€ kéo vòng líp nhỏ gắn ỏ trục bánh sau nhờ dây _ 
Ba dua xe đạp. Thân Xích. Ở hình dưới, nếu vòng đĩa có 50 răng và vòng 
W hình người này — líp có 10 răng thì bánh xe sẽ quay 5 vòng trong khi 
¡ và khung xelà bản đạp mỏi dứt một vòng. Mức này được gọi là líp 
một. Hai bánh và nhỏ và nó thích hợp khi đạp nhanh trên đường bằng. 
cặp chân cắt Trong hình trên, nếu vòng líp cũng có 50 răng thì 





riêng ra. khi bàn đạp quay trọn một vòng, nó cũng chỉ kéo . 
bánh sau quay đúng một 
vòng. Mức này gọi là 
2. Tô màu các phần đã cắt sao cho líp lớn và chỉ dùng 












giống như thật. Bánh sau được ráp 
với ba khớp tròn bằng bìa cứng 
ghim vào nhàu bằng một 
đỉnh mũ gài giấy. Hai 
đĩa nhỏ nhất là 
bánh răng tốc 
độ. 


khi leo lên dốc. 





3. Gắn đôi chân vận động viên vào 

các khóp nối ở đầu gối và đùi. Cắt. 

một mẫu bìa cứng thật dây bề 

ngang khoảng 2,5cm. Nó phải vừa 

đủ dây để tròng vào đó một sợi dây 

thun. Bàn chân của VĐV se đặt lên 
"bàn đạp này. ˆ 





4 


5. Choàng một sợi thun tử líp sau: 


4. Dùng một mẩu que ngắn để gắn s 
z lên đĩa bàn đạp. Khi bánh sau quay 


đĩa xe vào sao cho nó quay được. 


2t bánh cam nhỏ (như khoen tròn thì đôi chân của VĐV cũng 
„22t. ác lai đúc gắn vào bắt đầu nhấn xuống bàn đạp. Nếu 

ôt đoạn ông hút ở phía bên kia rồi gài sợi thun sang đĩa líp nhỏ thì 
¿EA VV sẽ đạp nhanh hơn. 


gài chân lên đỏ bằng đính mũ gài - 
giÃy. 
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-_ CÁC LOẠI BÁNH RẰNG | 
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_ tự động như xe ôtô, đồng hô đeo tay. treo 


g : š 3,8cm. Cái lón có l6 răng đối trục 


lÊc cách đều nhau và răng phải ăn sát 
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ảng 2.000 nắm. Ngày nay, hâu hết các loại máy móc - 
tường, xe buýt, X€ tải, máy khoan và xe gắn máy 
ác bánh răng này. Các loại xe cộ | 
úc kéo của con người hay súc - 

ở xăng dầu) ra đời, các ky 
ánh xe của tàu hỏa, 
ăng ăn vào nhau 


Bánh răng được phát minh cách đây kho 









đều không thể hoạt động nếu không sử dụng P 
ˆ sơ khai có bánh xe đều chạy bằng súc dây hay 5 
vật. Khi động cơ hơi nước (và sau này là động c€ 
sư đã nhờ đến đủ loại bánh răng để vận hành các b 
ôtô và nhiều loại máy khác. Răng cưa của các bánh r | 
nhờ đó chúng không bị tuột, giúp chúng chạy an toàn. Khi một bánh 
răng chuyển động, nó sẽ làm chuyển động bảnh răng cạnh no. Bánh 
răng thứ nhất được gọi là bánh truyền động và bánh Kia gọi là bánh răng & 
nối tiếp. Bánh răng thú ba gọi là bánh răng bổ trợ, có thể chêm vao ø1úa hai | 
bánh kể trên. Sự liên kết này tạo ra công dụng trong một hệ thông bảnh răng va 
được gọi là bánh răng truyền. 


CÔ 7S: s3 nó ng 7œ —. 


BÁNH VÀ RẰNG 

2. Dùng bìa cứng cắt thành những a3 

vòng cố khác nhau. Đây se là các 

bánh. Hãy làm các bánh rắng hai | 

tầng bằng hai vòng tròn trên bìa | 

cứng gợơn sóng dán chúng lại với | 

nhau. 3. Để làm răng bánh, lột lẫy lóp 
| 
| 


__———— 





xếp nếp của bìa cạc tông gợn 
sóng. Quấn phân này quanh các 
vòng tròn như trong hình rồi dán 
chặt lại, dùng các màu sảng 

» trang trí lên. 


.. Cắt một nắp hộp cạc tông thành ¿. 
nhiều rãnh hẹp để gắn vào đó nhiều 3 
cố bánh răng. Các ranh này phải 
êm chắc được các mảnh bìa cứng 
nhét vào. 











4. Trục của bánh răng có thể dùng ö 
bằng các ống hút nhựa cứng. 7 
Chúng cần được dễ xoay trở nhưng 
không quá lỏng. Bây giò hãy làm 
một cái khung chữ U để giữ cặp 

| bánh ở trên. | 
'5_ Hai bánh đối trục làm bằngbìa ° 
đường kính 7,5cm đặt cách nhau 


6. Cặt một mẩu bìa 
cạc tông gợn sóng dài "”Ệ 
7cm và rộng l,5cm 
và dán vào một đoạn 
ông hút nhựa lón. Phân 
nảy đem dán vào một mảnh | 
sa DÌa có răng ăn khóp với bánh 
E năm đưới. Xổ một ống hút mảnh 
qua bánh răng lón và treo nó trên 
hai mẩu bìa cứng. 








và cái nhỏ có 8 răng. Gắn chúng 


~- 
* 


, 
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GIẢI THÍCH 


Các loại bảnh răng khác nhau thực động giông nh 

hiện việc khác nhau và ỏ đây ta có khóp v vất 3: Nhệ ng lại ng Tu ni NOIEE 5< ve 
thể thấy là : lớn hơn. Nó thường dùng để liên HÀ `. 

1. Thanh giằng hay bánh răng kết các khóp trục bánh răng thành 4. Bánh răng cựa gà : là bánh 
chuyên thưởng được dùng vào trục một góc vuông và được dùngỏ đơn giản nhất Xe: đất xế tôi 


tay lái ôtÔ nhiều mức độ khác nhau. : 
trục bánh răng làm chuyên động 
2_ Bánh răng hình chóp cụt, hoạt 3. Bánh răng hình nón : dừng để một trục khác nằm song song với 
nó. : 














Linh r này để bạn tự lắp ráp mô 
- hình của bạn. Khoan dán ngay bất 
kỳ bộ phận nào nếu bạn chưa chắc : 

mọi thú đều đúng khóp cả. Có thể 
bạn cần điều chỉnh lại một vài thú 
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` ˆ 
ĐÓON BAY .. 
Như trước giờ. chúng ta đã thấy, máy móc là các thiết bị làm cho nhiều VIỆC trổ 
nên dễ làm hơn. Có 5 loại máy cơ bản : bánh xe và trục, mặt phẳng 

nghiêng hay miếng nêm, ròng rọc, đỉnh vít và đón bẩy. Nếu bạn 

nghĩ đến chuyện có ai đó phải xeo một tảng đá lớn với một thanh 
xà beng thì bạn có thể biết đòn bẩy làm cho việc khó khăn đó 

hóa ra dễ hơn thế nào rồi đấy. Chúng ta có thể dùng đòn bẩy 
bằng vô số cách khác : như phanh xe đạp, lưỡi kéo cắt nhau, 
kìm bóp hạt dẻ, cò lê, ong kẻm... đều là các ví dụ rõ ràng về 
công dụng của đòn bẩy. Cả trong cơ thể chúng fa cũng thế,  - 
nguyên tắc đòn bẩy cùng được dùng trong, các hoạt động hàng 
ngày như nhai, cắn, chạy, ném, đấm đá, đều có hiệu quả rõ 
ràng. 







nan... : 





THẢ SỨC 
5. Gắn tay: đòn và búa vào một mẩu hình, phải đảm bảo cho cái bập toàn bộ hệ thống này vài lần để sắp. 
bìa cứng dây như trong hình, sau bênh hoạt động tốt, bàn tay ép cái đặt vị trí tất cả các bộ phận vào ị 
đó dựng ba đoạn Ống hút thành một. trục bắn lên, viên bi lăn tròn trên đúng chỗ. Khi mọi thứ đã nằm 
cái trục xếp đặt cân bằng như trong rãnh và rơi xuống trúng đòn bấy. đúng vị trí, dán chặt các bộ phận 
hình. Lắp đặt mọi bộ phận như Có thể bạn phải thử nghiệm trên đó lại và chêm cái ¡ kẹp giấy để sẵn ˆ 
sàng đóng búa xuống. | 
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-_ |GIẢITHÍCH 
1. Lây bìa cựng để làm | Đòn bẩy ở tẳng thứ nhất (1) gối lên-giá kệ (màu đỏ) 
m— ` A . bập bệnh. Có g1ửa lực nâng mũi tên (xanh lam) và ống tròn (màu 
n thê lây một đoạn ông Vang - giống như hoạt động của cái xà beng hay hai 
ý hút làm trục lăncho  |lưỡi kéo). Đòn bẩy ở tầng thứ hai (2) đặt ống tròn 
J nó.Gănthêmốnghút |nà 
dài vào một đầu bập 
bênh. 






C ác đòn bấy ở tảng thứ ba (3) thuộc dạng lực nâng 
° ap dụng vào khoảng giữa giá kệ ống tròn (như hoạt 
2 động của cái nhíp khi dùng cần câu giật con cá cắn 
câu lên bờ). Mũi tên (màu tím) biểu thị lực cản. 






2 Làm một cai hộp cao 
“° Soe„cC TENENI L2 C2. 

bằng bìa cứng vauôn ) 
một tắm bìa khác thành 

trục bắn cho viên bi. 


b) 


3. Dán trục bắn bì này 

vào nắp hộp cao, nhị? 

ÊN trong hình, và gắn một 
>$ bàn tay nhỏ vào đầu 


_ /= ống hút. 


Ẵ £ -=——— 4 
4. Dùng một đoạnông + 
hút và một khúc nút bắc 
làm thành một cái búa 
nhỏ gắn nó chặt vào 
bàn tay làm bằng bìa 
cứng. : 











SANG KIÊN 
Bạn có thể nói xem mỗi đòn bẩy - 
trong các hình dưới đây thuộc loại 
nào trong cátloại được kể trên hay 
không ? Những mũi tên màu xanh 
lấ cây trong hình biểu thị lực cản, 
nhưng mũi tên xanh lam là lực 
nâng, các tam giác màu đỏ là điểm 
tựa. 

Hãy dùng đòn bẩy để nâng một vật 
nặng lên. Chêm một vật cứng nhỏ 
dưới cây thước kẻ làm điểm tựa, và 
đặt một vật nặng trên đầu một cây 
thước. Ấn đầu kia xuống. Bây giờ 
hãy dời điểm tựa vào gần vật nặng 
hơn và ấn lại lần nữa. Bạn sẽ phải 
nhấn xuống nhiều hơn mà vật nặng 
lại không lên cao như ban nãy. Tuy 
nhiên, bạn có để ý rằng lần nảy bạn 
dùng ít lực nâng hơn lúc trước 
không ? 
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năm giữa giá kệ và lực nâng (như cái kẹp vỏ hạt dẻ). 





: 
: 
| 
| 
| 
! 
| 
. 
: 

















: CÁP ĐÒN BẤY 
Ở nhiều loại máy móc, hay vật dụng ta thưởng thây đòn 
bẩy phối hợp từng đôi và có điểm tựa để làm việc, thường 
#c củng chính là điểm hai đòn bẩy gắn chặt vào nhau. Gọng 
` kẻm. kẹp tách hạt, kéo và cái nhíp là các ví dụ điển hình về cặp 
” đòn bẩy loại này, Trong cơ thể con người cũng có khả nhiều 
4 ˆ trường hợp đòn bấy hoạt dộng theo từng cặp. Hãy thủ nghĩ về một 
ˆ? cú cắn mạnh do hai hàm răng của bạn tạo ra xem sao. Trong thực tế 
ˆ thì đôi hàm của bạn dang hoạt dộng như một cặp dòn bẩy đó. Cũng 


vậy, khi bạn giữ một vật gì giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ hay Xem 
XP cách chúng chụm vào nhau xem : xương ngón 


tay của bạn chính là cái đòn bấy đấy thôi. 


BẮT LÂY ! 

I. Hãy cắt bìa cứng theo các hình 

bên đây và làm thành một cần trục 
_ cơ học. Thân kẹp làm bằng hai hộp 

bìa cứng. Tô mau sáng lên hộp. 
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s 3. Răng cân trục làm bằng hai 

# mảnh bìa cứng. Miếng trên gắn 

vào tay trục, miếng dưới gắn 

= Vào nửa trên bằng một cái kẹp 
SINI siáy., Chỉ có nửa dưới của "đôi 

hàm" này cử động được. Gắn 


2, Tử ba mánh bìa cứng hay làm 
—— thành một cánh tay đòn chuyến 
—— động được. Hai mấu bìa trên nên 
_ gắn chặt vào nhau bằng đỉnh mu 

_ - thành cái trục. Cắt bìa cứng thành 










khoanh tròn đưở ng kính mệt que điệm vào hàm trên và 
1cm để lâm b SE AE- ẤN cột vào đó một sợi chỉ dài. 

No sẽ được găn vao s..=.-. : Š 

cần trục bằng một 4. Loòn đâu chỉ xuông “ham” dưối 

đinh ghim để xó qua hai đoạn ống hút. Đầu chỉ 

nó có thể đi kia cột vào một đoạn ông hut cö 

động được. thê quay tròn như một tay quay. 


Gắn một sợi thun giữa hàm răng 
cˆ vn › dưới và cánh tay. 
Z< s Đi 0 Š. Sợi dây thun mỏ rộnz hai hàm 
2 [2E hố cóc kẹp khi quay tròn tay quay, sợi chỉ 
cuộn lại kéo "hàm dưỏỡi” lên "hàm 





ra l trên" và làm cho hàm răng khép 
32." x ° 
_“P chặt lại, 








GIẢI THÍCH 


Đòn bấy hoạt động từng cặp tổ ra 
rất hữu dụng trong việc c cân kẹp, 

cắt hoặc vắt ép. Hai hàm răng kẹp 
khép chặt vào nhau giống như đội 
gọng kmhay đôi hàm của 
một con chó. Hai lưỡi kéo là đòn 
bấy Kép loại một, Nó tạo ra một lực 
Điểm tựa _ cắt rất mạnh ở gần điểm tựa (màu 





Hướng keo 


Điểm tựa 
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đỏ). Sức ở đây chính là lực cẩn của 
vải cản giữa hai lưỡi kéo. Các mũi 
tên xanh lục chỉ vào lực cần này. 
Trong cái mỏ nút chai, động tác 
kéo lên ở tay cảm sẽ khắc phục sức 
đóng chắc của nút chai. Lực nâng ổ 
đây được chỉ bằng mũi tên màu 
xanh lam. 








SÁNG KIÊN 
Bạn có thể tự làm cần trục có hàm 
theo mẫu này không ? Bạn cũng có 
thể làm một thứ gì giống như kẹp 
này, với đôi tay của bạn dây. 

Bạn lên gân căng tay phải rồi xiết 
chặt nắm đâm lại. Bạn có thấy 
chúng làm dội đòn bẩy ở khuỷu tay 
bạn không 3 

“Thử dùng tay không bẻ một ‹ cây 
đình Ì Đạn cần có hai đoạn ống 
ngắn, mỗi đoạn dài khoảng “0cm. 
Lông nửa cây đỉnh vào đầu ổ ông và 
nửa đoạn Ống kia lồng khít vào nửa 
ống này. Bây giờ cẩm hai ống bể 
lại, chẳng khó chút nào. 
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BỘ MÁY PHỨC TẠP 
Bánh xe, bánh răng, ròng rọc và đón bẩy đã hình thanh và phát triển 
trong hàng nghìn năm lịch sử. Ngày nay, khoa học về cơ khí 
đang sử dụng những thành tựu dơn giản này vào các máy móc 
hiện đại, đạt độ chính xác cao và rất phúc tẠp- Rât nhiêu mâu 
máy đã được thiết kế bằng sự kết hợp đó, ví dụ như xe đạp. K£ 
Vòng líp và đĩa củng như bánh xe bơm hơi, kết hợp với trục ẤN Hà 
lăn và dây xích để làm xe dễ chạy. Bàn đạp X€ và bộ đệ lế Nên 
líp, đĩa và cả thắng xe đều áp dụng nguyên lý hoạt động của) % 
đòn bẩy, nhằm vận hành xe dễ dàng hơn; dây đềhaydây VẤN #051 SG 
thắng đều nằm trên đường dẫn theo đàn ròng rọc tỉnh vI. 
Nhiều vật dụng khác trong cuộc sông. hàng ngày của chủng SIM, 
ta. như đồng hồ đeo tay, treo tưởng có cả một hé thông bánh Š 


răng và đòn bẩy hết, sức phúc tạp. 


GIẢI THÍCH 
Theo cách đơn giản nhất..., ngón tay ta đề xuống. 
đòn bẩy..., tay đòn bẩy kích lên trục đứng và đấy nó 
lên cao.... hòn bỉ lăn ra khỏi trục và đập xuống đòn - 
bẩy thứ hai.... đòn này nâng hộp lõi chỉ lên. _ 
cao... Cái hộp lật nghiêng khi đính của 1 nó : 
chạm vào trục thứ hai... lõi chỉ lăn Xuôi . 
theo chiều trục bắn và va mạnh là \ 
búa... thế rồi búa giáng xuống. 
con chuột ổ dưới ! (Xin cáo lỗi 
với những người yêu thủ vật lÙ 


khắp nơi) 

























6. Hình viên đạn là một đối trọng. 
làm bằng đất sét bọc trong bìa 
cứng. Nó phải cân bằng thật chính 
xác với bô-bin và cái thùng. Hãy 
giương bấy chuột bằng cách đặt cái. 
thùng lên một đầu đòn bấy nhỏ và 
đặt hòn bi ở giửa trục bắn trên 
đính... Bấy giờ thì bạn chỉ việc 
ngôi chỏ chú chuột đến nộp mạng. 
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SÁNG KIÊN 

Bạn có thể hoàn chỉnh cải bẫy của 

bạn sao cho, khi chuột bỏ lên mẩu 

pho mát thì nó sẽ khởi động toàn 

bộ cái bẫy hay không ? 

Nếu bạn có một bộ đồ nghề xây 

dựng và có bộ bánh răng, hãy thử 

chế tạo một băng chuyển để có thể 
_ móc một gói hàng chuyển quanh 

một góc tường xem nào. - 

Hãy biến bẫy chuột của bạn thành 

chuông reo báo động khi trộm lên 

vào (để búa gõ vào một cái chuông 







nhỏ) hay khi ai đó vào phòng ngủ phải, bạn thấy hình 
của bạn. dạng cơ bản hoạt dộng 
2“ C7 ? ` xÃ r* 

'Hãy tháo một cái đồng hỗ đeo tay của đỏn bẩy, dưới để 


hay treo tường rồi quan sát thật kỹ 
sự hoạt động của nó. Bạn có thể 
đếm được trong đó có bao nhiêu 
bánh xe và đòn bẩy không ? 


cái đinh gài giấy. 









2. Trong hình bên 


một cái tách để hứng viên 
bi. Nó được gắn trên bệ bằng hai 


SA BẤY ! 


I. Khung dành cho 
bộ ròng rọc làm bằng hai mảnh bìa 
cứng gợn sóng hình chữ U lật 
ngược cao 20cm và rộng khoảng 
8cm, nối với nhau bằng 5 ống 
hút. Trục bắn và đòn bấy làm 
giống như những cái bạn đã 
làm ó phân trước. 





3. Khi bạn ráp khung, trước tiên xô 
bốn ống hút gần đáy vào lỗ cái đa, 





3 sau đó gắn cái ống hút trên cùng 
—£ sau khi đã xỏ qua lõi chỉ. Khi thấy 
Kh E khung đã vững vả cân bằng thì hãy 
6 Ì N dán mấy ống hút này vào khung 
„=—¬— cho chúng nằm yên chỗ. 
..° _ 4 
— 4. Lây một hộp để cắt bổ một góc Sen, Xe 





' nhằm tạo ra một đoạn dốc (tô màu š 
xanh lục) như hình ve. Canh cho 
trục lăn hơi nhô trên đỉnh 
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= dốc để nó làm nghiêng 
sáng thùng chứa lõi chỉ, 
cho lõi HẠ lăn. › 5. Dán hai đường 
S328 đúng triền nẹp vào đúng chỗ 
dốc. ; thành một cái rãnh cho 
5 2 hộp chứa lõi chỉ di chuyển 
và gắn cái búa bìa cứng 
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vào cuối dốc bằng 
định gài giấy. Hộp 
lõi chỉ phải để 
trồng bên hông 
cho nó lănra. 








ẤT  PHANMƯPĐAÁU 
Thế giới quanh ta và mọi vật đều được hình thành 105 nguyên tố 
đơn. Một nguyên tổ tôn tại ở dạng đơn như phân tử oxy hay phân tử đồng 
nhưng nhiều loại khác là sự kết hợp với các nguyên tố để tạo ra hợp chất 
đơn giản, như khi hydro và oxy kết hợp lại sẽ tạo ra nước. Nhiều nguyên tố khác 
lại còn phức tạp hơn, ví dụ như đường là một hợp chất gồm carbon, hydro và 
oxy. Phân tử nhỏ nhất của bất kỳ nguyên tố nào cũng nhỏ đến mức không thể 
thấy được cho đù nó được nhìn qua kính hiển vi cực mạnh đi nữa và đó chính 
là nguyên tử. Khi các nguyên tử khác nhau kết hợp, chúng tạo thành các phân 
tử của những chất mới. Bằng cách nghiên cứu các nguyên tố và phản ứng của 
chúng với nhau, ta có thể biết toàn thế giới quanh ta đang vận động thế nào. 
Từ các nguyên tử nhỏ nhất cho đến các khung sắt khổng lồ chống đỡ những tòa 
nhà đồ sô nhất thì cấu trúc, hình dáng, chất liệu của chúng đều được coi là một 
phần trong cuộc sống của chúng ta. Điều quan trọng là ta cần hiểu biết về các 
hình thể để có thể xây dựng hoặc thiết kế được 
cấu trúc hữu hiệu nhất, hiểu được với các chất 
liệu khác nhau thì hình thể nào là tốt nhất. 
Trong suốt lịch sử, tiến bộ kỹ thuật của 
con người luôn gắn liền với việc khám phá 
những chất liệu mới - ngày nay một trong 
những chất hữu dụng nhất là nhựa tổng 
hợp ở nhiều dạng khác nhau, tuy vậy 
ta vân không ngừng tìm những chất 
mới lạ và tốt đẹp. 
CHỈ DẪN AN TOÀN 
Hãy cẩn thận đặc biệt khi sử dụng lò 
nướng, nấu hay bàn ủi cũng như khi 
cắt bìa và dây kim loại. Nhớ đừng ợ 
bao giờ ngửi hoặc nếm các chất 
bạn đang dùng. Nhớ rằng keo 
dán của Pháp rất nhớp, và 
đừng bao giờ để nó xuống 
bồn rửa chén. Nhớ phải 
dọn đẹp và lau chùi mọi 
thứ lại cho ngăn nắ 
và cẩn thận. 





NGUYÊN TỔ LÀ GÌ 


TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT 
Ñ TACH CÁC HỌP CHẤT 

N LHẠ TRỘN VÀ TÁCH RỞI 
PHẢN ỨNG HỮU HÌNH 

TẠO CHẤT LIỆU MỚI 

PHÁN ỨNG VA NHIỆT 


NHIỆT LƯỢNG VẢ SỰ BIẾN ĐỔI 


PHÁN ỨNG KHÁC NHAU 
PHÁN ỨNG VÔ HÌNH 
ĐIỆN VÀ PHẢN ỨNG 
PHẢN ỨNG HỮU CƠ 
PHÁN ỨNG DƯỚI ÁNH SÁNG 


CẤU TRÚC CỦÁ TRÁI ĐẤT 
CẬU TRÚC TỰ NHIÊN 
SỬ DỤNG CHẤT LIỆU 
ĐẶC TÍNH CỦA CHẬT LIỆU 
TẠO CHẤT LIỆU MỚI 
CHỌN CHẤT LIỆU 
HÌNH THỆ TRONG TỰ NHIÊN 2 
HÌNH THỂ VỮNG CHẮC 
CẤU TRÚC BỀN 
XÂY THẬP. 
CẤU TRÚC TREO 

250 KỆT HỢP CHẤT LIỆU 
“CẤU TRÚC LINH HOẠT 
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NGUYÊN TỔ LA GI ? 
Mọi thứ trên thế giới này đều hình thành tử các nguyễn tỐ. 
Nguyên tố là hóa chất đơn giản mà tự nó đã được tạo nên tử các 
phân tử cực nhỏ gọi là nguyên tử. Kim cương (ảnh bên phải) 

được tạO từ một nguyên tổ duy nhất, là carbon. C on người đã biết 
được tổng cộng 105 nguyên tổ hóa học. Một số chẳng hạn như sắt 
và đông, đã được dùng ngay tử thời CỔ XƯA, trong khi nhiều loại 
khác lại do các nhà khoa học hiện dại sáng chế hay tổng hợp 
được. Có nhiều nguyên tố có thể kết DỢp VỚI nhau để tạo ra các 
chất mói, chẳng hạn như động và thiếc có thể nấu chảy chung VỚI 
nhau thành một hợp kim gọi la dông 436 ÄÄ 0 3c, 
thau. Bảng tuần hoàn các nguyên tổ hóa đế ti ẤP at, uất 
học đã sắp xếp tất cả các nguyên tổ đã 
được biết theo cách đặc biệt. 











1. Mỗi hình vuông là biểu tượng 
của một loại nguyên tố. Các ký 


: Tớ à hiệu này bắt đầu bằng chữ đâu tên - 


nguyên tố phổ thông hay la tỉnh 
của nó. Ví dụ C là chữ đầu của 
carbon. AI là nhôm (Aluminum). 
Tên la tình của sắt là "ferrum", vì 
thể ký hiệu của nó là Fe. 
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3. Bây giờ bạn cần có vài thứ chứa 
các nguyên tổ cơ bản, có thể là vài 
vật thường dùng ở nhà hay trong 
trưởng. Trên bảng tuần hoàn 
nguyên tố hóa học dưới đây, bạn 
thấy vài ký hiệu như Na là chất 
natrÌ (trong muối); Mg là magiê 
(trong sửa bột có magiê); Cr là 
Crôm (dùng để mạ ngoài thanh 
giảm xốc của xe hơi hay chìa 
khóa); Fe là sắt, Cu - đồng, Zn - 
kem (trong bình ắc-qui); Aø - bạc, 
Šn - thiếc, S - lưu huynh (có trong 
điêm quẹt), Pb - chì, AI - nhôm và 
Au - vàng. 








2. Để tự làm bằng tuần hoàn 
nguyên tố, bạn phải chép chúng 
theo khung hình dưới đây thật cẩn 8 
thận. Bảng tuần hoàn này luôn 

được lập theo dạng hình 
này và vị trí các khung hình 
vuông không bao giỏ thay 
đối. Để tìm hiểu mọi ký 
hiệu trên bằng có nghĩa gì, 
bạn hãy dến thư viện, tìm 
thêm thông tin cần thiết ở 
đó. 













Bây giờ hãy thử tìm một vài loại khác như : C - carbon (có trong ruột bút chì, mô 
hóng, kim cương hay than củi, tất cả đều là các dạng khác nhau của carbon); Hg - 


thủy ngân (chất màu bạc trong ông thủy); Pt - platin (bạch kim, một thứ kim loại 
dùng làm nữ trang) và Cl - clò (chất hòa vào nước uống để diệt trùng.) 
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TRẠNG THÁI VẬT CHẤT 
Các nguyên tố tìm thấy dưới ba hình thức, hay còn gọi là ba _ trạng thải" là : thể 
lỏng, thể đặc và thể khí. Các trạng thái này có thể thay đổi lẫn nhau, ví dụ khi dụn 
nóng sắt trong một lỏ nung (ảnh trái) nó sẽ tan chảy, 
chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khí OXY, chât khi rất 
›_ quan trọng với mọi hình thúc của sự sông, có thể làm 
lạnh đến một mức mà nó thành chất lỏng. Một số 
nguyên tố kết hợp với nhau tạo ra chât mới, gọi là 
hợp chất - như nước là một hợp chất tạo nên tử hai 
nguyên tố, hợp chất có thể tôn tại dưới nhiêu trạng thải 
khác. Nước ở thể rắn (là băng), ở thể lỏng (là nước) hoặc 
gần như thể khí (là hơi nước). 





GIAI THỊCH 

Nếu bạn thầy được các 
phân tử trong một chất 
nào đó, bạn se thấy hình 
như chúng luôn chuyển 
động, dù ở trong một thể 
rắn như băng, dù chúng 
ràng buộc chặt che với 
nhau và không thể chạy 
xa được (hình 1). Khi 
băng bị nấu lên, các 
phân tử sẽ chuyển động 
nhanh hơn. Ở nhiệt độ 
băng tan chảy, chúng đa 
tách ra hắn chỗ ban đầu 
và bắt đầu tỏa đi khắp 
nơi. Các phân tử trong 
chất lỏng này có hướng 
chuyển qua một khoảng 
không rộng hơn (hình 
2). Rồi khi nước được 
đun nóng lên, các phân 
tử di chuyển nhanh hơn 
nữa và tách hắn nhau, tự 
do bay lên không thành 
hơi nước (hình 3). Toàn 
bộ quá trình này sẽ đảo 
ngược khi ta ngưng dun 
nóng, và chuyển sang 
làm lạnh nó. 
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NGUYÊN TƯ CHUYÊN ĐỘNG SÁNG KIẾN 
1. Ta có thể quan sát các thay đổi trạng thái của vật — Các nhà khoa học thường làm hình mẫu để 
chất trong thí nghiệm đơn giản sau đây với nước, - 2z-itox 6 những Tên Xây Ta thể bí sướ 
_ 2E Kế TY: An An vi Xe TT hy ni Ightt ại này. Bạn cũng có thể bát chước 
Hãy để một khay đá cục vào một cái chảo, đặt chảo làm như thế. Hãy tìm một cái lon, hộp nhỏ, 
„œ lên bếp lò và vặn hay bìa cứng làm thành một hình khối cũng 
È.Ô— tửa nhỏ cho các được. Kê đó, bạn cần tấm bìa làm nắp đậy 
“cú gưễc Ai và một cái khay lớn có thành cao. Trong đó 
: vn bạn đặt vào khoảng 25 viên bị, các viên bị 
tan dẫn là này thay cho các phần tử nước. Bây giờ bạn 
bạn đang làm phải làm cho các phân tử này chuyỀn động 
chấtrắnbiến S3 cho giống các phân tử nước thật sự. Đặt 
ba thứ đồ chứa lên bàn hay lên giường và 








¬ Ẩ ⁄ * ~ . * Z 't^ 
thánh chất lắc nhẹ từng cái. Bạn sẽ thầy ráng các viên 
lông dây. bi trong hình khối sẽ chỉ di chuyên được 


chút ít (giống như các phân tử nước khi 

2. Một lúc sau, từ chất lỏng, nó đã nóng lên và biến chúng Ở thể, rắn, các viên bĩ trong cái nắp 

thành hơi. Hãy đặt khay làm nước đá vào trong một đậy di chuyển tích cực hơn (như các phân từ 

= St se TƯ: : TÚ vc,. Øthể lỏng) và bị trong cái khai chạy quanh 

cái chậu hay một cái nồi băng kim loại rồi để kê bên rất là thoải mái (giống như khi chúng đã 
chảo nước sôi kia như bạn thấy trong hình. Lấy một chuyển sang thÊ khí). 


cái khay kim loại Úp lên chảo đê hứng lây hơi nước 3. Khi hơi nước chạm thành khay 
(ở đây ta dùng Ko cà kính BhUe đề có kim loại, nó nguội đi và trỏ lại thể 
Sa thể thầy dược bên lỏng. Khi đã lấy đủ nước vào khay 
^ trong). làm đá, hãy bỏ khay vào ngăn đá tủ 


2 lạnh. Bì 





Tố 4. Vài tiếng đồng hồ sau, bạn có 
thể gỡ được các cục đá mới tử khay 
ra. Tói đây thì sự biến đối trạng 
thái của nước đã đi trọn một vòng : 
từ thể rắn sang thể lỏng, thể khí rỗi 
lại trỏ về thể rắn. 
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TÁCH RỜI HỖN HỢP 

Để tạo ra một hợp chất mới, nguyên tử của các nguyên' tổ ) Khác 
nhau phải kết hợp lại với nhau, ví dụ trong điều kiện ẩm thấp 
thì khí oxy sẽ kết hợp với sắt để tạo ra rỈ sét. Lớp rỉ sét 
(hay oxýt sắt) này là một hợp chất được hình thành sau 
- một phản ứng hóa học giữa nguyên tử sắt và OXy. Muốn 
Ạ tách 0XY Ta và trả lại lớp sắt nguyên thủy là điều cực khó, 
&‹4 Trong các hỗn hợp thì không có phản ứng hóa học nào 
Xổ xảy ra cho nên ta đễ đưa các nguyễn tổ về dạng sốc của 
; chúng hơn. Chẳng hạn ta có thể thu được muối ăn làm chọ 
nước biển bốc hơi đi (hình bên trải). 



















- ——. GIẢITHÍCH KHÁM PHÁ CÁC CHẤM MỰC 
ì Hậu hết màu sắc trong viết mực 
nh hay cọ vẽ đều không phải là 
Š mảu nguyên chất mà thưởng là 
có sự pha trộn của nhiều màu 
khác nhau. Một số màu trong 
"c hỗn hợp đó bám giấy rất bền, 
ẩ trong khi những thứ khác ít 
bám hơn, và do đó thấm qua 
': giấy dễ hơn. Vì mỗi màu có độ 
g thấm khác nhau nên chúng sẽ 
bị tách rời nhau tử hỗn hợp ban 
đâu và vì mỗi hỗn hợp như vậy 
JÃ lúc đầu lại hơi khác nhau nên 


1. Hãy dùng ba cây viết lông có 

máu đen khác nhau và ba băng 

giấy thấm. Ở đầu mỗi băng giấy 

hãy vẽ một ký hiệu làm dấu cây - 
viết lông nào kèm với nó. 






2. Bây giờ đổ = - 





mỗi băng giấy hay dải thử màu, 
đều có sự khác biệt nhau phần 
\ _ nào. 

Đen 


x11. 


'. 
Màu thứ cấp 








đây nước vào 

một cái chậu. Chậu phải 

đủ để ngâm ba mảnh giấy vào cùng 
một lúc. 









3. Dán ba băng giấy lên một cải 
que đài và nhúng cả ba đầu giấy 
Ệ: ngập hẳn vào trong chậu nước. HãŸ 
theo dõi trong khi mực nước dâng 
trên từng băng giấy làm mực 

dẫn theo nước. 


SÁNG KIÊN 
Hãy trộn ít mạt sắt vào một chậu vôi bột. Bạn sẽ 
thấy rằng màu của hỗn hợp này khác với màu vôi lúc 
đầu mà bạn đã dùng để trộn nên nó : màu xám đậm 
của mạt sắt và trắng của vôi bột đã kết hợp để tạo ra 
một sắc xám nhạt. Tuy nhiên không có biến đổi hóa 
học nào xảy ra ở đây và những øì bạn tạo nên 
không phải là một hợp chất mới mà chỉ là 
một hỗn hợp thôi. 

Khi sử dụng một thanh nam 
châm có sức hút cực mạnh, 
bạn sẽ dễ tách được các mạt 
sắt khỏi vôi bột và thế là 
bạn đã lại có riêng hai chất 
như lúc trước. 


Mạt sắt 










4. Hãy nhìn kỹ từng băng giấy một. 
Các vệt mực đen trên các ký hiệu 
chắc hẳn đã tách ra thành các màu 
riêng. Phải nhớ kỹ băng nào dùng 
kèm với bút nảo. 





5. Hãy đưa ba cây bút đó cho ba 
người bạn và quay mặt đi chỗ khác 
trong khi mỗi người làm dấu riêng 
của họ lên từng mảnh giấy. Nhúng 
các băng giấy ấy vào chậu nước và 
xem xét các vệt màu bạn se nói 
đúng dấu nào là của ai vẽ bằng cây 
bút nào. 


› 
V‹ 
| 
: 





TRỘN VÀO, TÁCH RA | 
Có lẽ hỗn hợp quen thuộc nhất với mỗi người chúng ta 

là xà phòng hòa tan vào nước. Nếu bạn chỉ rửa tay 

›> bằng nước không thôi thì kho ma sạch. Tuy nhiên, 
h khi bạn dùng xà phòng thì các vết bẩn và dầu nhớt 
dễ bị loại trừ. Thông thưởng, chúng ta cng hay 
si nghe nøi đến các vụ tràn dâu trên mặt biển. Lóp 

Ï dầu trôi nổi loang ra hủy hoại đời sống nhiều loại 
P sinh vật biển và tàn phá cả vùng duyên hãi. Có : 

những loại xà phòng đặc biệt, được dem tẩy rửa, cho 
lượng dầu loang hỏa tan vào nước biến và thế là nó DỊ 

tách thành các phân tử li tỉ và bị sóng biến đánh dạt đi khắp 

nơi (hình bên trái). 















NƯỚC ẨM THẾ NÀO 2 


1. Hãy chế một chiếc "thuyền xà 
phòng” đơn giản bằng bốn que 
diêm cắm vào bốn cạnh một nút 
bắc như bạn thấy rong hình. 
Những que này sẽ giữ nút bấc nổi 
cân bằng dưới nước. 










2. Thêm buồm làm bằng một lá 
nhôm mỏng và một đâu rồng 
oai vệ, để tạo thêm nét hiện 
thực cho con thuyền kiểu 
Viking của bạn. Kế đó, cẩn 
thận phết một Ốp xà phỏng 
móng ở đáy thuyền bằng mội 
que diêm cuộn bông gòn. 


3. Cầm cột buồm hạ nó xuống chậu 
nước trong (vì nước đã có lẫn xà 
phòng sẽ không tác dụng). 
Thuyền sẽ bị đẩy từ bên 
này sang bên kia. Muốn 
thuyền trỏ về bến cũ, bạn 


phải thay nước mới Vào 
chậu. 
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Xà phòng phả vỏ 
sức căng bế mặt 


4. Bây giỏ thử thả thuyền 

xuống nước mà không bôi tí xà 
phòng nào xem sao. Thuyền có 
chạy như trước được không 2 Ro 
ràng là lớp xà phòng kia đa làm 


Xà phòng 


GIẢI THÍCH 
Phân tử trong chất lỏng luôn hút 
lẫn nhau. Nhất là trên mặt, chất 
lỏng lại càng hút nhau hơn nữa và 
không dễ gì tách rời chúng ra, do 
đó chúng tạo nên một lực căng trên 
mặt chất lỏng. Khi xà phòng hòa 
tan vào nước, nó se phá vỡ lực căng 


s¿_ nây. Nước trong chậu không có xà 


phòng là có lực căng trên bề mặt 
lớn thế nên nó tác động và hút 
thuyền qua bờ nước bên kia. 


thuyền chạy trong chậu nước. Bạn 
cũng có thể thử lần nữa bằng cách 
bôi một lóp xà phòng ở cả hai mũi 


và đuôi thuyền rồi thả vào chậu 


xem sao. 
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SÀNG KIÊN 
Hãy tìm một ít sơn dầu (sơn xịt 
củng được) và nhỏ chúng vào một 
chậu nước đây. Sơn nhẹ nên sẽ nổi 
trên mặt nước. Dùng một cây kim 
hay kẹp nhỏ khuấy cho sơn trộn 
vào nhau. Thả một tờ giấy lên mặt 
nước rồi lấy nó lên ngay. Bạn 
có thể lặp lại động tác này vài lần 
để tạo trên giấy các mảng mẫu sặc 
sở, trông như mặt đá cẩm thạch 
vậy. Bạn có thể dùng tờ giấy này 
để bao sách vỏ hay giấy gói quà 
rất đẹp. 
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PHÁN ỨNG HỮU HINH Có bao giò bạn thắc mắc tại sao bánh 
nướng trong lò lại phỏng lên hay bong 

bóng sô- -đa thực sự là do cải gì tạo nên chưa ? 
Trơng mỗi trưởng hợp vửa nêu, câu trả lời đều 


giống hệt nhau : chất dioxyt carbon (CO;). Dioxyt 
carbon (hay carbonic) là một chất khí hình thành khi hai 


* nguyên tử oxy kết hợp vỚi một nguyên tử carbon. Công thúc 

của nó là CO›. Trong thực tế thì bầu không khí quanh ta luôn luôn 

có một lượng nhỏ carbonic và các loại cây xanh cũng thải ra nó - : 
CO› vào ban đêm. Tuy nhiên, lượng khí CO; trong ổ bánh nướng 

không phải là do hút từ trong không khí vào, mà được tạo ra khi các 

chất oxyt phản ứng với chất carbonat hay bicarbonat có trong thành | 


phân phụ gia của ổ bánh. 


S h5. cốc cố cố ẽ 7 ẽ 
NÚI LỬA 

1. Hãy làm một ngọn núi lửa có thể 

phun ra một vòi giấm và bột nướng 

bánh ! Tạo hình chóp nón bao 

quanh một cái tách hay tô nhựa cu. 

Dán chặt mô hình nón nảy vào mặt | 

} 2. Lấy giấy báo phủ lền mô hình cổ 
È 5 hay 6 lớp, dán chặt lại và để khô. 

Kế đó, quét keo đây "chân núi" và ca 

__ tắc mạt cưa hay cát lên cho giống 3. Khi mọi thứ đã khô, kết thêm 

ị chân núi lửa. Sơn phết để này và cả Tê 

ngọn núi theo ÿ bạn. Két KP Sên hỢp Ẹ > ¿tống ca = 
=. phân nước với một phân keo) đề 

| giữ lóp sơn màu khỏi trôi khi núi | 
lửa phun. Sau đó lại để yên đó cho Ì 

Khó lên triếc Khi tiến hành bứớc 

kế tiếp. 4. Bước này, chuẩn bị các hóa chất 

để tạo nên phản ứng. Bạn cần có 
một lượng bột nổi nướng bánh hay 

chất bicarbonat trong sô-đa và một 
ít giấm pha màu thực phẩm đỏ tươi. 





aÿya-ng —†—}—: —— TS. . 5 s“. 
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5. Đổ một muỗng cà phê đây bột 
vào miệng núi lửa và rót vào đó 
' một ít giám. Phản ứng sẽ xảy ra 
nhanh chóng và một chất lỏng màu 
đó có chứa dioxitcarbon sẽ phụt lên 
thành và chảy tràn xuống sưởn núi 
lửa của bạn khi nó bắt đầu "phun". 
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GIẢI THÍCH 

Giám là chất acid và nó sẽ phản ứng với sodium 
bicarbonat (là chất kiểm) trong bột nở. Phản ứng này 
sẽ tạo ra khí carbonic (dioxit carbon). Nếu bạn chế 
nước vào bột nỏ thì chúng cũng tạo ra phản ứng, 
mặc dù phản ứng này diễn ra chậm hơn nhiều. Đó là 
vì trong bột nỏ chứa các muối acid và chúng sẽ trỏ 
thanh acid khi ta thêm nướcvào. Những acid mới 
hình thành này se phản ứng với carbonat sô-đa để 
cho ra khí CO2. Chính phản ứng loại này đã phần 
nào làm cho các ổ bánh nướng trong lò nổ to hẳn 
lên. 


SÁNG KIÊN 

Tại sao bạn không thử chế lẫy món 
sô-đa chanh súủi bọt cho mình 2 
Hãy trộn nước cốt bốn quả chanh 
với 1/4 lít nước và thêm đường vào 
cho vừa khẩu vị của bạn. Khi muốn 
uống, hãy rót nó ra ly, bổ thêm vào 
nửa muỗng cà phê chất bicarbonat 
sô-đa vào, khuấy đều lên rồi uống. 

















Carbon dioxide 





6. Rõ ràng là lượng hóa chất bạn sử 
dụng càng nhiều thì núi phun càng 
mạnh. Bạn có thể nghe có tiếng 
kêu xèo xèo như tiếng bong bóng 
nổ tan, đó chính là âm thanh do khí 
carbonic tạo ra. 














TẠO CHẤT MỚI 
Có nhiều chất liệu chúng ta đang sử dụng hiện nay đều là các nguyên tổ hay hợp 
chất có một cách tự nhiên, chẳng hạn như nước, gỗ hay sắt. Nhiều chất liệu khác 
lại do con người chế tạo, như giấy hoặc nhựa. Chất liệu nhân tạo này nói 
chung đều được làm bằng cách pha trộn hay tách rời 
tử các sản phẩm tự nhiên thí dụ như các loại nhựa tạo 
ra bằng cách tinh lọc (hay chưng cất) các hợp chất có 
sẵn trong dâu thô, hợp kim dược luyện bằng cách pha 
chế nhiều kim loại với nhau, øiãy được làm bằng cách 
tách các só gỗ khỏi thân cây và chế biến chúng theo 
một qui trình đặc biệt. Các khuôn dựng trứng bằng bìa 
cứng (hình bên trái), thủng cạc tông, giấy thấm, sách 
vỏ bạn đang đọc đây. tất cả đều ra đời từ các loại cây 


? 
ca. 








MẶT NẠ GIẦY BÔI GIẢI THÍCH 

2. Xé giấy báo thành ¡từng dải dài, Giấy bồi được làm với các lớp giấy 
nhúng vào lớp keo rồi phủ khoảng dán chồng lên nhau bằng chất keo. 
S6 lớp lên quả bóng. Để vên cho Bội mì (1) biến thành keo dán nhờ 
khô hắn, nó se cứng chắc. thêm nước vào (2). Keo dán này 
sau đó lại phủ lên lớp giấy (3) thấm 
vào miếng giấy. Khi nước trong 
keo khô đi (4), chất kết dính còn lại 
se đặc kẹo va thành khô cứng. 








I. Bạn có thể dùng lại báo củ để 
tạo ra một đồ vật mới như mặt nạ 
giầy bồi. Hãy pha một lóp keo 
móng bằng bột mì hòa nước. Sau 
đó, quét một lớp dầu ăn lên một 2 2 
quả bong bóng bơm căng. 3. Gõ lớp giấy bôi ra khỏi lớp vỏ ‹ 4 
bóng, bạn sẽ thấy rằng lóp dầu lót - 
trên mặt bóng ngăn lóp giấy bôi 
dính vào nó, cắt quả câu giấy này 
làm đôi. 





SÁNG KIÊN 
Loại gạch dùng rơm và đât.sét 
dùng xây nhà kiểu cổ ổ nông thôn 
cung được tạo ra cùng cách: như 
giấy bôi. Vậy bạn có thể nghĩa ra 
thứ vật liệu nào khác chế tạo như 
nạ, nhớ đừng sơn quá dây. s Mặt nạ nảy là một ví dụ cụ thể — cách này hay không 2 

về sự tận dụng vật liệu sẵn có để 
làm một đồ vật mới, dùng vào mục 
đích mới. 





4. Cắt giấy bồi tạo hình thích hợp 
cho mặt nạ bạn định làm. Việc này 
hơi khó, hay nhờ người khéo tay 
phụ giúp. Kế đó, tô màu cho mặt 














6. Nếu muốn, bây giờ bạn cũng có 
thể biến mặt nạ này trở về dạng cũ. 
Hãy ngâm nó vào nước ấm, nước sẽ 
làm rã các lóp giấy bồi theo quá 
trình đảo ngược để trả lại cho bạn 
giấy báo và keo dán ! 





Gạch làm 
bằng rơm và đất sét 
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PHÁN ỨNG CỦA NHIỆT 
Dể làm cho một phản ứng hóa học diễn ra, ta cân có một chất liệu để 
tác động với các hóa chất. Tác nhân này có thể là sức nóng Ỗ 
tại căn phòng làm thí nghiệm hoặc cũng có khi nó phải 
x7 dùng(ó một lò luyện kìm khống lỗ nấu sắt, tách ra khỏi 
®= tẻ. st quặng. Nhiều vật dụng trong cuộc sống của chúng ta 
`... cànđếnasúc nóng uốn nắn trước khi đem dùng, Hãy 
nghĩ đến một cải tách đát sét chưa nung trong lò, 






mì mới chỉ là cục bột nhỏi mà xem. Nếu không đưa vào 
phản ứng xúc tác ở nhiệt độ cao thì những thứ này không 
thể có ích như ta đang dùng bây giờ kể cả hột cà phê ta 

uống có được hương vị tuyệt vời là nhờ ta rang chúng đến 
một mức độ thích hợp nào đó (hình bên trái). 





NỮ TRANG BỘT MI 


1. Bạn có thể sử dụng kiến thức về 
các phản tứng nhiệt để tự làm lấy 
một số đồ trang sức. Để bắt đầu, 
hãy hòa bột mì vào nước, nhỏi 
thành một khối lón. Nhào nắn thật 
kỹ để loại bỏ các túi hơi nhỏ còn 
lẫn trong bội. 





2. Dùng khối bột nàu nặn \ 
thành hình xâu chuỗi và mặt 4 Trước khi nướng, nhó để riêng - 
đá như bạn thấy (rong hình. từng cái cho khô hẳn lại 


. 


kia 


` 
4c To cử dd? dư BS 9y e2 v 


Í sa so ? 

Ỷ Đo” ðn- | Bạn cũng có thể nặn bất cứ thứ và dùng kim xỏ qua để 

| mo 2 j gì theo ý thích. Nếu chúng không tạo lỗ đeo. Cẩn thận bỏ 

l 5 

Ỉ _ ⁄ vừa ÿ, bạn cử việc vo chúng lại Và ao lò nướng ở nhiệt độ 


nặn lại tử đâu. vừa tâm cho đến khi cứng hẳn. Lấy - 
ra để nguội rồi sơn phết trang trí và... 
bôi dâu bóng (vẹc-ni) lên chúng...... 
Sau khi tất cả đã khô, hay lầy một .. 
sợi chỉ xâu cả lại thành một sợi An 
chuyền tự chế. kc 


3. Bạn nên nhào nặn trên mặt bàn 
lót một lóp bột móng và bạn cũng 
cân nhúng tay vào bột trước khi 
nhôi, để bạn đễ làm việc hơn vì 
khối bột nhỏi sẽ không dính bết 
vào tay bạn. Nếu bột quá nhão, hãy 
trộn thêm bột vào và nhào nặn một 
lúc nửa cho vừa. 


TA -——- 
xa... 
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GIATI THỊÍCH 
Khi bột mì trộn đều với nước, nó thành một thứ bột 
Nước bay hơi lúc nướng bánh _ đÈ9 YÌ bột đã lẫn với nước (chất lỏng (1)). Một chất 
dính gọi là tinh bột được hình thành và thứ bột này 
có thể nắn thành bất cứ hình gì theo ý bạn. Khi đưa 
bột vào nướng trong lò thì nước trong bột sẽ bốc hơi, 
chỉ để lại các phản tử bột mì, giò đây đã kết thành 
một khối chất rắn (2). 





SÁNG KIÊN 
Bạn có thể thay đổi thành phần bột 
nhào để tạo các loại bột dẻo khác 
nhau xem sao. Hay thêm vào một ít 
dâu ăn hay một ít kem chua vào 
khối bột để làm nó dẻo và dễ nặn 
hơn. 

Còn nếu bạn thấy thích phương án 
này, bạn có thế tìm mua một ít đất 
sét thủ công nặn thành các kiểu nữ 
trang đặc biệt hơn nữa theo ý bạn, 
rồi đem nung. 




























SỨC NONG VÀ SỰ BIÊN ĐỐI 
Khi một vật chất gặp nóng sẽ có nhiều điều xảy ra, nó không thay đổi (không kể 
đốt nóng hơn), thí dụ như muỗi ở dạng nguyên chất khi thật khô ráo, nhưng sẽ 
thay đổi tình trạng khi bị â ầm. Lại có những thứ thay đổi vĩnh viễn khi bị J nóng 
như miệng bánh mì nướng ỏ bên trái — đó là thí dụ điển hình về sự biến 
dạng vĩnh viễn.Khi biến dạng vĩnh viễn xảy ra thì nó thay 
đổi cả hình dạng và mùi vị, như miềng bánh mì nướng chẳng 
hạn; hơi và khói tỏa ra và còn có thể phát ra âm thanh nữa, 
như tiếng kêu răng rắc của một miếng gỗ đang chảy vậy. 
Ì Ngay cả trọng lượng, thể tích và màu sắc cũng biến đổi khi 
bị nóng.Khi bạn thực hiện thí nghiệm sau đây, hãy ghi chú 
tất cả những gì xảy ra tại chỗ. 








TIẾT LỘ BÍ MẬT 


l. Trong quá khứ, loại mực vô hình 
dùng để viết những thông tin bí 
mật. Thường thì người ta dùng 
nước cốt củ hành và sửa, nhưng giỏ 
đây chúng ta dùng nước cốt trái 

Ñ chanh, khỏi dầu vắt chanh vào một 
cái lọ. 


2. Để tín bạn việt dễ thấy, hãy lấy 

một miễng da rồi xén gọn Các góÓC 
rồi dùng bút lông để viết. Muốn _ 
đọc nó hãy hơ trên bếp lò cho đến 

khi chữ hiện ra màu nâu sáng. 

vs. hơ 908 lâu, da có thể Chiy 





3. Viết chữ lớn và rõ ràng, ngay 
sau khi nước chanh khô đi, sẽ 
chỉ còn lại giấy trắng mà thôi. 
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GIẢI THÍCH 


Khi nước cốt chanh hâm nóng, nước lã bốc hơi đi và 


chỉ còn lại hợp chất hóa học kết hợp với Oxy trong 


không khí, sự "Oxy hóa" sẽ đưa đến kết quả là nước 
cốt chanh hiện ra mâu nâu. Hay so sánh việc này: với 


hậu quả của một áo vải bị cháy xém vì bàn ủi : vải - 
áo biến tRành màu nâu vì tác dụng "Oxy" hóa. 






Nước lã bốc hơi 


Nước cốt chanh bị oxy hóa 


4. Hơ nóng tờ giấy. Nếu hơ bằng 
nến (đèn cầy) bạn phải rà đều kẻo 
bị cháy. Hoặc bạn có thể ủi tờ giấy 
hay đặt nó trên bếp lò còn ấm 
độ vài phút. Kết quả cũng sẽ như 
vậy, nhờ hơi nóng làm hiện ra 
những dòng nhắn tin bí mật. 












SÁNG KIÊN 

Để làm loại kẹo tổ Ong, dùng 453 gam đường, 283 
gam nước, 4 muỗng canh đổ chung vào một chảo, 
khuấy từ từ cho đến khi sôi và kết hợp lại ở280'. 
Nhắc chảo xuống và thêm nửa muỗng "bicarbonate 
soda" và tiếp tục khuấy đều. Đổ vào hộp thiếc đã 
láng bơ vào rồi cất đi. Chớ nếm thử kẹo khi chưa 
nguội hẳn. 





HN ng 


PHÁN ƯỨNG KHÁC NHAU 


Nếu bạn vắt nước cốt quả cam hay ăn một lát chanh tươi, bạn sẽ thấy VỊ khả 
X#%>. chua. Sỏ dĩ như vậy là vì chúng có chất acid. Chất kiểm đối chọi với chất 
N » acú. Dược phẩm như carbonat magiÊ là chất kiểm, được dùng chưa 
s4 bệnh đau bao tử vì bệnh nhân có thửa nhiều acid trong bao tử. Nó sẽ 
si Ê kết hợp với acid và tạo ra một hợp chất không acid không kiềm, mà 

“1? trung hòa, nông dân dùng vôi đã tôi để dung hòa acid dưới đất theo 

cách như vậy. 

Ở hình bên là máy điện tử đo độ "pH", được các khoa học gia dùng 
để tìm độ acid hay độ kiềm trong một chât dung dịch. 









§ v 

ĐO MAU SAC š 
: £ 1. Để thực hiện máy điện tử đo.độ : 
SANG KIEN b7 pH của bạn. Trước tiên cắt cải bắp : 
Bạn có thê thứ băng cách khác. đỏ còn tươi thành nhiều miếng nhỏ. lễ 


Quả mâm xôi, quả dâu xanh hay củ 
cải đồ để nhuộm màu rất mạnh, 
bạn nhuộm giấy để làm thử 


2. Cho củ cải vào một cái chảo ` 
ngập nước. Đun nóng cho sủi tăm 














^ khoảng 10 phút. Bắc ra để nguội 
nghiệm. Fưcc - = khoảng l1 tiếng. 
Hoa một dung dịch bằng chât hòa 
tan khác nhau trong một chút nước : ˆ 
rồi đem thử nghiệm. Màu có biến | z 
đối ngay không ? ? _ 
Có khá nhiều thứ để bạn thử như : : 
kẹo mút, đường, muối, nước chanh, | 3 
kem đánh răng, sửa tươi, sửa ì 3. `. lầy nước và bổ xáccibắp  _ 
chua... đi (hay để lại mà ăn). Tiếp theo F 

: nhúng một miếng giấy vào nước Ắ 

_ _ cốt đỏ rồi phơi khô. Đây là miếng 
giấy thử nghiệm của bạn. 


4. Chọn nhiều mực khác nhau để 
viết lên giấy này. Mực acid gồm cỏ 
các loại như sửa chua, nước chanh 
và giấm. Mực kiểm là các loại sửa 
tươi, và soda hòa tan trong nước. 


A ` =".rr ` š 
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GIAI THICH 
Chất acid và chất kiểm tạo ra phản bắp nhuôm tím đã đổi thành màu _ diều này được đo lường ở cân pH. 


ứng HÓa học khi chúng pha trộn với đỏ trong acid, và thành màu xanh Trên sắc độ pH (hì 
cac chât khác. Ở đây phản ứng lá cây trong chất kiêm. Từ đó có 


=. ` ớ FÀ sc S ` nơ 
khiên cho màu sắc thay đổi. Cải ˆ thể biết được độ mạnh của acid hay Số 7 màu vàng ở giữa là độ trung 
tính, số 14 
mạnh nhất. 


? ˆ Ẩ °Ä F$ ` 
của một chât kiêm như thê nao, 








5. Rửa cây cọ của bạn bằng nước 
sach trước khi chấm vào lọ mực ở 
bên cạnh. Bạn sẽ nhận thấy màu Ở ` 
tờ giấy biến đối nhiều cách khác 
nhau. Nước cốt bắp cải đồ đãcó  - 
những tác dụng 8Ì ° : : 





7 
Trung tính 


đỏ ở bên phải là độ 


ở bên trái là 








„vờ trò. ` >42^“2oe, 
V092 C205 
... 


Ga 





nh vẽ), số | màu. 
acid rất mạnh. - 


độ kiểm 


cả 


Đao 
Tờ 







PHÁN ỨNG VÔ HINH 
Trong sách này, bạn đã thầy nước đá tan ra như thế nào, bột nở 

sủi tăm ra sao, sự biến đổi của miếng bánh mì lúc nướng, và 
>>, thậncÌị, việc rủa tay của bạn cũng liên quan đến những 
mẽ. F È phản ứng và sự biến đổi.Tuy nhiên, bạn có nhận ra rằng 
N2 Là: lủa bóc cháy, phản úng hóa học đã xây ra tại chỗ, và 
khi tắt lửa, phản ứng hóa học củng ngưng lại ? Có nhiều 
cách dập tắt lửa, chúng ta có thể dùng đô dập lửa (hình 
bên cạnh), những thùng xô đựng cát, nước, miêng XỐp - 
hoặc mền ướt. Trong thí nghiệm sau dây chúng ta sẽ thấy 
phản ứng tạo ra để dập tắt lửa. 


"kẽ ẽ.ẽ CC... 
GIẢI THÍCH 
Khi tắt nến, bạn đã bắt đầu thấy phản ứng giữa 4. Hiên tượng sủi tăm có thể tiếp _„ 
ngọn bắc (vốn đây chất sáp, một loại nhiên _ tục Sài phút, nếu không có hiện 

liệu đốt) và Oxy trong không khí. Đầu bắc bốc tượng này, hãy cho thêm bột nỏ và 
cháy giữ cho phản ứng giữa nhiên liệu va Oxy \ nước côtcchanh. : 
tiếp tục. 

Phần ứng giữa nước cốt chanh và bột nở sủi 
tăm với nhau tạo ra carbon dioxide (CO ). 

CO nặng hơn không khí trong lọ nên không 
khí bị đấy lên và thoát khỏi lọ bởi CO . Không 
còn khí Oxy nữa nên phản ứng cháy ngừng, 
làm ngọn lửa bị tắt. 




















_ vui jNghà,. Ở ~ 








BÌNH CHỮA LỬA SÁNG KIÊN SP 
1. Trước hết bạn cần có xà phòng. Một khoa học gia giỏi sẽ đặt vẫn để trước phản ứng 
Dùng để nến để gắn nến vào đó. như trên. Có thật sự carbon dioxide (CO ) làm ngọn 
Nến phải nhô cao trên mực nước lửa tắt không ? Biết đâu khí Oxy trong lộ đã không 
được đồ vào một ít ở trong bình. - ra hết bằng cách khác ? Hoặc có thể đã có một ngọn 
Thắp nến bằng một cây đóm. gió lùa vào khiến lửa bị tắt ? Để biết chắc chắn có 
: phản ứng hay không giữa nước cốt chanh và bột nó, 
cần phải có kiểm chứng. 
Lập lại thí nghiệm của để án, nhưng lần này với hai 
lọ giống hệt nhau có nến thắp ở trong. Không cho 
thêm bất cứ cái gì vào lọ thứ hai sau khi thấp nến. 
Đây là lọ dùng để kiểm soát. Hãy so sánh điều gì xảy 
ra khi bạn tiếp tục để án ở lọ thứ nhất. Nếu như ngọn 
nến ở lọ kiểm soát cháy lâu hơn tức là bạn đã chứng 
minh được rằng CO. trong để án đã tạo ra kết quả 
như trên ! 





5. Ngọn lửa của nến sẽ lụi dần rồi 
tắt hắn. Bạn có thể lập lại thí 
nghiệm này để thấy rằng điều ấy 
luôn xảy ra đúng như vậy. 


2. Đổ thêm vào nước vài muỗng 
bột nở rồi khuấy nhẹ bằng một 
muỗng cán dài. 





3. Trước khi bột nở và nước ngừng 
sủi bọt, thêm vào một ít nước cốt 
chanh. Nhìn kỹ xem có gì xảy ra. 
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ĐIỆN VÀ PHÁN ỨNG 
Vào khoảng 200 năm trước, một người Ý tên là Alessandro Volta 

đã tạo được dòng điện bằng những lớp kẽm và bạc ngăn cách 

- bởi bìa cạc tông nhúng nước muối. 

À Sau dó, hai người Anh, William Nicholson và Anthony Car- 
Iisle, nối đầu cọ của những que kim loại và đặt những que 
này vào nước. Bong bóng hơi bay lên từ các que ây — khí 
Oxy ở que dương và khí hydro ở que âm — hai khí này tạo 
thành nước ! Điều này đã dẫn đến phát minh mạ điện (hình 
bên), quá trình bọc một loại kim khí bằng một loại kim khi 















Ì khác, thí dụ như sắt được bọc một lóp kẽm, là để ngăn rỉ sét, 
H 

Ề ` PHÂN TÁCH JLHIA HUY PHẦN) 

H Ta 1 1 32. Đợi cho đến khi bong bóng chơi 
| xuất hiện. Nếu không thấy gì xảy 
‡ ra, thì nhích hai cây bút chì dưới 

_ nước lại gần nhau hơn để xem lại. 
ì qua bìa cạc 2. Đẩy cây bút chì 

_ tông và gắn chặt hai đ‡ã chuốt nhọn cả hai 

#I ; NGG dây điện vào đầu chì gàu 

_ 1. Ở thí nghiệm của hai bút. Nối hai xuyên 3 

_ nay chúng ta bắt dây điện vào những : 

Ị chước Nicholson và cực của bình điện 3 sổ: 

| _ Carlisle để phân tách nước vôn. “ 

-__ thành khí hydro và Oxy. Đổ 

ị đây nước vào bình và thêm vào đây 


' một ít đắm 


,, 


Cần nhớ : Chỉ 
dùng bình 
điện 3 vôn và 
đừng để quá 
lâu, hơi Oxy 


— NGGcc 67 vàhydrocó 
7-2 thể gây nguy 
¬———— 248 hiểm. 





Wsanarrểặắ--ggrrrnrrrannnnnnnnnnnnzaaaam. 


GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 
Ö thi nghiệm đâu, dòng điện chạy tử cực dương qua Phản ứng chung của kim loại với nước là sự biến 
nước đến cực âm. Điện vận hành tạo ra phản ứng — thành rỉ sét. Hãy thử ngăn ngừa rỉ sét bằng cách đầu 
vào phân. tử nước, H O, bị phân tích thành những — một cái đỉnh väo bình nước củng một cải đinh khác 
nguyên tử Oxy và hýdro. Khí Oxy tỏa lên ở CỰC được bọc chất chồng không khí vàunước, như mở 
dương và hydro ở cực âm. chẳng hạn. Điều gì xây ra với hai cây đỉnh sau vải 
Trong mạ điện, dòng điện + ngày ? 
giải ra những phân tử kim 
loại ở cực đương, ở đây là 
đồng, và chuyền tới cực 
âm để bọc đồng xu bằng 
bạc. 






















2. Xó hai sợi kẽm qua ống hút. 

: “= ,  .,_ Buộc vào mỗi đầu dây một cái kẹp 
1. 5: Ƒ cẻn mm, sa. - = lân giấy, một bên kẹp đồng xu đồng, 
[AT THÊ ĐECDJCUA SỤ RHỌ GIYTL VIỀ" bạn kia kep đồng xu bằng bạc: l0 7à 
hai lỗ nhỏ trên nắp lọ và ghím vao : _Ỡ `. 
đấy hai cọng ống hút nước ngắn. 5/7 ớ, Tàn lê “7. 





‹$; ` 
GA 216 227 x7 ch 


3. Treo hai đồng xu lơ lửng vào 
một lọ nước muối đây, nối đồng xu 
đồng vào cực dương bình điện 3 
vôn và đồng xu bạc vào cực âm. 
Đồng xu bạc sẽ phủ dần màu đồng. 












PHÁN ỨNG HỮU CƠ 
_ Một trong những phản ứng mà chúng ta chưa đê cập đến là những chất 
= Shy 5 còn lại biến thành hợp chất hóa học hay thành những nguyên tô trong 
_ một hợp chất mới. Sự kiện này gọi là phản ứng hữu cơ, và thông thưởng 


"_s_ “Số hơn là những gì bị tác dụng bởi những vật cực nhỏ gỌI là vi sinh vật. 
Ÿ Chúng gồm có vi trùng và meo mốc. Hầu hết meo mốc đều không lợi ích 


cho chúng ta và khiến ta khó chịu. Tuy vậy, có một loại meo mốc lại rất 


Í hữu ích là men. Chính chúng đã tạo ra những hợp chất để làm bia, khiến 
cho đường lên men thành rượu và khi hỏa lẫn với bột nhao bánh mì, 

chung làm dậy men. 

Louis Pasteur, nhà khoa học đã khám phá rất nhiều điều về vi sinh vật. 

Đặc biệt là ông đã phát hiện vì sao mà những vi sinh vật có hại trong thức 


ăn, đã bị chết bởi sức nóng. Phương pháp này gọi là "phương pháp diệt 


“a 
khuân Pasteur". 





1. Muốn làm bánh mì, bạn pha hai 2. Trộn vào Š tách | bột mi, 2 muỗng3. Bỏ ra và nhồi bột-nhão trên một 


muỗng canh men khô với muỗng 

cà phê đường hòa trong một tách 

nước âm ấm. Để yên cho tới lúc 
Zˆ* { 

nối bọt. 





«œ 0 = 1 





canh đường, 4 muỗng canh muối, bàn nhỏi đã rắc bột khô cho khỏi 
38 gam mỡ trửu trong một tô lớn. dính, cho đến khi nó chắc dẻo 

Khuấy thêm hỗn hợp men hỏa vào nhưng không dính. Đừng làm vội 
2 tách rưỡi nước âm âm. quã. 





=. 
“ý A 
ý - 
vl 
` 
`. 
( 


7. Bây giò nhờ một người tiếp tay 8. Khi bạn cho rằng bánh đã chín, 9. Lúc bánh chín hẳn, kế nó ra, đặt. 


với bạn. Văn lò nóng đến 540 „ bỏ đem ra khỏi lò, dùng một Cây T nhỏ 
bao ny lông ra và nướng bánh mì nhọn xiên vào bánh, nếu nó vẫn 


trong lò từ 30 đến 40 phút. 





lên một cái giá bằng dây kẽm cho 
nguội dẫn. Bánh mì mới rất ngon: 


còn hơi bị kẹt ở trong tức là bánh khi còn ấm. 


chưa chín hắn vì ruột còn ẩm, cần 
bỏ vào lò nướng thêm chút nữa. 


ˆ 
- 
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GIẢI THÍCH 

Phản ứng của men với đường là một thí dụ về phản 
ứng hữu cơ của hóa chất bị thúc đẩy nhờ nước ấm. 
Đưởng là một hợp chất của carbon, hydro và OXY. 
Chất trong men gọi là "enzim" đã biến đường trong 
rượu và cũng sản sinh một lượng lón khí carbon 
dioxide. Chính những bong bóng hơi đã làm bánh mì 





Bọt khí CO 


4. Để bột nhồi vào một tô đã láng 
dâu bên trong và đặt ở chỗ ấm. Đặt 
bao ny lông sạch lên miệng tô để 
giữ ẩm. 


3. Khi bột đã nở, đem 


lại. 
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nhỏi trên bàn nhỏi đã rắc 
bột cho đến khi chắc dẻo 


SÁNG KIÊN 

Hãy làm bơ để ăn với bánh mì, cho 
một tách kem vào một lọ sạch. Văn 
chặt nắp và lắc lọ một lúc lâu. Cuối 
cùng thì kem bị tách ra thành bơ 
đặc và bơ nước. Lấy riêng bơ bằng 
cách ép nó qua cái rây. Rắc ít muối 
vào bơ rồi quậy bằng nĩa cho đến 
khi mịn, trét vào bánh mì nóng dòn 
và bạn thử thưởng thức món ăn này 
xem Ì 


Bánh mì nổ ra 


6. Đặt lên một khay đã phết dâu, 
phết một ít nước muối, rắc lên 
một ít bột, rồi đậy lại bằng - 
bao ny lông trong và lại để. 
bột nổ một lần nữa. 
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PHÁN ỨNG TRƯỚC ÁNH SÁNG 
Đây có lẽ là phản ứng quan trọng nhất trong mọi loại phản ứng. Gọi 

là sự quang hợp và đó là qua trinh cây xanh dùng năng lượng 
Š_ mặt trời dể sản sinh ra dường của trái cây. Tại sao nó lại 
 u& hi ` quan trọng như vậy ? Tế bào trong cơ thể các loài thú, kể 
Sản Ỹ cả con người, không thể sản xuất những thực phẩm căn 
ì bản này. Bởi vậy chúng ta phải ăn thảo mộc hoặc 
những sinh vật khác. Nếu mặt trời không chiếu sáng 
và sự quang hợp ngừng lại, cuộc sống trên địa cầu sẽ 
lụi tân. 










: ễ NHỮNG MẪU CÂY 
SANG KIEN ï 
Thực nghiệm với giấy kính trong 1. Để chặn ánh sáng mặt trỏi chiêu 
_cho thấy bạn có thể thúc đẩy phản vào lá cây, ta có thê DỌC nó lại 
„ứng với ánh sáng để tạo hình dạng. ` băng tở giây nhôm. Khét một hình 
Bạn có thể dùng giấy rửa ảnh theo : mặt trỏi trên đó, găn hình này lên 
cách tương tự. Lấy vài miếng giấy _ chiếc lá bằng bột mì pha nước. 
này để thử. Đặt ở chỗ khô ráo dưới 
ánh sáng mặt trời, để vài thứ lên 
nó. Thí dụ vài đồng xu hoặc đồ nữ 
trang chắng hạn. Sau vài ngày, lấy 
những vật ấy ra và hãy xem tác 
dụng. Tỏ giấy bị nám đen hết ở chỗ 
ánh sáng chiếu vào để chửa ra _ 
những vệt trắng có hình dạng của 
những vật đặt tại đó. : 









2. Có thể bạn phải phơi cái lỗ này 
nhiều này nên tốt hơn là gắn luôn 
giấy nhôm vào 4á, độn thêm tỏ 
giấy cho cứng. Chăm sóc cây 
như thường và để yên chỗ độ 
hai tuân hay hơn nữa. Trong 
suốt thời gian này, bạn có 
thể thí nghiệm thêm trên 
“1 những cây khác quanh nhà. Cố 
"So sánh những tác dụng khác 
nhau của lá nhôm và mực đen trên 
giấy kính ổ cùng một cây. 
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? ^ P ` , , : 
Thảo mộc có màu xanh, nhờ sắc tố xanh Tiày 





Lá nhôm cản ánh 














gọi là diệp lục tổ. Khi cây cối phơi dưới ánh Anh sáng sắng mặt trởi 
sảng mặt trời, diệp lục tố hấp thụ năng lượng mặt trời VÀ 


và nó trợ giúp phản ứng trong cây. Mặt trời còn 
giúp cây tạo thêm diệp lục tổ hơn nữa. Khi mặt: 
trời bị ngăn dưới tàn lá thì mảng bắt sáng phát 
triển hơn, chất thải của quang hợp là oxy lan ra 
không khí. Còn động vật thì hấp thụ OXYV và 
thai ra khí carbon diỏxide, và cử luân phiên 
như vậy mãi. 






Máng sáng chứng 
tổ ít chât diệp lục 
được sản sinh 















—¬ 
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3. Phản ứng của cây không chí với 
lượng ánh sáng chiếu vào mà còn 
với màu sắc của ánh sáng nửa. Lúc 
này, dùng mực đen ve một hình 
tròn lên giấy kính. Khi ánh sáng 
mặt trời chiều qua hình đen này nó 
sẽ trỏ thành màu sáng xanh, để lại 
bóng đen đậm hơn ở dưới vì diệp 
lục tố nảy sinh nhiều hơn 
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CÂU TẠO CỦA ĐẤT 
Kim cương là những tỉnh thể hình thành hoàn toàn tử carbon. Danh tử 
"pha lê" (crystal) bắt nguồn tử chữ Krysialos, của Hy Lạp có nghĩa là 
lạnh cóng, vì người ta đã từng tin rằng tỉnh thể thạch anh b‡ 
đóng băng vĩnh cửu trong đá. Những loại ngọc kết tỉnh 
trong vỏ trái đất, ở trong túi đá tan chảy là dung nham. 
Dung nham phun lên, nguội đi và rắn lại, chỉ bị võ ra 
vì sự chấn động của võ trái đất vì thời tiết biến 
chuyển. Rồi nó thấm dân xuống đưới lóp đất tan chảy 280) 
một lần nữa. Vỏ trái đất chuyển động khi súc nóng từ lòng 
đất tăng cao. Dung nham phun ra tử miệng núi lửa. 
Một số núi lửa vẫn còn tác dụng đến ngày nay. 































TINH THÊ ĐÔNG LẠNH 


2. Trộn 255gam 
_— phèn vào 110 
gam nước nóng 
“vào một bình 
trong suốt. Cẩn 


1. Để đánh bóng, tinh thể, như kim thận đừng dùng 
cương bạn có thể dùng muối phén nước sôi. Khuây 
pha lê. Bạn cũng cân có nước nóng, `. phèn trong nước 
một lọ thủy tinh, một cái tây, vài nóng ‹ cho đên khi 
SỢI dây và một bút chì. Nếu muốn tan hết. Khi đã 
làm nổi bật màu sắc của tỉnh thể có Vi dịch bão hòa, để yên hai 


cần thêm vào đó vài giọt màu thực ngày cho tinh thể kết dạng. 
vật, 


3. Sau 2 ngày, lọc dung dịch qua 
một cái rây để lấy ra những tỉnh thể 
đã kết lại. 





SÁNG KIÊN 


« 
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GIẢI THÍCH 
Pha lê là vật thể rắn, bề mặt bằng phẳng, Tỉnh thể 
pha lê giống hệt nhau là kết hợp theo cấu trúc 

nguyên tử. Khi nước nóng gập muối phèn (potas- 


sium aÌluminum sulphate), các tỉnh thể phân rã ra. 
Đến lúc những tinh thể không còn hòa tan nửa là lúc 


Bạn đã có một dung dịch bão hòa. Nước bốc hơi 
đỂ lại những tỉnh thể có hình dạng như nguyên tử 
trong chất liệu và nhích lại gần nhau hơn. Kích 
thước pha lê tùy thuộc tỷ lệ đông lạnh. 
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KG LÀN 





Treo viên pha lê giửa dung địch bão hòa một lần 
nữa. Viên pha lê ấy sẽ lớn hơn hắn lên. 

Dùng hai lọ dung dịch muối phèn đã bão hòa như 
Rhan, ngâm thẳng vào thùng chứa nước đá lạnh, lọ 
còn lại để vào nơi lạnh ít hơn. Nhận xét về thời gian 
hình thành và kích thước của viên pha lê trong mỗi 
lọ. Ghi chép sự giảm nhiệt độ ở mỗi lọ dung dịch. Lọ 
nào có tỉnh thể lón hơn ? 

Thử dùng đường hay muối ma-nhê sulfat thay muối 
phèn. Bạn cũng có thể dùng sulfat đồng màu xanh 

: | dương, nhưng cần phải rất cẩn thận vì nó là chất độc. 
.--7 #, ¡nh thể Sự hình thành là một kết tinh trong suốt có hình Ống. 





4. Mỗi lọ dụng dịch cho ra một số 
tinh thể. Bạn có thể làm ra được 
nhiều tỉnh thể hơn nếu pha thêm 
một lọ dung dịch nữa. 


. 
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NHỮNG CẤU TRÚC THIÊN NHIÊN | 


Do ảnh hưởng của thời tiết, sự xói mòn và lắng đọng đã tạo thành - 

những câu trúc thiên nhiên thật lạ lùng trên khắp thế giới. Có 
loại đá cứng hơn một số đá khác, thí dụ như đá vôi dễ vỡ vụn 
nhưng đá granit thì lại rất rắn. Thác nước là nơi _. 

dòng nước xói mòn các loại đá mềm, 

để lại những "bậc" đá cúng. Dòng 

Colorado đã tạo nên hình dạng của 

"Đại vực" (Grand Canyon) — một trong những 


ky quan thiên nhiên ngoạn mục trên thế giới - Sâu 1343m và 
rộng 318,4 km. Nước biển xoi mòn đất liên, gió lùa vào khe đả 
tạo thành vách đá lô nhô. Chính những sự xói mòn này đa tạo 
thành những "vòm" và những "chồng" đá kỳ thú. 

























¡1 SỰ TUÔN CHÁY TỪ NHỮNG 


PHỤ LƯU 





3. Phủ một ít cát khô trên. 
1. Dùng cưa rất nhỏ cắt bỏ một đâu lóp đất này, ó trên đính 
khay. Nặn đất sét thành những viên nhiều cát hơn dưới chân. 
đá nhỏ. đặt chúng vào khay. 

4. Bạn rắc bột xanh øiả làm 
lớp có che phủ trên cát. Gắn. 
vào đó vài mẫu cây nhỏ để 
tạo thành một phong cảnh 
như thật. 





2. Rải đất che lấp hết 
nhữsg "viên đá"ấy. Cần  5Š.C ủng nên thêm vào bối 
tạo độ dốc của đất tử trên cảnh ấ ay một bức tranh 
phong cảnh, Kê khay 
nghiêng về phân đã cắt bỏ, 


hứng ở đầu này một cái chậu 
nhựa. 


.... xuống dưới. 
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GIAI THỊCH 

Mô hình được thực hiện với các chất liệu như cát. đất và đất 
sét, là những thứ dễ bị xoi mòn. Nước đóng vai trò một con 
sông, xoi:mòn từ trên lớp cỏ trước khi thấm xuống đất và cát, 
Như thực tẾ trong thiên nhiên, những tảng đất sét ở mô hình 
của bạn đã chống cự lại sự xói mòn của nước. Nước đã tao 
thành những đường mòn ngoằn nghoèo quanh những 
chướng ngại vật với những đường vòng. Kết quả là dòng 
sông chuyền hướng để chảy thẳng ra biển, làm lắng đọng 
phù sa, và sau cùng hình thành một hồ hình lưỡi iềm phát 
xuất từ dòng suối chính. Nó được gọi là hồ lưng trâu (giống 
cái lưng trầu). 



























xuồng chậu hứng ô dưới ? 


6. Lây một bình nước rót tử tử 

xuống đâu khay đã kê cao. Quan  ˆ 
, ` . , ^ ` ? * - 

sat va ghi chép những øì xảy ra vào 
^? ` , ? ^sŸ 

SỐ tay va may chụp ảnh. Mô tả 

. những đường rãnh do nước xói 
mòn. Nhưng øì bị nước cuốn trôi 
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SÁNG KIÊN 
Tác động của băng giá có thể 
gây ra rạn nứt, đá và gạch có thể 
bị nghiền nát. Đổ đầy nước vào 
chai nhựa trong có nắp đậy 
chặt, cho nö vào một bao nhựa 
bịt kín. Để vào tủ lạnh suốt 
đêm và hôm sau bạn sẽ thấy 
cái chai bị vỡ. 
Hãy nhìn vào bên ngoài một 
cao ốc như nhà hay trưởng 
bạn. Bạn có thấy dấu vết nào 
bị tác dụng do thời tiết hay 
không 2 
Hay nhìn lên chóp la bàn và ghi 
chép phương hướng bạn thấy 
trong đó. 
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SỬ DỤNG VẶT LIỆU 


Những vật liệu trong thiên nhiên không chỉ có ó dưới đất, mà còn tử không khí, biển — 
thực vật và động vật nữa. C ác kim loại quý giá, như bạch kim chẳng hạn, được lây m : 


tử đá dưới dất, muối sinh ra từ sự bốc hơi của nước biển, khí oxy tách ra tử khôn 
mủ cao su lây tử cây cao su, da thuộc lấy ở da thú. Xi Màng là hợp chất của đá Vôi và 


dất sét, bê tông làm bằng cách pha trộn xi măng với cát, SÓI va _ 
nước. Thạch cao là chất mềm, vô cơ lấy tử quặng mỏ. Một 
trọng những nơi thạch cao được tìm thầy là khu Montmartre 
tại Paris, và đó là lý do bột thạch cao còn gọi là "Plaster of _m lẻ 
Paris" (thạch cao Balê). Ai cập cổ đại và La Mã sử dụng nhiều Š c v 
thạch cao và thường gọi nó là "alabaster". = , 




















HOA BƯỞM THẠCH CAO 


3. Trộn hồ trong thùng xô với nước. 
vs. Khuấy nhanh nhưng đừng làm tung 
pPˆ” tóc ,không để nó đóng cục và sắng 


=< tránh làm nối bọt. —..ẮỀ ==..- 1ˆ 






I. Cắt bổ một cạnh hộp bột giặt để: 
làm khuôn. Đặt nó lên tắm ván dán chặt các ĐÓC- : 
cạnh bằng băng keo không thấm nưóc. Phủ cập, nhi 
hộp vì hồ rất nhóp nháp. me S 


“cóc .k 


4. Rải đều hồ trên mặt 
thạch cao cho đây 
khuôn. 


Š 2. Cắt hình bông hoa 
ỗ trong băng thạch 
cao, nặn thêm vào những chỉ tiết bằng bột hồ. Từ 
tử tráng đều nước xà bông trên khuôn làm chất 
bôi trơn. 
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SANG KIÊN : 

Sử dụng khuôn thạch cao của bạn để làm nhưng 
bông hoa. Trét thạch cao vào khuôn để ¡n hình. : 
Sở vào thạch cao lúc nó đang đặc lại thật nhanh, sẽ 
thấy âm ấm. Điều gì đã làm nó ấm như vậy ? 
Dùng đất sét làm khuôn hình con thú thạch cao. Bạn 
có thể sơn hoặc đánh dầu bóng những hình con thú 
đó. 

Lấy một vỏ hộp để nhỏi một khối thạch cao. Bạn có 
thể dùng khối đó để điêu khắc, tạo hình lên đó. 





Š. Khi thạch cao đã khô, gö nhẹ nó 
khỏi khuôn. Phải cẩn thận vì thạch 
_ ©ao đòn, dễ vỡ. Bạn thấy hình dạng 
__ bông hoa thế nào ? Có phải là bạn 

___ đa có một cái khuôn bông hoa 
_ dùng đi dùng lại nhiều lần khô 
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ĐẶT TÍNH CỦA VẬT LIỆU 
Vật liệu là bất cứ thứ gì trong vũ trụ. 
tạo bởi những thành phần rất nhỏ gol 


liệu tùy thuộc cấu trúc nguyên tử, sự đàn hồi phụ 
đó. Sự đàn hồi như ở một cái lò Xo hay thỏi sắt u 
Nhíp xe hơi giúp cho xe chạy êm ái, cánh cửa 
có lò xo sẽ tự khép lại. Cánh máy bay được làm 
bằng vật liệu nhẹ và dẻo để chúng đễ uốn vào 


“bung ra” khi gặp gió mạnh. 





3. Hai cánh tay va chân cung làm 
bằng cây nạo ông tấu, thân mình 
làm bằng một ống nhựa. Mặc áo nỉ. 
Gắn chú hề "Jack" vào đâu dây lò 
xo và đầu kia ghim chặt vào đáy 


ông. 








4. Sơn hộp đựng thằng hê 
và cắt ngôi sao nhiều màu 
trang trí ngoài "cái nhà" 
của Jack. 





Nó có thể là sinh vật hay vật liệu. Mọi vật chất đều cấu 
là nguyên tử. Sức chịu đựng và độ mềm dẻo của chất 
hụ thuộc khi có sự tác động vào những phân tử 


ốn cong được. 





THẮNG "JACK"LOXO_ 2 
¡. Cuộn một sợi thép cứng quanh Ỉ 
một ống kim loại cho thành hình | i ị 
cái lò Xo. _ ì 
% 

2. Vẽ mặt ngưởi vui vẻ trên quả s 

bóng ping pong, làm mu đôi cho ` 








Lá Ä ˆ LÁ. Ä : 
chú hề. Đục một lỗ ó dưới đâu (quả -- 
bóng) và căm vào đó một cải nạo Z 
tâu thuôc. 


Š. Gắn một vòng bằng 
cạc tông vào đáy 

hộp. làm sao để 
vong giữ chặt 
đây lò xo. 
Hộp có nắp 
dậy. 
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lạ cả những chất liệu có tính đàn 
ôi đều có khả năng co cụm hình 
vải khi bị uốn hay ép bởi một lực 
từ bên ngoài. Kim loại có thể bung 
mạnh bằng cách cuộn thành lò xo. 
Khi lò xo để yên, nó cân bằng 
không có tác động nén hay bung 
nhưng khi lò xo bị nén, sức đấy của 
nõ tăng mạnh nên khi thả ra sẽ 


khiến lò xo bung tới để trỏ lại trạng 
_ thái cân bằng. 








SANG KIÊN 

Treo một quả cân vào một 
cây thước và cột nó trên một 
Đóc, cách mặt bàn khoảng 
Scm. Nhận xét độ cong của 
cây thước. Bây giò dời cây 
thước lên cao hơn nữa, nó có 
cong hơn không ? Thử lần 
lượt dùng thước gỐ, nhựa và 
nhôm xem cái nào uốn Cong 
nhiều hơn cả 2 





6. Găn lưng hề "Jack" 
vào nắp hộp để nó ở 
tư thế đứng thắng khi 
nắp hộp mỏ ra. Đóng 
chặt nắp, gài kẹp lại. 
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TẠO VẬT LIÊU MỚI 
Tính chất của vật liệu giúp ta xác định cách dùng nó. Tính chất vật ly 
như khối lượng và thể tích có thể đo lưởng được. nhưng fa còn cân biết 
khi xử lý vật liệu, nó sẽ phản ứng ra sao. Đôi khi không thể 
thay dối tính chất của một vật liệu để kết hợp VỚI một vật 
liệu khác. Vật liệu thô nhờ hóa chất được chuyề ển đổi sang 
một chất khác gỌI là chất tổng hợp hay nhân tạo. Nhiệt 
thường dùng để tạo sự biến đổi trong hóa chất. Đông thau là 
một hợp kim cứng và bên của động, thếc và các kim loại 
khác. Thêm chất phốt pho vào, đồng thau trở nên cúng va 
bền hơn, nó là một hợp kim lâu đời nhất tử trước đến nay. 


—...........--_  - -—- -... 
GIẤY GIA CÔ 


3. Để làm đáy tách, úp nắp nhựa 
lên quả bong bóng và dán dải keo 
giấy phủ lên nắp đó. Uốn hai quai 
tách bằng giấy bôi, 
: dán vào tách, bồi 
i : thêm vài lớp giây. 












I. Trộn bột và nưóc hoặc keo dán 


e2 mẻ , pha Kế s =n K_ 4. Dán xong cần phơi cho thật khô 
= xEÁ : cử : +: Số siÊ trước khi lấy bóng ra. Sau đó, sơn 
ủng trng da ` và quét dầu bóng cho nó. 


4 


2. Đem những dải giấy này ` 
dán vòng quanh trai bóng thắng 
một đường để sau này sẽ dán vào 
miệng chén. Bạn có thể bồi thêm 
nhiều lớp giấy nếu bạn thích vì 
càng nhiều lóp thì chén càng cứng. 
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ha 


ˆ GIẢI THÍCH SÁNG KIÊN 

Mỗi vật liệu có cấu trúc phân tử ¡ riêng của nó. Ở thể Hay dùng nhiều nhóm vật liêu khác nhau đan kết 
rắn, phân tử cấu kết liền nhau, ở ở thể lỏng, các phân chúng lại. cm 

_ tử chuyển động để dàng hơn, và ỏ thể khí, chúng Chọn những nguyên liệu có độ tương phản để đan 
bay đi rất nhanh. Sự cố kết làm hai chất liệu gắn sợi dọc và sợi ngang (hình bên dưới) như : chí, len, 
liên nhau. Một chất lỏng (như bột và hồ nước), có |có hay que nhỏ. Để xem "vải sợi" có bền không. 


thể lấp kín n nhưng lỗ hồng li tỉ trên mặt tờ giấy và Dùng một tö giấy báo nhúng vào hồ (bột lóng) để 
sau đó khiến nó cứng chắc. _ chồng lên nhau 


cho tới khi bạn có 
một "xấp" giấy 
bồi. Cắt xấp giấy 
này thành hình 
khối hoặc khuôn 
lớn và đem phơi 
khô. 

Cắt những dải 
giấy, nhúng vào hồ 
và cuộn chúng 
thành "trái bóng” 
giấy báo. Làm một 
khuôn đất sét, phết 
một lớp nước xà £ 
phỏng và rét đây 
bột hồ giấy. 








5. Giấy bồi cứng rất 
bên, nhưng chỗ yếu 
của nó là những chỗ 


có môi TÔI, Hay sơn 
chén của bạn bằng 
các màu sáng. 
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_ nắp một miếng mõ. Kế đến 





CHỌN VẬT LIỆU 
Thật rất quan trọng khi phải chọn một chất liệu tốt nhất vào đúng 
việc. Các kim loại dẫn nhiệt rất tốt. Ngược lại 
gố ít dẫn nhiệt nhưng dùng để cách nhiệt 
lại rất tốt. Trong đời sống hàng ngày, 
chúng ta dùng xoong chảo kim loại dẫn 
nhiệt tốt để nấu ăn, nhưng chúng ta cần 
có tay câm cách nhiệt ở các loại xoong 
chảo. Như phi thuyền không gian có lá cách nhiệt 
để vượt qua sự ma sát gây nhiệt dộ cao lúc bay về bầu khí quyển trái 
đất. Phi thuyền con thoi, vệ tỉnh nhân tạo có những vấy đề kháng nhiệt | 
lên tói 30.000 miếng được chế tạo bằng sợi silic để bảo vệ. 
























SỰ TAN CHÁY 


1. Cắt ba mảnh cờ giấy nhỏ, trang 
trí mỗi cái một cách và gắn chúng 
vào ba đầu cây tăm như thể này. 
Rồi cắt ra Da miếng mö giống cö 
nhau. 





°—” sế s “C6 
ˆ —2 


2, Lẫy một nắp nhôm và ¡một 
cái nắp nhựa. Đặt lên mỗi 





cắt một miếng nút chai 

cũng dày tương tự. 

' ` — Cám từng cây cỏ 
trên mỗi 
miếng mõ. | 4. Thủ tính xem mất bao nhiệu _ 

giây thì từng lä cò ngã xuống- „ Lỗ 

cở se nga vào lúc miếng mổ tại 
dân. Sức nóng (nhiệt) của nước 
truền qua các chất liệu với tộc 

khác nhau. ;š 















3. Đổ nửa chén nước nóng, đừng 
dùng nước sôi. Khi mặt nước yên 
lặng, đặt từng nắp mội xuống đó. 
Bạn nhỏ ghi nhận lúc đặt nắp vung 
xuống nước (nóng). 


` 
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„IÄI THÍCH c2: 2 đun 

ñ‹ im loại là chất dẫn nhiệttế.Ỏ — - = 
nể rắn, các phân tử đao động liên... 
ụC. Khi nhiệt độ tăng, phân tử sẽ 
j huy ến động nhanh hơn. Khi đun 
song kim loại (I), những phân ¡ tử. 
lao động cực nhanh, truyền qua m 

















- 


:ác phân tử kế cận và chuyển sức 2 
nóng tới vật liệu rất nhanh. hệt 


lượng chuy qua. gỗ ch 
Ẻ phân tử gối! _ 
















SÁNG KIÊN 
Hãy làm cuộc thử nghiệm đề tìm ra 
loại bình nào có thể giữ nhiệt được 


.A 


lâu nhất. Bảo đảm cuộc thử nghiệm 
của bạn là ngay thắng. Hãy lấy 
cùng một lượng nước, nhiệt độ như 
nhau cho mỗi bình. Đựng nhiệt kế 
vào từng bình chưa, ghi ngay nhiệt 
độ của mỗi bình nướcvà kiểm soát 
đều đặn. Ghi nhận tỷ lệ nguội dẫn 
lên biểu đỏ. 

Vật nào mát hơn trên tay bạn ? Một 
đồng tiền hay một miếng gỗ ? Tại 
sao như vậy ? Hay xem những tay 
câm của đồ nẫu nướng trong nhà. 
Nó có nóng bóng khi nấu trên bếp 
không 2 Tìm xem loại vật liệu nào 
được đúng làm tay cầm Xoong 
chảo 2 


— — — 





* © .l. 
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HINH DẠNG TỰ NHIÊN 


Đơn VỊ nhỏ nhất trong đời sống là tỀ bào, nó có thể tự phân và nhân rộng ra, 
Mô tế bào có một mảng xenlulo cấu hình. Tế bào động vật được bao bọc 








3. Cấn thận cắt ra những tổ 


Ong máu vâng và cành nó 
vào giữa tờ bìa khác để cắt 
thêm ô bằng số trên. 





2. Dùng bìa màu vàng để vẽ tố ong 
trên đó vạch ra thành 60 ô lục giác 
92 (sáu góc). Bạn sẽ cắt ra được 60 ô. 


bằng một lớp mảng mỏng, vì vậy có một số dộng vật xương sống cần một 
bộ xương. Ở một số động vật không xương 
sống như cua, nó có một cái "mai" làm bộ 
xương bên ngoài bảo vệ cho thân mềm ở bên 
trong, thiên nhiên đã phát sinh nhiều cầu 
trúc, bên chắc. Tổ ong là một cấu trúc vững 
chắc với những lỗ lục giác được sắp xếp gọn 
> gang, kín đáo kê cận nhau, không gối 
Ề chồng lên nhau hay cách khoảng. Nó được 
gọi là một kết cấu "lót đá hoa". 















Ô NĂM SÍT SAO 
I. Để chơi trò lót đá hoa này, bạn 
cần giấy bìa cứng, có màu. Dùng tò 
giấy có ô để cắt những hình lục 
giác và sơn hai màu củng một cÖ. SP 





4. Se co những hàng bảy 
và hàng tám lục giác xen kế nhau. 
s Kẻ đậm nét những đường phân 
cách ° chúng bằng bút lông đen. 





5. Vẽ mẫu làm một viên xúc Xắc 
` lớn bằng bìa trắng, Dùng viết lông 
viết hai con số Ì và một con số 2 


vào con xÚc XẮC, thế là nó có ba 
mặt SỐ. 
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Sự cấu trúc toàn bộ của một tổ ong là một Theo mẫu dưới đây, vẽ một vòng 
chuỗi những hình lục giác. Bất cứ ngăn nào xoắn ốc bằng đỉnh và sợi len. Mỗi 
trong tàng ong củng chịu lực của ba ô trên điểm trên đoạn cong sẽ được nối lại 

và đè lên năm ô dưới. "Lót đá hoa" thành với nhau. 
hình vuông chỉ dựa trên một hoặc hai nửa Xem vỏ ốc và sửng cửu. Có phải 
vuông. Vì ô lục giác không chồng lên nhau chúng đểu,xoáy cùng một hướng 
__ cũng không có khe hỏ, không chửa khoảng vỏi nhau. 

trồng nào. Một khung lục giác thì chắc hơn Thử làm các trò "lát đá hoa" khác 
khung hình vuông nhưng không chắc bằng nhau - dùng hình vuông hoặc tam 
^ “khung tròn, Tuy nhiên, hình tròn không thể ˆ giác đều. Bạn có thể lập lại mẫu 
lót đều được. Vì nó sẽ có những kẽ hỏ trong: thiết kế trên. 
đó. 


IẢITHÍCH _- SÁNG KIÊN 
_ 
3 



















& 











x4 


„. tr v1.» 2 ^s 





6. Trò này chỉ 
cân hai người 

chơi. Mỗi bên thả xúc 

xắc một lần. Mục đích trò chơi 

là lấp đây các ô lục giác trên bàn 

cỏ. Nếu ra số 2 thì hai quân cờ bị 

lấy ra và thay vào hai con của đối 

thủ. Nên nhó rằng trò chơi "lót đá 

hoa" này không được đi ô chồng _ 

lên nhau cũng như không chửa ` 

khoảng cách nào. 









- DẠNG KIÊN CÔ 
Những. cấu trúc chính xác dù do thiên nhiên hay nhân tạo đều. 
kiên cô hơn các loại khác. Hình tròn trừ được các góc, hình câu _ 
Š__ kiên cố vì áp lực trải rộng, bao khắp bê mặt. Hình mái vỏm như. 
Ãˆ. ảnhhbêndâyo Vương cung thánh 
1ˆ dường St Paul ó Luân Đôn tạo nên 

W một vòm nhà kiên có. Mái vòm hình 
(hình trái) do ông Robert 
Buckminster Fuller kiến tạo, là một cầu 
trúc chống dö bên bỉ. Mẫu thiết kế nguyên thủy của ông có một 
ị khung sưởn lục giác và ngũ giác, trông như quả bóng đá. Mái vòm 
"bong bóng” trong suốt được trang bị làm tiêu chuẩn trong hệ thống 
nâng đỡ dàn sê cáp, thanh sắt nhỏ, và những tấm kính hình tam 
giác. 

















DẠNG BÊN VỮNG 


I. Dùng mạng lưới 
này để lắp ráp ba 
loại vật cứng. 

Mạng lưới xanh lơ 
là mạng hình tam. ác 
giác, có thể tạo_ 
dáng trên mái 
ôm. 







2. Mạng màu vàng tạo 

hình tháp trên nền vuông, 
hay tứ diện. Mạng xanh là 
dành cho hình khối. 





CV, 
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GIẢI THÍCH _— SÁNG KIẾN 
Nhận thức được hiệu quả chịu lực tử bên Xây một mái vòm bằng những ống 
ngoài của một cấu trúc là rất quan trọng. hút nhựa. Bạn có thể nối các ống 
Loại hình cầu giảm tổng lượng trên một hút (như trong hình) với định 
phạm vi riêng biệt và áp suất trải đều trên ˆ ghim và một miếng bọt cao 
toàn thể mặt phẳng. Khung sườn tam giác su nhỏ, Nó có thể ch;¿:I 
giúp áp lực cân bằng. trên hình và lầm cho lực nhiều hơn khối 






cầu trúc thêm kiên cố. hs, ông rỗng vuông hoặc chóp 
phối thành sức : bằng ống hút 

_ mạnh chỉ với không 2 
trọng lượng nhẹ 


"Xây" một cầu trúc thấp bằng vật 
liệu cứng như Bố để chịu lực. 
Bắt đầu bằng khối vuông. 
Làm cách nào bạn cóthể .“... 
tăng độ bền cho nó 2 ¿ 
Thử dùng loại vật liệu : 
có độ thật dày. Biến nó 
thành khung hình tam giác 
sẽ khiến cấu trúc kiên cố hơn. 


vì ống tròn chia 
_ đều lực xung - 
quanh. 


`. 
ì 
W 
\ 





3 Sử dụng _ SP | 4, Nên dùng quả cân cùng trọng lượng 
để thử từng thể rắn một. Đặt một dàn 

cách để nối các mép : để EC đo lốc Ác ch 

lại với nhau ổ mỗi òng rọc để bảo đảm mỗi lần đều ung 













hình và cố giữ đúng một lực bằng nhau. Loại hình nào thì 

? 1A  x “= chịu lực bên ngoài tốt nhất ° Nó có tiếp 
ty lệ. Mọi yêu tô sẽ 4 
g1úp cuộc thử m = vn st thời gian dài 
nghiệm chính xác. öng¿ Hay ghi nhị g kết quả chính 


Đổ đây cát vào một xác của thí nghiệm 
chai nhựa, để làm 

quả cân và treo nó 
trên khối thứ nhất.. 
Chúng ta đang thử 
nghiệm kết cấu thể 
rắn chịu lực từ bên 

ngoài. | 
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CÂU TRÚC KIÊN CÔ | 
Khuỷu tay con người cử động như Dán lê. 
Những khóp xương nối các bắp thịt bám dính 
vào xương nhờ các gân. Tựa như bộ xương. 
loài người hay động vật, câu trúc cũng phải 

nhẹ, linh động, mạnh và rất chắc. Cân trục là 
. một bộ phận quan trọng trong xây dựng nhà 
cửa cao, lớn. Nó được làm bằng khung thép 

mảnh mai. Không cần trục, khi xây Kim tự 

tháp ở Giza người ta đã phải huy động 100 ngàn người và sau 20 năm mự 
hoàn tất. Cần trục là một cánh tay di động vận hành theo nguyên tặc ôi 
hợp của bản lê và Tông rọc. 





mú 





SỨC BÊN 


` 
`4 
h4 
: „ 
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„z1. Cắt một lỗ trên 


















tấm bìa cứng như 
trong hình, tạo cho 4 tu 
đường cứng cũng như = được găn lên dâu 
hình trụ của nó Cũng cỡ 4. Luôn dây trụ, SỢI dây co 
_cáp” vào lỗ tay thể kéo dọc bên 
như nhau. dây "cáp" sẽ luôn Ý_.. : _ 
=—-.. ; Sự BI trục cho no thò ra trục và găn. 

















^" X⁄ re.» z ^ 
đề gắn cái móc câu 
-ế Ẫ ˆ ` ˆ 
vao đâu dây và luôn 
qua "tay trục" hình trụ. 


6. Làm một khối 
dăn (đồi trọng) 
băng bia dày để 
cân băng tay trục. 







và =- những đường lẵn. 










| Xếp cạnh nó để làm thành 
một ống lăng trụ dài như 7. Nối "tay trục” vào. 
_ "cánh tay". Dán lếOU thân trục, chèn cái ống 
hồ vào các _Ăơ' Ỏ. Ở đầu ấng dón xe trụ vào lễ trên DI - | 
mẹp bìa. Ế Gs\ Á nhôm - khoét một lỗ vận hanh cân trục. 


như hình bên đây. Dán 
nhưng khe còn hở, tô | 
về cho giống một cần 
trục thực. 
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$. Trang trí "khối dằn" nhỏ và buộc 
kèm vào tay trục để nó có thể trượt 


lên xuống trên cần. Bạn có thể bỏ cái móc câu xuống để trục Xe lên. _ 
thêm đất sét cho năng. Hạ Nếu cần trục mất cân bằng thì phải 


chuyển "khối dằn" để cân bằng nõ. 


— 





GIÁI THÍCH như ví dụ đây thì lực đó gọi 
Để duy trì cấu trúc cần trục, là “trượt. Hình tam giác 
các lực bên trong, ngoài phải cho La một cầu Trúc vững 
cân bằng. Mỗi phần của cấu “hác, vì nó kiên sô hơn Nà 
"hố cễẽa SE. c vn 
TH ng 7c vc _ cấu trúc bằng một chuỗi hình 

chịu lực” lúc móc hàng, khi _ tạm giác “hình dưới, trái) để 
xoay trở, khi kéo vật lên tránh cho các mối nối bị xộc 
“trục”. Nếu ép cả hai mặt xệch (hình phải) 





SÁNG KIẾN có cần thêm “khối dần” để cân. 
Để lắp ráp một kiểu “cần trục” bằng 39 njng Không Tế: 

với thanh bìa cứng kết bằng kẹp Tai sao "tay trục” hình tam 
giấy với nhau. Đính dây thun ‹ giác rất khỏe ? Thử tìm cách 
vào kẹp giấy để nó có thể co khác tạo dựng một cấu trúc kiên 
vào duỗi ra như bắp thịt khi cố. Nối bốn ống hút dài bằng 
“cần trục” nâng lên, hạ xuống. nhau thành hình vuông bằng 
Bạn có thể làm cần trục di động chỉ, Nó có chắc không ? Bây 
xoay trở qua lại, nàng lên, hạ giờ rút bởi một ống để kết hình 
xuống không ? Thử làm mỘt tam giác. Bây giờ xem nó có 
phạm vi rộng. Cần trục của bạn chắc hơn không ? 
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Ạ : X 
Je minh sử gia My chuyên về qui hoạch đô thị, viết năm 
1938 như sau : "Thời kỷ xây dựng kiểu mu rùa giáp xác đã nhường chế - 
cho thời khung sưởn, vách tưởng không còn chức năng chống đỡ nhụ .. 
vỏ bọc mà chỉ là lóp da ngoài”. Ông đã tham khảo cuộc cách mạng Mạc 
dựng nhà cao tầng mà khởi đầu là khung 
; sườn sắt, thép tạo lực chịu trong xây 
dựng cao tầng. Các cấu trúc vỏ bọc mu 
rùa được thay bằng khung sườn. Những 

bức tường giờ đây không còn giới hạn : 
trước độ cao của toà nhà. Để chứng minh sự ra đởi của tòa 6=, Ñ 
nhà chọc trời đầu tiên, khung nhà cao tầng có độ cao khoảng ¬ 
640 mét được William le Baron Jenney xây dựng là Tháp Sun 
Canada ỏ Toronto cao 553m. 










b7ư 











hAx42222x0y9/ys⁄s4hgcòy ky vì hÖtv2x2/s2v)y: 
LAI A0018 06060 Án s4 SH SÁNG 0 V/V /A AAGN SA 9,0,1405/62623/2/0/-lg5l^2eh2,%/22429/2 2x “Hi A2h8y/S2V"//S2Vx2 2/2/02), 
<9 79 SH NAAFZZý.se 


|. Cái khung lón nhất là vách tháp. 
những đường chấm là khe rãnh. 

Đường nhỏ nhất là kế hỏ để nối với 
. bức tưởng tam giác. 









Khuôn chữ nhật nhỏ ở 
giữa là nút chặn để đö 
„. cho cấu trúc. Nút chặn 
bên dưới lón hơn 
nhưng nút trên cao. 


2. Xếp thân tháp ba miếng _ 
(như hình đây), và khóp dã. 
đường ranh của chúng bằng ˆ : 
các chất bìa. 
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CAU TREO = N 
Chiếc cầu đầu tiên có lẽ là một thân cây lớn ngã nằm qua một dòng suối, 
chuyên viên xây cầu thời đó chắc đã quan sat và để ý đến sức chịu đảng. 
của vòm đả trong tự nhiên. Có ba loại cầu : cầu móng, câu nhịp và cầu - 
771 aWÝN trco. Mỗi loại chịu lực khác nhau. Cầu Golden Gate ở San tTancisco 
Si ¡ Gên trải), được hoàn thành vào năm 1937, là 

một cầu treo với một nhịp chính khoảng 
1280 mét. Câu Humbcrt, ở nước Anh, là 
một cầu treo dài nhất thế giới mà chỉ có 

một nhịo. Nhịp cầu đài khoảng 1410 mét. 

_ Kiểu mối nhất là cầu dây cáp lửng, loại thiết kế có liên quan 
với cầu:treo nhưng những dây cáp được nối thẳng với tháp. 













1. Với đề án này, bạn cân một 
tắm ván lớn làm nên. Trên ván, 
bạn vẽ cảnh sông nước (như 
hình bên). Cắt sáu miếng nhựa 
dùng lót trên lòng câu. Bạn 
cũng cân một cuộn chỉ lón và 
chắc thay cho sợi cáp chịu cả 
sức nặng của cây câu. 





2. Cắt mười miếng hình nhỏ 
hơn bằng bìa cứng. Ðo và đánh 
dấu bằng những vạch kẻ để làm 
tháp cầu. Dán hai tháp cầu với 
thanh xà ngang của chúng và 





3. Dùng giấy bìa và 
-_ đất sét hay đinh mũ để 





ghim hai tháp xuống ván cho Ñ neo dàn dây "cáp" treo câu....... 
thật chắc. Canh cho tháp đối cho chắc. Bắc hai hàng dây treo... 
nhau và cách đều cả ở hai bên cầu như hình vẽ. Dây treo cầu Bắc 
bờ sông. nút trước khi luồn xuống d&E 2 





gầm cầu. 
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| 3. Tháp này chỉ có ba GIẢI THÍCH 


mặt. Trước khi ghép Cầu trúc tháp của bạn rất vững chàc vì nó có nhưng 


—— các bộ phận với nhau, chốt nhô ra tăng thêm 
THDE trí lên vách các ô Sức chồng thay nền 


móng trải rộng. Lực 








"cửa số". Có sau kế hồ 


trên ba vách tưởng. tháp đe xuống, được sức 
Dựng đứng chân tháp nâng tử dưới đất chịu 
Xem nó có vững không. lên. Tháp càng cao 

_ Rồi khoá các khớp bia chừng nào thì càng kém 
vây quanh vách tháp, vửng, và cân thêm sức 
xem các chốt bìa có chống đỡ chừng đó. Toà 
làm thay đổi cấu trúc nhà chọc trời xây dựng 
trên tháp hay không ? đều nhỏ vào khung. 

Bạn nổi thêm từng tâng sưởn, nên phải có nền ` 
_ cho cẩn thận. Khi lắp móng đủ sức chịu lực 

_ TÁp, bạn tăng cường cho toàn bộ cấu trúc - 

_ chốt bìa cho từng tẳng. nó phải thật vững chắc, và linh động trước cơn gió 


Bạn sẽ thấy những khe lón. 
chốt chìa ra là để giữ 
vững nền tảng cho tháp 





SÁNG KIÊN ¬ 
Cuốn một tấm giấy cứng thành hình ống và dán lại _= 
bằng băng keo trong. Bạn nghĩ xem hình thế nó có 

vững chắc không ? Hãy xem, bạn có thể chồng mấy 

cuốn lên đó. 

Tháp của bạn cao được bao nhiêu trước khi nó lật đổ 

Liệu nó có chịu nổi sức giỏ 
không? Thử dùng máy sấy tóc thối 
vào nó, xem nó có chắc và linh 
động không 2 

Bây giỏ thử làm tháp vuông xem 
nó có chắc hơn*tháp ba mặt không? 
Điều gì sẽ xây ra khi bạn xây một 
tháp gạch với cấu trúc vỏ bọc ? Tại 
sao bạn nghĩ nó không vững ? Làm 
sao bạn lảm nó vững ? Thử Xây 
một tháp loại khung sườn bằng ố Ông 
hút nhựa hoặc cọng thông tấu 
thuốc. 
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Ta. 













Cầu treo được nâng và đố bằng "cáp treo". Nó chịu 
trọng lượng câu và luôn cả xe cộ. Cáp được kết 
bằng hàng ngàn sợi dây thép xoắn lại với nhau. 
Cáp treo cầu giữ phân làm nhịp nâng lòng câu, 
nối liền các tháp và sản. Câu giữ đây đủ chức 
năng như lực chịu và lực căng. Nó ít tốn kém 
. hơn câu treo thường. Phân chịu lực là phải 
cứng mạnh, còn lực căng cân phải dẻo dai, 
` bền chắc hơn. 
















4. Cuối cùng, đặt ván 

cầu cho liên lạc với lòn 
cầu. Thử cho xe cộ qua lại _ 

trên cầu. Nếu cầu bị sập có thể 

vì trụ cầu quá nặng hay khoảng _ 

cách hai tháp quá dài. Bạn hay rút : 

ngắn nhịp cầu nếu đúng là lí do 





ÁNG KIÊN 
- Xếp lại những phân trong chiếc câu treo để biến 
thành một trụ có khung chìa ra đỡ vai câu (như hình 
AY). Bạn thấy cầu chịu ra sao. 
ây giờ bạn thử làm loại cầu biến thể bằng những 
trụ gỗ và ống hút nhựa. Lần này nhắm để từng trụ gỗ 
chịu lực. 











VẬT LIỆU TỔNG HỢP 


Ta có thể kết hợp (tuyện) các chất liệu để biến ra thành phần “ 
có hợp chất tốt nhất so với cùng loại. Như sợi thủy tỉnh Fá 
chẳng hạn, là thủy tỉnh được pha chất dẻo cho nhẹ, đẻo lại 
bên. Chúng ta gọi là vật liệu tổng hợp. Đây không phải là 
một sáng kiến mới lạ vì tử hàng trăm năm trước, người ta đã - 


từng xây nhà dùng gạch đất sét trộn rơm. Người EskIimos h. 


cùng trộn rong rêu với nước hóa đá để xây vòm chịu lực cho - 
nhà tuyết của họ, cấu trúc được xây theo dạng xoắn ô Ốc. Ẳ 


LÝ 
Ngày nay, bê tông được gia cô bằng cốt thép (hình bên). Trong thiên nhiên, cũng vẫn nà 
có loại vật liệu tổng hợp như gỗ và xương, mà cả hai đều chắc và nhẹ. 
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THỨ NGHIỆM 






5, Để bảo đảm cho cú 





_ đập như nhau, bạn 
cân treo móc sắt. 
trên đúng tầm và 

1. Với cuộc thứ _ mỗi khuôn chỉ = 
nghiệm này, bạn _ một cái, bạn phải nhanh tay. 
có thể dùng lại cái tóm móc sắt không đển  nÓ ý công phá ` se 
khuôn cũ để làm khuôn đúc tiếp sau mỗi cú đập. | 

mới. 


3. Đan một khung bằng 

dây kẽm đáy khuôn và đổ 
lớp thạch cao thứ hai vào, nhỏ 
cho lượng hồ này bằng lượng đã 





_ dùng. 
2.Bạncnđố _ 4. Xếp hai khuôn đứng cạnh 
hai khuôn thạch cao cỡ giống nhau lên một tắm nhựa và 
nhau. Đổ cái thứ nhất, chở khô treo một cái móc sắt ngang 


rỒi gỠ ra. _ tâm hai khuôn thạch cao. sã 
























GIẢITHÍCH - _ 

Khuôn thạch cao sẽ dễ bị rạn nút khi móc sắt 
đánh vào (1). Khuôn hồ với dây kẽm có thể 
chịu dựng cú đánh mạnh hơn vì nó được 


gia cô bằng vật liệu tổng hợp (2), loại vật 
liệu tổng họp thì tốt hơn là vật liệu » 


_ nguyên thể, Vật này hỏa nhập bằng SỢI ˆ 

của nó với vật liệu có kết cầu yếu kém 
hơn, được gọi là kết cấu hỗn hợp do SỢI - 

giằng chặt với chất nguyên vật liệu. - 


* 





Đóng gạch khuôn bằng đấtsétđểnókhô - 
cứng. Rồi đóng loại gạch trộn rơm cũng phơi 

__ cho khô cứng như trên. Dùng búa đỉnh thử độ. 

bên của hai loại gạch băng những cú đập xem_ 

sao. Cẩn thận, bạn nên đeo kính ngửa mảnh 


văng vào mắt. Xem gạch nào cứng hơn gạch 
nào? - ==— K 





6. Hắn là ca hai khuôn đều võ và Sẽ 
nứt rạn. Vậy có mấy cú đánh khiến 
hai khuôn nứt rạn như thế này ? 
Hay tự suy ra từ những ghi nhận 
bạn đã quan sát để kết luận xem 
chất liệu của các dây kẽm và hồ 
thạch cao có phẩm chất cao với vật 
liệu tống hợp như trên. 
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/ 1. Cả hai 
j loại diêu 
/ nơi đây, bạn 
ƒ Ä `» ` 
/ cam cân vài bao bì ny- 
: lônø, cuôn băng keo trong và 
NT 8Ø, cuc E =4 


CÂU TRUC LINH HOẠT 
Diều là vật bay nhái theo dáng chìm bay lượn. Người Trung Hoa coi 
diều là nghệ thuật tạo vật bay từ thế kỷ thú tư trước Tây Lịch. Tin, 
Khung diêu làm bằng cật tre, thân phất (phủ lụa) hay giấy. Mãi đến 
thế ký XVL diều mới lan tới Âu châu. Thời ấy người ta dùng diều 
làm thủ nghiệm khoa học, đưa hiệu 

lệnh trong quân đội và vao mục 

đích lễ, hội. Tàu lượn (hình 

bên trái) là một loại diễu 
lớn, khung nhôm rất 
bên chắc. 












































dây diêu. Diều con rắn hình 

3. Trang tri nổi hai chiều ¿ D) hình dạng 
lênthân như mặt cắt của kim cương, có 
diều hình đuôi dải. Cốt điều chủ yếu Ỗ 
đâu rắn nếu thanh chử thập. 

thân diều láng quá, SỐ —. 
bạn cân pha thêm keo cho 2À Mỗi đầu nam diều găn 
dễ vẽ. Bạn hãy khéo vẽ màu một nắp bút nhựa, dán 
chắc băng băng keo. Miây 
đầu náp bút sẽ giúp bạn dễ 
buộc dây ở các góc diều. 
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_ 4. Dán thêm: băng keo vào 

- khung trước và sau, nối vào cuối 
đọc băng keo để làm đuôi diều. 
- Đuôi diều chỉ cần dài khoảng 

- 40cm. 









` 


5. Cột dây vào ba góc ở khung diê 
œ (như hình vẽ). Rồi buộc chụm 3 
đầu dây thả ở cuộn dây dài. Dây 

ả càng dài chừng nào thì diều thả 
Cang cao chưng đó. 














—. -—— 
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7, Trang trí nhựa ny lông trước khi 
dán vào khung. Nhó là khung diều 
của bạn phải chắc để chịu được sức 

" # 4Ã ˆ 
6. Chiếc diễu thứ hai thì hoàn #!9 lồng lộng. 
toàn khác vì nó là chiếc điều 3 
chiều. Hay còn gọi là diều hộp 
dạng tam giác. Khung diều là ; 
nhưng nan cứng và nhẹ. Ghép 
những nan diều bằng băng keo 
trong. Ban hãy dùng lại bao. 
nhựa ny lông cữ. Phải cắt bao 
cho vừa cỡ để dán phủ lên 
khung diều. 


.U/JU | 


Ñ 
NÌ 


'§ 








GIẢI THÍCH 
Diễu phẳng (mặt) cần có đuôi để 
định hướng. Diều hình cung thì 
cong ở góc chịu gió. Diều hình hộp 
(3 chiều) cánh khum hình tam giác 
là loại uyễn chuyển thích nghi với 
gió nhôi. Gió thối vào bụng diều 
tạo lực nâng. Lực nâng, sức hút và 
trọng lực (trái đất) kết hợp lại làm 
diều bay lượn trên không. Khi diều 
bọc gió (bụng nó gối lên gió được 
nâng bổng bay lên). Nhờ có dây 
mực chẳng dưới bụng diều, đã 
khiến người thả diều điều khiển 
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_ 19x27cm. Tại xí nghiệp i in n Công ty Xuất nhập khẩu và Phát. I 
` hoạch = bản 162/158 do Si xiẾ bản cấp ngày 7-3- 199Ê vải 


